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Hổi hướng- công' (đức

Nguyện đem công đức này 
Hồi hướng cho khắp cả 
Chúng con cùng chúng sanh 
Hiện tại cùng quá vãng 
Tăng trưởng các căn lành 
Thành tựu vô biên phước 
N hứt tâm cầu Bồ-đề 
Thâu tỏ Tam thừa giáo 
Xa lìa các vọng nghiệp 
Suốt thông lý Nhứt thừa 
Trọn liên tri kiến Phật 
Đồng tu cùng đồng chứng 
Công đức tự viên thông 
Đệ tử cùng chúng sanh 
Sớm viên thành quả Phật

NAM MỔ A DI ĐÀ PHẬT





Lời Duyên khơi

Kính íc :

Thập phương Tam õảo tù mẫn chửng minh :

D ệ tử Tỳ-khco-mữ pháp danh Như Ăn, trước 

khi biân lởi tựa, hiệp chương kính lc, lĩgưổng cầu 

Tam Bảo gia tâỉìì nhiếp hộ, d ệ  tủ nụiỵận dan  

công cíức phiên dịch Kinh dién, cúỉìg diiòỉĩg vô 

lượng vô biên quốc dộ chư Phật và hồi hưóng lục 

dạo chúng sanh. Nqưõng mong nhứi Uỉiét u hiéỉì 
Thánh phàm chứng Lri hộ ỈÌÌCỈÌI.

Nơm lỉìô Thập Phương Thưởng Trụ Tam Rảo
tác dai chúỉìQ minh.

■ ũ

#



Kính lễ liệt vị chít tôn !

Kính thưa chư Thiện nam tín n ữ !

Tôi xin  mạo muội có ít lời kính trình lên 
quý liệt v ị :

Bộ Kinh “Kim Quang Minh Hiệp b ộ ” này, 
nay được lên khỉiôn xuất bản, đối với hoài bão 
của Sư Trưởnq chúng tôi từ lâu, việc làm này thật 
là trễ muộn.

Nqítyên vào năm 1965, Su’ Trưởng chúng tôi 
nhập thất trì tụng bộ Kinh Kim Quang M inh , thấy 
trong Kinh có đoạn : Lúc Đức Phật Thích Ca 
đang giảng thuyết Kinh này, bốn vị Phật Xĩiất 
hiện chứng m in h  hộ niệm, và trong phẩm  “Tán 
Thán Công Đ ức" có bốn vị Thiên Vĩíơng phá t lời 
thệ nguyện : “Nếu ỏ’ quốc độ nào, cõi nước bất 
an, nhân dân bị nạn binh tai dịch lệ, tất cả nhân 
dân trong nước đồng chí thành trì tụng Kinh Kim 
Quang Minh, thì hàng Tứ Thiên Vương sẽ đến 
noi quốc độ ấy ủng hộ khiến cho tai họa bặt 
dứt, quốc độ và nhân dân cõi đỏ đưực un lành, 
nội loạn, ngoại xâm không còn xảy ra nữa”.ễ.

Sau khỉ Sư Trưởng chúng tôi tụng xong bộ 
Kinh Kim Quang Minh rồi, lịền phá t tâm phiên  
dịch bộ Kinh này tử Hán văn ra Việt văn đ ể  bộ 
Kinh này sớm. đĩiợc p h ổ  biến khắp nơi, cho chư
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Tăng Ni cùĩỉg Phậl lử có đủ thiện duyên kiến lập 
Dạo tràng nhứl ỉãìiì trí tụnq, bầu đem tbắníị 
pbiíớc bồi híỉớng khắp cho nhân cỉâìì đồỉỉíị được 
tiêu Irừ tai ương bọa hoạn.

Công việc ph iên  dịch chỉ mới liổìỉ hành  
được vài phẩm, b ấ l  1ÌÍ>Ờ Phậl s ự  d a  CĨOCIÌỈ, Sỉt’ 
7/7/'07/0 chúng lôi rì bận rộn ỉo cho Phậl sự, ììôìỉ 
vấìi đề dịch Kinh phả i bị íịiáìi đoạn rất lâu.

San đỏ, Su’ Tníởnq cbỉĩnq tôi dạy tôi tiếp tục 
lo ph iên  dịch bộ Kinh ì ỉ ày, đ ể  Sỉ í Triiủnạ chúììíị 
tôi sớm hoàn thành chỉợc bổn nguyộìi. Mặc ch) tỏi 
lự xét mình tài hèn đức kém, ìỉbưng vẫn yên  lâm  
vì dã củ Sư Trĩỉởnq chúng tôi kề bôn hĩtớnq dãn, 
sự phiên  clịch chắc chắn sẽ đem lại kốl quả lốl 
đẹp, cho nôn tôi kính râỉỉg theo lời dạy của Sư 
Tntủỉiq, Ihàììb tâìiì phái Iiíịiiyẹu dối iníớc lìíịôi 
Tam Bảo cầu sự cìdứng minh ỉịia hộ , tôi đĩtXĩc dù 
cìuỵờìĩ thừa hành trách lìbiộni Sư Tníởnq giao 
phó. Mỗi ngày lôi cố gắììíị íịiửổi tâm chuyên cần  
pbiờìì dịch, tùy ihco khả ìiăníị biểu biết của  
mình. Nbờ hồng ân Tam Bảo qia bộ, san ììăni 
tháng tròn ròng rã chuyên lăm , công cuộc pbiôn  
dịch bộ Kình Kim Qỉicuiíị Minh IIiộp Bộ đã cĩiíực 
vi ân thành.

Ngĩiyên bộ Kinh Kim Quanq Minh gồm có 
ba bản :
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1/  Kim Quang Minh

2/  Kim Quang Minh ỈIiộp bộ

3/ Kim Quang Minh lo i Thắiiíị 17/07/0 Kinh.

ở  đây tôi chỉ pbiêỉỉ dịch Kim Quan tị Miììb 
Hiệp bộ. Khi bộ Kììỉh được cìịch xong , Su' Triỉ'ởìỉg 
chúnq tôi nhờ các vị Xĩiẩt gia, cu’ sĩ bửu lâm íịóp 
phần  côn (ị đức với Sít' 1'ru'ởng chúìiíị tôi cùng 
duyệt lại, đ ể  íịiỉĩp cho bộ Kinh văn lý được hoàtì 
hầo, cú nghĩa được đúng pháp , hầu tránh khỏi 
nhữìiíị lỗi lầm  còn sơ SÓI Ironq Ưiệc (In hành .

Nay tôi x in  trình bày qua lời duyên khởi 
công việc ph iên  dịch bộ Kinh “Kim Onaiiíị Minh 
Hiệp b ộ ", đ ể  quý / 7 độc Qiả điỉtìc biổl qua. Riâìĩíị 
tôi kính x in  quý liệt rị Chư Tôn từ bi chỉ giáo uốn 
có chỗ nào bất thông. Tôi nguyện de)lì côII(ị đức 
pbiêỉỉ clịcb Kỉnh này hồi bướng cho Phậi pháp  
được Intủng tồn, quốc cìân được thạnh đạt, pháp  
giới cbúnq sanh đều viên ibành Phật đạo.

Nam mô A Di Dà Phật

Phiên dịch xong ngày 2 9 -0 4 -7 4  (9-8 Giáp Dần) 

HUÊ LÂM Tự 

T ỳ-kheo-ni NHƯ Ấ n
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Chùa N hật Nghiêm, bậc Sa-môn Thích  
Ngạìi Tông trình bày Kinh Kim Quang 
Minh này, chữ trọn giáo cũng dóìig lòn tiêng 
trông vàng trong giâc mộng, lý tột cõi chơn 
không, pháp báu vọt ra trên đất. Quả đủ ba 
thân, đền trả báo xiia không kém khuyết. 
N hân tròn mười Địa, tỏ bày khẩm đủ nhiều 
kiếp chuyên tu, nên chí danh hiệu Kinh  
xưng gọi “Kim Quang M inh” là vua của các 
Kinh. Đặng xứng nơi đây mới biết người 
hay, khen rộng ngôi, vị khó lường ấy vậy.

Chùa Đại Hưng Thiện, bậc Sa-niôn 
Thích Bửu Quý, người gần đời nhả Châu,, 
hiển lộ thần túc của ngài Đạo An, đúng kính  
là trang Minh tượng, thiệt đúng là bậc 
Lương tài, dạo xem các Kinh chưa từng hở 
tay, cũng đáng gọi là bậc Thân tử của Cù 
Đàm, mà củng là Nhan Uyên dòng họ



Khổng vậy. Song, ngài Bửu Quý thấy đời 
nhà Tấn thuở xiía, bậc Sa-môn Chi Mẫn Độ, 
hiệp hai chi của Trung Hoa, hai chi của 
Thiên Trước, và một trăm lẻ năm nhà Thử  
Lăng Nghiêm, năm bản làm một bộ, kết 
thành tám quyển. Lại hiệp một chi Trung  
Hoa, hai chi Thiên Trước, ba nhà Duy Ma, 
ba bản làm một bộ, tạo thành năm quyển. 
Nay có Sa-môn là Tăng Tựu lại hiệp hai 
bản sám của ngài La Thập và ngài Da Xá, 
bôn nhà Đại Tập, thành bốn bản làm một 
bộ, tạo thành sáu mươi quyển, nếu không  
phải là thâu góp từ giọt nước làm nên biến 
cả, thì cĩing là nhóm góp từng vật mọn bồi 
đặng non cao. Văn nghĩa các Kinh họp nơi 
đây trọn đủ, đây là dấu tích của bậc Tiên  
triết đ ể  lại. Ngài Bửu Quỷ bèn nương theo 
đó dùng làm quy củ. Kinh Kim Quang Minh  
thấy có ba bản :

Ban đầu ở đời nhà Lương có ngài Đàm  
Vô Sấm, dịch làm bôn quyến gồm mười tám 
phẩm. Kế đó đời nhà Châu, ngài Xá Na  
Khuất Đa, dịcĩi làm năm quyển, thành hai 
mươi phẩm. Sau đến đời nhà Lương, ngài 
Chơn Đế Tam Tạng, trong niên hiệu Ki.ên 
Phương dịch thêm các phẩm  : Ba Thân 
Phân Biệt, phẩm  Diệt Nghiệp Chướng, 
phẩm  Đà La N i Tối Tịnh Địa, phẩm  Y
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Không Mãn Nguyện, tất cả là bốn phẩm, bổ 
túc thêm cho các phẩm trước, làm thành hai 
mươi hai phẩm.

Lời tựa nói rằng : Đàm Vô Sấm Pháp 
sư xưng tụng Kim Quang M inh Kinh, tự 
thấy mình thiên bcun kém khuyết, mỗi khi 
tun văn xét nghĩa, cho rằng lời nói này có 
bằng chứng, mà khi so sánh lại thì không có 
ý  chỉ, nên ôm mãi những điều mờ m ịt trong 
lòng. Ngài Bửu Quý hằng than thở : Kinh 
này sâu xa bí nhiệm, tại sao cu.ôi cùng lại 
không có lời Phó chúc ĩ Xưa tuy có ba băn 
dich, nhưng nghĩa vẫn chưa trọn đủ, ngài 
nghĩ tưởng mãi đên Phạn văn, nguyện muốn  
được gặp gỡ.

Đời Đại Tùy ngự trị, có Kinh mới đem  
đên, vua sắc quan Sở Ty tiếp tục cùng nhau  
phiên dịch. Đến niên hiệu Khai Hoàng năm  
thứ mười bảy, nhân có mở ra một pháp  
tràng khuyến thính Tam Tạng Pháp sư Xá  
Na Khuât Đa nước Kiền Đà La người ở Bắc 
Thiên Trúc, đây nói rằng Chí Đức, ngài tìm  
lại được bản xiía, quả có phẩm Phó Chúc 
sau được phẩm  Ngân Chủ Đà La Ni, cho 
nên biêt nguồn dòng của Pháp điển bị tán 
lạc, môn phái bị chia cắt. Tìm theo nguồn 
dòng, lý khó trọn đủ, nên nương theo ngài
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Tam Tạng Pháp sư là bậc huệ tánh tỏ rõ, 
học nghiệp cao xa, các Kinh Luận nội điển, 
ngoại điển phần nhiều thông suôt. Ngài ở 
tại Kinh đô, chùa Đại Hưng Thiện, lo việc 
phiên dịch, gồm những bản đã dịch trước 
kia, hiệp thành hai mươi bốn phẩm, biên 
làm tám quyển. Các bậc học sĩ ở nơi Thành  
Đô là ngài Phí Trường Phòng, thông rành 
văn phạm  góp phần nhuận văn, bậc Sa-môn 
chùa Nhựt Nghiêm là Thích Ngạn Tông 
giảo chính tinh luyện. Pháp bảo đã đủ, vui 
vẻ trong sự biên chép Kinh điển thâm sâu, 
ngài nguyện ngọn đèn Chánh pháp này 
truyền được lâu dài trong đời.
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NGHI THỨC KHAI KINH TRÌ TỤNG

BÀI TÁN Lư HƯƠNG

Lư hương vừ a n gún  ch iên  đàn  
Khói thơm ngào ngạt m uôn ngàn cõi xa  
L òng con  k ín h  ngư ỡng th iế t  tha  
N gưỡng m ong ch ư  P h ật thương m à

ch ứ n g m inh.

Nam  IĨ1Ô Hương Vân Cái Bồ Tát M a-ha-tát
(3 lần)

CHƠN NGÔN TỊNH PHÁP GIỚI

Á n lam  (7 lần)

CHƠN NGÔN TỊNH KHẨU NGHIỆP

Tu rị tu  rị, m a ha tu  rị, tu  tu  rị, ta
ba ha. ( 3  I á n )

CHƠN NGÔN TỊNH BA NGHIỆP

Á n ta phạ bà phạ, th u ật đà ta  phạ, 
đ ạt m a ta  phạ, bà phạ th u ật độ hám .

(3 lần)
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CHƠN NGÔN PHỔ CÚNG DƯỜNG

Á n n ga n ga nẳng, tam  bà phạ p h iệ t  
n h ự t ra hồng. (3 lần)

BÀI KỆ KHAI KINH

P h ậ t pháp  rộn g  sâu  rất n h iệm  m ầu  
Trăm  n gàn  m uôn k iếp  khó tìm  cầu  
N ay con  n gh e th ấy  ch u y ên  trì tụ n g  
N gu yện  tỏ  N hư Lai n gh ĩa  n h iệm  m ầu

Nam  m ô B ốn Sư T hích  Ca M âu N i P h ật
(3 lần)

Nam  m ô Thập Phương Thường Trú Tam
B ảo (3 lần)



KINH 
KIM QUANG MINH HIỆP BỘ

QUYỂN THỨ NHỨT

• Đời nhà Tùy, ngài Sa-môn THÍCH BỬU QUÝ hiệp tập
• Đất Bắc Lương, ngài Tam Tạng Pháp sư,

Pháp hiệu ĐÀM VÔ SAM phiên dịch Phạn Hán

PHẨM TựA
THỨ NHỨT

Tôi nghe p h áp  n h ư  th ậ t  ! Lúc 
b ây  giờ, Đức P h ậ t ở th à n h  Vương 
Xá n ú i Kỳ Xà Q uật. Khi ấy, Đức 
N hư Lai dạo qua  h à n h  xứ  củ a  chư  
P h ậ t, nơi các p h áp  tá n h  th âm  sâu  
vô lượng, qua  chỗ sở h à n h  th a n h  
tịn h  của  chư  Bồ Tát.
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Kim Q uang M inh này  
Là vu a  các K inh 
N ếu có người nghe 
P h ả i n ên  suy ngh ĩ 
Vô thượng  nh iệm  m ầu  
N ghĩa r ấ t  th âm  sâu  
K inh đ iể n  n h ư  th ế  
Ở tr*ong bôn  phương 
Bốn P h ậ t T h ế  Tôn 
Thường hay  hộ t r ì  
Đông phương, A Súc 
Nam  phương, Bảo Tướng 
Tây, Vô Lượng Thọ 
Bắc, Vi D iệu T h inh  
Ta nay  đang  nói 
Các p h áp  sám  hôi 
S anh  các công đức 
Là p h áp  Vô thư ợ ng  
H ay d iệ t các khồ 
D ứt các ngh iệp  ác 
T ấ t cả giống tr í
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D ùng làm  nguồn  gốc 
Công đức không  lường 
D ùng để  tra n g  nghiêm  
D iệt t rừ  các khố 
Được vui vô lượng

Các căn  chẳng  đủ  
C hết yểu  không  thọ 
N ghèo cùng  kh ố n  khổ  
C hư T h iên  bỏ lìa  
Bà con tra n h  tụ n g  
Bị p h áp  lu ậ t p h ạ t 
Các việc g iận  hờn 
Tài v ậ t tổ n  hao 
B uồn lo sỢ sệ t 
n a o  á c  b iê n  đ ô i  
Các tà  ngoại đạo 
B iên  q u á i liền  liền  
C hiêm  bao th ấ y  dữ  
Ngày thờ i buồn  lo 

'^r



KI NI I KIM QUANG MINH HIỆP BỘ

Thường p h ả i tắm  gội 
Nghe K inh đ iển  này  
Đem lòng th a n h  tịn h  
M ặc y tro n g  sạch  
C huyên  nghe K inh này  
Sâu  vào h à n h  xứ 
Oai đức K inh này  
H ay k h iế n  tiê u  d iệ t 
Các đ iều  ta i ách  
L iền  được d ứ t trừ .
Tứ T h iên  hộ th ế  
Đem các quyến  thuộc  
Và đ ến  vô lượng 
Các chúng  Dạ Xoa 
Đ ến nơi ủn g  hộ 
Người t r ì  K inh này  
T hần  Đại B iện  T h iên  
T h ần  sồng Ni L iên  
T h ần  quỷ Tử m ẫu 
Đ ịa T hần  K iên Lao 
Đ ai P ham  tô n  th iê n• •
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Tam  th ậ p  tam  th iê n  
Đ ại th ầ n  Long vương 
K hẩn  Na La vương 
Ca L ầu La vương 
A Tu La vương 
C ùng các quyến  thuộc  
Đ ều đ ến  chôn  k ia  
Ưng hộ người này  
N gày đêm  khô n g  rời.

Tôi nay  nói ra  
Các P h ậ t T h ế  Tôn 
T hậm  th âm  bí m ật 
H ành  xứ  nh iệm  m ầu  
ứ c  tră m  n g àn  k iếp
Khó th ể  gặp  được 
Người nghe K inh này  
H oặc vì người nó i 
N ếu tâm  tù y  hỷ 
H oặc là  cúng  dường 
Người được n h ư  th ế
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T rong  vô lượng k iếp  
Thường được chư  T h iên  
B át bộ cung  k ín h  
Tu h à n h  n h ư  vậy 
S anh  các công đức 
K hông th ể  ngh ĩ b àn  
C hứa phước vô lượng 
C ũng được m ười phương 
C hư P h ậ t T h ế  Tôn 
Các Đại BỒ T át 
Thường hay  hộ t r ì
Y ph ụ c  sạch  sẽ 
D ùng hương thư ợ ng  d iệu  
Tự tâm  cúng  dường 
Thường không  lìa  hở 
T h ân  ý th a n h  tịn h  
K hông b ị h o en  Ố.

Vui m ừng hớn hở 
Ưa nghe K inh này  
N ếu có người nghe
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P h ả i b iế t hay  được 
N hân  th â n  n h â n  đạo 
C ùng là C hánh  m ạng 
Nghe rồ i sám  hối 
Ghi nhớ  tro n g  tâm  
Là người th iệ n  căn  
C hư P h ậ t k h e n  ngợi.

K inh Kim Q uang M inh H iệp Bộ
Phẩm Tựa - Thứ nhứt 

HẾT
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QUYỂN THỨ NHỨT

• Đời nhà Tùy, ngài Sa-môn THÍCH BỬU QUÝ hiệp tập
• Đât Bắc Lương, ngài Tam Tạng Pháp sư,

Pháp hiệu ĐÀM VÔ SÂM phiên dịch Phạn Hán

PHẨM THỌ LƯỢNG
THỨ HAI

LÚC bấy  giờ, tro n g  th à n h  Vương 
Xá, có đ ạ i BỒ T át tê n  là  T ín Tướng, 
tro n g  đời quá  k h ứ  đã từ n g  cúng  
dường vô lượng ức na-do-tha tră m  
n g àn  các Đức P h ậ t, gieo trồ n g  các 
th iệ n  căn. Bồ T át T ín Tướng suy 
n g h ĩ n h ư  vầy : Do n h â n  d u y ên  gì
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Đức T hích  Ca N hư Lai thọ  m ạng  r ấ t  
ngắn , có tám  mươi tu ổ i ! Lại suy 
n gh ĩ rằ n g  : N hư lời P h ậ t dạy, có h a i 
n h â n  d u y ên  được trư ờ n g  thọ . Thê 
nào  gọi là  h a i ? M ột là  khô n g  sá t 
sanh , h a i là  b ố  th í thứ c  ăn; m à Đức 
T h ế  Tôn ta , ở vô lượng tră m  n g àn  
ức na-do-tha  a-tăng-kỳ  k iếp  đã  từ ng  
tu  h à n h  g iữ  giới không  sá t sanh , 
làm  đủ  mười h ạ n h  lành , bô th í m ón 
ăn  uống không thế  h ạn  lượng, những 
đ ến  xương tủy  m áu  th ịt  nơi th â n  
m ình  cho chúng  san h  đói k h á t đ ều  
được đầy  đủ, cơm nước dư  dùng.

Khi Đ ại sĩ chí tâm  n iệm  P h ậ t• • • 

và đang  ngẫm  nghĩ nghĩa này, th ì nơi 
th ấ t  tự  n h iê n  h iệ n  ra  cản h  rộ n g  lớn 
ngh iêm  tịn h , các m ón b áu  quý b ằn g  
lưu  ly m àu  x an h  cõi trờ i xen  lộn  
lẫ n  nhau , tạo  th à n h  m ặt đ ấ t cũng  
n h ư  cõi T ịnh  Độ Đức N hư Lai đang  
ở, có m ùi thơm  nh iệm  m ầu  hơn  m ùi
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thơm  của  chư  T hiên, khó i m ây bao 
p h ủ  trù m  k h ắp  th ấ t  kia, bôn  p h ía  
m ặ t th ấ t  đ ều  có tò a  cao làm  b ằn g  
b ô n  b á u  thư ợ ng  d iệu , tự  n h iê n  x u ấ t 
h iện . Tọa cụ dùn g  to àn  áo trờ i t r ả i  
lên , t r ê n  bảo tò a  thượng  d iệu  này  
đ ều  có chư  P h ậ t, chỗ thọ  d ụ n g  làm  
bằng  các hoa b áu  h iệp  thành . Ớ trê n  
hoa  sen  có bôn  Đức N hư Lai ngồi :

-  Phương  Đông P h ậ t A Súc

-  P hương  Nam P h ậ t Bảo Tướng

-  Phương Tây P h ậ t Vô Lượng Thọ

-  Phương Bắc P h ậ t Vi D iệu T hinh

Bôn Đức N hư Lai đây, tự  n h iê n  
ngồi t r ê n  bảo tò a  Sư tử, phóng  á n h  
hào  quang  rộ n g  lớn, soi sáng  k h ắp  
th à n h  Vương Xá và ba  n g àn  Đ ại 
th iê n  th ế  giới, nhữ ng  đ ến  m ười 
phương  h ằn g  h à  sa th ế  giới chư  
P h ậ t, m ưa các hoa. trờ i, trô i các 
th iê n  kỹ nhạc.
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LÚC bấy  giờ, chúng  san h  tro n g  
b a  n g àn  Đại th iê n  th ế  giới, nhờ  
th ầ n  lực của  P h ậ t cùng  các chư  
th iê n  m à đ ều  được vui vẻ, các căn  
còn kém  k h u y ế t liền  được đầy  đủ. 
Nói tóm  lại, nh ữ n g  việc lợi ích  
tro n g  th ê  g ian  lâu  nay  chưa từ n g  
có, nay  đ ều  x u ấ t h iệ n  đầy  đủ.

Khi ây, ngài T ín Tướng Bồ T át 
th ấy  các Đức P h ậ t và nh ữ n g  việc 
hy  hữ u  n h ư  th ế , ngà i hớn  hở  vu i 
m ừng, cung  k ín h  chắp  tay  hướng về 
chư  T h ế  Tôn, chí tâm  n iệm  P h ậ t, 
suy ngh ĩ n h ư  vầy : Đức T hích  Ca 
N hư Lai công đức vô lượng, như ng  
sao thọ  m ạng của Ngài r ấ t  ngắn, chỉ 
tám  mươi tuổ i ? T h ế  n ê n  tro n g  lòng 
T ín  Tướng Bồ T át san h  ngh i hoặc.

Bây giờ, bôn  Đức N hư Lai dù n g  
C hánh  b iến  t r i  bảo  cùng  T ín  Tướng 
Bồ T át rằ n g  ĩ
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-  Này T h iện  nam  tử  ! Ông 
k h ô n g  n ê n  suy ngh ĩ về thọ  m ạng  
n g ắ n  d à i của  Đức N hư Lai -  Do cớ 
sao ? N ày T h iện  nam  tử  ! C húng  ta  
ch ẳn g  th ấy  chư  T hiên, người đời, 
ch ú n g  ma, P hạm , Sa-môn, Bà-la- 
m ôn, người và ch ẳn g  p h ả i người có 
th ể  n gh ĩ tín h  về sự  thọ  lượng của  
Đức N hư Lai. B iết được chừ ng  hạn , 
ch ỉ t rừ  N hư Lai.

Khi ây, bôn  Đức N hư Lai đồng  
m uôn  rao  bày  công đức thọ  m ạng  
củ a  Đức P h ậ t T hích  Ca. Cho n ê n  
cõi trờ i Dục giới, s ắ c  giới, T hiên , 
Long, Quỷ T hần , C àn-thát-bà, A-tu- 
la, K hẩn-na-la, M a-hầu-la-già, và 
k h ô n g  lường tră m  ng àn  ức na-do- 
th a  các vị đ ạ i Bồ Tát, nương nhờ  
th ầ n  lực của  P h ậ t đều  đ ến  nhóm  
họp  nơi th ấ t  của  Bồ T át T ín Tướng.

Bấy giờ, bốn  Đức P h ậ t ở tro n g  
đ ạ i chúng  lược nói b à i kệ, ví dụ  thọ
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m ạng  không  lường củ a  Đức T hích  
Ca N hư Lai :

T ấ t cả dòng  nước 
B iế t được sô g iọ t 
Thọ m ạng Thê Tôn 
K hông th ể  đếm  được 
Các n u i Tu Di 
B iết được cân  lương 
Thọ m ạng  T hích Tôn 
K hông hay  lường được 
T ấ t cả đ ạ i đ ịa  
B iết được số  t r ầ n  
Thọ m ạng T hích  Tôn 
K hông tín h  to á n  được 
C ũng n h ư  h ư  không  
Còn có bờ mé 
Thọ m ạng N hư Lai 
K hông th ế  tín h  k ể  
Sô k ia  không  lường 
T răm  n g àn  m uôn k iếp  
Thọ m ạng Thê Tôn 
K hông b iế t sô k iếp
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P h ậ t thọ  n h ư  th ế  
T răm  n g àn  v ạn  ức 
K hông th ế  tín h  kế 
Vô lượng vô b iên  
Do n h â n  d u y ên  này  
N ên nói h a i du y ên  
C hẳng  h ạ i v ậ t m ạng 
Thí thự c không  lường 
Cho n ê n  Đ ại sĩ 
Tuổi thọ  khó  tá n h  
Vô lượng vô b iên  
C ũng không  chừ ng  h ạ n  
Thê n ê n  ngươi nay  
K hông n ê n  hỏi P h ậ t 
M ạng sông không  lường 
Mà san h  ngh i hoặc.

Lúc bấy  giờ, ngà i T ín Tướng Bồ 
T á t M a-ha-tát nghe bôn  Đức P h ậ t 
g iảng  nói về v iệc thọ  m ạng không  
lường của  Đức N hư Lai rồ i, tro n g  
th âm  tâm  tin  h iể u  n ê n  r ấ t  m ừng rỡ  
vu i vẻ. Khi nó i phẩm  "Thọ m ạng
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k h ô n g  lường củ a  Đức N hư Lai xong, 
vô lượng vô b iê n  a-tăng-kỳ  ch ú n g  
san h  p h á t tâm  Vô thư ợ ng  C hánh  
đ ẳn g  C hánh  giác. Lúc ây, bô n  Đức 
N hư Lai th o ạ t n h iê n  khô n g  còn 
h iệ n  nữa.

Đ ang k h i ấy, Bồ T át T ín Tướng 
ở b ê n  các Đức P h ậ t, nghe nó i về 
thọ  m ạng  của  Đức T hích  Ca M âu Ni 
Thê Tôn, ngài liền  b ạch  với chư  
P h ậ t  :

-  K ính th ư a  chư  Thê Tôn ! Vì 
sao Đức T hích Ca M âu Ni N hư Lai 
h iể n  th ị thọ  m ạng  n g ắn  n gủ i n h ư  
th ế  ?

Các Đức T h ế  Tôn bảo  cho Bồ 
T á t T ín Tướng b iế t rằ n g  : Đức 
T hích  Ca M âu Ni N hư Lai ở tro n g  
đời ác năm  trƯỢc th ị h iện  tu ổ i thọ• • • • 

sông  m ột tră m  năm , là  m uôn  làm  
lợi ích  cho nh ữ n g  ch ú n g  san h  đời
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sa u  tin  h iểu , n h ữ n g  ch ú n g  san h  ít 
c ă n  lành , n h ữ n g  ch ú n g  san h  ch ấp  
n g ã  k iến , th ấ y  có sự  sông  và  sự  
n u ô i dưỡng, th â y  có y phục, th â y  có 
ngã, th ấ y  có ngã  sở, chấp  đắm  ngã 
sở  tro n g  tấ t  cả, coi đó là  lợi ích, các 
ch ú n g  san h  ph àm  p h u  và ngoại đạo  
N i-càn-đà, Ba-lê-bà-xà-ca v.v... Vì 
vậy, Đức T h ế  Tôn T hích  Ca M âu Ni 
N hư  Lai, mới h iển  th ị thọ  m ạng  
n g ă n  ngủ i n h ư  th ê . Đây là  vì m uôn  
th à n h  th ụ c  ch ú n g  sanh .

T h iện  nam  tử  ! Sở d ĩ Đức T hích  
Ca M âu Ni N hư  Lai h iển  th ị th ọ  
m ạng  n g ắn  ng ủ i n h ư  th ế , là  vì 
k h iê n  cho tấ t  cả ch ú n g  san h  k ia , 
n ê u  b iê t Đức N hư Lai sớm n h ậ p  
N iê t-bàn  liền  p h á t san h  tư  tư ở ng  
đ au  khổ, tư  tưởng  ít có, cù n g  tư  
tư ở ng  chư a từ n g  có, cho đ ế n  khở i 
lê n  tư  tưởng  sầu  lo. N hân  đây, các 
ch ú n g  san h  ấy  p h ả i vội vã  t ín  thọ
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K inh p h á p  và thọ  t r ì  đọc tụng , họ 
sẽ k h ô n g  bao  giờ h ủ y  báng . Cho 
n ê n  Đức N hư Lai vì n h â n  d u y ên  
n ày  m à h iể n  th ị thọ  m ạng  n g ắn  
n g ủ i n h ư  th ê . Bởi vì tấ t  cả ch ú n g  
san h  k ia , n ế u  th ấ y  Đức N hư Lai 
ch ẳn g  vào N iế t-bàn  th ì họ ch ẳn g  
sa n h  khở i tư  tưởng  sầu  lo và  tư  
tư ở ng  chư a  từ n g  có, họ cũng  k h ô n g  
bao  giờ tin  thọ  K inh p h áp  củ a  Đức 
N hư L ai g iảng  th u y ế t, và  cũng  
k h ô n g  ch ịu  thọ  t r ì  đọc tụng . -  Bởi 
sao  vây  ? Vì họ  ch ấp  th eo  thư ờ ng  
k iến , n ê n  mới có n h ữ n g  tìn h  trạ n g  
ấy  xảy  ra .

-  T h iện  nam  tử  ! Thí n h ư  có 
m ột b ậc  Đ ại trư ợ n g  phu , cha  m ẹ 
củ a  vị này  được phước b á u  có 
n h iề u  t iề n  của, n h ư n g  sau  đó, các 
người con củ a  vị T rượng p h u  này  
b iế t  ch a  mẹ củ a  m ình  chứ a n h iề u  
t iề n  củ a  rồ i, n ê n  ch ẳn g  p h á t sa n h
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tư  tưởng  ít  có khó  được, cũng  
ch ẳn g  san h  khở i tư  tưởng chưa 
từ n g  có. -  Vì sao vậy  ? Bởi vì các 
người con này  tự  cho m ình  là  n h iề u  
phước báu , n ê n  ch ẳn g  còn cần  p h ả i 
lo nghĩ.

-  Này T h iện  nam  tử  ! C ũng 
g iống  n h ư  vậy ! Các ch ú n g  san h  k ia  
n ê u  b iê t Đức N hư Lai ch ẳn g  vào 
N iêt-bàn , th ì họ sẽ chẳng  p h á t san h  
tư  tưởng  ít có khó  được, cùng  tư  
tư ở ng  chưa từ n g  có, cho đ ế n  tư  
tư ở ng  khó  gặp  được. Sở d ĩ tạ i  sao ?
-  Vì ch ú n g  san h  k ia  chấp  th eo  
thư ờ ng  k iên .

-  T h iện  nam  tử  ! Thí n h ư  có 
m ột bậc  T rượng phu , cha mẹ nghèo  
n à n  khô n g  có phước báu , các người 
con củ a  vị TrƯỢng p h u  ấy  đ ế n  chỗ 
vua, hoặc  tro n g  n h à  Đại th ầ n  củ a  
vua, th ấ y  các chỗ k ia  kho lẫm  đầy  
d ẫy  các m ón ch âu  báu , các người
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con ây  liề n  khở i lên  tư  tưởng  ít  có 
cù n g  tư  tưởng  chư a từ ng  có, lạ i 
sa n h  ý tưởng  r ấ t  khó  gặp  được 
n h ữ n g  đ iề u  này. C ũng vì n h ữ n g  của  
b á u  ấy  chứ a nhóm  r ấ t  n h iều , n ê n  
ch ú n g  p h á t san h  ý tưởng  p h ả i 
s iên g  n ăn g  nhọc n h ằ n  mới có được 
n h ữ n g  của  cả i chứ a  nhóm  n h iề u  
n h ư  th ế . Bởi cớ sao ? -  Bởi vì ch ú n g  
phước b á u  kém  th iế u  vậy.

-  N ày T h iện  nam  tử  ! C ũng 
g iông  n h ư  vậy ! Các chúng  san h  k ia  
n ế u  th â y  Đức Như Lai đ ã  vào N iết- 
b à n  ắ t  p h ả i p h á t san h  tư  tưởng  ít 
có, chư a từ n g  có, cùng  p h á t san h  ý 
n g h ĩ đ au  khổ. Ở nơi vô lượng thờ i, 
ch ư  P h ậ t T h ế  Tôn x u ấ t h iệ n  r a  đời 
th í n h ư  h o a  Ư u-đàm -ba-la ở nơi vô 
lượng th ờ i x u ấ t h iệ n  nơi đời. Đ úng 
th ế , đ ú n g  th ê  ! C hư P h ậ t Thê Tôn ở 
nơi vô lượng th ờ i x u ấ t h iệ n  nơi đời, 
các ch ú n g  san h  k ia  n h â n  ngh ĩ
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tư ở ng  n h ư  vậy  m à được p h á t sa n h  
tư  tưởng  ít  có, chư a từ n g  có, họ sẽ 
hớ n  hở  vu i m ừng. T ấ t cả ch ú n g  
sa n h  ấy  k h i th ấy  Đức N hư Lai rồ i 
đ ề u  được tin  tưởng, n ên  k h i nghe  
Đức N hư Lai d ù n g  lời nó i chơn 
th ậ t, họ sẽ t ín  thọ  n h ữ n g  K inh 
p h á p  n h ư  th ế , m à không  bao giờ 
chông  trá i.

-  T h iện  nam  tử  ! Do ng h ĩa  đây  
n ên  Đức N hư Lai th ị h iện  chẳng  t r ụ  
lâ u  ở đời m à sớm n h ập  N iết-bàn.

-  T h iện  nam  tử  ! C hư P h ậ t T h ế  
T ôn phương  tiệ n  th iệ n  xảo n h ư  th ế  
đ ể  nu ô i lớn căn  là n h  cho ch ú n g  
sanh .

Khi bôn  Đức P h ậ t g iảng  nó i về 
sự  thọ  lượng củ a  Đức T hích  Ca 
xong, liền  ẩ n  lặn g  ch ẳn g  h iệ n  ra  
nữa. Lúc ấy, T ín Tướng Bồ T át cùng  
với vô lượng tră m  n g àn  vị Bồ T át
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và vô lượng vô số  tră m  n g àn  ch ú n g  
sa n h  đồng  đi đ ê n  no n  Kỳ Xà q u ậ t, 
đ ế n  chỗ Đức T hích  Ca M âu Ni Như 
Lai, bậc  C hánh  B iến  T ri. K hi đ ê n  
rồ i, cú i đ ầ u  lễ dưới ch ân  P h ậ t, lu i 
đứ ng  m ột bên .

B ấy giờ, T ín  Tướng Bồ T át b ạch  
P h ậ t các v iệc đ ã  nó i n h ư  trê n . Cho 
đ ế n  ch ư  P h ậ t Thê Tôn ở k h ắ p  bô n  
phương, cũng  đồng  đ i đ ến  no n  Kỳ 
Xà Q uật, chỗ Đức P h ậ t T h ích  Ca 
M âu Ni N hư Lai. Đ ến rồ i, m ỗi vị 
đ ề u  tù y  th eo  phương  hướng ngồi 
lê n  tò a  củ a  m ình, m ỗi vị đ ề u  bảo  
các vị Bồ T át th ị g iả rằ n g  : Này 
T h iện  nam  tử  ! Ông h ãy  đ i đ ến  chỗ 
Đức T hích  Ca M âu Ni N hư Lai, đ ến  
rồ i ông vì ch ú n g  ta  hỏ i th ăm  Đức 
T hích  Ca N hư Lai, ít  b ệnh , ít  não, 
k h í lực n h ẹ  nhàng , đ i đứng  y ên  vu i 
chăng , và nó i th êm  lời này  : L ành



PHẨM THỌ LƯỜNG -  THỨ HAI 39

th a y  ! Đức T hích  Ca M âu Ni Như 
L ai ! N ay N gài m uốn  nói b ổ n  p h á p  
Kim Q uang  M inh, ch ú n g  ta  sẽ tù y  
hỷ  công  đức.

Các vị đ ạ i Bồ T á t vâng  lời đồng  
đ i đ ế n  chỗ Đức T hích  Ca M âu Ni 
N hư  Lai, đ ả n h  lễ dưới c h â n  củ a  
P h ậ t  xong, lu i đứ ng  m ột bên . K hi 
đứ n g  y ên  rồ i, các vị đ ạ i Bồ T át 
b ạc h  với P h ậ t rằ n g  : K ính th ư a , ch ư  
P h ậ t  Thê Tôn ở b ô n  phư ơng  dạy  
ch ú n g  con đ ến  hỏ i th ă m  T h ế  Tôn ít 
b ện h , í t  não , k h í lực nhẹ  n h àn g , đ i 
đứ n g  y ên  vu i k h ô n g  ? Và dạy  ch ú n g  
con  nó i th êm  lời n ày  : L àn h  th a y  ! 
Đức Thê Tôn m uốn  nó i p h á p  căn  
b ả n  củ a  K inh Kim Q uang  M inh vì 
lợi ích  y ên  vu i cho ch ú n g  sanh , cho 
đ ế n  d iệ t t r ừ  sự  đói k h á t nguy  
hiểm...v.v..ế K hi ấy, Đức T h ích  Ca 
M âu Ni N hư L ai T h ế  Tôn k h e n  các 
vị Bồ T át rằ n g  : L ành  thay , là n h
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th a y  ! T h iện  nam  tử  ! Các ông đ ã  
k h éo  vì các ch ú n g  san h  k h u y ế n  
th ỉn h  N hư Lai. K hen xong, Đức 
P h ậ t Thê Tôn liền  nó i kệ rằ n g  :

Ta ch ẳn g  lìa  n on  này  
Thường nó i K inh b á u  đây  
G iúp ch ú n g  sa n h  th u ầ n  th ụ c  
L iền  th i h iê n  N iế t-bàn• •

Kẻ p h àm  p h u  m ê chấp  
K hông tin  lời Ta nói 
T h àn h  th ụ c  vì ch ú n g  san h  
Ta h iệ n  n h ập  N iết-bàn.

K hi b ấy  giờ, tro n g  p h á p  hộ i có 
vị Bà-la-m ôn họ là  K iều  T rầ n  Như, 
tê n  là  T h án h  Ký, ở tro n g  đ ạ i ch ú n g  
ngồ i y ên  lặng. Vô lượng tră m  n g àn  
ch ú n g  Bà-la-m ôn đ i n h iễ u  ch u n g  
q u a n h  tỏ  bày  cung  k ín h  cúng  
dường Đức N hư Lai và lắn g  nghe 
Đức P h ậ t T h ế  Tôn tỏ  bày  sự  thọ  
m ạng  tám  m ươi tu ổ i và n ê n  n h ập  
N iết-bàn .
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N gài K iều  T rầ n  N hư cù n g  với 
tră m  n g àn  Bà-la-m ôn đ ều  đứ ng  
dậy, b u ồ n  r ầ u  khóc lóc đ ả n h  lễ 
dưới ch ân  P h ậ t b ạch  rằ n g  : T hưa 
Thê Tôn ! N êu Đức N hư Lai đem  
lòng  Đ ại từ  Đ ại b i thương  xót, làm  
lợi ích  cho tấ t  cả ch ú n g  sa n h  được 
a n  vui, làm  cha  m ẹ chơn th ậ t  củ a  
ch ú n g  sanh , cao tộ t không  lường, 
k h ô n g  gì sán h  kịp , làm  chỗ nương 
tự a  quay  về cho th ế  gian, k h iế n  các 
ch ú n g  san h  hưởng thọ  sự  a n  vu i 
m á t m ẻ. N hư tră n g  tro n g  tu ô n  r a  
á n h  sáng. N hư m ặt trờ i ch iêu  soi 
t r ê n  đ ỉn h  n ú i Ưu Đà D iênệ N ếu 
P h ạ t  Thê Tôn xem  tấ t  cả ch ú n g  
sa n h  n h ư  La H ầu  La, x in  P h ậ t vì 
con  b a n  cho â n  đức.

Đức N hư Lai lặn g  y ên  k h ô n g  
đáp .

Khi ấy, có vị đồng  tử  con củ a  
Lạc Sa Tỳ Quốc vương, tê n  gọi là
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N hứt T h iế t C húng  S anh  Hỷ K iến. Ở 
tro n g  ch ú n g  hội, x é t th ấy  n g à i có 
đầy  đ ủ  b iệ n  tà i, k h éo  hay  hỏ i đ á p ễ

Lúc bấy  giờ, v ư ơ n g  tử  nương 
th ầ n  lực của  P h ậ t th ư a  với n g à i 
K iều  T rầ n  N hư rằ n g  :

-  Đ ại Bà-la-m ôn ! N gài ở nơi 
T h ế  Tôn để  cầu  â n  đức gì ? Tôi nay  
vì ông, tặ n g  cho ông â n  đức tù y  ý.

Bà-la-m ôn nói rằ n g  :
-  L ành  th ay  Vương tử  ! C húng  

tô i x in  m uôn  cung  k ín h  cúng  dường 
k ỉm  th â n  củ a  Thê Tôn; cho n ê n  
m uốn được Xá-lợi của N hư Lai chừng 
b ằ n g  h ộ t cả i đ ể  cung  k ín h  cúng  
dường, vậy nay  p h ả i làm  th ê  nào  ?

Vương tử  liề n  đáp  lời rằ n g  :

-  N hư chỗ tô i nghe : N ếu T h iện  
nam  tử  và th iệ n  n ữ  nhơ n  nào  cung  
k ín h  cúng  dường Xá-lợi củ a  N hư 
Lai, sẽ được làm  chủ  ở cõi trờ i
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th ứ  sáu , hưởng sự  p h ú  quý a n  lạc 
vô cùng.

-  Đ ại Bà-la-m ôn ! Vậy ông n ê n  
n h ứ t tâm  lắn g  nghe ! N ếu m uốn  
n g u y ện  cầu  được vô lượng công  
đức và  phước b á u  ở cõi trờ i th ứ  
sáu , th ì K inh Kim Q uang M inh n ày  
là  v u a  các K inh r ấ t  khó  n g h ĩ bàn , 
r ấ t  khó  bày  tỏ, phước b á u  vô cùng, 
h à n g  T h anh  V ăn và  D uyên  G iác 
k h ô n g  th ể  b iế t rõ . K inh n ày  n h iếp  
t r ì  công đức n h ư  th ế , phước b á u  vô 
b iên , k h ô n g  th ể  n gh ĩ bàn . Tôi nay  
vì ông lược nó i n h ư  vậy.

Bà-la-m ôn th ư a  :

-  L ành  th ay  Vương tử  ! K inh 
đ iể n  Kim Q uang M inh vi d iệ u  n h ư  
vậy, công đức k h ô n g  lường khó  
h iể u  khó  b iê t, cho đ ến  k h ô n g  th ể  
n g h ĩ bàn . C húng  tô i h àn g  Bà-la- 
m ôn ở nơi b iê n  quôc nó i lời n h ư
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th ế , n ế u  T h iện  nam  tử  và th iệ n  n ữ  
nh ơ n  được Xá-lợi củ a  P h ậ t chừ ng  
b ằn g  m ột h ộ t cả i để  vào th á p  nhỏ, 
tạm  th ờ i lễ b á i cung  k ín h  cúng  
dường, công đức vô b iên . Người n ày  
k h i m ạng  ch u n g  được làm  ch ủ  cõi 
trờ i th ứ  sáu  hưởng sự  vui thư ợ ng  
d iệ u  k h ô n g  th ể  cùng  tộ t, ông  nay  vì 
sao m à ch ẳn g  vu i ưa  cúng  dường 
Xá-lợi cầu  được phước b á u  này  ? 
Đ úng vậy  Vương tử  ! Do n h â n  
d u y ên  n ày  tô i nay  th eo  P h ậ t m uôn  
cầu  m ột â n  đức.

Vương tử  nó i b à i kệ  đáp  lời Bà- 
la-m ôn rằ n g  :

N hư dòng  nước chảy  m ạn h  
S anh  r a  hoa  C âu-vật 
T h ân  Xá-lợi T h ế  Tôn 
R ốt ráo  ch ẳn g  th ể  có 
N hư chim  q u ạ  m àu  đỏ 
C âu-chỉ-la sắc trắ n g
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T h ân  chơn th ậ t  T h ế  Tôn 
C hẳng  th ể  th à n h  Xá-lợi 
D ấu cho cây D iêm -phù 
H ay sa n h  t r á i  Đa-la 
C ùng cây K hiếp-thọ-la  v.v... 
L ại san h  h ộ t Am-la 
T h ân  N hư Lai khô n g  d iệ t 
C hẳng  th ể  san h  Xá-lợi 
D ầu cho rù a  có lông 
Có th ể  m ay làm  áo 
T h ân  P h ậ t k h ô n g  h ư  dối 
T rọ n  khô n g  có Xá-lợi 
D au cho ch ân  loà i m uỗi 
Có th ể  làm  th à n h  lầu  
T hân  N hư Lai tịch  tịn h  
K hông có việc Xá-lợi 
D ầu cho loà i trù n g  nhỏ 
T rong  m iệng  san h  ră n g  trắ n g  
T h ân  g iả i th o á t N hư Lai 
T rọn  khô n g  sắc buộc rà n g  
Sừng thỏ  làm  th a n g  đứ ng
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Từ đ ấ t lê n  t r ê n  trờ i 
N gẫm  ng h ĩ ta  Xá-lợi 
Công đức k h ô n g  chỗ có 
C huột leo th a n g  sừng thỏ  
N guyệt th ự c  t r ừ  Tu-la
Y Xa-iợi h ế t  hoặc  
G iải th o á t khô n g  chỗ có 
N hư ru ồ i lằ n  say  rư ợ u  
C hẳng  h ay  tạo  h an g  ổ 
Nơi P h ậ t khô n g  c h án h  h ạ n h  
C hẳng  hay  đ ến  Tam  th ừ a  
N hư lừ a  ch ỉ ă n  no 
T rọn  khô n g  có tà i  n ăn g  
Ca m úa k h iế n  người vu i 
H àng  N hị thừ a , ph àm  p h u  
H ay nói và h ay  làm  
M ình người k h ô n g  chỗ có 
Giả sử  qu ạ  và  d iều  
Đồng thờ i đ ậ u  m ột cây 
H òa hỢp thư ơ ng  m ến  n h a u  
T hể N hư Lai chơn th ậ t  
Xá-lơi th â n  h ư  dối
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Đ ều k h ô n g  có lẽ p h ả ỉ 
N hư lá  cây  Ba-la 
C hẳng  hay  n g ăn  m ưa gió 
Nơi P h ậ t khở i h ư  vọng 
S anh  tử  trọ n  ch ẳn g  d iệ t 
N hư  th u y ề n  lớn g iữa b iể n  
Đ ầy đủ  các củ a  b á u  
Sức n ữ  nhơ n  m ới san h  
Cầm  g iữ  k h ô n g  chỗ p h ả i 
P h áp  th â n  tộ t vô b iên  
Chỗ b ấ t t ịn h  p h iề n  não  
C hẳng  hay  n h iế p  N hư Lai 
N ghĩa ấy  cũng  n h ư  th ê  
Thí n h ư  loà i chim  sẻ 
C hẳng  h ay  ngậm  hương sơn 
P h iề n  não  y P h á p  th â n  
C hẳng  b ị p h iề n  não  động 
T h ân  N hư Lai n h ư  th ế  
T hâm  sâu  khó  ngh ĩ lường 
N ếu ch ẳn g  n h ư  p h áp  q u án  
Sở n g u y ện  ch ẳn g  th à n h  tựu .
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Khi ấy, Bà-la-m ôn nghe n g h ĩa
_ _  V _____ _ Ặ  ____/  • 1  V • 1 _  A  a  / _______ 1  _  • 1n ày  ro i, liên  nó i bài kệ đáp  lạ i lời
Vương tử  rằ n g  :

-  L ành  th a y  ! L ành  th ay  !
Ông th ậ t  P h ậ t tử  
Người Đ ại k iế t tường  
K héo léo phư ơng  tiệ n  
Nơi lý ch ẳn g  động  
Đã được c h án h  ký  
Vương tử  nghe ta  
Nay nó i th ứ  lớp
Y chỗ độ đời 
Đức P h ậ t k h éo  ngh ĩ 
C ảnh  giới N hư Lai 
K hông a i b iế t rõ  
T ấ t cả ch ư  P h ậ t 
C hẳng  cùng  người k h ác  
T ấ t cả ch ư  P h ậ t 
Xưa nay  tịc h  tịn h  
T ất cả chư  P h ậ t 
Tu h à n h  đồng  n h a u
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T ất cả ch ư  P h ậ t 
T ột sau  thư ờ ng  trụ  
T ấ t cả ch ư  P h ậ t•

Đ ồng ch u n g  m ột th ể  
N hững n g h ĩa  n h ư  th ế  
Là p h áp  N hư Lai 
Chơn th â n  N hư Lai 
K hông p h ả i tạo  tác  
Sở d ĩ là  sao ?
C hư  P h ậ t vô san h  
Kim cang  b ấ t hoại 
T rong  ngoài vô ngại 
H iện  bày  th â n  tưởng 
Tùy hóa  ch ú n g  san h  
N hư Lai Đ ại t iê n  
K hông có sắc tướng  
T hân  N gài n h ư  th ế  
C hẳng  p h ả i h u y ế t nh ụ c  
Làm  sao m à được 
Có các Xá-lợi ?
Vì độ ch ú n g  san h  
P hương  tiệ n  h iệ n  bày
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T ất cả C hánh  giác 
C hơn p h áp  làm  th â n  
P h á p  giới th a n h  tịn h  
Đây là  Như Lai 
Vương tử  p h ả i b iế t 
T h ân  P h ậ t n h ư  th ế  
Như Như Lai nó i 
N ghĩa lý n h ư  th ế  
Tôi đ ã  nghe b iế t 
Vì thỉnh N hư Lai 
R ộng nó i p h â n  b iệ t 
Lý n g h ĩa  chơn th iệ t  
N ên cầu  Xá-lợi 
Mở cửa phư ơng  tiện .

K hi ấy, tro n g  p h áp  hộ i có b a  
m uôn  h a i n g àn  vị T h iên  tử  nghe  
g iản g  nó i n g h ĩa  lý thọ  m ạng  vô 
lượng th âm  sâu  n h ư  th ế  rồ i, tấ t  cả 
đ ề u  ở nơi đạo  Vô thượng p h á t tâm  
k iê n  cố, vu i m ừng hớn  hở, k h ác  
m iệng  đồng  lời nó i b à i kệ  k h e n  
ngợi rằ n g  :
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T ất cả N hư Lai 
C hẳng  n h ập  N iế t-bàn  
Tất cả chư Phật 
T h ân  khô n g  h ư  hoạỉ 
Chỉ vì thành thục 
Cho các ch ú n g  san h  
T hắng  t r í  phương  tiệ n  
H iện  bày  N iết-bàn  
Như Lai đời trước 
C hẳng  th ể  ng h ĩ b àn  
Như Lai đời sau  
T hường k h ô n g  h ư  hoại 
N hư Lai k h o ản g  giữa 
N h iều  m ón tra n g  ngh iêm  
P h áp  giới ch ú n g  san h  
Đ ều vì lợi tha .

B ấy giờ, BỒ T át T ín Tướng từ  
nơi các Đức N hư Lai và h a i vị Đ ại 
sĩ nghe nói ng h ĩa  thọ  m ạng  củ a  
Đức T hích  Ca rồ i, được m ãn  sở 
nguyện , lòng  k h ô n g  còn ngh i ngờ 
nữa, hớ n  hở vu i m ừng, th â n  tâm  an
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lạc, tro n g  ngoài đầy  đủ. Lại có sô" a- 
tăng -kỳ  tấ t  cả ch ú n g  san h  nghe nói 
n g h ĩa  n ày  ở nơi đạo  Vô thư ợ ng  đ ều  
được p h á t tâm . Lúc ấy, b ố n  Đức 
N hư L ai bỗng  n h iê n  ch ẳn g  h iện , 
tro n g  đ ạ i hộ i n ày  ch ỉ còn  lạ i Đức 
P h ậ t  T h ích  Ca.

K inh Kim Q uang M inh H iệp  Bộ
Phẩm Thọ Lượng -  Thứ hai 

HẾT
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QUYỂN THỨ NHỨT

• Đời nhà Tùy, ngài Sa-môn THÍCH BỬU QUÝ hiệp tập
• Đất Bắc Lương, ngài Tam Tạng Pháp sư,

Pháp hiệu ĐÀM VÔ SÂM phiên dịch Phạn Hán

PHẨM t a m  t h â n  p h â n  b i ệ t

THỨ BA

Lúc bấy  giờ, ng à i H ư K hông 
T ạng  đ ạ i Bồ T á t ở tro n g  đ ạ i chúng, 
từ  nơi tò a  ngồi đứ ng  dậy, tr ịc h  áo 
b ày  vai b ên  phả i, quỳ  gốí b ê n  p h ả i 
s á t  đấ t, chắp  tay  cung  k ín h  đ ả n h  lễ 
dưới ch ân  P h ậ t, d ù n g  các th ứ  vàn g  
ngọc c h âu  b á u  và các m ón h o a  b á u
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n h iệm  m ầu  làm  trà n g  p h a n  bảo  cái, 
th ả y  đ ề u  cúng  dường Đức P h ậ t, 
bạch rằng :

-  K ính b ạch  Đức T h ế  Tôn ! Các 
vị đ ạ i Bồ T á t ở tro n g  C hánh  p h áp  
củ a  Đức N hư L ai công đức tu  h à n h  
như thê nào ?

P h ậ t dạy  rằ n g  :

-  N ày T h iện  nam  tử  ! Ông n ê n  
lắn g  nghe  và  k h éo  suy nghĩ, Ta sẽ 
vì ông  m à p h â n  b iệ t g iả i nói. -  N ày 
T h iện  nam  tử  ! T ấ t cả N hư L ai có 
b a  m ón th ân , các đ ạ i Bồ T á t đ ều  
p h ả i n ê n  b iế t.

Sao gọi là  b a  ?

-  M ột là  H óa th â n
-  H ai là  ứ n g  th â n
-  Ba là  P h á p  th â n
Ba th â n  n h ư  th ế , n h iếp  thọ  q u ả  

Vô thư ợ ng  C hánh  đẳn g  C hánh  giác.
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-  Làm  sao Bồ T át h iể u  b iế t 
phân biệt được Hóa thân ?

-  N ày T h iện  nam  tử  ! T huở xưa, 
Đức N hư Lai đ ã  từ n g  ở cõi Ta-bà 
n ày  tu  h àn h , vì tấ t  cả ch ú n g  sa n h  
tu  h à n h  các p h áp , k h i các p h á p  tu  
n ày  đ ế n  ngày  v iên  m ãn, Đức N hư 
Lai được đắc quả Tự tại.

Do sức tự  tạ i, tù y  Tâm  ch ú n g  
sanh , tù y  H ạnh  ch ú n g  sanh , tù y  
Giới chúng  san h  m à N hư L ai rõ  
b iế t n h iề u  m ón. C hẳng  đợi th ì giờ, 
k h ô n g  lỗi thờ i tiế t, chỗ nào  cũng  
tư ơ ng  ưng, giờ nào  cũng  xứng hợp, 
h ạ n h  ng u y ện  g iống n hau , th u y ế t 
p h á p  hỢp n h a u  m à h iệ n  r a  các th â n  
tướng, đây  gọi là  H óa th â n  vậy.

Này T h iện  nam  tử  ! Các Đức 
P h ậ t  N hư Lai vì m uôn  cho ch ư  đ ạ i 
Bồ T át được th ô n g  đ ạ t lý san h  tử  
và  N iế t-bàn  đồng  m ột m ùi vị, n ê n
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nó i p h á p  Chơn đế. C h ính  m ình  th ấ y  
ch ú n g  san h  sỢ sệ t, hoặc  vu i vẻ, n ê n  
vì vô b iê n  P h ậ t p h áp  m à làm  căn  
b ản . Tức là  Đức N hư Lai nương vào 
b a  m ón N hư N hư sau  đây  đ ể  h ó a  độ 
tự  tạ i.

Ba m ón N hư N hư :

-  Tương ưng Như Như
-  N guyện lực Như Như
-  T rí h u ệ  Như Như.
T h ân  này  h iệ n  rõ  đầy  đủ  b a  

m ươi h a i tướng  tố t, tám  m ươi vẻ 
đẹp , t r ê n  đ ả n h  và  sau  lưng  h iệ n  r a  
sắc  h ào  q u an g  trò n  sáng, đây  gọi là  
ứ n g  th â n  vậy.

Này T hiện  nam  tử  ! Làm  sao đại 
Bồ T á t b iế t rõ  P h áp  th â n  ? Vì m uốn  
d iệ t t rừ  h ế t tấ t  cả các nghiệp  chướng 
p h iề n  não, vì m uôn  đầy  đ ủ  tấ t  cả 
th iệ n  pháp , chỉ duy có T rí N hư Như. 
N hư N hư đây  gọi là  P h á p  th ân .



PHẨM TAM THẢN PHẢN BIỆT -  THỨ BA 57

H ai th â n  trư ớ c  là  g iả d an h  m à 
có, th â n  th ứ  b a  do chơn th ậ t  m à có, 
làm  căn  b ản  cho h a i th â n  trước vậy.

Do cớ sao ?

-  Bởi lìa  P h á p  N hư Như, lìa  T rí 
Vô P h â n  Biệt, tấ t  cả chư  P h ậ t k h ô n g  
có p h á p  nào  khác . Bởi sao th ế  ?

-  Vì tấ t  cả chư Phật t r í  h u ệ  
k h ẩm  đủ, tấ t  cả p h iề n  não  rố t  rá o  
d iệ t h ế t, chứ ng  được ngôi P h ậ t 
th a n h  tịn h , cho n ê n  gọi là  P h á p  
Như Như, Trí Như Như, gồm tất cả 
P h ậ t p h áp  vậy.

-  L ại này  T h iện  nam  tử  ! T ấ t cả 
ch ư  P h ậ t đ ều  có công h ạ n h  Tự, T ha 
lợi ích  đ ến  chỗ rố t  ráo . Lợi ích  cho 
m ình  là  P h áp  N hư Như, lợi ích  cho 
người là  T rí N hư Như, do công 
h ạ n h  lợi m ình, lợi người, m à được 
tự  tạ i, chỗ d iệu  d ụ n g  vô lượng vô
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b iên , cho n ê n  p h â n  b iệ t P h ậ t  p h á p  
n h iề u  m ón vô lượng vô b iê n ể

N ày T h iện  nam  tử  ! Thí như , y 
th eo  vọng tưởng  tư  duy, nó i r a  các 
m ón p h iề n  não , các m ón n g h iệp  
chướng và các loạ i qu ả  báo  n h ư  th ê  
và  y th eo  P h á p  Như Như, T rí Như 
N hư nó i r a  các m ón P h ậ t p h áp , các 
p h á p  D uyên  Giác, các p h áp  T h an h  
V ăn v.v...

L ại y th eo  P h á p  Như Như, y 
th eo  T rí Như Như này , nó i r a  tấ t  cả 
P h ậ t  p h á p  được tự  tạ i  th à n h  tự u . 
Đ ây là  n g h ĩa  th ứ  n h ứ t k h ô n g  th ể  
n g h ĩ bàn . Thí như , d ù n g  k h u n g  lụ a  
trắ n g , vẽ lê n  các m ón tra n g  ngh iêm  
cũng  k h ô n g  th ể  ng h ĩ bàn , P h á p  
Như Như và Trí Như Như như thế,
n h iế p  th à n h  P h ậ t  p h áp  cũng  khó  
th ể  n g h ĩ bàn .

-  N ày T h iện  nam  tử  ! Sao gọi là  
Pháp Như Như, Trí Như Như ?
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Bởi h a i m ón n ày  k h ô n g  p h â n  
b iệ t m à được các v iệc tự  tạ i. Này 
T h iện  nam  tử  ! Thí d ụ  Đức N hư  Lai, 
sa u  k h i đ ã  vào N iế t-bàn  rồ i, do 
n g u y ện  lực tự  tạ i  n ê n  có n h iề u  việc 
chư a  được trọ n  đủ. N hưng vì P h á p  
N hư  N hư  và T rí N hư  N hư n h ư  th ế , 
m à Như Lai được việc tự  tạ i.

• • • •

-  L ại nữa, T h iện  nam  tử  ! Bồ 
T á t đ ã  vào P h á p  đ ịn h  vô tâm , y 
th eo  n g u y ện  lực trư ớ c  k ia , từ  nơi 
th iề n  đ ịn h  m à khở i r a  các việc, h a i 
p h á p  n h ư  th ê  k h ô n g  có p h â n  b iệ t, 
n ê n  được các v iệc tự  tạ i.

• • • •

Này T hiện  nam  tử  ! Thí n h ư  m ặt 
trờ i, m ặ t tră n g  khô n g  có p h â n  b iệ t, 
cũ n g  n h ư  gương và  nước k h ô n g  có 
p h â n  b iệ t, á n h  sán g  cũng  không  có 
p h â n  b iệt, ba  m ón hòa hỢp m à có 
được h ìn h  bóng. P h á p  N hư N hư và 
T rí N hư  N hư th ế  ấy, cũng  k h ô n g  có 
p h â n  b iệ t. Do n g u y ện  lực tự  tạ i  n ê n
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ch ú n g  sa n h  có m ôi giao cảm  này  
n ê n  ứ n g , H óa h a i th â n  h iệ n  bày, 
n h ư  án h  m ặt trờ i m ặt tră n g  hòa  hợp 
m à h iệ n  ra . L ại này, T h iện  nam  tử  ! 
T hí n h ư  nước và gương vô lượng vô 
b iê n  y nơi á n h  sáng  k ia , cho n ê n  
h ìn h  bóng  từ  chỗ k h o ản g  k h ô n g  
h iệ n  r a  các tướng  k h ác  n h au . Chỗ 
k h ô n g  đó, tức là  Vô Tướng vậy.

N ày T h iện  nam  tử  ! Các ch ú n g  
đệ tử  được thọ  hó a  n h ư  th ế , là  h ìn h  
bóng  củ a  P h áp  th â n  lư u  h iện . Do 
n g u y ện  lực n ê n  ứng  nơi h a i th ân , 
h iệ n  r a  các tướng mạo, m à nơi P h á p  
th â n  k h ô n g  có tướng khác . T h iện  
nam  tử  ! Y th eo  h a i th â n  này , tấ t  cả 
ch ư  P h ậ t nó i H ữu d ư  N iêt-bàn . Y 
th eo  P h á p  th â n  nói Vô d ư  N iết-bàn .

Do cớ sao ?

-  Bởi tấ t  cả  chỗ còn lạ i rố t  ráo  
k h ô n g  d iệ t hế t.
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Y th eo  b a  th â n  này, tấ t  cả  ch ư  
P h ậ t  nó i Vô t r ụ  xứ  N iết-bàn . Do cớ 
sao  ?

-  Vì h a i thân n ê n  ch ẳn g  t r ụ  
N iết-bàn , lìa  P h á p  th â n  k h ô n g  có 
P h ậ t nào  k h á c ẻ

Cớ sao h a i th â n  ch ẳn g  t r ụ  N iết- 
b à n  ? Vì h a i th â n  giả d an h  chẳng  
th iệ t, mỗi n iệm  đ ều  d iệ t chẳng  
th ư ờ n g  t rụ  và hay  x u ấ t h iệ n  bởi do 
ch ẳn g  đ ịnh .

-  P h á p  th â n  ch ẳn g  như vậy, 
cho n ê n  h a i th â n  ch ẳn g  t r ụ  N iết- 
b àn , P h á p  th â n  khô n g  hai, cho n ê n  
cũ n g  ch ẳn g  t rụ  nơi N iết-bàn.

Y th eo  b a  th â n  n ê n  nó i Vô t r ụ  
xứ  N iết-bàn.

T hiện  nam  tử  ! T ất cả phàm  p h u  
vì b a  tướng  n ê n  có nh ữ n g  n g h iệp  
chướng  rà n g  buộc, xa lìa  b a  th â n , 
ch ẳn g  đ ế n  b a  th ân . Sao gọi là  b a  ?
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-  Một, tướng  Tư duy  p h â n  b iệ t.
-  H ai, tướng  Y th a  khở i
-  Ba, tướng  T h àn h  tựu .

Các tướng n h ư  th ế  k h ô n g  th ể  
rõ  b iế t, k h ô n g  th ể  t r ừ  d iệ t, k h ô n g  
th ể  th a n h  tịn h , cho n ê n  ch ẳn g  đ ặn g  
đ ế n  b a  th â n . Ở đây, b a  tướng  h ay  tỏ  
b iế t, h ay  d iệ t trừ , h ay  th a n h  tịn h . 
N hư th ê  n ê n  ch ư  P h ậ t có đầy  đ ủ  b a  
th â n .

T h iện  nam  tử  ! Các p h àm  p h u  
vì chư a  d ứ t sạch  b a  Tâm , n ê n  xa lìa  
b a  th â n , ch ẳn g  h ay  đến . Sao gọi là  
b a  ?

-  M ột, Tâm  Khởi sự
-  H ai, Tâm  Y căn  b ả n
-  Ba, Tâm  C ăn bản .

-  Y nơi C hư p h ụ c  đạo, tâm  Khởi 
sự  châm  dứt. -  Tâm  Khởi sự  d iệ t, 
H óa th â n  được h iể n  lộ.
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-  Y nơi P h á p  Đ oạn đạo, tâm  Y 
căn  b ả n  chấm  dứ t. -  Tâm  Y căn  b ả n  
d iệ t, ứ n g  th â n  được h iể n  lộ.

-  Y nơi T hắng  b ạ t  đạo, tâm  C ăn  
b ả n  chấm  dứ t. -  Tâm  C ăn b ả n  d iệ t, 
được đ ế n  P h áp  th ân .

Vì th ế  n ê n  tấ t  cả N hư  Lai có 
đầy  đ ủ  b a  th ân .

T h iện  nam  tử  ! T ấ t cả ch ư  P h ậ t, 
nơ i th â n  th ứ  n h ứ t cùng  ch ư  P h ậ t  
đồng  sự. Nơi th â n  th ứ  h a i cùng  ch ư  
P h ậ t đồng  ý. Nơi th â n  th ứ  b a  cùng  
ch ư  P h ậ t đồng  th ể .

T h iện  nam  tử  ! T hân  P h ậ t b a n  
đ ầ u  đây, tù y  th eo  ch ú n g  sa n h  có 
n h iề u  loạ i n ê n  h iệ n  ra  có n h iề u  
Tướng, cho n ê n  nó i N hiều.

-  T h ân  th ứ  h a i của  P h ậ t, do 
h à n g  đệ tử  n h ứ t ý cho n ê n  h iệ n  ra  
N hứ t tướng, n ê n  gọi là  N hứt.
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-  T h ân  th ứ  b a  củ a  P h ậ t vượt 
q u a  tấ t  cả các tướng, k h ô n g  p h ả i 
ch ấp  tưởng  c ản h  giới, th ế  n ê n  nó i 
là  B ất n h ứ t, B ấ t nh ị.

T h iện  nam  tử  ! T h ân  th ứ  n h ứ t 
(Hóa th ân ) này, y nơi ứ n g  th â n  cho 
n ê n  được h iể n  lộ.

-  T h ân  th ứ  h a i (ứ n g  th ân ) này , 
do nơi P h á p  th â n  n ê n  được h iệ n  rõ .

-  T h ân  th ứ  b a  n ày  là  P h á p  
th â n , đây  là  T hân  chơn th ậ t, n ê n  
k h ô n g  có chỗ sở y.

T h iên  nam  tử  ! Ba th â n  n h ư  
th ế , do có n g h ĩa  n ê n  nó i Thường, 
do có n g h ĩa  n ê n  nó i Vô thường.

-  Bởi H óa th â n  thường h ay  
C huyển  p h áp  lu â n  m ỗi chỗ N hư 
Như, phương  t iệ n  nố i nắm  th eo  
n h a u  ch ẳn g  d ứ t n ê n  gọi là  T hườngỀ 
Bởi khô n g  p h ả i là  căn  b ả n  n ê n  sự
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ứ n g  d ụ n g  k h ô n g  h iệ n  ra  đầy  đ ủ  ở 
m ỗi chỗ n ê n  nó i là  Vô thường.

-  ứ n g  th â n  ấy, từ  vô th ỉ sa n h  tử  
nố i th eo  n h a u  ch ẳn g  dứ t, là  tấ t  cả 
p h á p  B ất cộng của  chư  P h ậ t  hay  
n h iếp  t r ì  vậy. C húng  san h  chư a  
cù n g  tộ t, chỗ ứng  d ụ n g  cũng  ch ẳn g  
cù n g  tộ t. T h ế  n ê n  nói là  Thường, 
đ ây  k h ô n g  p h ả i là  căn  b ản  vậy. Do 
chỗ ứ ng  d ụ n g  ch ẳn g  tỏ  h iệ n  đầy  đ ủ  
n ê n  nó i là  Vô thường.

-  P h á p  th â n  ấy  khô n g  p h ả i là  
H àn h  p háp , k h ô n g  có chỗ k h ác  lạ  
n h au , đây  là  từ  nơi b ản  th ể  n ê n  
cũ n g  n h ư  h ư  không, cho n ê n  nó i là  
Thường.

T h iện  nam  tử  ! L ìa T rí Vô P h â n  
B iệ t lạ i khô n g  có T hắng  tr í. L ìa 
P h á p  N hư  Như, khô n g  có c ả n h  giới 
thù thắng. Đây là Pháp Như Như. 
Đ ây cũng  là  T rí N hư Như. H ai m ón
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N hư N hư n ày  là  B ất nhứ t, B ấ t dị. 
T h ế  n ê n  P h áp  th â n  là  H uệ T h an h  
tịn h , là  D iệt T h an h  tịn h  vậy. Do h a i 
m ón th a n h  tịn h  này  th ê  n ê n  P h á p  
th â n  k h ẩm  đủ  th a n h  tịn h .

Lại nữa, T h iện  nam  tử  ! P h â n  
b iệ t th â n  có bố n  m ón :

-  Có H óa th â n  k h ô n g  p h ả i là  
ứ n g  th ân .

-  Có ứ n g  th â n  k h ô n g  p h ả i là  
H óa th ân .

-  Có H óa th â n  cũng  là  ứ n g  thân.
-  Có k h ô n g  p h ả i H óa th â n  cũng  

k h ô n g  p h ả i ứ n g  th ân .

Sao gọi là  H óa th â n  m à k h ô n g  
p h ả i ứ n g  th â n  ? -  Đức N hư L ai đ ã  
vào  N iế t-bàn  d ù n g  n g u y ện  lực tự  
tạ i  h iệ n  th ân . T h ân  n h ư  th ế  tứ c  là  
H óa th ân .

Sao gọi là  ứ n g  th â n  m à k h ô n g  
p h ả i là  H óa th â n  ? — Bởi đây  la
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T h ân  đ ịa  tiề n  (T hân h iệ n  ở tro n g  
th ê  gian).

Sao gọi là  H óa th â n  cũng  là  ứ n g  
th â n  ? -  Bởi th â n  Như Lai t r ụ  nơi 
H ữu d ư  N iết-bàn.

Sao gọi là  k h ô n g  p h ả ỉ H óa 
th â n , k h ô n g  p h ả i ứ n g  th â n  ? -  Bởi 
đây  là  P h á p  th â n  củ a  N hư Lai.

T h iện  nam  tử  ! P h á p  th â n  đây  
là  h a i m ón Vô Sở H ữu h iệ n  bày.

Sao gọi là  h a i m ón Vô Sở H ữu ?

-  Nơi P h á p  th â n  này, Tướng và 
Tướng xứ, ha i m ón đều  không, không 
p h ả ỉ có, ch ẳn g  p h ả ỉ không, k h ô n g  
p h ả i nhứ t, ch ẳn g  p h ả i nh ị, k h ô n g  
p h ả i số, ch ẳn g  p h ả ỉ ch ẳn g  p h ả ỉ số. 
K hông p h ả i m inh, ch ẳn g  p h ả i ám .

T rí Như Như th ê  ây, ch ẳn g  p h ả i 
Tướng và  Tướng xứ, ch ẳn g  th ấ y  
kh ô n g  p h ả ỉ có, ch ẳn g  p h ả ỉ không . 
C hẳng  th ấy  không  p h ả ỉ nhứ t, ch ẳn g
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p h ả ỉ dị, chẳng  p h ả i th ấy  không  p h ả ỉ 
sô, chẳng  p h ả ỉ chẳng  p h ả i số. C hẳng 
th ấ y  k h ô n g  p h ả ỉ m inh, ch ẳn g  p h ả i 
ám .

Thê n ê n  cản h  giới th a n h  tịn h , 
t r í  h u ệ  th a n h  tịn h , k h ô n g  th ể  p h â n  
b iệ t, k h ô n g  có tru n g  gian, là  căn  
b ả n  D iệt, Đạo vậy. Nơi P h á p  th â n  
n ày  h iệ n  rõ  N hư Lai.

T h iện  nam  tử  ! Đây là  n h â n  
d u y ên  cản h  giới xứ  sở củ a  th â n  
này, quả  báo y nơi căn  b ản  khó ng h ĩ 
lường. N hư K inh L iễu  N ghĩa nó i : 
“T h ân  n ày  tức là  Đ ại thừ a , là  T ánh  
Như Lai, là  T ạng  N hư Lai, y nơi 
th â n  này  m à p h á t được Sơ tâm . Tu 
h à n h  T ru n g  tâm  m à được tỏ  h iện . 
Đ ến B ất thố i đ ịa  tâm  cũng  đ ều  được 
tỏ  h iện . Đ ến N hứt sa n h  b ể  xứ  tâm  
cùng  Kim cang  tâm  và N hư Lai tâm , 
m à tấ t  cả đ ều  được tỏ  h iện . D iệu  
p h á p  vô lượng vô b iê n  của  N hư Lai
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cũ n g  đ ề u  tỏ  h iện . Y nơi P h á p  th â n  
n ày  khô n g  th ể  n g h ĩ b à n  Đ ại Tam  
m uội cũng  được tỏ  h iện . Y nơi P h á p  
th â n  n ày  được h iệ n  rõ  tấ t  cả Đ ại 
tr í . T h ế  nên , nơi h a i th ân , y nơi 
Tam  m uội, y nơi t r í  huệ  m à được tỏ  
h iệ n  P h á p  th â n  n h ư  thế . Y tự  th ể  
nó i là  T hường là  T hiệt. Y nơi P h á p  
Đ ại Tam  m uội cho n ê n  nói là  Lạc. Y 
nơi Đ ại t r í  nó i là  T h an h  tịnh .

Thế nên , Đức Như Lai tâm  
th ư ờ n g  trụ , tự  tạ i, an  lạc, th a n h  
tịn h . L ại y th eo  p h áp  đ ạ i Tam  
m uội, tấ t  cả các p h áp  T h iền  đ ịnh , 
T hủ  L ăng  N ghiêm  v,v... tấ t  cả N iệm  
xứ, Đ ại P h á p  niệm , Đ ại từ  Đ ại bi, 
các chú  Đà-la-ni, tấ t  cả sáu  p h áp  
th ầ n  thông , tấ t  cả tự  tạ i, tấ t  cả 
p h á p  b ìn h  đ ẳn g  đ ều  n h iếp  thọ  do 
p h á p  P h ậ t, như th ê  th ảy  đ ều  h iệ n  
b ày  và y nơi Đ ại t r í  của  P h ạ t đây  : 
Đ ại T hập  Lực, bôri m ón Vô Sở ú y ,
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b ô n  m ón Vô N gại B iện, m ười tám  
p h á p  B ất Cộng, tấ t  cả  p h á p  hy  h ữ u  
k h ô n g  th ể  ngh ĩ b à n  th ả y  đ ề u  h iệ n  
bày , th í n h ư  là  Ngọc n h ư  ý bảo  
châu , h iệ n  r a  vô lượng vô b iên  các 
m ón ch âu  b á u  th ả y  đ ều  được h iệ n  
bày . Y nơi p h á p  Đ ại Tam  m uội b á u  
quý, y nơi Đ ại T rí h u ệ  báu , x u ấ t 
h iệ n  r a  vô lượng vô b iên  các D iệu  
p h á p  b á u  quý củ a  ch ư  P h ậ t.

T h iện  nam  tử  ! P h á p  th â n  Tam  
m uội, t r í  huệ  n h ư  th ê  t r ả i  q u a  tấ t  
cả tướng  m à k h ô n g  có n h iễm  các 
tướng, khô n g  th ể  p h â n  b iệ t được, 
k h ô n g  p h ả i là  Thường, khô n g  p h ả i 
là  Đ oạn, đây  gọi là  T ru n g  đạo, tu y  
có p h â n  b iệ t m à k h ô n g  có tự  th ể  
p h â n  b iệ t, tu y  có b a  số  m à k h ô n g  
có b a  th ể , k h ô n g  thêm , k h ô n g  bớt, 
cũ n g  n h ư  m ộng huyễn , k h ô n g  có Sở 
chấp , cũng  khô n g  có N ăng chấp . 
P h á p  th ể  n h ư  n h ư  là  chỗ g iả i th o á t
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vượt q u a  c ản h  giởi san h  tử , vượt 
k h ỏ ỉ sư  tố i tăm  củ a  san h  tử . T ấ t cả 
ch ú n g  san h  k h ô n g  hay  tu  h àn h , 
n ê n  k h ô n g  đ ến  được chỗ t r ụ  xứ  của  
tất cả chư Phật và Bồ Tát.

T h iện  nam  tử  ! Thí n h ư  có 
người m uôn được vàng, đ i tìm  k iếm  
k h ắ p  nơi m ới gặp  được mỏ vàng. 
K hi th ấ y  được vàn g  liền  r a  công 
k h a ỉ th ác , chọn  lây  vàng  đem  về bỏ 
vào  lò n â u  đốt, c h ấ t vàng  chảy  ra , 
chọn  lấy  vàng  ròng , tù y  ý đem  làm  
các th ứ  đồ dùng: vòng xuyến , đủ  
các m ón tra n g  sức, tu y  các m ón đồ 
d ù n g  k h ác  n h a u  m à th ể  tá n h  củ a  
vàn g  k h ô n g  th ay  đổi.

N ếu T h iện  nam  tử  và th iệ n  n ữ  
nhơn, m uốn  cầu  p h áp  T hắng  G iải 
th o á t p h ả i tu  h à n h  các v iệc là n h  ở 
đời, được thây Như Lai và hàng đệ 
tử  P h ậ t, được g ần  gũi rồ i liề n  b ạch  
P h ậ t rằ n g  :
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-  Kính bạch  Đức Thế Tôn ! P h áp  
nào  gọi là  T hiện , p h á p  nào  gọi là  
B ấ t th iệ n  ? Sao gọi là  tu  h à n h  chơn 
c h á n h  m à được th a n h  tịn h . Xa lìa  
được các p h áp  B ất tịn h  ? C hư P h ậ t 
N hư Lai và  các h àn g  đệ tử  suy ngh ĩ 
n h ư  th ế .

Các T h iện  nam  tử  và th iệ n  n ữ  
n h ơ n  này, m uôn  cầu  được p h á p  
th a n h  tịn h  và  nghe được C hánh  
p h áp , b iế t n h ư  th ê  rồ i liề n  nó i 
C h án h  p h áp . Các T h iện  nam  tử  và 
th iệ n  n ữ  nhơ n  n ày  ! Đã nghe C h án h  
p h áp  rồ i p h ả i chánh  niệm , nhớ  nghĩ, 
g iữ  gìn, p h á t tâm  tu  h à n h  được sức 
t in h  tấ n  p h á  t r ừ  ng h iệp  chướng 
g iả i đãi. Đã p h á  t rừ  ngh iệp  chướng 
g iả i đ ã i rồ i, liề n  d iệ t t r ừ  tấ t  cả tộ i 
chướng. P h á  t r ừ  tộ i chướng rồ i, nơi 
học xứ  của  chư  Bồ T át p h á  t r ừ  
n g h iệp  chướng khô n g  tô n  trọ n g . 
P h á  t rừ  ngh iệp  chướng k h ô n g  tô n
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trọ n g  rồ i, liền  chứ ng  n h ập  vào bậc  
Sơ đ ịa  b ạ t t rừ  ngh iệp  chướng lợi ích. 
B ạ t t r ừ  n g h iệp  chướng lợi ích  rồ i, 
được chứ ng  n h ập  vào bậc  N hị đ ịa .
Y nơi bậc  N hị đ ịa, p h á  t rừ  n g h iệp  
chướng  ch ẳn g  ép  bức p h iề n  não  
k h ố n  khổ. P h á  t rừ  ng h iệp  chưởng 
n ày  rồ i, liền  chứ ng  n h ập  vào bậc  
Tam  địa. Y nơi bậc Tam  đ ịa  này, p h á  
t r ừ  sự  chướng n g ạ i tâm  n h u y ế n  
tịn h . P h á  t r ừ  sự  chướng n g ạ i tâm  
n h u y ế n  tịn h  rồ i, liề n  chứ ng  n h ập  
vào  bậc  Tứ đ ịa . Ở nơi bậc  Tứ đ ịa  
này , p h á  t rừ  sự  chướng ngại T h iện  
phương tiện . P h á  trừ  sự  chướng n g ạ i 
T h iện  phư ơng  tiệ n  rồ i, liề n  chứ ng  
n h ậ p  vào  bậc  Ngũ địa. Y nơi bậc  
Ngũ đ ịa  này, p h á  t rừ  sự  chướng n g ạ i 
K iến  chơn tục. p h á  t rừ  sự  chướng 
n g ạ i K iên  chơn tụ c  rồ i, liền  chứ ng  
n h ập  vào bậc Lục địa. Y nơi bậc Lục 
đ ịa  này, p h á  t rừ  sự  chướng n g ạ i
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K iến h àn h  tướng. P h á  t rừ  sự  chướng 
ngạỉ K iến h àn h  tướng rồi, liền  chứng 
n h ậ p  bậc  T h ấ t đ ịa. Y nơi b ậc  T h ấ t 
đ ịa  này, p h á  t rừ  sự  chướng ngạỉ B ất 
K iến  d iệ t tướng. P h á  t r ừ  sự  chưởng 
n g ạ ỉ B ất K iến d iệ t tướng  rồ i, liề n  
chứ ng  n h ập  vào  bậc  B át đ ịa . Y nơi 
bậc Bát địa, phá trừ sự  chướng ngại 
Bat Kiến sanh tướng. Phá trừ sự 
chướng ng ạ i B ất K iến san h  tướng  
rồ i, liề n  chứ ng  n h ậ p  vào b ậc  Cửu 
đ ịa . Y nơi bậc  Cửu đ ịa  này, p h á  t r ừ  
sự  chướng ng ạ i Lục thông , p h á  t r ừ  
sự  chướng n g ạ i Lục th ô n g  rồ i, liề n  
chứ ng  n h ập  vào bậc  T hập  đ ịa. Y 
nơi bậc  T hập  đ ịa  rồ i, p h á  t r ừ  sự  
chướng ngại Nhứt thiết Sở tri. Phá 
t r ừ  sự  chướng n g ạ i N hứt th iê t  Sở 
t r i  rồ i, liền  b ạ t t rừ  Bổn tâm , chứ ng  
n h ậ p  vào Như Lai địa.

Như L ai đ ịa  ấy  là  b a  m ón tịn h  
đ ịn h  tộ t  đ ến  chỗ th a n h  tịnh .
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Sao gọi là  b a  m ón tịn h  ?
1. P h iề n  n ão  tịn h
2. K hổ tịn h
3. Tướng tịnh
Thí n h ư  vàng  đ ã  được n u n g  

n ấ u  t r a u  lu y ện  rồ i, th ì k h ô n g  còn  
b ụ i nhơ  nữa, làm  tỏ  rõ  th ể  v àn g  
vốn th a n h  tịn h  vậy. V àng th a n h  tịn h  
n ày  ch ẳn g  p h ả ỉ là  khô n g  có c h ấ t 
vàng . Thí n h ư  nước lóng  lặn g  tro n g  
sạch  k h ô n g  còn có c h ấ t nhơ  bỢn 
nữ a, làm  tỏ rõ  tá n h  th a n h  tịn h  củ a  
nước, ch ẳn g  p h ả ỉ là  không  có nước.

N hư th ế , cội gốc p h iề n  não  của  
P h á p  th â n  th ả y  đ ều  tro n g  sạch , 
P h á p  th â n  th a n h  tịn h  n ày  ch ẳn g  
p h ả i là  khô n g  có tự  thể . T hí n h ư  
k h ó i m ây, b ụ i mờ ở g iữa h ư  không , 
th ả y  đ ề u  là  th a n h  tịn h , h ư  k h ô n g  
th a n h  tịn h  n ày  ch ẳn g  p h ả i là  
không . P h áp  th â n  n h ư  th ế , tấ t  cả
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các k h ổ  th ả y  đ ề u  d iệ t h ế t, n ê n  nó i 
là  th a n h  tịn h  ch ẳn g  p h ả i là  k h ô n g  
có tự  th ể . Thí n h ư  có người nằm  
ngủ , m ộng th ấ y  dòng  nước lớn  t r à n  
n g ập  th â n  m ình, liề n  quơ tay  động  
chân , lộ i ngược lê n  k h ỏ i dòng  nước, 
do đó tâm  lực ch ẳn g  dám  trễ  n ã i 
th ố i lui, từ  bờ n ày  th ẳ n g  đ ế n  bờ 
k ia . K hi tỉn h  m ộng rồ i ch ẳn g  còn 
th ấ y  có nước và  bờ này  b ế n  k ia  
nữa. S anh  tử  vọng  tưởng  đ ã  d iệ t 
h ế t  rồ i, th a n h  tịn h , g iác ngộ này  
ch ẳn g  p h ả ỉ là  k h ô n g  giác. P h áp  
giới n h ư  th ế , tấ t  cả vọng tưởng  
ch ẳn g  còn  san h  trở  lại, n ê n  nó i là  
th a n h  tịn h . C hẳng  p h ả i là  k h ô n g  có 
tự  th ể  mới nó i là  th a n h  tịnh .

L ại n ữ a  T h iện  nam  tử  ! P h á p  
th â n  này , p h iề n  não  chướng th a n h  
tịn h  n ên  hay  h iện  ứ n g  thân , N ghiệp  
chướng th a n h  tịn h  n ên  hay  h iện  Hóa 
thân , T rí chướng th a n h  tịn h  n ên  h ay
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h iệ n  P h á p  th â n . T hí n h ư  y nơi h ư  
k h ô n g  m à x u ấ t h iệ n  luồng  đ iện , y 
nơ i luồng  đ iện  m à x u ấ t h iệ n  r a  á n h  
sáng . N hân, y nơi P h á p  th â n  n h ư  
th ế , n ê n  x u ấ t h iệ n  ứ n g  th ân ; y nơi 
ứ n g  th â n  n ê n  x u ấ t h iệ n  H óa th â n . 
Thê nên, tán h  tộ t đên  chỗ th an h  tịn h  
nh iêp  thọ  P h áp  thân , T rí huệ  th a n h  
tịn h  n h iếp  thọ  ứ n g  th ân , Tam  m uội 
th a n h  tịn h  n h iếp  thọ  H óa th â n . Ba 
m ón  th a n h  tịn h  n ày  là  P h á p  N hư  
Như. Đ ây là  “B ất Dị N hư Như" N hứ t 
Vị Như Như, Giải T hoát Như Như”. 
T h ế  n ê n  ch ư  P h ậ t T hể N hứt B ất Dị.

T h iện  nam  tử  ! N ếu có người 
t r a i  lành , gái là n h  nào  nói Đức N hư  
Lai là  bậc  Đ ại sư  củ a  ta , p h ả i b iế t 
người t r a i  lành , gái là n h  đó đ ề u  
th ây , đ ều  b iê t th â n  tưởng  củ a  N hư 
L ai k h ô n g  có th â n  khác.

T h iện  nam  tử  ! T h ế  nên , nơi tấ t  
cả  c ản h  giới ch ẳn g  C hánh  Tư Duy
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th ả y  đ ề u  t r ừ  h ế t, m à nơi p h áp  n ày  
k h ô n g  có h a i tướng, kh ô n g  có p h â n  
b iệ t, bậc  T h án h  chỗ tu  h àn h , nơi 
N hư N hư tro n g  p h á p  k h ô n g  h a i 
tướng, nương đó tu  h àn h .

N hư T hật, N hư T h ậ t tấ t  cả các 
chướng thảy đều trừ diệt. Như Như 
tấ t  cả các chướng th ảy  đ ều  t rừ  d iệt.

Đ úng vậy, đ ú n g  vậy, P h á p  N hư 
Như, T rí Như Như, tố i đắc  th a n h  
tịn h , P h á p  giới Như Như, T rí h u ệ  
th a n h  tịn h .

Như Thật, Như Thật, tất cả tự  
tạ i  k h ẩm  đ ủ  n h iế p  thọ , được t ấ t  cả  
các  P h á p  th a n h  t ịn h  là  T rí tư ớ ng  
Như Như. Thấy được như thê, gọi là 
b ậc  T h án h  k iến . Đ ây gọi là  C hơn 
T h ậ t K iến  P h ậ t.

Do cổ sao ? -  Vì N hư N hư đ ặn g  
th ấ y  Như Như, th ế n ê n  Như Lai 
đ ặn g  th ấ y  tấ t  cả N hư Lai.
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Do cớ sao ? - Vì h àn g  T hanh  V ăn 
D uyên  Giác đ ã  ra  ngoài b a  cõi, tìm  
chơn cản h  giới chẳng  đặng  T ri k iến . 
Chỗ ch ẳn g  đ ặn g  T ri k iế n  củ a  bậc  
T h án h  n h â n  n h ư  th ế , tấ t  cả p h àm  
p h u  đ ề u  san h  ngh i ngờ, vì sự  h iể u  
b iế t p h â n  b iệ t sa i lầm , n ê n  k h ô n g  
th ể  đắc  độ. Thí n h ư  con th ỏ  m uôn  
q u a  b iể n  lớn, khó  th ể  qua  được.

Do cớ sao ? -  Bởi p h àm  p h u  
chẳng  hay  thông  đ ạ t P h áp  Như Như.

L ại nữa, T h iện  nam  tử  ! T ấ t cả 
các  Đức Như Lai khô n g  có tâm  
p h â n  b iệ t, n ê n  ở tro n g  tấ t  cả p h á p  
đ ề u  được tự  tạ i, do C hánh  k iế n  vô 
ngại, T rí h u ệ  th a n h  tịnh. Đ ây là  tự  
c ản h  giới B ất cộng. Cho n ê n  ở nơi 
vô lượng vô biên a-tăng-kỳ kiếp 
ch ẳn g  tiêc  th â n  m ạng, hay  làm  việc 
khó  làm  n ê n  m ới được th â n  này . 
Thân như thê, là thân tôi thượng 
k h ô n g  có gì sán h  k ịp , là  nơi tô i
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th ắ n g  k h ô n g  th ể  n g h ĩ b à n ế Vượt 
q u a  cản h  giới ngôn  th u y ế t, tù y  
phư ơ ng  n ày  vắn g  lặng , vượt q u a  tấ t  
cả  m ọi sự  sỢ sệt, v ì k h ô n g  còn  
tư ớ ng  p h â n  b iệ t.

T h iện  nam  tử  ! T rí K iến  Như 
Như th ế  ấy  ch ẳn g  sanh , ch ẳn g  già, 
ch ẳn g  chế t, m ạng  sôVig vô cùng, 
k h ô n g  có ngủ  nghỉ, khô n g  có uông  
ăn . T h ân  tâm  thư ờ ng  y ên  đ ịnh , 
k h ô n g  có lo ạn  động, n ếu  nơi Như 
L ai khở i tâm  tr a n h  tụng , th ờ i 
ch ẳn g  được th ấ y  Như Lai. Lời nó i 
N hư  Lai đ ều  h ay  lợi ích  cho m ọi 
người, n ê n  a i nghe được tiế n g  N hư 
L ai đ ề u  được giả i th o á t san h  tử , 
cho đ ế n  khô n g  b ị gặp  gỡ người ác, 
voi ác, cầm  th ú  á c ề

Đối nơi P h ậ t, khở i n g h iệp  qu ả  
báo  vô b iên , tấ t  cả Như Lai k h ô n g  
có v iệc  vô ký, tấ t  cả c ản h  giới 
không có tâm Dục tri. Sanh tử Niết-
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b à n  k h ô n g  có tâm  p h â n  b iệ t sa i 
khác , N hư Lai chỗ nhở  k h ô n g  đ â u  
ch ẳn g  q u y ế t đ ịnh . C hư P h ậ t N hư 
Lai tro n g  bốn  oai ng h i đ ều  d ù n g  t r í  
n h iêp  hộ. T ất cả các p h áp  k h ô n g  có 
chỗ nào  ch ẳn g  làm , Từ Bi sở n h iếp , 
k h ô n g  có chỗ nào  k h ô n g  làm  lợi ích  
cho tấ t  cả ch ú n g  sanh .

T h iện  nam  tử  ! N ếu có người 
t r a i  làn h , gái là n h  nghe K inh Kim 
Q uang  M inh đây  rồ i tin  h iểu , th ờ i 
k h ô n g  b ị đọa tro n g  các đường đ ịa  
ngục, súc sanh , A-tu-la, thư ờ ng  
sa n h  về cõi trờ i, cõi người, k h ô n g  
sa n h  nơi h ạ  tiện , thư ờ ng  được g ần  
gũ i ch ư  P h ậ t N hư  Lai, được nghe 
C h án h  p háp , thư ờ ng  san h  về cõi 
nước th a n h  tịn h  củ a  P h ậ t. Do cớ 
sao  ? — Bởi p h á p  th ậm  th âm  n ày  
được nghe vào tai.

T h iện  nam  tử  ! Vì Đức N hư  Lai 
đã  th ấ y  và đ ã  thọ  ký n ê n  sớm đ ặn g
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quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác.

T h iện  nam  tử  ! Được nghe K inh 
p h á p  th ậm  th âm  n h ư  th ê  vào nơi 
ta i, p h ả i b iế t người n ày  ch ẳn g  chê 
b a i Đức N hư Lai, ch ẳn g  chê b a i 
C h án h  p h áp , ch ẳn g  chê b a i H iền  
T h án h  Tăng. T ấ t cả ch ú n g  sa n h  
chư a  gieo trồ n g  căn  là n h  k h iê n  
được gieo trồ n g . Đã gieo trồ n g  căn  
là n h  rồ i k h iê n  cho th êm  lớn  và 
th à n h  thục . T ấ t cả ch ú n g  san h  
tro n g  th ê  giới p h ả i n ê n  th ự c  h à n h  
sá u  p h á p  Ba-la-m ật.

Lúc b ấy  giờ, n g à i H ư K hông 
T ạng  Bồ T át, cõi trờ i Phạm , Thích, 
b ố n  vị T h iên  Vương và các T h iên  
ch ú n g  liề n  từ  chỗ ngồi dứ ng  lên , 
tr ịc h  áo bày  va i phả i, quỳ gối p h ả i 
sá t đ ấ t, chắp  tay  cung  k ín h  đ ả n h  lễ 
dưới ch ân  P h ậ t, b ạch  rằ n g  : “K ính 
bach  Đức T hế  Tôn ! N ếu có cõi nước
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nào  g iảng  nói K inh đ iển  Kim Q uang  
TO m ầu  này, ở tro n g  nước 

ấy  sẽ có bô"n đ ỉều  lợi ích  :

1. B inh  ch ủ n g  nước đó được 
m ạn h  m ẽ, k h ô n g  b ị người th ù  ghét, 
xa  lìa  các b ệ n h  tậ t, m ạng  sống  lâu  
dài, được vui vẻ, m ay m ắn, C hánh  
p h á p  được hư ng  th ạ n h .

2. T rong  nước, vị lã n h  đạo  và 
các h àn g  p h ụ  tá  hò a  th u ận , vu i vẻ 
thư ơ ng  yêu , k ín h  trọ n g  n hau .

3. L àng  xóm  tro n g  nước, có các 
vị Sa-m ôn, Bà-la-m ôn, v.v... và  d â n  
ch ú n g  đ ề u  tu  h à n h  th eo  C hánh  
pháp, làm nhiều việc lợi ích, sông 
lâu , g iàu  có, a n  vui, m ọi phước đ iền  
th ả y  đ ều  dựng  lập .

4. T rong  b a  thời, th â n  tứ  đ ạ i 
được đ iều  hòa th ỏ a  th ích . Ở đây, các 
h àn g  nhơ n  th iê n  tă n g  th êm  sự  ủ n g  
hộ, lòng  từ  b i b ìn h  đẳng, k h ô n g  làm
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việc tổ n  h ạ i n h au , k h iê n  cho tấ t  cả • « ' 
ch ú n g  sa n h  th à n h  tâm  quy ngưỡng, 
th ả y  đ ề u  tu  h à n h  h ạ n h  Bồ-đề.

B ôn m ón công  đức lợi ích  n h ư  
th ế , ch ú n g  con đ ê n  chỗ n ào  cũng  
đ ề u  g iúp  đỡ làm  lợi ích  cho ch ú n g  
sanh .

Đức P h ậ t dạy  rằ n g  : L ành  th ay  ! 
L àn h  th a y  ! T h iện  nam  tử  ! Đ úng 
vậy, đ ú n g  vậy ! Các ông p h ả i n ê n  y 
th eo  K inh đ iển  này  m à tu  h à n h  n h ư  
thế, thời Chánh pháp được ở đời 
lâ u  dàỉ.

K inh  Kim Q uang M inh H iệp  Bộ
Phẩm Tam Thân Phân Biệt -  Thứ ba

HẾT
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QUYỂN THỨ HAI

• Đời nhà Tùy, ngài Sa-môn THÍCH BỬU QUÝ hiệp tập
• Đất Bắc Lương, ngài Tam Tạng Pháp sư,

Pháp hiệu ĐÀM v ô  SAM phiên dịch Phạn Hán

PHẨM s á m  h ố i

THỨ TƯ

LÚC bấy  giờ, T ín  Tướng Bồ T át 
tro n g  đêm  nằm  ngủ, m ộng th ấ y  
trố n g  vàng  h ìn h  trạ n g  to  lớn, á n h  
sán g  ch iếu  k h ắp  cũng  n h ư  á n h  
sán g  m ặ t trờ i, lạ i th ấy  tro n g  á n h  
sáng ấy có mười phương vô lượng
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VÔ b iê n  ch ư  P h ậ t Thê Tôn ngồi t r ê n  
tò a  Lưu ly, dưới các cây báu , vì 
vô lượng tră m  n g àn  quyến  th u ộ c  
vây  q u a n h  m à nó i pháp , th ấ y  có 
m ột người g iông n h ư  Bà-la-m ôn, 
cầm  d ù i đ á n h  trố n g , tiế n g  k ê u  vang  
r ề n  d iễ n  nó i b à i kệ  Sám  hôi. T ín  
Tướng Bồ T át k h i t ỉn h  m ộng ghi 
nhớ  b à i kệ Sám  hố i tro n g  lúc  nằm  
m ộng. Sáng  hôm  sau, n g à i rờ i 
th à n h  v ư ơ n g  Xá. Lúc ấy, cũng  có 
vô lượng vô biên trăm ngàn chúng 
san h  cùng  với ngài đ ều  đ ê n  n ú i 
Kỳ Xà Q uật chỗ Đức P h ậ t ở. Đ ến 
nơi, Bồ T át đ ả n h  lễ dưới ch ân  P h ậ t 
rồ i, n h iễ u  q u an h  b ê n  p h ả i b a  vòng, 
lu i ngồ i m ột bên , cung  k ín h  chắp  
tay  ch iêm  ngưỡng tô n  n h a n  m ắ t 
k h ô n g  hề rời, n g à i đem  việc trố n g  
v àn g  và b à i kệ  Sám  hố i tro n g  giấc 
ch iêm  bao  hướng về Đức Như Lai 
k ín h  b ach  :
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Đêm  q u a  nằm  m ộng 
Con th â y  trô n g  vàng  
Chí tâm  nhớ  ngh ĩ 
M àu sắc rự c  rỡ

•

H ào q u an g  á n h  chói 
Sáng  hơn  m ặt trờ i 
C h iếu  k h ắp  m ười phương  
H ằng  sa  th ế  giới 
N hân  á n h  sáng  đây  
T hấy được các P h ậ t 
Dưới các cây b áu  
Ngồi tò a  Lưu ly 
Vô lượng đại chúng 
Vây q u an h  nghe p háp . 
T hấy Bà-la-m ôn 
Đ ang đ á n h  trồ n g  vàng  
T rong  tiế n g  trô n g  k ia  
Nói b à i kệ tụ n g  
T rông  vàng  lớn này  
P h á t tiế n g  nh iệm  m ầu  
Đ ều hay  t r ừ  d iệ t 
Các khổ  ba  đời
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Đ ịa ngục, ngạ  quỷ 
Các khổ  súc san h  
N ghèo cùng  nguy  khô"n 
Và các sự  khổ.
T iếng  trô n g  p h á t ra  
Nghe r ấ t  n h iệm  m ầu  
H ay t rừ  p h iề n  não  
Bức b ách  ch ú n g  san h  
D ứt các sỢ sệ t 
L iền  được y ên  ổn  
Giông như chư Phật 
Được Vô sở úy 
C hư P h ậ t T h án h  nhơ n  
T h àn h  tự u  công đức 
L ìa k h ỏ i san h  tử  
Đ ến bờ Đ ại tr í.

•

N hư các ch ú n g  san h  
Được công đức ấy 
Đ ịnh và trỢ đạo  
C ũng n h ư  b iể n  lớn 
Nơi trô n g  p h á t r a  
T iếng  nh iệm  m ầu  này
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K hiến  ch ú n g  san h  được 
P h ạm  âm  sâu  xa 
C hứng P h ậ t Vô thư ợ ng  
T hắng  q u ả  Bồ-đề 
C huyển  p h áp  Vô thượng 
N hiệm  m ầu  tro n g  sạch  
Sông lâu  khô n g  lường 
K hông th ể  n g h ĩ b àn  
D iễn  nói C hánh  p h áp  
Lợi ích  ch ú n g  san h  
H ay d iệ t p h iề n  não  
Trừ được các khổ 
H ết tham , sân, si 
T hảy đ ề u  tịch  d iệ t.
N êu có ch ú n g  san h  
ơ  tro n g  đ ịa  ngục 
Lửa d ữ  bừ ng  cháy  
T h iêu  đ ố t th â n  th ể  
Nghe trô n g  v àn g  này  
T iếng  r ấ t  nh iệm  m ầu  
P h á t r a  ngôn  giáo 
L iền  đ ến  lễ P h â t
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C ũng k h iế n  ch ú n g  san h  
Biết được Túc m ạng  
N gàn đời, tră m  đời 
N gàn m uôn  ức đời 
Tâm  được ch án h  n iệm  
C hư P h ậ t T h ế  Tôn 
Nghe pháp Vô thượng 
D iễn nói nh iệm  m ầu•

Nơi trô n g  vàng  này  
P h á t tiến g  vi d iệu  
Lại k h iế n  chúng  san h
Gặp được chư Phật
Xa lìa  tấ t  cả 
Các th ứ  ác ngh iệp  
Khéo tu vô lượng 
B ạch ng h iệp  th a n h  tịn h  
Các cõi trờ i người 
C ùng các ch ú n g  san h  
Tùy chỗ suy ngh ĩ 
Các đ iều  cầu  ng u y ện  
T iêng  trô n g  vàng  này  
P h á t ra  âm  th a n h
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T hảy đ ều  hay  k h iế n  
T h àn h  tự u  đầy  đủ  
N ếu có ch ú n g  san h  
Bị đọa đ ịa  ngục 
Lửa d ữ  p h ừ n g  cháy  
T h iêu  đ ố t th â n  th ể  
Khó cứu  hô đươc• • 

T hường b ị các n ạ n  
Sẽ k h iế n  tấ t  cả 
D iệt h ế t  các khổ. 
N êu có ch ú n g  san h  
Bị khổ  bức b ách  
T rong  b a  đường dữ  
Cho đ ế n  loà i người 
T rông  vàn g  n h ư  th ế  
P h á t r a  âm  th a n h  
T hảy đ ều  d iệ t h ế t 
T ấ t cả các khổ  
Không chỗ nương về 
K hông người cứu hộ 
Tôi vì tấ t  cả 
Làm  chỗ nương về.
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Các T h ế  Tôn đây  
Nay đ an g  chứ ng  b iế t 
Con đã  từ  lâu  
S anh  lòng  Đ ại b i 
K hắp cả các nơi 
Mười phương chư Phật 
H iện  tạ i  Thê Tôn 
T rọ n  đủ  phước huệ . 
Viêc làm  củ a  con 
Các ng h iệp  ch ẳn g  làn h  
Nay con Sám  hố i 
Trước P h ậ t T hập  lực 
N hững tộ i của  con : 
C hẳng  b iế t ơn P h ậ t 
Và ơn cha  mẹ 
C hẳng  h iể u  p h áp  là n h  
Tạo các đ iều  ác 
Ỷ giòng tô n  quý 
Có n h iề u  củ a  b á u  
Tuổi trẻ  buông  lung  
Làm  các h ạ n h  ác 
Tâm  n iệm  ch ẳn g  làn h
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M iệng tạo  n g h iệp  d ữ  
Theo ý r iê n g  m ình  
C hẳng  th ấ y  lỗi lầm  
P h àm  p h u  ngu  m uộỉ 
Vô m ỉnh  che lấp  
G ần gũ i b ạ n  d ữ  
P h iề n  não  rố ì loạn

•

N hẩn  d u y ên  năm  dục 
Lòng sa n h  g iận  hờn  
K hông b iế t n h àm  đủ  
Làm  các v iệc ác 
G ần gũ i ngoại đạo 
S anh  tâm  bỏn  sẻn  
Tạo n h â n  b ầ n  cùng  
G ian n ịn h  làm  ác 
Lệ th u ộ c  nơi người 
Thường hay  sợ sệ t 
K hông được tự  tạ i 
H ay làm  việc d ữ  
H am  m uốn g iận  hờn 
Tâm  san h  rô i động  
Thương yêu thúc bách
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Làm  việc ch ẳn g  ỉành . 
N hân  nơi cơm áo 
C hạy th eo  n ữ  sắc 
R àng  buộc th iê u  đố t 
Tạo các đ iều  ác 
T hân , k h ẩu , ý d ữ  
Vui th eo  b a  ngh iệp  
Những tội như thế 
N ay đ ều  Sám  hồi.
H oặc ch ẳn g  cung  k ín h  
P h ậ t p h áp  T h án h  chúng  
Các tội như thê 
N ay đ ều  Sám  hôi.
H oặc ch ẳn g  cung  k ín h  
D uyên  Giác Bồ T át 
Các tội như thê 
Nay đ ều  Sám  hôi.
Do khô n g  t r í  huệ  
Chê b a i C hánh  p h áp  
Những tội như thế 
Nay đ ều  Sám  hôi.
K hông b iế t cung  k ín h
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C ha mẹ tô n  trư ở n g  
N hững tộ i n h ư  th ế  
N ay đ ều  Sám  hốí.
Ngu hoặc  che mờ 
K iêu m ạn  buông  lung  
N hân  tham , sân , si 
Làm  các v iệc d ữ  
N hững tộ i n h ư  th ế  
T hảy  đ ều  Sám  hôì. 
Con nay  cúng  dường 
Vô lượng vô biên 
Ba n g àn  Đ ại th iê n  
Thê giới ch ư  P h ậ t. 
Con n g u y ện  cứu  g iúp  
Mười phương  tấ t  cả 
Vô lượng ch ú n g  san h  
Có các v iệc khổ  
Con sẽ cứu hộ.
K hông th ể  n g h ĩ b à n  
C húng  a-tăng-kỳ  
K hiến  t r ụ  T hập  đ ịa  
Đã đươc an  đ in h

• •
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Người t r ụ  T hập  đ ịa  
Đ ều k h iế n  đầy  đủ  
C hánh  giác N hư Lai. 
Vì m ột ch ú n g  san h  
ứ c  k iếp  tu  h à n h  
K hiến  vô lượng chúng  
T hoát k hỏ i b iể n  khổ; 
Con nay  vì đây  
T ất cả ch ú n g  san h  
Nói p h áp  nh iệm  m ầu  
T hâm  sâu  Sám  hối 
N ên gọi Kim Q uang 
D iệt t r ừ  tộ i ác 
Ngàn kiếp thường làm 
N ghiệp ác r ấ t  n ặn g  
N ếu hay  ch í tâm  
M ột p h e n  Sám  hôi 
N hững tộ i n h ư  th ế  
T hảy đ ều  d iệ t h ế t.
Con nay  đ ã  nói 
P hương  p h áp  Sám  hôi 
Là Kim Q uang M inh
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T h anh  tịn h  nh iệm  m ầu  
L iền  m au  t rừ  h ế t 
T ấ t cả ng h iệp  chướng 
Con nay  an  ổn 
T rụ  nơi T hập  đ ịa  
Mười m ón t r â n  bảo 
Để làm  ch ân  đứ ng  
Thành Phật Vô thượng 
Công đức sáng  suố t 
G iúp ch ú n g  sa n h  th o á t 
B iển  k h ổ  ba  cõi 
C hư P h ậ t chỗ có 
P h á p  tạ n g  th âm  sâu  
K hông th ể  n g h ĩ b àn  
Vô lượng công đức 
T ấ t cả g iông t r í  
N guyện đ ều  đầy  đủ  
T răm  n g àn  th iề n  đ ịn h  
C ăn lực g iác đạo.
K hông th ể  n gh ĩ b àn  
Các Đà-la-ni 
T hập  lực T h ế  Tôn
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Con sẽ th à n h  tự u  
C hư P h ậ t  T h ế  Tôn 
Có Đ ại từ  b i
C hứng p h áp  nh iệm  m ầu  
Thương con Sám  hôi.
N ếu con tră m  k iếp  
Làm  các v iệc ác 
Do n h â n  d u y ên  này  
S anh  n h iề u  b u ồ n  khổ  
N ghèo cùng  th iế u  th ố n  
B uồn lo k in h  h ã i 
Sợ sệ t ngh iệp  d ữ  
Tâm thường khiếp nhược 
Con ở nơi đ âu  
Đ ều k h ô n g  vu i vẻ 
Mười phương  h iệ n  tạ i  
Đ ại b i T h ế  Ton 
H ay t rừ  lo sỢ 
Cho các ch ú n g  san h  
Xin chứ ng  cho con 
T h àn h  tâm  Sám  hối 
K h iến  con  tiê u  t rừ
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N hững đ ỉều  sỢ sệ t 
Con n ay  chỗ có 
Phiền não nghiệp nhơ, 
Cúi x in  h iệ n  tạ i 
C hư P h ậ t T h ế  Tôn 
D ùng nước Đ ại bi 
R ửa t r ừ  sạch  ngh iệp  
Việc ác q u á  k h ứ  
Nay đ ều  Sám  hôi 
N hững tộ i h iệ n  tạ i. 
T h àn h  tâm  tỏ bày  
Việc ác chư a làm  
N guyện khô n g  dám  làm  
N ghiệp  ác đ ã  làm  
K hông dám  che g iâu  
T h ân  ng h iệp  b a  m ón 
K hẩu  ng h iệp  có bôn  
Ý ng h iệp  có ba  
Nay đ ều  Sám  hôi.
T hân, k h ẩ u  gây  ra  
C ùng vởi ý ng h ĩ 
Mười m ón ngh iệp  d ữ
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T ất cả Sám  hốí.
Xa lìa  người ác 
T hường h à n h  T hập  th iệ n  
An t r ú  T hập  t rụ  
Theo T hập  lực P h ậ t 
Làm  các v iệc ác 
P h ả i ch ịu  ác báo  
N ay ở trư ớ c  P h ậ t 
T h àn h  tâm  Sám  hối.
N ếu tro n g  nước này  
Và các th ế  giới 
Làm  các p h áp  là n h  
Đ ều đem  hồ i hướng 
Con nay  tu  h à n h  
T hân , k h ẩu , ý th iệ n  
N guyện ở đời sau  
C hứng đạo Vô thượng. 
H iên  ta i  n ế u  có

• •

S áu  đường h iểm  n ạ n  
N gu si vô t r í  
H ay làm
Nay ở trư ớ c  P h ậ t
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T hảy đ ều  Sám  hôi. 
T h ế  g ỉan  n ế u  có 
Các n ạ n  san h  tử  
Những điều dâm dục 
Ngu si p h iề n  não  
Các n ạ n  n h ư  th ê  
Con nay  Sám  hốì. 
N ạn  tâm  k h in h  lờn 
G ần gũ i b ạ n  ác 
Có ba  h iểm  n ạ n  
Khó gặp  thờ i tố t 
Khó tu  công đức 
C ũng khó  gặp  P h ậ t 
N hững n ạ n  n h ư  th ế  
Nay đ ều  Sám  hôi. 
C hư P h ậ t T h ế  Tôn 
Con x in  nương về 
Cho n ê n  con nay  
Lễ P h ậ t Sám  hôi.
Sắc vàng  á n h  chói 
Như n ú i Tu Di 
Cho n ê n  con nay
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Đảnh lễ Thế Tôn 
Sắc k ia  hơn  h ế t 
N hư vàn g  cõi trờ i 
Đôi m ắ t tro n g  suố t 
N hư ngọc lưu  ly 
Công đức oai th ầ n  
D anh  k h e n  cùng  k h ắp  
P h ậ t ch iếu  Đ ại b i 
D iệt h ế t tô i tăm  
T rong  sạch  k h ô n g  nhơ  
L ìa các t r ầ n  cấu  
P h ậ t nKựt Vô thư ợ ng  
Á nh sán g  ch iếu  k hắp . 
P h iề n  não  lửa hừ ng  
K hiến  tâm  nóng  nảy  
Duy P h ậ t hay  t r ừ  
C húng  san h  tô i mê 
Như trăng trong mát 
Băm  h a i tướng tố t 
Tám  mươi vẻ đẹp  
T ran g  ngh iêm  th â n  P h ậ t 
T hây không  nh àm  ch án
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Công đức uy ngh i 
Á nh sán g  trù m  k h ắp  
An t rụ  b a  cõi.
N hư á n h  m ặt trờ i •

C ũng n h ư  lư u  ly 
K hông có v ế t mờ 
T rong  sạch  khô n g  nhơ  
Sắc m ầu  rộ n g  lớn 
Mỗi m ỗi đ ều  khác  
Sắc chói đỏ hồng,
N hư trờ i mới mọc

•

P h a  lê, b ạch  n g ân  
Xen lẫ n  ch iếu  g iăng  
Các m ón n h ư  th ê  
P h ậ t n h ự t tra n g  ngh iêm  
Có tro n g  ba  cõi 
B iển  cả san h  tử  
T ràn  ngập  sóng  lớn 
M ùi vị cay độc 
L ại r ấ t  cứng rắ n  
Não lo ạn  tâm  con 
S anh  khở ỉ vọng  ngh iệp
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Á nh sán g  N hư Lai,
Làm  cho khô  sạch,
D iệu  th â n  tra n g  nghiêm , 
Tướng hảo  rự c  rỡ.
Á nh vàng  chói sáng  
C ùng k h ắp  tấ t  cả.
T rí h u ệ  b iể n  lớn 
T rùm  đầy  b a  cõi 
Cho n ê n  con nay  
C úi đ ầu  đ ả n h  lễ.
N hư nước b iển  lớn 
Khó biết sô lượng 
Đ ại đ ịa  vi t r ầ n  
K hông th ể  tín h  kể,
Các n u i Tu Di 
Khó th ể  đo lường 
H ư không, khô n g  cùng  
C ũng khô n g  th ể  được 
C hư P h ậ t cũng  vậy  
Công đức vô lượng 
T ất cả có lòng 
K hông hay  b iế t được
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Sô" k iếp  k h ô n  lường 
H ết lòng  suy ngh ĩ 
C ũng k h ô n g  b iế t được 
P h ậ t đức vô b iên ;
Các nú i, đ ạ i đ ịa  
Còn b iế t sô" lượng 
G iọt nước ở b iển  
Có th ể  đếm  được 
Công đức chư  P h ậ t 
Ta khô n g  th ể  b iế t. 
Tướng tốt trang nghiêm 
T hường được k h e n  ngợi 
Công đức n h ư  th ế  
K hiến  ch ú n g  đ ều  được 
Con do ng h iệp  làn h  
Và các n h â n  d u y ên  
Đời sau  chẳng  lâu  
T h àn h  tự u  P h ậ t đạo 
D iễn  nói D iệu p h áp  
Lợi ích  ch ú n g  san h  
Độ th o á t h ế t th ả y  
Vô lượng th ô n g  khổ
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T rừ  dẹp  các m a 
Và các qu y ến  th u ộ c  
C huyển  đạo  Vô thư ợ ng  
P h á p  lu â n  th a n h  tịn h  
Sống lâ u  vô lượng 
K iếp số  khó  ngh ĩ 
C húng  san h  sung  tú c  
P h á p  vị cam  lồ 
Con thư ờ ng  đầy  đủ  
S áu  B a-la-m ật 
N hư P h ậ t qu á  k h ứ  
Đã đươc thành tưu• •

D ứt các p h iề n  não  
D iệt h ế t  th am  m uốn 
Và ng h iệp  sân  si.
Con thư ờ ng  nhớ  ngh ĩ 
Các v iệc đời trư ớc 
T răm  đời n g àn  đời 
N gàn m uôn  ức đời 
Thường p h ả i ch í tâm  
C hánh  n iệm  ch ư  P h ậ t 
N ghe p h áp  nh iệm  m ầu



PHẨM SÁM HỐI -  THỨ T ư 107

Chánh pháp Vô thượng. 
Con n h â n  ngh iệp  là n h  
Thường gặp chư Phật 
Xa lìa  v iệc  d ữ  
Tu các v iệc là n h  
T ấ t cả th ế  giới 
Chỗ ch ú n g  san h  ở 
Khổ não  k h ô n g  lường 
S ầu  lo sỢ sệ t 
Con p h ả ỉ d iệ t hế t.
N ếu có ch ú n g  san h  
Các căn  h ư  hoạỉ 
Không được đầy đủ 
Đ ều k h iế n  đầy  đủ.
Mười phương thê giới 
Có các b ệ n h  khổ  
Ốm gầy đói k h á t 
Không người giúp đỡ 
Đ ều k h iế n  g iả i th o á t. 
Các khổ như thê 
Lại được thế lực• • •

B ình p h ụ c  n h ư  xưa,
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N ếu ph ạm  p h áp  lu ậ t 
Đ ang lúc thọ  h ìn h  
Sợ sệ t khô n g  cùng  
B uồn r ầ u  khổ  não  
Người b ị th ế  ấy  
K hiến  đ ều  th o á t khỏi. 
N ếu b ị ro i vọ t 
X iềng x ích  gông cùm  
Các v iệc đ au  khổ  
Ép bức th â n  m ình  
Vô lượng tră m  n g àn  
B uồn r ầ u  k in h  h ã i 
Sợ sệ t đ ủ  đ iều  
Rôì lo ạn  tâm  h ồ n  
T ấ t cả k hổ  não  
Vô b iên  n h ư  th ê  
N guyện k h iê n  tấ t  cả 
Đều đươc thoát khỏi. 
N êu có ch ú n g  san h  
Đói k h á t b u ồ n  rầ u  
K h iến  được các m ón 
Ãn uông  ngon  ngọ t
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Người m ù được th ấy  
Người điếc được nghe 
Người câm  được nói 
M ình t r ầ n  được áo 
N ghèo cùng  k h ô n  khổ  
L iền  được kho b á u  
C ủa cả i có th ừ a  
K hông còn th iế u  th ô n  
T ất cả đ ều  hưởng 
An ổn vu i vẻ 
Cho đ ế n  khô n g  có 
M ột người b ị khổ  
C húng  san h  th ấ y  n h a u  
C ùng n h a u  vui đẹp  
Tướng m ạo đ o an  ngh iêm  
N hìn  n h a u  h o an  hỷ 
Tâm  thư ờ ng  suy ngh ĩ 
Việc là n h  của  người 
U ống ă n  th ỏ a  m ãn  
Công đức đầy  đủ  
Đ ều th eo  ch ú n g  san h  
Tùy chỗ nhớ  ngh ĩ
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C ầu ngu y ện  liề n  được 
Các m ón âm  n h ạc  
T iêu, sáo, tra n h , đ ịch  
T rỗ i đàn , đ á n h  trố n g  
N hững v iệc n h ư  th ê  
P h á t tiế n g  nh iệm  m ầu. 
Sông rạ c h  ao hồ 
Suối k h e  dòng  nước 
H oa vàng  r ả i  k h ắp  
Và hoa  Ư u-bát 
Tùy th eo  ch ú n g  sanh . 
Chỗ m ình  ngh ĩ n hổ  
L iền  được các m ón

•

Y ph ụ c  cơm nước 
T iền  củ a  ch âu  b á u  
V àng bạc  lư u  ly 
T râ n  c h âu  ngọc b ích  
Các loạ i a n h  lạc. 
N guyện các ch ú n g  san h  
K hông nghe lời d ữ  
N hẫn  đ ế n  k h ô n g  có 
T hây người h u n g  ác.
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N guyện các ch ú n g  san h
r i ý  _ J  ^ ___1 • A___________̂ ____Săc d iê n  d iệu  m âu  
Đ ều h iệ n  nơi tướng  
C ùng thư ơ ng  y êu  n h au . 
T h ế  g ian  đ ều  có 
Đời sông d ư  d ả  
Tùy th eo  chỗ ngh ĩ 
Được đầy  đủ  cả.
N guyện cho ch ú n g  san h  
Các v iệc m ong cầu  
N hững đ iều  ưa th ích  
Ước m uôn  liề n  được

•

Các cây hoa  thơm  
Thường có b a  thờ i 
M ưa b ộ t hương m ịn 
D ùng hương th o a  m ình  
C húng  san h  đ ều  được 
Vui vẻ tự  tạ i.
N guyện các chúng  san h  
T hường được cúng  dường 
K hông th ể  ngh ĩ b àn  
Mười phương  chư  P h ậ t
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P h á p  m ầu  Vô thư ợ ng  
T h an h  tịn h  k h ô n g  nhơ  
Và các BỒ T át 
T h an h  V ăn đ ạ i chúng  
N guyện các ch ú n g  san h  
Thường được xa lìa  
Ba ác tám  n ạ n  
Gặp chỗ khô n g  n ạ n  
H ầu  cận  ch ư  P h ậ t 
P h á p  vương Vô thượng. 
N guyện các ch ú n g  san h  
S anh  chỗ tô n  quý 
Được n h iề u  củ a  b áu  
An vu i đầy  đủ  
Sắc đẹp  hơn  h ế t 
T ran g  ngh iêm  th â n  m ình  
T h àn h  tự u  công đức 
Được tiế n g  k h e n  ngợi. 
N guyện cho người n ữ  
Đ ều được th à n h  nam  
Đầy đủ  t r í  huệ  
S iêng  n ăn g  ch ẳn g  m ỏi



PHẨM SÁM HỐI -  THỨ T ư 113

T ất cả đ ều  làm  
Nơi đạo  Bồ T át 
H ế t lòng  tu  tậ p  
Sáu  Ba-la-m ật,
T hấy được m ười phương 
Vô lượng ch ư  P h ậ t 
Ngồi dưới cây b áu  
T rên  tò a  lưu ly 
An t rụ  th iề n  đ ịn h  
Tự tạ i  vu i vẻ 
D iễn nó i C hánh  p h áp  
Người nghe đ ều  vui 
N hư con h iệ n  nay  
Và đời q u á  k h ứ  
Làm  n h ữ n g  ngh iệp  ác 
Gặp các h iểm  n ạn  
Bị m ắc quả  d ữ  
K hông được vừa ý 
N guyện đ ều  d ứ t h ế t 
K hiên  khô n g  còn só t 
N ếu các ch ú n g  san h  
Ba cõi rà n g  buộc
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Vướng lưới san h  tử  
Dày đặc  b ề n  chắc  
N guyện d ù n g  dao  t r í  
C ắt đ ứ t ch ia  lìa  
T rừ  các kh ổ  não  
Sớm th à n h  Bồ-đề 
N hư cõi D iêm -phù 
Và các phư ơng  k h ác  
Vô lượng th ế  giới
Có nh ữ n g  ch ú n g  san h  
H ay làm  các v iệc 
Công đức th iệ n  d iệu  
T hâm  tâm  củ a  con 
Tùy th eo  vu i vẻ 
Con đem  việc này  
Vui th eo  công đức 
Và th â n  k h ẩ u  ý 
Làm  các h ạ n h  là n h  
N guyện ở đời sau  
T h àn h  đạo  Vô thượng. 
T rong  sạch  khô n g  nhơ  
Q uả báo  k iế t  tường



PHẨM SÁM HỐI -  THỨ T ư 115

N hư con k ín h  lễ 
K hen  ngợi T hập  lực 
T ín  tâm  th a n h  tịn h  
K hông các lưới ngh i 
H ay làm  n h ư  th ế .
N hững lời Sám  hôi 
L iền  được tiê u  d iệ t 
Sáu  m ươi k iếp  tộ i 
Các người t r a i  làn h  
Các người gái làn h  
Các v u a  Sát-lợi 
Và Bà-la-m ôn 
N ếu có cung  k ín h  
C hắp tay  hướng P h ậ t 
K hen  ngợi N hư Lai 
Và k h e n  kệ này  
S anh  ở nơi nào  
Thường b iế t tú c  m ạng  
Các căn  đầy  đủ  
T h an h  tịn h  đo an  ngh iêm  
Mỗi m ỗi công đức 
T hảy đ ề u  th à n h  tựu .
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ở  nơi chỗ nào  
Thường làm  Quôc vương 
Tể tướng  Đ ại th ầ n  
Thường h ay  cung  k ín h  
C hẳng  p h ả ỉ m ột P h ậ t 
N ăm  P h ậ t, m ười P h ậ t• 7 •
Gieo trồ n g  công đức 
N ghe rồ i Sám  hô i 
H oặc nơi vô lượng 
T răm  n g àn  m uôn  k iếp
C hư P h ậ t N hư Lai 
T rồng  các căn  là n h  
Vậy sau  mới được 
Nghe rồ i Sám  hôi

K inh Kim Q uang M inh H iệp Bộ

Phẩm Sám hối -  Thứ tư 
HẾT
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QUYỂN THỨ HAI
• Đời nhà Lương, ngài Tam Tạng Pháp sư, 

Pháp hiệu CHƠN ĐÊ dịch

PHẨM d iệ t  n g h iệ p  c h ư ớ n g

THỨ NĂM

LÚC bấy  giờ, Đức T h ế  Tôn d ù n g  
tâm  th iệ n  c h án h  p h â n  b iệ t vào 
p h á p  th âm  sâu , tê n  là  p h áp  T h iền  
D iệu  H ữu, từ  nơi lỗ c h â n  lông  
p h ó n g  r a  á n h  hào  qu an g  vô lượng, 
tră m  n g àn  m àu  sắc đ ều  từ  nơi th â n  
n ày  m à ra . N hân  tro n g  á n h  sán g  
đây , t ấ t  cả  cõi nước ch ư  P h ậ t  m ười
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phương, n h iề u  n h ư  sô c á t sông  
H ằng  đ ều  h iệ n  r a  tro n g  á n h  sáng  
này . Đây là  th í dụ, ch ỉ cho n h ữ n g  
sô" k h ô n g  th ể  tá n h  đếm  được. Á nh 
sán g  hào  q u an g  ch ư  P h ậ t soi c h iêu  
đ ế n  đời d ữ  năm  trƯỢc, các ch ú n g  
sa n h  tro n g  đời d ữ  này, gây tạo  
m ười n g h iệp  ác, cùng  năm  n g h iệp  
vô g ián , chê b a i ngôi Tam  Bảo, b ấ t  
h iế u  với cha  m ẹ, cho đ ế n  k h in h  
m ạn  bậc  Sa-m ôn, Bà-la-m ôn, cùng  
k h in h  m ạn  bậc  Tôn trư ởng , n ê n  
p h ả i b ị sa  đọa  vào đ ịa  ngục, ngạ  
quỷ, súc sanh . N hững ch ú n g  san h  
n ày  đ ề u  nương nhờ  á n h  sán g  củ a  
h ào  q u an g  soi ch iếu  đ ế n  chỗ ở, k h i 
th ấ y  được án h  hào  q u an g  đây  rồ i, 
tâm  n iệm  các ch ú n g  san h  liền  được 
y ên  vui. N hân  nhờ  nơi oai lực củ a  
á n h  sáng  hào  q u an g  này  m à các 
ch ú n g  san h  đây được sắc tướng 
đ o an  ch ín h  vi d iệu , đầy  đ ủ  phước
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đức tra n g  nghiêm , được g ần  gũ i với 
ch ư  P h ậ t Thê Tôn.

Lúc bấy  giờ, đ ạ i ch ú n g  cù n g  
T h iên  Đ ế T hích  và  n ữ  th ầ n  H ằng  
T hủy  nhóm  ch u n g  m ột chỗ rồ i lu i 
ngồ i m ột bên . K hi ấy, T h iên  Đ ế 
T hích  nương th ầ n  lực củ a  P h ậ t, 
liề n  từ  chỗ ngồi đứ ng  lên , tr ịc h  áo 
b ày  va i phả ỉ, quỳ gối p h ả i chấm  
đ ấ t, ch ắp  tay  hướng về P h ậ t m à 
k ín h  b ạch  P h ậ t rằ n g  :

-  K ính b ạch  Đức Thê Tôn ! T ra i 
lành , gái làn h  nguyện  cầu  theo  ph áp  
n ào  m à chứ ng  được đạo  q u ả  Vô 
thượng  Bồ-đề, tu  theo  p h áp  Đại th ừ a  
nào  để  nh iêp  thọ  h ế t th ảy  ch ú n g  
sanh , Sám  hôi cách  nào  m à được 
g iả i th o á t tấ t  cả  ng h iệp  chướng ?

P h ậ t dạy  :

-  L ành  th ay  ! L ành  th ay  ! T h iện  
nam  tử, ông nay  m uốn đem  công đức
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tu  h à n h  hồ i hướng cho vô lượng, 
vô sô, vô b iên  ch ú n g  sanh , vì lòng  
thư ơ ng  xó t th ế  g ian  k h iế n  cho họ 
được th a n h  tịn h  g iả i th o á t a n  vui.

Này T hiện  nam  tử  ! T ất cả chúng 
san h  gây ra  các nghiệp  chướng n ê n  
p h ả ỉ vướng m ắc n h iề u  trọ n g  tội, 
c ần  p h ả i ngày  đêm  sáu  thời, đ ắp  y 
quỳ  gối chắp  tay  cung  k ính , n h ứ t 
tâm  n h ứ t ý tự  th ô t r a  lời nó i :

“Con x in  nương về lễ b á i t ấ t  cả 
ch ư  P h ậ t T h ế  Tôn h iệ n  tạ i  m ười 
phư ơng  th ế  giới đ ã  chứ ng  được qu ả  
Vô thư ợ ng  Bồ-đề, quay  b á n h  xe 
p h áp , ch iếu  sáng  b á n h  xe p h áp , g iữ  
g ìn  b á n h  xe p h áp , rư ớ i m ưa đ ạ i 
p h áp , đ á n h  trô n g  đ ạ i p h áp , th ổ i 
k è n  đ ạ i p háp , p h á t r a  các tiế n g  
p h áp , dự ng  cờ đ ạ i p h áp , cầm  đuốc 
đ ạ i p h áp , làm  cho ch ú n g  san h  đ ều  
hư ởng  lợi ích  a n  vui, n ê n  tu  h à n h  
p h á p  “THÍ” d ẫ n  d ắ t tiế p  độ, g án h
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vác tấ t  cả  ch ú n g  sanh . Vì m uôn  cho 
vô lượng, vô số  ch ú n g  san h  được 
th a n h  tịn h  a n  vui, m uôn cho đ ạ i ẵ * • 
ch ú n g  gặp  qu ả  báo  tố t, làm  cho trờ i 
người đ ều  được th a n h  tịn h ”.

-  K ính b ạch  Đức T h ế  Tôn ! Ý 
n g u y ện  con n h ư  th ê , n ên  p h ả ỉ cung  
k ín h  đem  th â n , k h ẩu , ý ch í th à n h  
đ ả n h  lễ quy y. Do đây, ch ư  P h ậ t  
Thê Tôn d ù n g  t r í  huệ  chơn th ậ t, 
d ù n g  n h ã n  q u an g  chơn th ậ t, chứ ng  
m inh  chơn th ậ t  và đ ều  th ấ y  b iế t 
h ế t  các ng h iệp  lành , d ữ  củ a  tấ t  cả 
ch ú n g  sanh . Con từ  vô th ỉ trô i  lăn  
th eo  dòng  sa n h  tử , cùng  tấ t  cả 
ch ú n g  san h  đ ã  gây tạo  r a  các 
n g h iệp  chướng th am  lam , g iận  hờn, 
si mê tró i buộc. Khi chưa b iế t được 
P h ậ t, chưa b iê t được p h áp , k h i 
chư a  gặp  được ch ú n g  Tăng, chư a 
b iê t m ình  đan g  làm  việc là n h  hay  
dữ, do th ân , k h ẩ u  ý tạo  tộ i k h ô n g
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lường, đem  tâm  h u n g  ác gây thư ơ ng  
tíc h  th â n  P h ậ t, chê b a i C hánh  
p h áp , p h á  h ò a  hợp Tăng, g iê t h ạ i 
cha  m ẹ, làm  m ười đ iều  dữ, tự  m ình  
làm  hoặc xú i người làm , th ấ y  người 
làm  vu i theo . T hân  có b a  ngh iệp . 
M iệng có b ốn  ngh iệp . Y có b a  
ngh iệp , tạo  ra  các đ iều  tộ i lỗi, nơi 
các ch ú n g  san h  quấy  san h  lời chê 
bai, lường cân  trá o  đấu , dố i t rá , 
g ian  tham , k h ô n g  chơn th ậ t, bô th í 
cho ch ú n g  san h  m ón ă n  k h ô n g  
tro n g  sạch. T rong  sáu  đường san h  
tử , cha  mẹ con cá i thư ờ ng  h ay  làm  
b u ồ n  p h iề n  lẫ n  n hau . V ật củ a  p h áp , 
v ậ t của  Tăng, v ậ t củ a  bô n  phư ơng  
T ăng, san h  lòng  th am  m uốn, tự  ý sử  
dụng . Và n h ư  ngôn  giáo, p h áp  lu ậ t 
củ a  P h ậ t dạy  m à học h iể u  qu á  sa i 
lầm , s ư  trư ở n g  ch ỉ dạy  cũng  ch ẳn g  
nghe  theo , n h ữ n g  người tu  h à n h  
h ạ n h  T h an h  Văn, D uyên  G iác th eo
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p h á p  Đ ại th ừ a  ưa san h  lòng  m ắng  
n h iếc  hủ y  nhục, làm  cho người 
b u ồ n  p h iề n  sầ u  hận , th ấ y  người 
hơ n  m ình  lạ i san h  lòng  g an h  ghé t. 
P h á p  th í, tà i  th í đ ều  san h  chướng 
ngại, b ị vô m inh  tà  k iế n  m ê hoặc, 
k h iế n  cho ng h iệp  ác tă n g  thêm . Đối 
trư ớ c  ch ư  P h ậ t buông  lời nó i ác, 
C h án h  p h áp  nó i p h i pháp , p h i p h áp  
nó i C hánh  p háp , các tộ i n h ư  th ê  
ng an g  b ằn g  t r í  huệ  chơn th ậ t, n h ã n  
q u an g  chơn th ậ t, chứ ng  m inh  chơn  
th ậ t, b ìn h  đ ẳn g  chơn th ậ t, th ả y  đ ề u  
th ấ y  b iế t, n ê n  k ín h  đối ch ư  P h ậ t 
ch í th à n h  sám  hối, th ả y  đ ều  bày  tỏ  
các tộ i che giấu . N hững tộ i chư a  
làm  con ch ẳn g  dám  làm , n h ữ n g  tộ i 
đ ã  làm  con nay  đ ều  sám  hối, chỗ 
gây  ng h iệp  chướng p h ả i đọa  ác 
đạo, đ ịa  ngục, ngạ  quỷ, súc sanh , A- 
tu -la  v.v... san h  vào chỗ gặp  m ười 
h a i nạn . Con ng u y ện  đời này  có gây
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r a  các ng h iệp  chướng th ả y  đ ề u  d iệ t 
sạch , đời sau  khô n g  còn g án h  chịu . 
C ũng n h ư  quá  khứ , các đ ạ i Bồ T át 
tu  h à n h  đạo  Tam  Bồ-đề có n h ữ n g  
n g h iệp  chướng gây r a  th ả y  đ ều  sám  
hối. N hư nghiệp  chướng của con nay  
cũng  sám  hối, th ảy  đều  tỏ  bày  chẳng  
dám  che giấu , n h ữ n g  tộ i đ ã  làm  
n g u y ện  được t r ừ  d iệ t, n g h iệp  ác 
đời sau  khô n g  dám  làm  nữa. C ũng 
n h ư  đời sau, các vị đ ạ i Bồ T á t tu  
Tam  Bồ-đề h ạn h , có nh ữ n g  n g h iệp  
chướng gì th ả y  đ ều  sám  hối, n h ư  
n g h iệp  chướng của  con n ay  cũng  
sám  hốì, th ảy  đ ều  tỏ  bày  ch ẳn g  
dám  che g iấu . N hững tộ i đ ã  làm  
n g u y ện  được t rừ  d iệ t, ác ng h iệp  
đời sau  không  dám  tá i phạm .

C ũng n h ư  quá  khứ , vị lai, h iệ n  
tạ i  b a  đời chư  đ ạ i Bồ T á t M a-ha-tát, 
n g h iệp  chướng n h ư  th ế  th ả y  đ ều  
sám  hối, con cũng  n h ư  th ế  có
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n h ữ n g  ngh iệp  chướng n ay  cũng  
sám  hôi, th ả y  đ ều  tỏ  bày  ch ẳn g  
dám  che g iấu . N hững tộ i đ ã  làm  
n g u y ện  được t r ừ  d iệ t, ác  n g h iệp  
đời sau  ch ẳn g  dám  tá i phạm . Cho 
nên , T h iện  nam  tử  ! N ếu có tộ i lỗi 
t r ả i  q u a  tro n g  m ột sá t n a  cũng  
k h ô n g  được che g ỉâu , h u ô n g  ch i là  
đ ể  cách  đêm . N ày T h iện  nam  tử  ! 
N êu  có phạm  tộ i n g u y ện  được 
th a n h  tịn h , tro n g  lòng  b iế t hổ  th ẹn , 
t in  chắc  đời sau  sẽ b ị quả  báo, san h  
lòng  b u ồ n  rầ u  sỢ sệ t lo sám  hố i ă n  
n ă n  n h ư  th ế  tu  h àn h . Thí n h ư  kẻ 
nam  người n ữ  b ị lửa cháy  đầu , cháy  
áo, h ãy  m au  m au  cứu  chữa, n ế u  lử a  
k ia  chưa tắ t  th ì lòng  không  y ên  ổn. 
N ày T h iện  nam  tử  ! N êu có p h ạm  
tộ i cũng  g iống n h ư  vậy, liền  p h ả i 
sám  hối cho tộ i được t rừ  d iệ t, ở 
tro n g  tấ t  cả p h áp  n ên  cầu  được 
th a n h  tịn h  không  b ị chướng ngại,
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sám  hồ i n h ư  th ê  rồ i các tộ i đời sau  
k h ô n g  dám  tá i phạm .

N ếu m uôn  san h  vào n h à  g iàu  
san g  vu i vẻ, v àn g  bạc  lú a  gạo tíc h  
t r ữ  đầy  kho, n ê n  p h á t h ạ n h  Đ ại 
th ừ a , cũng  p h ả i sám  hô i t r ừ  d iệ t 
h ế t  ng h iệp  chưởng. N ếu m uốn  san h  
vào  n h à  g iàu  sang  g iòng dõi Bà-la- 
m ôn đầy  đủ  bảy  m ón ch âu  báu , 
cũ n g  p h ả i sám  hố i đ ể  t iê u  t r ừ  h ê t 
các n g h iệp  chướng. N êu m uôn  san h  
vào n h à  đ ạ i p h ú  quý dòng  Sát-đe- 
lợi và C huyển  L uân  T h án h  vương, 
cũng  p h ả i sám  hố i đ ể  tiê u  t r ừ  h ế t 
các ng h iệp  chướng. N ếu m uôn  san h  
làm  Tứ T h iên  Vương, cũng  p h ả i 
sám  hố i t rừ  d iệ t h ế t  các n g h iệp  
chưởng. N êu m uôn  san h  vào b a  
m ươi b a  cõi trờ i Dạ Ma, trờ i Đ âu 
S u ấ t Đà, trờ i H óa Lạc, trờ i T ha H óa 
Tự T ại cũng  p h ả i sám  hô i để  t rừ  
d iệ t h ế t  các ng h iệp  chướng. N ếu
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m uôn  sa n h  về cõi trờ i P h ạm  P h ụ , 
P h ạm  Tịnh, cõi trờ i Đ ại P hạm , 
cũ n g  p h ả ỉ sám  hô i đ ể  tiê u  d iệ t h ế t 
các  n g h iệp  chướng. N ếu m uôn  san h  
về cõi trờ i T h iểu  Q uang, trờ i Vô 
Lượng Q uang và trờ i T ịnh  Q uang, 
cũ n g  p h ả ỉ sám  hô i đ ể  tiê u  d iệ t h ế t 
các n g h iệp  chướng. N ếu m uốn  san h  
về cõi trờ i T h iểu  T ịnh, Vô Lượng 
T ịnh  và cõi trờ i B iên  T ịnh, cũ n g  
p h ả ỉ sám  hô i đ ể  t iê u  t rừ  h ế t  các 
n g h iệp  chướng. N ếu m uốn sa n h  về 
cõi trờ i Vô Dục, cõi trờ i Vô N hiệt, 
trờ i T h iện  H iện, trờ i T h iện  K iến  và 
cõi trờ i A -ca-nị-tra, cũng  p h ả i n ê n  
sám  hô i đê tiê u  t r ừ  h ê t các n g h iệp  
chướng. N êu m uôn  cầu  q u ả  Tu-đà- 
hoàn , q u ả  Tư-đà-hàm , q u ả  A-na- 
hàm , q u ả  A-la-hán, cũng  p h ả i sám  
hố i đ ể  tiê u  t rừ  h ế t các n g h iệp  
chướng. N ếu m uốn  cầu  được Tam  
m inh, Lục thông , Bồ-đề tự  tạ i, được
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T h an h  V ăn lực cứu  cánh , T h an h  
V ăn đ a i tư  ta i, B ích Chi P h ậ t, Bồ-đề 
đ ạ i tự  tạ i, cũng  p h ả i sám  h ố i đ ể  
t iê u  t r ừ  h ế t  các n g h iệp  chướng. 
N ếu m uôn  ng u y ện  cầu  N hứt th iê t  
tr í , T ịnh  tr í, T rí B ất tư  nghi, T rí 
B ấ t động, T rí Tam  m iệu  tam  Bồ-đề 
C h án h  b iến , cũng  p h ả i n ê n  sám  hô i 
đ ể  t iê u  t rừ  h ế t  các ng h iệp  chướng.

Này T h iện  nam  tử  ! Do cớ sao ? 
Vì tấ t  cả các p h áp  đ ều  từ  nơi n h â n  
d u y ên  m à san h  ra .

Đức N hư Lai nó i : Tướng san h  
r a  khác , tướng  d iệ t cũng  khác , do 
n h â n  d u y ên  k h ác  n h au . Cho nên , 
k h i các p h áp  q u á  k h ứ  đã  t r ừ  d iệ t, 
đ ã  xong h ế t, đ ã  xoay chuyển , các 
n g h iệp  chướng n h ư  th ế  khô n g  còn 
só t dư, các h à n h  p h áp  n ày  chư a 
được h iệ n  san h  m à k h iế n  được 
sanh , các ng h iệp  chướng đời sau  lạ i 
k h ô n g  còn tá i  phạm . Do cớ sao ?
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N ày T h iện  nam  tử  ! T ấ t cả p h áp  
không  Đức N hư Lai nói, cũng  k h ô n g  
ch ú n g  sanh , cũng  khô n g  thọ  giả, 
cũ n g  khô n g  n h â n  ngã, cũng  k h ô n g  
san h  d iệ t, cũng  khô n g  h à n h  p h áp .

Này T h iện  nam  tử  ! T ấ t cả  các 
p h áp  đ ều  y nơi b ả n  th ể , cũng  
k h ô n g  th ể  nói. Do cớ sao ? T rả i q u a  
tấ t  cả tướng, n ế u  t r a i  làn h  gái làn h  
nào  th âm  n h ập  chơn lý, san h  lòng  
tin  k ín h  n h ư  thê , đây  gọi là  khô n g  
ch ú n g  san h  m à có căn  b ả n ễ Do 
n g h ĩa  đây  cho n ê n  nói rằ n g  sám  
hô i t r ừ  d iệ t h ế t các ngh iệp  chướng.

Này T h iện  nam  tử  ! Có bốn  
p h á p  th à n h  tự u  d iệ t t rừ  ng h iệp  
chướng hằng  được th an h  tịnh . Sao 
gọi là  bôn  ?

1. C hánh  tâm  th à n h  tựu .

2. Nhớ ng h ĩ n g h ĩa  K inh th âm  
sâ u  ch ẳn g  san h  lời chê bai.
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3. Nơi sơ p h á t tâm , Bồ T á t khở i
n h ứ t th iế t  t r í  tâm .

4. Đối với tấ t  cả chúng  san h  
khở i lê n  tâm  từ  vô lượng.

N ếu th à n h  tự u  bổn  p h áp  n h ư  
th ế , sám  hối các nghiệp  chướng 
h ằn g  được d iệ t trừ .

Lúc bấy  giờ, Đức Thê Tôn nó i 
b à i kệ  rằ n g  :

C huyên  lòng  g ìn  b a  ngh iệp  
C hẳng  chê b a i K inh đ iển  
Đem tấ t  cả t r í  tâm  
Tâm  từ  tịn h  ngh iệp  chướng

-  Này T hiện  nam  tử  ! Lại có bốn 
m ón ngh iệp  chướng r ấ t  lớn, khó  th ê  
th a n h  tịn h  được. Sao gọi là  bô n  ?

1. Đôì với các oai ngh i giới lu ậ t, 
Bồ T át ph ạm  tộ i ác r ấ t  nặng .

2. Tâm  san h  hủ y  b án g  m ười h a i 
bộ K inh Đ ại thừ a .
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3. Ở tro n g  th â n  m ình  ch ẳn g  hay  
tă n g  trư ở n g  tấ t  cả căn  lành .

4. Có tâm  th am  lam  đắm  nh iễm .

L ại có bô"n p h áp  đôi t r ị  d iệ t t rừ  
n g h iệp  chướng. Sao gọi là  bốn  ?

1. Đối với m ười phương th ế  giới 
tâ t  cả các Đức N hư Lai thư ờ ng  
h ay  ch í tâm  g ần  gũ i sám  hố í tấ t  cả 
n g h iệp  tội.

2. Vì m ười phương  tấ t  cả ch ú n g  
sanh, kh u y ên  th ỉn h  chư  P h ậ t th u y ế t 
p h á p  nh iệm  m ầu.

3. Tùy hỷ th eo  m ười phương tấ t  
cả ch ú n g  san h  tu  h à n h  th à n h  tự u  
được các công đức.

4. Có tấ t  cả công đức căn  là n h  
th ả y  đ ề u  hồ i hướng về đạo  Vô 
thư ợ ng  C hánh  đ ẳn g  C hánh  giác.

Khi ấy, trờ i Đ ế T hích b ạch  P h ậ t 
rằ n g  : -  K ính b ạch  Đức T h ế  Tôn ! 
N hững người t r a i  lành , gái là n h  ở
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tro n g  p h áp  Đ ại th ừ a  tu  tậ p  p h áp  
gì ? N ếu có người h à n h  tr ì, làm  sao 
m à được tù y  hỷ  tấ t  cả công đức căn  
làn h  của  m ình cho các chúng  san h  ?

P h ậ t dạy  :
-  Này T h iện  nam  tử  ! N êu có 

người t r a i  lành , gái lành , ngày  đêm  
sá u  th ờ i đắp  y cung  k ín h  chắp  tay  
quỳ gối sá t đ ấ t, n h ứ t tâm  n h ứ t ý 
bu ô n g  lời nó i rằ n g  :

“Mười phương  th ế  giới tấ t  cả 
ch ú n g  sanh , tu  h à n h  các p h áp  bô 
th í, t r ì  giới, th iề n  đ ịnh , n ay  con 
th ả y  đ ề u  tù y  hỷ  cũng  n h ư  trư ớ c  
đây  đ ã  tù y  hỷ, bậc  Tôn th ắ n g  k h ả  
ái, Vô thư ợ ng  Vô đ ẳn g  th ảy  đ ều  tù y  
hỷ. T rong  đời h iệ n  tạ i, n h ữ n g  bậc  
Bồ T á t sơ p h á t tâm  có công đức 
p h á t Bồ-đề tâm , t r ả i  qua  tră m  đ ạ i 
k iếp  h à n h  đạo  Bồ Tát, chứ a nhóm  
đ ạ i công đức được p h áp  Vô san h
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n h ẫn , chứ a nhóm  công đức được 
bậc  B ất th ô i đ ịa, được N hứt san h  
Bổ xứ, tấ t  cả công đức n h ư  th ế  th ảy  
đ ề u  tù y  hỷ  tá n  th án . N hư t r ê n  đã  
nói, tấ t  cả công đức của  Bồ T át đời 
q u á  khứ , vị lai, con cũng  lạ i tù y  hỷ 
tá n  th á n . H iện  tạ i  m ười phư ơng  th ế  
giới tấ t  cả chư  P h ậ t N hư Lai, ứ n g  
C úng C hánh  B iến  Tri, đã  được đầy  
đủ  Tam  Bồ-đề đao, vì m uôn  đô 
th o á t tấ t  cả ch ú n g  sanh , quay  b á n h  
xe p h áp  Vô thượng, h à n h  p h áp  bô" 
th í khô n g  n g ần  ngại, đố t đuốc đ ạ i 
p h áp , g ióng trố n g  đ ạ i p háp , th ổ i 
k è n  đ ạ i p háp , p h á t r a  tiế n g  nh iệm  
m ầu, dựng  cờ đ ạ i pháp . T ấ t cả 
ch ú n g  san h  nương nhờ  p h á p  th í 
đ ề u  được no đủ, giáo h ó a  ch ú n g  
san h  k h iê n  cho tín  thọ, vì m uôn 
cho t ấ t  cả chúng  san h  đ ều  được an  
vui. Thương xó t tấ t  cả ch ú n g  sanh , 
tấ t  cả trờ i, người đ ều  được a n  vui.
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Công đức căn  là n h  củ a  h àn g  T h an h  
V ăn, B ích Chi P h ậ t và Bồ T á t đ ều  
được dự ng  lập . N ếu có ch ú n g  san h  
chư a  được kh ẩm  đủ  các công đức 
n h ư  th ế , đ ều  k h iế n  được đầy  đủ. 
Con th ả y  đ ều  tù y  hỷ  tá n  th á n  
n h ữ n g  lời nó i n h ư  th ế , cũng  n h ư  b a  
đời ch ư  P h ậ t, Bồ Tát, ch ú n g  T h an h  
V ăn có n h ữ n g  công đức, con  đ ều  
san h  lòng  tù y  hỷ  và tá n  th á n ”.

P h ậ t dạy  :
- N ày T h iện  nam  tử  ! Tâm  tù y  

hỷ  chứ a  nhóm  vô lượng vô số  các 
công  đức, th í n h ư  b a  n g àn  cả th ê  
giới n h iề u  n h ư  sô c á t sông H ằng, có 
t ấ t  cả  ch ú n g  san h  th ả y  đ ều  th à n h  
tự u  q u ả  A -la-hán, d iệ t tấ t  cả  các 
q u ả  p h á p  hữ u  lậu . N hững t r a i  lành , 
gái là n h  này  trọ n  đời d ù n g  bôri 
m ón cúng  dường n h ư  y phục, uống  
ăn , đồ nằm , th u ô c  m en, công đức
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n h ư  th ế  ch ẳn g  b ằn g  công đức tu  
p h á p  “TÙY HỶ”-. Do cớ sao ? Vì 
công  đức trư ớ c  đây  có sô", có lượng, 
ch ẳn g  n h iếp  được tấ t  cả công  đức. 
Công đức tù y  hỷ n ày  vô lượng vô 
sô", hay  bao  trù m  h ế t tấ t  cả công 
đức tro n g  b a  đời. T h ế  nên , T h iện  
nam  tử  ! N ếu có t r a i  là n h  gá i là n h  
m uôn  tă n g  trư ở n g  th iệ n  căn  của  
m ình, p h ả ỉ n ê n  tù y  hỷ công đức tu  
h à n h  n h ư  th ế . N ếu có người gái 
là n h  nào  m uôn ch u y ển  th â n  n ữ  
th à n h  th â n  nam , p h ả i n ên  vu i th eo  
các công đức tu  h à n h  n h ư  thế .

Khi ấy, trờ i Đ ế T hích  b ạch  P h ậ t 
rằ n g  :

-  K ính b ạch  Đức T h ế  Tôn ! Xin 
n g u y ện  vì con nó i các công đức 
k h u y ế n  th ỉn h , k h iế n  cho Bồ T át đời 
v ị la i được án h  sáng  lớn, Bồ T át 
h iệ n  tạ i  p h á t ng u y ện  tu  h àn h .



136 KINH KIM QUANG MINH HIỆP BỘ

P h ậ t d ạ y :

-  T h iện  nam  tử  ! N êu có t r a i  
làn h , gái là n h  n g u y ện  cầu  được q u ả  
A N âu  Đa La Tam  M iệu Tam  Bồ Đề, 
p h ả ỉ n ê n  tu  h à n h  th eo  h ạ n h  T h an h  
V ăn, D uyên  Giác và  các p h áp  Đ ại 
thừa. N ếu chúng  san h  nào chưa b iế t 
tu  h àn h , ngày  đêm  sáu  thờ i đ ắp  y 
tra n g  nghiêm , quỳ gối chắp  tay  cung 
k ính , n h ứ t tâm  n h ứ t ý buông  lời nói 
rằ n g  : “Con xin  đảnh  lễ mười phương 
tấ t  cả  chư P h ậ t Thê Tôn, h iệ n  đ ã• 7 •

chứ ng  được q uả  C hánh  đẳn g  C hánh  
giác, h ay  ch u y ển  b á n h  xe p h áp  Vô 
thượng , nay  con  th ảy  đ ều  đ ả n h  lễ 
k h u y ế n  th ỉn h  ch u y ển  P h áp  lu â n  Vô 
thượng, đ ố t đ èn  đ ạ i pháp , h à n h  t r ì  
p h áp  th í và lý vô ngại pháp  thí, cầm  
đuô"c đ ạ i p háp , rướ i m ưa đ ạ i p háp , 
g ióng trố n g  đ ạ i p háp , th ổ i k è n  đ ạ i 
p h á p  p h á t r a  n h ữ n g  tiế n g  nh iệm  
m ầu, dự ng  cờ đ ạ i p háp , vì độ th o á t
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t ấ t  cả ch ú n g  san h  đ ều  n h ư  t r ê n  đ ã  
nói, cho đ ến  các h àn g  trờ i người 
cũ n g  được hưởng sự  lợi ích  a n  v u i”.

L ại này  T h iện  nam  tử  ! N ếu có 
người tra i  lành, gái lành  m uốn được 
q u ả  Vô thư ợ ng  Bồ-đề, p h ả i n ê n  tu  
h à n h  th eo  h ạ n h  T h anh  Văn, D uyên  
G iác và các p h á p  Đ ại thừ a . N ếu có 
người nào  chư a b iế t tu  h àn h , ngày  
đêm  sáu  thờ i đ ắp  y ngay th ẳn g , quỳ 
gối chắp  tay  cung  k ín h  n h ứ t tâm  
n h ứ t ý th ố t r a  lời nó i : “Con nay  x in  
đ ả n h  lễ m ười phương tấ t  cả ch ư  
P h ậ t Thê Tôn, con m uôn xả  bỏ ứ n g  
th â n  đây  để  vào cản h  giới N iết-bàn , 
con  n ay  cú i đ ầ u  k ín h  th ỉn h  P h ậ t 
chớ  vào N iết-bàn  sớm, N hư Lai ở 
lâ u  nơi đời đ ể  độ th o á t tấ t  cả 
ch ú n g  sa n h  được an  vui, cũng  n h ư  
lời cầu  th ỉn h  trước. C húng con cho 
đ ế n  h àn g  nhơ n  th iê n  đồng  được 
nương nhờ  sự  an  vui. Nay con đem
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công  đức căn  là n h  này  m à k h u y ê n  
th ỉn h , đ ể  hồ i hướng  về q u ả  A N âu 
Đa La Tam  M iệu Tam  Bồ Đề. C ũng 
n h ư  đời quá  khứ , đời vị lai, đời 
h iệ n  tạ i, bao  n h iê u  công đức các vị 
đ ạ i Bồ T á t th ả y  đ ều  hồ i hướng  về 
q u ả  Vô thư ợ ng  C hánh  đ ẳn g  C hánh  
giác. Con nay  cũng  n h ư  th ế , tấ t  cả 
công  đức k h u y ế n  th ỉn h  con cũng  
đ ề u  hồ i hướng về qu ả  Vô thư ợ ng  
C h án h  đ ẳn g  C hánh  g iác”.

P h ậ t  dạy  :
-  N ày T h iện  nam  tử  ! Thí n h ư  

có người t r a i  lành , gái là n h  d ù n g  
b a  n g àn  Đ ại th iê n  th ế  giới, tro n g  có 
đầy  đ ủ  bảy  m ón ch âu  b á u  đem  
cú n g  dường các Đức N hư Lai. N ếu 
có người t r a i  làn h , gái là n h  k h u y ế n  
th ỉn h  Đức N hư Lai ch u y ển  b á n h  xe 
đ ạ i p h áp , th ì phước b á u  th ù  th ắ n g  
hơ n  người cúng  dường b ảy  m ón 
b á u  k ia .
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Do cớ sao ? Bởi th iệ n  căn  t r ê n  
đ ây  là  Tài th í, công  đức k h u y ê n  
th ỉn h  tứ c  là  P h á p  th í. Thôi. T h iện  
nam  tử  ! H ãy đừ ng  nó i đ ến  v iệc  có 
t r a i  lành , gái là n h  đem  bảy  b á u  đầy  
đ ủ  tro n g  b a  n g àn  cả th ế  giởi n h iề u  
n h ư  số  c á t sông  H ằng  cúng  dường 
tấ t  cả chư  P h ậ t. Giờ đây, n ế u  có 
t r a i  lành , gái là n h  k h u y ên  th ỉn h  
Đức N hư Lai ch u y ển  b á n h  xe đ ạ i 
p h áp , phưởc b á u  n ày  th ù  th ắ n g  hơn  
người đem  bảy  b á u  đầy  k h ắ p  cõi 
h ằ n g  sa th ế  giới m à cúng  dường tấ t  
cả  ch ư  P h ậ t. Vì sao vậy ? Bởi người 
k h u y ê n  th ỉn h  Đức N hư Lai ch u y ển  
b á n h  xe p h áp  là  P h áp  th í. P h á p  th í 
có năm  m ón. Sao gọi là  năm  ?

1. P h áp  th í gồm  lợi ích  cả  h a i 
bên , tà i  th í ch ẳn g  giông n h ư  vậy.

2. P h á p  th í h ay  k h iế n  cho 
ch ú n g  san h  vượt r a  ngoài ba  cõi, 
tà i  th í ch ẳn g  r a  khỏ ỉ cõi Dục.
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3. P h á p  th í lợi ích  cho P h á p  
thân , tà i th í chỉ tăng  trưởng sắc thân .

4. P h áp  th í tăn g  trư ởng  vô cùng, 
tà i  th í chắc  c h ắn  p h ả ỉ có ngày  khô  
k iệ t.

5. P h á p  th í có n ăn g  lực đ o ạn  
d ứ t vô m inh, tà i  th í ch ỉ h à n g  p h ụ c  
được lòng  tham .

T h ế  nên , T h iện  nam  tử  ! Công 
đức k h u y ên  th ỉn h  này  th ù  th ắ n g  vô 
lượng vô sô, n ê n  khó  th ể  lây  gì th í 
dụ  được. N hư Ta th u ở  xưa k ia , k h i 
h à n h  đạo  Bồ T át, ở trư ồc  ch ư  P h ậ t 
T hế  Tôn k h u y ến  th ỉn h  chuyển  b á n h  
xe đ ạ i p h áp . Do th iệ n  căn  n ày  n ê n  
tấ t  cả h àn g  Đ ế T hích  và  v u a  Đại 
P hạm  k h u y ên  th ỉn h  Ta chuyển  b án h  
xe đạ i pháp .

Khi ấy, trờ i Đ ế Thích bạch  P h ậ t :

-  K ính b ạch  Đức T h ế  Tôn ! Vì 
m uôn  độ th o á t tấ t  cả chúng  san h
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và h à n g  th iê n  nhơ n  đồng  được an  
vu i n ê n  con k h u y ế n  th ỉn h  T h ế  Tôn 
ch u y ển  b á n h  xe đ ạ i p h á p Ể

P h ậ t dạy  :

-  N hư  Ta xưa k ia  vì h à n h  đạo  
Bồ-đề k h u y ến  th ỉn h  Đức N hư L ai ở 
lâ u  nơi đời, chớ vội vào N iết-bàn , 
nương nhờ  công đức này, n ê n  Ta 
m ới được T hập lực, Tứ vô sở úy, Tứ 
vô ngại b iện , Đ ại từ , Đại bi, được 
vô lượng vô số  p h áp  B ất cộng, Ta 
đ ã  vào Vô d ư  N iết-bàn, C hánh  p h áp  
củ a  Ta ở lâu  nơi đời, P h áp  th â n  của  
Ta các m ón tướng  m ạo th a n h  tịn h  
k h ô n g  ch i sán h  bằng , t r í  h u ệ  vô 
lượng, tự  tạ i vô lượng, phước đức 
vô lượng khó  th ể  ng h ĩ bàn .

T ấ t cả ch ú n g  san h  đ ều  được 
th ấm  n h u ầ n  sâu  xa đức từ  b i củ a  
Ta, tră m  n g àn  m uôn  ức k iếp  nó i 
k h ô n g  th ể  h ê t. Cho nên , P h á p  th â n
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h ay  bao  trù m  k h ắp  tấ t  cả các p h áp , 
n h ư n g  tấ t  cả các p h áp  ch ẳn g  th ể  
bao  trù m  được P h áp  th ân . P h á p  
th â n  thường trụ , khô n g  b ị đọa  nơi 
thư ờ ng  k iến ; tu y  còn đo ạn  d iệ t, m à 
ch ẳn g  vào đ o ạn  k iến ; p h á  tấ t  cả 
k iế n  ch ấp  củ a  ch ú n g  sanh , hay  
sa n h  tấ t  cả các m ón Chơn k iến ; hay  
cởi mở tấ t  cả sự  rà n g  buộc cùng  
ch ẳn g  rà n g  buộc cho các ch ú n g  
sa n h  k h ô n g  k h ác  nhau ; h ay  gieo 
trồ n g  các căn  là n h  cho tấ t  cả 
ch ú n g  sanh ; h ay  g iúp  cho tấ t  cả 
ch ú n g  sa n h  được th à n h  th ụ c  căn  
là n h  rồ i k h iế n  được g iải th o á t, 
k h ô n g  tạo  tác , k h ô n g  dấy  động, vô 
vi, tịc h  tịn h , a n  lạc, tự  tạ i, xa lìa  sự  
h u y ê n  náo . Vượt qua  b a  đời, hay  
th ấ y  rõ  b a  đời; vượt q u a  c ản h  giới 
T h an h  Văn, D uyên  Giác; tu  h à n h  
đ ế n  chỗ rộ n g  lớn củ a  ch ư  Bồ T át, 
cù n g  tấ t  cả  Đức N hư L ai đồng  m ột
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th ể  tá n h , nương nhờ  n ăn g  lực th iệ n  
căn  công  đức k h u y ế n  th ỉn h  này, 
n ê n  Ta được P h á p  th â n  n h ư  th ế . 
Thê nên , T h iện  nam  tử  ! N ếu có 
người t r a i  lành , gái làn h  m uôn  cầu  
được q u ả  Vô thư ợ ng  Bổ-đề n ê n  thọ  
t r ì  m ột câu  m ột kệ và đem  k h u y ế n  
hóa, g iả i nói cho người t in  h iểu . 
Công đức th iệ n  căn  ây  còn khó  th ể  
h ạ n  lượng, huố n g  ch i là  ch ín h  m ình  
k h u y ế n  th ỉn h  Đức N hư Lai ch u y ển  
b á n h  xe đ ạ i p háp , ở lâu  nơi đời, 
chớ  vội vào N iết-bàn.

Lúc bấy  giờ, trờ i Đ ế T hích  b ạch  
P h ậ t :

-  K ính b ạch  Đức T h ế  Tôn ! T ra i 
làn h , gái làn h  tu  h à n h  p h áp  nào  m à 
chứ ng  được q u ả  Vô thư ợ ng  C hánh  
đ ẳn g  C hánh  giác ? Và h àn g  T h an h  
V ăn, D uyên  Giác tu  h à n h  cách  nào  
chứ ng  được đạo  q u ả  Đ ại th ừ a  ? N ếu
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CÓ ch ú n g  san h  chư a được tu  h à n h  
th iệ n  căn  công đức, làm  cách  nào  
đ ể  hồ i hướng về N hứt th iế t  t r í  t r í  ?

P h ậ t dạy  :

-  N ày T h iện  nam  tử  ! N ếu có 
t r a i  lành , gái là n h  m uôn  cầu  được 
q u ả  Vô thư ợ ng  C hánh  đ ẳn g  C hánh  
giác, p h ả i n ê n  tu  h à n h  th eo  h ạ n h  
T h an h  Văn, D uyên  Giác và các 
p h á p  Đ ại thừ a; n ế u  có ch ú n g  san h  
nào  chư a gặp  được d u y ên  tu  h àn h , 
ngày  đêm  sáu  thờ i đắp  y tra n g  
nghiêm , quỳ gốí chắp  tay  cung  
k ín h , n h ứ t tâm  n h ứ t ý th ố t r a  lời 
rằ n g  : “Con từ  vô th ỉ đ ến  nay  b ị 
trô i  lă n  tro n g  đường san h  tử , nay  
được th à n h  tự u  các căn  là n h  tro n g  
ngôi Tam  Bảo hoặc  ở chỗ khác , ở 
tro n g  loà i súc sanh , cho đ ế n  ở 
tro n g  loà i người, hoặc  ch ẳn g  p h ả i 
người, con đ ều  gom  góp h ế t  tấ t  cả 
tà i  sản  đem  bô" th í cho m ọi người,
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lạ i th êm  d ù n g  các p h áp  là n h  nó i ra , 
k h iế n  ch ú n g  san h  được h ò a  hợp vu i 
vẻ k h ô n g  tr a n h  cã i n hau , g iữ  g ìn  
Tam  quy Ngũ giới; tấ t  cả công  đức 
căn  là n h  đ ều  do tâm  tù y  hỷ  m à 
được; đ ề u  do tâm  chí th à n h  k h u y ế n  
th ỉn h  m à được. Các căn  là n h  n ày  
con  a n  bày  chung  lạ i m ột chỗ, đồng  
th ờ i t ín h  k ể  số  lượng gom lạ i đ ề u  
đem  hồ i hướng b ố  th í cho tấ t  cả 
ch ú n g  sanh , m ãi m ãi buông  xả h ế t 
k h ô n g  còn tâm  d à n h  đ ể  lại, cởi mở 
h ế t  khô n g  c h ú t g ìn  giữ. N hư ch ư  
P h ậ t  T h ế  Tôn, chỗ th ấy  chỗ b iế t 
đ ề u  k h ô n g  th ể  n gh ĩ lường, t r í  hu ệ  
vô ngại vô cấu  củ a  P h ậ t cũng  
k h ô n g  th ể  n gh ĩ lường. T ấ t cả công  

căn  n h ư  th ê , con đem  hồi 
hướng  bô th í cho tấ t  cả ch ú n g  sanh , 
tâm  con khô n g  t r ụ  tướng, k h ô n g  xả 
tướng, công đức th iệ n  căn  củ a  con 
cũ n g  g iống n h ư  th ế , th ảy  đ ề u  hồ i



146 KINH KIM QUANG MINH HIỆP BỘ

hư ớng  b ố  th í cho tấ t  cả ch ú n g  sanh . 
N guyện  cho tấ t  cả  ch ú n g  sa n h  đ ề u  
được b à n  tay  quý b á u  v ẹ t m ở h ư  
không , bày  r a  của  báu , làm  th ỏ a  
m ãn  n g u y ện  vọng  củ a  ch ú n g  sanh , 
g ỉàu  sang  vu i vẻ, phước đức vô tận , 
d iệ u  p h áp  vô tận , tự  tạ i  vô tậ n  
cù n g  b ô n  m ón B iện  tà i  vô tận . Vì 
đắc  đạo  q u ả  Vô thư ợ ng  Bồ-đề, vì 
được N hứt th iế t  t r í  tr í . Con nay  
đem  th iệ n  căn  công đức bô th í cho 
tấ t  cả  ch ú n g  sanh , từ  nơi th iệ n  căn  
n ày  lạ i được vô lượng tấ t  cả  th iệ n  
c ă n  nhóm  họp, tín h  k ể  số  lượng 
th ả y  đ ề u  hồ i hướng về q u ả  Vô 
thượng Bồ-đề. Các căn  là n h  này  
con đ ều  b a n  cho tấ t  cả  chúng  sa n h  
và  hồ i hướng về đạo  Bồ-đề, được 
N hứ t th iế t  t r í  tr í , n h ư  các vị đ ạ i Bồ 
T á t th u ở  xưa tu  h à n h  đạo  Bồ-đề, 
công  đức th iệ n  căn  th ảy  đ ề u  hồ i 
hư ớng  về N hứt th iê t  ch ủ n g  tr í . Con
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n ay  cũng  n h ư  th ế , đem  công đức 
th iệ n  căn  th ả y  đ ều  hồ i hướng  q u ả  
Vô thư ợ ng  C hánh  đ ẳn g  C hánh  giác.

N hững th iệ n  căn  này, con cùng  
với ch ú n g  sa n h  ch u n g  góp, đồng  
ch u n g  m ột th ờ i đ ặn g  q u ả  Vô 
th ư ợ n g  C hánh  đ ẳn g  C hánh  giác, vì 
được N hứt th iế t  t r í  t r í  vậy. C ũng 
n h ư  ch ư  đ ạ i Bồ T át ở đời vị lai, bao  
n h iê u  công  đức c ăn  làn h  th ả y  đ ều  
hồ i hướng, cùng  với tấ t  cả ch ú n g  
san h  được q u ả  Vô thư ợ ng  C hánh  
đ ẳn g  C hánh  giác. Con cũng  như 
th ế , có bao n h iê u  công đức căn  
là n h  cũng  đ ều  đem  hổi hướng n h ư  
t r ê n  đ ã  rộ n g  nói. C ũng n h ư  ch ư  đ ạ i 
Bồ T át ở đời h iệ n  tạ i, có bao  n h iê u  
công  đức căn  là n h  đ ều  đem  hồ i 
hư ớng  về đạo  Vô thư ợ ng  C hánh  
đ ẳn g  C hánh  giác, cùng  với tấ t  cả 
ch ú n g  san h  chung  đ ặn g  đạo  q u ả  Vô 
th ư ợ n g  C hánh  đ ẳn g  C hánh  giác.
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Con cũng  n h ư  th ế , có bao  n h iê u  
công  đức căn  là n h  cũng  cùng  với 
ch ú n g  san h  chung  góp lại, n h ư  t r ê n  
đ ã  rộ n g  nói. N hư bao n h iê u  chư  
P h ậ t  ngồi nơi đạo  trà n g  dưởi cội 
cây  Bồ-đề, tu  p h áp  Vô C âu th a n h  
tịn h  k h ô n g  th ể  ng h ĩ bàn , t r ụ  nơi 
p h á p  tạ n g  Đà-la-ni, T hủ  L ăng 
N ghiêm  Tam  m uội, p h á  t rừ  m a Ba 
T uần , vô số  b in h  ch ủ n g  th ảy  đ ề u  
th ấ y  b iế t, th ả y  đ ều  cảm  n h ận , n h ư  
th ế  th ô n g  suốt, tấ t  cả p h áp  tro n g  
m ột sá t-n a  th ả y  đ ều  soi rõ , ở sau  
g iữa đêm  chứ ng  đạo  cam  lồ, được 
p h á p  cam  lồ. Nay con cũng  lạ i n h ư  
vậy, cùng  tấ t  cả ch ú n g  san h  đồng  
ch u n g  căn  lành . Do căn  là n h  n ày  
n ê n  đ ề u  được qu ả  Vô thư ợ ng  Bồ-đề, 
đồng  được N hứt th iế t  t r í  tr í . C ũng 
như Phật Vô Lượng Thọ, Phật 
T hắng  Q uang, P h ậ t D iệu Q uang, 
P h ậ t  A Súc, P h ậ t Công Đức T h iện
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Q uang, P h ậ t Sư Tử Q uang M inh, 
P h ậ t Bá Q uang  M inh, P h ậ t Võng 
Q uang  M inh, P h ậ t Bảo Tướng, P h ậ t 
Bảo Diệm , P h ậ t D iệm  Q uang M inh, 
P h ậ t D iệm  T h ạn h  Q uang M inh, 
P h ậ t An K iết Thượng Vương, P h ậ t 
Vi D iệu  T hinh , P h ậ t D iệu  T ran g  
N ghiêm , P h ậ t P h áp  T ràng , P h ậ t 
T hượng T hắng  T hân, P h ậ t B iến  
K hả Ái Sắc, P h ậ t Q uang M inh B iến  
C hiêu , P h ậ t P h ạm  T ịnh  Vương, 
P h ậ t Thượng T ánh. Các Đức N hư 
Lai ứ n g  Cúng, C hánh  B iến T ri n h ư  
th ế , các đời q u á  khứ , vị lai, h iệ n  tạ i 
th ả y  đ ều  th ị h iệ n  ứ n g  hóa, chứ ng  
được q u ả  Vô thư ợ ng  C hánh  đ ẳn g  
C hánh  giác, ch u y ển  P h áp  lu â n  Vô 
thượng, vì m uốn  độ th o á t cho tấ t  cả 
ch ú n g  san h  được a n  vu i n ê n  rộ n g  
nó i n h ư  trê n , con cũng  n h ư  vậy, 
đồng  cùng  với ch ú n g  san h  chứ ng  
đ ặn g  q u ả  Vô thư ợ ng  C hánh  đ ẳn g
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C h án h  giác, ch u y ển  đ ạ i p h áp  lu ân , 
rộ n g  nó i n h ư  t r ê n ”.

N ày T h iện  nam  tử  ! P h ẩm  “D iệt 
N ghiệp  C hướng” tro n g  K inh Kim 
Q uang  M inh r ấ t  là  nh iệm  m ầu, là  
v u a  các K inh. Các ông p h ả i n ê n  thọ  
t r ì  đọc tụ n g  nhớ  ng h ĩ k h ô n g  quên , 
vì người rộ n g  nó i rao  bày, thờ i sẽ 
ch ứ a  nhóm  vô lượng vô sô công đức 
rộ n g  lớn. N hư tro n g  b a  n g àn  Đ ại 
th iê n  th ế  giới tấ t  cả chúng  sanh , 
k h ô n g  có trư ớ c  sau, th ả y  đ ều  được 
th à n h  tự u  th â n  người, được th â n  
người rồ i lạ i được đạo  q u ả  D uyên  
Giác. N ếu có người t r a i  làn h , gái 
là n h  nào  trọ n  đời cung  k ín h  lễ bái, 
đem  b ố n  việc cúng  dường cùng  các 
m ón bảy  b á u  n h iề u  n h ư  n o n  Tu Di 
đ ể  cúng  dường các h àn g  D uyên  
Giác. N hư th ế  đối vởi m ỗi vị D uyên  
G iác k h i n h ập  N iết-bàn, đ ều  dùn g
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b ảy  m ón ch âu  b á u  n h ư  no n  Tu Di 
k iế n  lập  bảo  th áp .

Sao gọi là  bảy  b áu  cúng  dường 
các h àn g  D uyên  Giác ? Đó là  : vàng, 
bạc, lư u  ly, p h a  lê, xa cừ, m ã não  và 
các th ứ  b á u  xanh , vàng. T háp  n ày  
cao rộ n g  m ười h a i do tu ần , ở ch u n g  
q u an h  th á p  d ù n g  các th ứ  h o a  thơm , 
trà n g  p h a n  bảo  cá i tra n g  ngh iêm  
đ ề u  đem  n h iề u  m ón cúng  dường.

Này T h iện  nam  tử  ! Ý ông ng h ĩ 
th ê  nào  ? T ra i lành , gái là n h  n ày  
được phước n h iề u  ch ăn g  ?

-  K ính b ạch  Đức T h ế  Tôn, được 
phước b áu  r ấ t  nh iều .

P h ậ t dạy  :

-  N ày T h iện  nam  tử  ! N ếu người 
t r a i  lành , gái là n h  này  ở nơi ph ẩm  
“D iệt N ghiệp Chướng” của K inh Kim 
Q uang M inh là vua các Kinh, chí tâm  
thọ  tr ì, đọc tụng , nhớ  n gh ĩ ch ẳn g
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quên , vì người rộng  nói rao  bày, thờ i 
công đức căn  làn h  trước k ia  đối với 
công  đức sau  đây, tro n g  tră m  p h ầ n  
ch ẳn g  b ằn g  m ột p h ần , tră m  n g àn  
m uôn  ức p h ầ n  sô" k ia  tín h  đếm  th í 
d ụ  cũng  khô n g  th ể  k ịp  được.

Do cớ sao ? Vì các t r a i  lành , gái 
là n h  n ày  t r ụ  tro n g  ch án h  h ạn h , tu  
h à n h  k h u y ên  th ỉn h  m ười phương  
cõi P h ậ t Thê Tôn ch u y ển  b á n h  xe 
p h á p  Vô thượng, đ ều  k h iế n  cho các 
Đức N hư Lai vu i vẻ ngợi khen .

N ày T h iện  nam  tử  ! N hư Ta 
thư ờ ng  nó i : T rong  tấ t  cả p h áp  b<) 
th í, ch ỉ có p h áp  th í là  hơn  h ế t. Cho 
n ê n  T h iện  nam  tử  ! D ùng các m ón 
cúng  dường ngôi Tam  Bảo, công đức 
k h ô n g  th ể  so sá n h  được. G iữ g ìn  
Tam  quy và tấ t  cả giới, công đức 
cũng  không  th ể  đem  ra  so sánh. Cho 
đ ế n  ngôi Tam  Bảo cũng  ch ẳn g  th ể  
đem  r a  so sánh. T ất cả th ế  giới, ngôi
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Tam  Bảo tro n g  b a  đời k h u y ến  th ỉn h  
cửu  trụ , khô n g  th ể  đem  so sánh . Ba 
đời tấ t  cả th ê  giới nơi vô lượng k iếp  
k h u y ê n  th ỉn h  N hư Lai nó i C hánh  
p h á p  th âm  sâu , cũng  không  th ể  so 
sá n h ễ T ất cả th ế  giới, tấ t  cả ch ú n g  
san h  tù y  lực, tù y  năng , tù y  tâm , ở 
tro n g  b a  th ừ a  k h u y ến  p h á t tâm  Bồ- 
đề cũng  ch ẳn g  th ể  so sánh . T ấ t cả 
b a  đời th ế  giới có nhữ ng  ch ú n g  
sa n h  đ ều  k h iế n  không  n g ăn  ngại, 
m au  được th à n h  tự u  công đức đầy  
đ ủ  ch ẳn g  th ể  đem  so sánh . Ba đời 
tấ t  cả th ế  giới ch ú n g  san h  k h u y ên  
k h iế n  vô ngại được Tam  Bồ-đề 
k h ô n g  th ể  so sánh , k h u y ên  k h iế n  
vượt r a  ngoài bốn  đường ác, khô n g  
th ể  đem  so sánh . Ba đời tấ t  cả  th ế  
giới ch ú n g  sanh , k h u y ên  k h iế n  d iệ t 
t r ừ  ác ng h iệp  th âm  sâu  k h ô n g  th ể  
so sánh . T ất cả kh ổ  não  k h u y ên  
k h iế n  được g iả i th o á t, k h ô n g  th ể
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đem  so sánh . T ấ t cả n h ữ n g  sự  sỢ 
sệ t k h ô n  kh ổ  ép  bức k h u y ê n  k h iế n  
được g iả i th o á t, khô n g  th ể  đem  so 
sá n h ế Trước b a  đời ch ư  P h ậ t, tấ t  cả 
ch ú n g  san h  có n h ữ n g  công  đức 
th iệ n  căn  k h u y ên  k h iế n  đ ều  đem  
tù y  hỷ, b a  đời tự  p h á t n g u y ện  Bồ- 
đề k h ô n g  th ể  đem  so sánh . T rừ  bỏ 
h ạ n h  ác ng h iệp  hủy  n h ụ c  Đạo 
p h áp , tấ t  cả công đức căn  là n h  đ ều  
n g u y ện  n h iếp  tr ì, k iếp  k iếp  đời đời 
k h u y ên  th ỉn h  cúng  dường cung  k ín h  
tấ t  cả ngôi Tam  Bảo khô n g  th ể  đem  
so sánh . K huyên  th ỉn h  k h ắ p  đ ều  
đầy  đủ  phước h ạ n h  th a n h  tịn h  đạo  
Vô thư ợ ng  C hánh  đ ẳn g  C hánh  giác, 
k h u y ê n  th ỉn h  đầy  đủ  sáu  p h áp  Ba- 
la-m ật, k h u y ến  th ỉn h  ch u y ển  b á n h  
xe p h áp  Vô thượng, k h u y ến  th ỉn h  
t r ụ  vô lượng k iếp  nó i p h áp  nh iệm  
m ầu  th âm  sâu  vô lượng, cũng  
k h ô n g  th ể  đem  so sánh .
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Khi ây, trờ i Đê T hích  cùng  n ữ  
th ầ n  H ằng  T hủy và  vô lượng các vị 
P h ạm  Vương cùng  hốn  vua  cõi trờ i 
từ  nơi tò a  ngồi đứng  dậy, tr ịc h  vai 
áo  b ê n  phải, quỳ gối p h ả ỉ s á t đ ấ t, 
chắp  tay  cung  k ín h  bạch  P h ậ t rằ n g  :

-  K ính b ạch  Đức Thê Tôn ! T ấ t 
cả ch ú n g  con đ ều  được nghe Kim 
Q uang  M inh, là  vua  các K inh, ngày  
n ay  ch ú n g  con thọ  tr ì, đọc tụ n g , vì 
người rộ n g  nói, p h ả i y th eo  p h áp  
n ày  m à a n  trụ .

Do cớ sao ?

K ính b ạch  Đức T h ế  T ôn ! 
C húng  con vì m uôn  cầu  được quả  
Vô thư ợ ng  C hánh  đ ẳn g  C hánh  giác, 
tù y  th eo  ngh ĩa  n ày  n ên  m ỗi m ỗi 
các tướng  y C hánh  p h áp  th i h àn h .

Bây giờ, P hạm  Vương và trờ i 
Đê T hích  đ ều  nhóm  họp  nơi chỗ
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th u y ế t p háp , đem  các hoa  M ạn-đà 
rả i  lê n  cúng  dường P h ậ t, b a  n g àn  
Đ ại th iê n  th ế  giới th ảy  đ ều  rú n g  
động, tấ t  cả tiê n g  trô n g  và n h ạc  
trờ i tự  n h iê n  dấy  lên , á n h  ch iêu  
hào  q u an g  sắc vàng  trù m  k h ắp  th ê  
giới, p h á t r a  nh ữ n g  tiến g  P h ạm  
âm  : “K inh Kim Q uang M inh r ấ t  là  
m ầu  nh iệm , từ  b i cứu  g iúp  tấ t  cả 
ch ú n g  san h  đ ều  được lợi ích, làm  
cho ch ú n g  san h  được tă n g  trư ở n g  
các căn  là n h  của  Bổ Tát, t rừ  d iệ t 
h ế t  các ngh iệp  chướng”.

P h ậ t dạy  :

-  T h ậ t vậy, th ậ t  vậy  ! Đ úng n h ư  
lời ông nói. Do cở sao ? T h iện  nam  
tử  ! Ta nhớ  th u ở  xưa k ia  cho đ ến  
nay, ở tro n g  tră m  n g àn  k iếp  a-tăng- 
kỳ, có Đức P h ậ t Bảo Vương Đại 
D iệm  C hiếu  N hư Lai, ứ n g  Cúng, 
C hánh  B iến  T ri x u ấ t h iệ n  ở đời, th ế
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giới CÓ sáu  tră m  tám  mươi ức k iếp  
t r ụ  ở th ê  giới ây. P h áp  hộ i đ ầ u  t iê n  
có tră m  n g àn  v ạn  ức ch ú n g  san h  
đ ề u  chứ ng  quả  A-la-hán, các n g h iệp  
h ữ u  lậ u  đ ều  đ ã  d iệ t h ế t, đầy  đủ  sáu  
m ón th ầ n  th ô n g  tự  tạ i vô n g ạ ỉề 
P h á p  hộ i th ứ  h a i có ch ín  m ươi 
n g à n  ức v ạn  ch ú n g  san h  đ ều  chứ ng  
q u ả  A-la-hán, các ngh iệp  h ữ u  lậu  
th ả y  đ ều  d ứ t h ế t, được Tam  M inh 
Lục T hông tự  tạ i  vô ngại.

Đ ại p h áp  hộ i th ứ  ba  có ch ín  
m ươi tám  n g àn  ức v ạn  ch ú n g  san h  
chứ ng  q u ả  A -la-hán được Tam  M inh 
Lục T hông tự  tạ i  vô ngại.

Lúc bấy  giờ, Đức P h ậ t Bảo 
Vương Đ ại D iệm  C hiếu  Như Lai vì 
ch ư  th iên , nhơn, P h ạm  vương, Sa- 
m ôn, Bà-la-m ôn và các h àn g  n h â n  
d â n  m à nói lời rằ n g  ĩ “Vì m uôn  độ 
cho tấ t  cả ch ú n g  san h  được an  vui
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g iả i th o á t m à Đức P h ậ t x u ấ t h iệ n  
nơi đờ i”.

N ày T h iện  nam  tử  ! T rong  th u ở  
ấy, Ta cũng  h iệ n  th â n  làm  người 
con gái tê n  Phưởc Bảo Q uang M inh 
ở p h á p  hộ i th ứ  ba, ngồi g ần  b ê n  
Đức Thê Tôn tho  t r ì  đoc tu n g  K inh• •  •  o

Kỉm Q uang M inh này , vì người rộ n g  
nó i ch ỉ bày  m à được q u ả  Vô thư ợ ng  
C h án h  đ ẳn g  C hánh  giác. T h ế  nên , 
Đức T h ế  Tôn vì Ta thọ  ký là  Phước 
Bảo Q uang M inh n ữ  nhơ n  đời sau  
sẽ th à n h  P h ậ t, h iệ u  là  T h ích  Ca 
M âu Ni N hư Lai, ứ n g  Cúng, C hánh  
B iến  Tri, M inh H ạn h  Túc, T h iện  
T hệ, T h ế  G ian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Đ iều  N gự T rượng P hu , T h iên  N hơn 
Sư, P h ậ t Thê Tôn. Sau  k h i Ta xả bỏ 
th â n  gái rồ i, từ  đây  sắp  về sau  Ta 
lu ô n  lu ô n  cứu độ chúng  san h  tro n g  
b ô n  đường ác, được san h  tro n g  cõi
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trờ i, cõi người thọ  hưởng n h ữ n g  
đ iề u  vu i vẻ khô n g  cùng, được thọ  
hưởng  các m ón vu i thư ợ ng  d iệu , 
tá m  m ươi bôn  tră m  n g àn  năm  trở  
lạ i được làm  v u a  C huyển  L u ân  cho 
đ ế n  ngày  được th à n h  P h ậ t h iệ u  là  
P h ổ  V ăn B iến  M ãn T h ế  Giới.

K hi ấy, to à n  th ể  p h áp  hộ i mới 
trô n g  th ấ y  P h ậ t Bảo Vương Đ ại 
D iệm  C hiêu  N hư Lai ch u y ển  P h á p  
lu â n  Vô thượng, nó i p h áp  n h iệm  
m ầu, từ  nơi cõi Ta Bà cho đ ế n  
phư ơng  Đông k ia  t r ả i  q u a  tră m  
n g à n  cõi P h ậ t n h iề u  n h ư  số  c á t 
sông  H ằng, cõi th ế  giới tê n  là  Bảo 
T ran g  N ghiêm , h iệ n  nay  chư a vào 
N iêt-bàn , đ an g  giáo h ó a  ch ú n g  
sanh , rộ n g  nó i p h áp  vi d iệu .

L ại nữa, n ếu  có t r a i  lành , gá i 
làn h , được nghe d an h  h iệ u  P h ậ t 
Bảo Vương Đ ại D iệm  C hiêu  N hư
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Lai, th ờ i chứ ng  được qu ả  B ất th ô i 
chuyển , ở quả  vị Bồ T át cho đ ến  
k h i vào N iết-bàn; n ế u  có người n ữ  
được nghe d a n h  h iệ u  Đức P h ậ t Bảo 
Vương Đ ại D iệm  C hiếu  N hư Lai, 
sau  k h i m ạng  chung  th ì được th ấ y  
Đức Thê Tôn N hư Lai đ ến  chỗ của  
m ình , th ấ y  được P h ậ t rồ i h o àn  to à n  
k h ô n g  b ị thọ  th â n  n ữ  n ữ a ề

N ày T h iện  nam  tử  ! K inh Kim 
Q uang  M inh nh iệm  m ầu  n ày  có 
n h iề u  lợi ích  k h iế n  cho căn  là n h  
củ a  Bồ T át càng  th êm  tă n g  trưởng , 
lạ i d iệ t t r ừ  h ế t các ngh iệp  chướng.

Này T h iện  nam  tử  ! N ếu có Tỳ- 
kheo , Tỳ-kheo-ni, Ư u-bà-tắc, ưu-bà- 
d i ở k h ắ p  nơi, vì người g iảng  nói 
K inh  Kim Q uang M inh nh iệm  m ầu  
này , nơi các nước đó đ ều  được b ốn  
m ón công đức căn  lành . Sao gọi là  
bôn ?
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1. V ua tro n g  nước khô n g  b ị các 
b ệ n h  tậ t, p h iề n  não  cùng  tấ t  cả ta i 
n ạ n  nguy  khôn .

2. Tuổi thọ  lâ u  dài, k h ô n g  b ị 
các  v iệc chướng ngại.

3. K hông b ị các kẻ o án  đ ịch  
xâm  chiếm , tro n g  nước b in h  ch ủ n g  
m ạn h  m ẽ k h ô n g  nước n ào  th ắ n g  
được.

4. Y ên ổn  vui vẻ, thư ờ ng  gặp  
được d iệ u  p h áp  hư ng  th ạ n h  ở đời.

Do cổ  sao ? Vị N hân  vương n h ư  
th ế  thư ờ ng  được h à n g  Thích, P hạm , 
T ứ  Vương và các ch ú n g  Dạ-xoa đ ế n  
hộ tr ì. N ày T h iện  nam  tử  ! N hững

n h ư  th ế  có đ ú n g  k h ô n g  ?

Các vị Thích, P hạm , Tứ Vương 
và  vô lượng các ch ú n g  Dạ-xoa k h i 
nghe  P h ậ t  nó i lời này, đồng  thờ i 
ứ ng  th a n h  đ áp  lên  Đức T h ế  Tôn 
rằ n g  :
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-  K ính b ạch  Đức Thê Tôn ! 
Đ úng vậy, đ ú n g  vậy  ! N ếu tro n g  cõi 
nước có g iảng  K inh này, các vị 
Quốc vương đây, được ch ú n g  con 
b ố n  vu a  đ ều  đ ế n  ủ n g  hộ. N hững 
chỗ v u a  nằm  ngồi, n ế u  tấ t  cả ta i 
n ạ n  chưởng n g ạ i th ù  oán, b ố n  v u a  
ch ú n g  con liền  k h iế n  cho n h ữ n g  
người ấy  lu i đi, n ế u  có n h ữ n g  việc 
b u ồ n  p h iề n  tậ t  b ệ n h  k h ô n g  vừa ý 
ch ú n g  con đ ều  t r ừ  dẹp  h ế t. Quô"c 
vương ấy  được th êm  tu ổ i thọ , sôrig 
lâ u  ở nơi các p h áp  k iế t tường, p h á p  
á i k ín h , ch ú n g  con d ù n g  n ăn g  lực 
k h iế n  cho san h  lòng  vu i vẻ, ch ú n g  
con ủ n g  hộ cho các b in h  ch ủ n g  đ ề u  
được m ạn h  mẽ.

P h ậ t đáp  :
-  L ành  th ay  ! L ành  th a y  ! N ày 

T h iện  nam  tử  ! N hư lời ông nói, ông  
cần  p h ả i tu  h àn h . Do cớ  sao ? Vì
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Quô"c vương đ ú n g  n h ư  p h á p  
tu  h àn h , tấ t  cả  n h â n  d ân  v ân g  lời 
Q uốc vương tu  tập . N ếu có n h â n  
d â n  h ay  n h ư  p h á p  tu  h àn h , các ông  
đ ề u  nương nhờ  nơi sắc lực ấy  m à 
được th ắ n g  lợi, cung  đ iện  sán g  đẹp , 
q u y ến  th u ộ c  m ạn h  m ẽ, y ên  ổn.

Lúc ấy, chư th iê n  Phạm , T hích, 
đồng  ch ắp  tay  b ạch  P h ậ t :

-  K ính  b ạch  Đức T h ế  Tôn ! T h ậ t 
đ ú n g  n h ư  vậy !

P h ậ t dạy  : N ếu ở cõi nước này , 
m ỗi chỗ đ ều  có g iảng  nói K ỉnh  Kim 
Q uang  M inh n h iệm  m ầu  này , th ì 
cõi nước đó các bậc  đ ạ i th ầ n  tể  
tư ớ ng  đ ều  được nhờ  bôn  m ón â n  
h u ệ  :

1. K h iên  cho g ần  gũ i th u ậ n  hòa, 
a n  n h à n  tô n  trọ n g , á i n iệm  n h au .

2. Tâm  thường k ín h  trọ n g  vị 
N hân  vương, cùng  các vị Sa-môn,
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Bà-la-môn, các nước lớn nhỏ đ ều  
m ến  thương  ủng  hộ.

3. K hinh  tà i  trọ n g  p h áp , k h ô n g  
cầu  th ắ n g  lợi, d a n h  tiế n g  đồn  k h ắp , 
người người đ ề u  k h e n  m ến  ngưỡng 
vọng.

4. Sông lâ u  tu  h à n h  y ên  ổn  vu i
vẻ.

B ôn m ón â n  đức n h ư  th ế , n ế u  
có nước nào  nó i K inh n ày  th ì Sa- 
m ôn, Bà-la-m ôn đ ều  được b ố n  m ón 
công  đức.

Sao gọi là  bố n  ?
1. Y phục , uốn g  ăn , đồ nằm , 

th u ô c  m en  các v ậ t đầy  đủ.

2. Tâm  được an  vui, tự  tạ i  tọ a  
th iề n  tụ n g  K inh.

3. N ương nơi n ú i rừ n g  được vui.

4. Y nơi tâm  cầu  n g u y ện  được 
đầy  đ ủ  n h ư  ý.
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Đây là  bốn  m ón công đức, n ếu  
có nước nào g iảng nói K inh này, tấ t  
cả n h â n  d ân  đ ều  được giàu  sang  vui
v ẻ ,  k h o n g  b i  C3.C b d i h  tâ.ty C8LC  V I© c

buôn  b án  qua  lạ i được gặp ch âu  b áu  
r ấ t  nh iều , đầy  đủ  bốn  m ón phước, 
đây  gọi là  gieo trồ n g  công đức lợi 
ích  vậy.

Bấy giờ, Thích, Phạm , Tứ T h iên  
Vương và đ ạ i ch ú n g  tro n g  p h á p  hộ i 
đồng  b ạch  P h ậ t rằ n g  :

-  K ính b ạch  Đức T h ế  Tôn ! 
K inh  đ iển  n h ư  th ế , ngh ĩa  lý r ấ t  
n h iệm  m ầu ệ N ếu đời h iệ n  tạ i  đây, 
b a  m ươi bảy  ph ẩm  trỢ đạo củ a  Đức 
N hư  Lai t r ụ  lâ u  ở đời v ẫ n  chư a 
h o ạ i d iệ t, m à K inh Kim Q uang  
M inh n ày  b ị h o ạ i d iệ t, th ì C hánh  
p h á p  h o ạ i m ấ t khô n g  còn.

P h ậ t dạy  :
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-  N ày T h iện  nam  tử  ! Các tư ớ ng  
m ạo n h ư  th ê  là  do nơi K inh Kỉm 
Q uang  M inh m ột câu , m ột kệ, m ột 
phẩm , m ột bộ, n h ứ t tâm  c h án h  
nghe, n h ứ t tâm  c h á n h  tr ì, n h ứ t tâm  
c h á n h  tư  duy, n h ứ t tâm  c h á n h  đọc 
tụ n g , n h ứ t tâm  vì người rộ n g  nói, 
m ãi m ãi a n  vui.

K inh  Kỉm Q uang  M inh H iệp  Bộ
Phẩm Diệt Nghiệp chướng -  Thứ năm

HẾT
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QUYỂN THỨ HAI
Đồi nhà Lương, ngài Tam Tạng Pháp sư, 

Pháp hiệu CHƠN ĐE dịch

PHẨM đ à  l a  n i  t ô i t ịn h  đ ị a

THỨ SÁU

Lúc bấy  giờ, Bồ T át Sư Tử 
Tướng Vô N gại Q uang D iệm  cùng  
vô lượng ức ch ú n g  từ  tò a  ngồ i đ ề u  
đứ ng  lên , tr ịc h  áo bày  vai p h ả i, quỳ 
gối p h ả i sá t đấ t, chắp  tay  cung  
k ín h  đ ả n h  lễ dưới ch ân  P h ậ t, d ù n g  
m ỗi m ón hương hoa  làm  trà n g  p h a n  
b ảo  cá i đem  cúng  dường Đức P h ậ t.
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B ạch  rằ n g  :
-  K ính b ạch  T h ế  Tôn ! Do n h â n  

d u y ên  gì m à được tâm  Bồ-đề, và 
sao  gọi là  tâm  Bồ-đề ? B ạch  Thê 
Tôn, nơi Bồ-đề ấy, tâm  h iệ n  tạ i  
k h ô n g  th ể  được, tâm  vị la i k h ô n g  
th ể  được, tâm  q u á  k h ứ  cũng  k h ô n g  
th ể  được. L ìa Bồ-đề đó, tâm  Bồ-đề 
cũ n g  khô n g  th ể  được, Bồ-đề ấy 
k h ô n g  th ể  đem  ra  nói, tâm  ấy  cũng  
k h ô n g  sắc, k h ô n g  tướng, k h ô n g  sự, 
k h ô n g  ngh iệp , khô n g  th ể  tạo  tác , 
ch ú n g  san h  ây  cũng  k h ô n g  th ể  
được, cũng  k h ô n g  th ể  b iế t. B ạch  
Thê T ôn ! Lý n g h ĩa  th âm  sâ u  của  
p h á p  làm  sao có th ể  b iê t rõ  được ?

P h ậ t  dạy  rằ n g  :

-  Này T h iện  nam  tử  ! N ghĩa lý 
b í m ậ t củ a  Bồ-đề khô n g  th ể  d ù n g  
sự  n g h iệp  tạo  tá c  m à b iê t rõ  được. 
L ìa Bồ-đề, tâm  Bồ-đề cũng  khô n g  
th ể  được. Bồ-đề ấy  cũng  k h ô n g  th ể
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đem  r a  nói, tâm  cũng  k h ô n g  có 
tướng, ch ú n g  san h  cũng  k h ô n g  th ể  
biết rõ được. Do cớ  sao ?

Tâm  Như ý cũng  Như th ị. Như 
tâ m  Bồ-đề cũng  N hư th ị. N hư  tâm  
n h ư  Bồ-đề ch ú n g  san h  cũng  N hư 
th ị. N hư  ch ú n g  sanh , tấ t  cả p h á p  b a  
đời cũng  N hư th ị.

P h ậ t dạy  rằ n g  :

-  N ày T h iện  nam  tử  ! Do P h á p  
N hư  th ị, n ê n  Bồ T át được tê n  Ma- 
h a - tá tắ Tâm  n ày  khô n g  tấ t  cả P h áp . 
Đ ây nó i là  Bồ-đề, Tâm  Bồ-đề, Bồ-đề 
k h ô n g  p h ả ỉ là  q u á  khứ , khô n g  p h ả ỉ 
là  vị lai, k h ô n g  p h ả i là  h iệ n  tạ i. 
T âm  cũng  N hư th ị, ch ú n g  sa n h  
cũng  N hư th ị, tro n g  đây  N hư th ị 
cũ n g  ch ẳn g  th ể  được. Do cớ sao ?

T ất cả p h áp  Vô sanh , n ê n  Bồ-đề 
k h ô n g  th ể  được, tê n  Bồ-đề cũng  
không thể được.
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C húng sanh , tê n  ch ú n g  sa n h  
cũ n g  khô n g  th ể  được.

T h an h  Văn, tê n  T h an h  V ăn 
cũ n g  k h ô n g  th ể  được.

D uyên  Giác, tê n  D uyên  G iác 
cũ n g  k h ô n g  th ể  được.

Bồ T át, tê n  Bồ T á t cũ n g  k h ô n g  
thể đươc.

P h ậ t, tê n  P h ậ t cũng  k h ô n g  th ể  
được.

H ành, p h i h à n h  cũng  k h ô n g  th ể  
được; tê n  H ành, p h i h à n h  cũng  
không thể được.

Ở tro n g  tấ t  cả p h á p  tịc h  tịn h  
m à được an  trụ . Y th eo  tấ t  cả công  
đức căn  là n h  tu  h à n h  m à được p h á t 
x u ấ t. Đây gọi là  Sơ p h á t tâm  Bồ-đề, 
ví n h ư  v u a  n ú i b á u  Tu Di. Đ ây là  
n h â n  củ a  Đ àn-na Ba-la-m ật.

Vị p h á t tâm  Bồ-đề th ứ  h a i : Ví 
n h ư  vị nắm  qu y ền  h à n h  cả t r á i  đấ t,
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làm  được m ọi v iệc P h á p  sự. Đây gọi 
là  n h â n  củ a  Thi-la B a-la-m ật, ví 
n h ư  sư  tử  chứ a  sơn lâm  có bộ lông  
ngực d à i và  có đ ạ i th ầ n  lực, m ột 
m ình  làm  chủ, k h ô n g  n ép  sợ ai.

N hư  th ế  Tâm  th ứ  b a  : Nói về 
n h â n  củ a  sằn -đ ề  Ba-la-m ật, ví n h ư  
sức lực m ạn h  m ẽ, m au  lẹ củ a  vị 
th ầ n  ch ủ  t r ì  về phong  luân .

N hư th ế  Tâm  th ứ  tư  : B ấ t th ố i 
chuyển, đây là  n h ân  của Tỳ-lê-da Ba- 
la-m ật, ví n h ư  lầu  gác to àn  bằng  b ảy  
b áu , đường đ i có bôn  từ n g  cấp, gió 
th ổ i vào bố n  hướng  cửa r ấ t  m á t m ẻ.

N hư th ế  Tâm  th ứ  năm  : các 
P h á p  tạ n g  công đức k ể  t r ê n  đây  
cũ n g  chư a  đầy  đủ, đây  gọi là  n h â n  
củ a  T h iền -na  Ba-la-m ật, ví n h ư  á n h  
m ặ t trờ i ch iếu  sán g  và nóng  bức.

N hư th ế  Tâm  th ứ  sáu  : hay  p h á  
t r ừ  tấ t  cả sự  tô i tăm  tro n g  đường
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sa n h  tử , đây  là  n h â n  của  B át-nhã  
Ba-la-m ật, ví n h ư  vị thương chủ  g iàu  
lớn  hay  k h iế n  tấ t  cả tâm  n g u y ện  
được đầy đủ.

N hư th ế  Tâm  th ứ  bảy  : hay  
k h iến  được khỏi đường sanh  tử  h iểm  
ác, h ay  k h iế n  được n h iề u  m ón công 
đức quý báu , đây  gọi là  n h â n  củ a  
P hư ơ ng  t iệ n  T hắng  t r í  B a-la-m ật, ví 
n h ư  á n h  tră n g  tro n g  sạch  trò n  đầy.

N hư th ế  Tâm  th ứ  tám  : tấ t  cả 
cảnh  giới đều  th an h  tịn h  đầy đủ, đây  
gọi là  n h ân  của N guyện Ba-la-mật, 
ví n h ư  vị T hánh  vương C huyển  lu â n  
ch ủ  b in h  bảo  th ầ n  tù y  ý xử  p h ân .

N hư th ế  Tâm  th ứ  ch ín  : kh éo  
h ay  tra n g  ngh iêm  th a n h  tịn h  cõi 
P h ậ t, công đức trù m  k h ắp , lợi ích  
rộ n g  lớn  cho tấ t  cả, đây  gọi là  n h â n  
củ a  Lực Ba-la-m ật, ví n h ư  h ư  k h ô n g  
và vị C huyển  lu â n  T h án h  vương.



PHẨM ĐẢ LA NI TỐI TỊNH ĐỊA -  THỨ SÁU 173

N hư th ê  Tâm  th ứ  m ười : nơi tấ t  
cả  c ản h  giới th ả y  đ ề u  th ô n g  suốt, 
nơi tấ t  cả p h áp  th ả y  đ ều  tự  tạ i, tộ t 
đ ế n  ngôi vị Q uán  đảnh , đây  là  
n h â n  củ a  T rí Ba-la-m ật.

* P h ậ t dạy  :
T h iện  nam  tử  ! Mười m ón n h â n  

Bồ-đề tâm  của  đ ạ i Bồ T át n h ư  th ế .
* P h ậ t dạy  :
T h iện  nam  tử  ! Y nơi năm  m ón 

p h á p  th à n h  tự u  Đ àn-na B a-la-m ật 
củ a  đ ạ i Bồ Tát.

Sao gọi là  năm  ?
1.- T ín  căn.
2.- Từ bi.
3.- Tâm  khô n g  cầu  ham  m uôn.
4.- N hiêp  thọ  tấ t  cả  ch ú n g  sanh .
5.- Cầu nguyện được Nhứt thiết 

t r í  tr í.
N ày T h iện  nam  tử  ! Y th eo  nảm  

p h áp  Đ àn-na Ba-la-m ật đây m à được 
th à n h  tựu .
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* P h ậ t d ạ y :
T h iện  nam  tử  ! Y nơi năm  p h áp  

n ày  Bồ T á t M a-ha-tát th à n h  tự u  
Thi-la Ba-la-m ật.

Sao gọi là  năm  ?
l ả- Ba n g h iệp  th a n h  tịn h .
2.- C hẳng  vì tấ t  cả  ch ú n g  san h  

tạo  tá c  n h â n  d u y ên  p h iề n  não.
3.- Đ oạn các ác đạo, mở r a  cửa 

th iệ n  đạo.
4.- T rả i qua  các bậc  T h an h  V ăn 

D uyên  Giác.
5.- T ấ t cả công đức cầu  n g u y ện  

đều được đầy đủ.
N ày T h iện  nam  tử  ! Y th eo  năm  

p h á p  Thi-la B a-la-m ật tu  h à n h  được 
th à n h  tựu .

* P h ậ t dạy  :
T h iện  nam  tử  ! Lại y th eo  năm  

p h áp , Bồ T át M a-ha-tát th à n h  tự u  
được p h áp  sằn -đ ề  Ba-la-m ật.
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Sao gọi là  nảm  ?

1.- H àng  p h ụ c  tâm  th am  sâ n  
p h iề n  não.

2.- Q uán  tưởng  khô n g  tiế c  th â n  
m ạng, cũng  ch ẳn g  san h  lòng  a n  vu i 
ngừ ng  nghĩ.

3.- N gẫm  ngh ĩ ng h iệp  đời trước.

4.- Vì m uốn  th à n h  th ụ c  công  
đức th iệ n  căn  củ a  tấ t  cả  ch ú n g  
sa n h  m à p h á t tâm  từ  bi.

5.- Vì được P h áp  N hẫn  Vô san h  
th â m  sâ u ế

T h iện  nam  tử  ! Đ ây gọi là  Bồ 
T á t M a-ha-tát th à n h  tự u  p h áp  sằ n - 
đề Ba-la-m ật.

* P h ậ t  dạy  :

- T h iện  nam  tử  ! Lại y th eo  năm  
p h á p  đây, Bồ T á t M a-ha-tát th à n h  
tự u  Tỳ-lê-da Ba-la-m ật.

Sao gọi là  năm  ?
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1.- C ùng các p h iề n  não  ch ẳn g  
được ở chung.

2.- Phước đức chưa đầy đủ 
ch ẳn g  được an  vui.

3.- T ấ t cả v iệc khó  làm  k h ô n g  
sa n h  lòng  n h àm  chán .

4.- Vì m uôn  cho tấ t  cả ch ú n g  
san h  đ ề u  được lợi ích  n ê n  th à n h  
tự u  lòng  đ ạ i từ  đ ạ i b i n h iếp  thọ .

5.- C ầu n g u y ện  tâm  k h ô n g  b ị 
lu i sụ t.

T h iện  nam  tử  ! Đ ây gọi là  Bồ 
T á t M a-ha-tát th à n h  tự u  p h áp  Tỳ- 
lê -da  Ba-la-m ật.

* Phật dạy :
T h iện  nam  tử  ! L ại y th eo  năm  

p h á p  đây, Bồ T át M a-ha-tá t th à n h  
tự u  T h iền -na  B a-la-m ậtẳ

Sao gọi là  năm  ?
1,- T ấ t cả th iệ n  p h áp  đ ề u  n h iê p  

t r ì  k h ô n g  ta n  rã .
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2,- G iải th o á t h a i v iệc san h  tử  
k h ô n g  đắm  trước.

3.- N guyện được th ầ n  thông , vì 
th à n h  tự u  căn  làn h  cho chúng  sanh .

4,- P h á t tâm  làm  tro n g  sạch  
p h á p  giới, vì tâm  th a n h  tịn h .

5.- Vì d ứ t h ế t tấ t  cả cội gốc  
p h iề n  não  cho ch ú n g  sanh .

T h iện  nam  tử  ! Đây gọi là  Bồ 
T át M a-ha-tát th à n h  tự u  ph áp  Thiền- 
n a  Ba-la-m ật.

* P h ậ t dạy  :

Này T h iện  nam  tử  ! L ại cũng  có 
năm  p h á p  Bồ T át M a-ha-tát th à n h  
tự u  B át-nhã  Ba-la-m ật.

Sao gọi là  năm  ?

1.- Tất cả chư Phật Bồ Tát được 
đ ạ i t r í  th ô n g  huệ , thư ờ ng  h ay  cúng  
dường g ần  gũi chư  P h ậ t lòng  k h ô n g  
n h àm  chán .
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2.- C hư  P h ậ t N hư Lai g ỉảng  
p h á p  th âm  sâu , tâm  thư ờ ng  vu i 
nghe  k h ô n g  ch án  đủ.

3.- Chơn, Tục T hắng  tr í.

4.- K iến  Tư p h iề n  não  d ù n g  
T h ắng  t r í  h ay  p h â n  b iệ t n h ư  th ế  đ ể  
d ứ t trừ .

5.- Đượe th ô n g  su ố t tấ t  cả p h áp  
N gũ m inh  tro n g  th ê  gỉan.

T h iện  nam  tử  ! Đ ây gọi là  Bồ 
T át M a-ha-tát th à n h  tư u  B át-nhã Ba- 
la-m ât.

•

* P h ậ t dạy  :

T h iện  nam  tử  ! L ại y năm  p h á p  
Bồ T át M a-ha-tát th à n h  tự u  P hư ơ ng  
t iệ n  T hắng  t r í  Ba-la-m ật.

Sao gọi là  n ảm  ?

1.- T ấ t cả ch ú n g  san h  ý dục  
p h iền  não  tâm  h ạn h  th ảy  đ ều  thông  
suốt.
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2.- Vô lượng các p h áp  m ôn đôi 
t r ị  tâm  đ ề u  h iể u  rõ .

3.- Lòng Đ ại từ  Đ ại b i r a  vào  tự^  Ệ • •

tạ i.

4.- H ay tu  h à n h  p h áp  M a-ha Ba- 
la -m ật-đa  th ả y  đ ều  th à n h  th ụ c  đầy  
đ ủ  n h ư  ý nguyện .

5.- T ấ t cả g ỉáo  p h áp  củ a  P h ậ t  
th ả y  đ ề u  th ô n g  su ố t n h iếp  thọ  n h ư  
ý nguyện .

T h iện  nam  tử  ! Đ ây gọi là  Bồ 
T át M a-ha-tát th à n h  tự u  Phương tiệ n  
T h ắng  t r í  Ba-la-m ật.

* P h ậ t dạy  :

T hiện  nam  tử  ! Lại có năm  p h áp  
Bồ T át M a-ha-tát th à n h  tự u  N guyên  
B a-la-m ật.

Sao gọi là  năm  ?

1.- Đôi tấ t  cả p h á p  từ  xưa đ ế n  
n ay  k h ô n g  sa n h  cũng  k h ô n g  d iệ t,
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ch ẳn g  có cũng  ch ẳn g  không , tâm  
được a n  t r ụ  vu i vẻ.

2.- Q uán  tấ t  cả p h áp  tố i d iệu , 
nơ i các v iệc nh iễm  nhơ  tâm  th a n h  
tịn h  được a n  trụ .• • •

3.- T rả i q u a  tấ t  cả h ìn h  tướng, 
tâm  được n h ư  như , vô tá c  vô h àn h , 
b ấ t  d ị b ấ t  động, tâm  a n  tịn h  N hư
Như.

4.- Vì m uốn  lợi ích  cho ch ú n g  
sanh , ở tro n g  Tục đ ế  tâm  được an  
trụ .

5.- Ở cản h  giới X a-m a-tha Tỳ- 
b á t-xa-na  đồng  th ờ i hay  an  trụ .

T h iện  nam  tử  ! Đây gọi là  Bồ 
T át M a-ha-tát th à n h  tự u  N guyện Ba- 
la-m ật.

* P h ậ t dạy  :
T hiện  nam  tử  ! Y theo  năm  p h áp  

này, Bồ T át M a-ha-tát th à n h  tự u  Lực 
B a-la-m ật.
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Sao gọi là  năm  ?

1,- T ấ t cả ch ú n g  san h  tâm  h ạ n h  
h iểm  ác d ù n g  T rí lực được cởi mở.

2,- H ay k h iế n  cho tấ t  cả  ch ú n g  
sa n h  vào  nơi p h á p  th âm  sâu.

3.- T ấ t cả ch ú n g  san h  q u a  lạ i 
đường san h  tử , tù y  th eo  các n h â n  
d u y ên  th â y  b iế t N hư  th ị.

4.- T ấ t cả ch ú n g  san h  được T rí 
lực Tam  trụ , h aý  p h â n  b iệ t rõ  b iế t.

5ể- N hư  lý, vì C hủng  tử , vì
T h à n h  th ụ c , vì G iải th o á t. Nói p h á p
N hư  th ị đ ề u  là  do T rí lực vậy.

•  •  •  « /

T h iện  nam  tử  ! Đây gọi là  Bồ 
T á t M a-ha-tát th à n h  tự u  Lực Ba-la- 
m ật.

* P h ậ t  dạy  :
T h iện  nam  tử  ! Lại có năm  p h á p  

Bồ T á t M a-ha-tá t tu  h à n h  th à n h  tự u  
T rí Ba-la-m ật.
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Sao gọi là  nảm  ?
1.- Đ ầy đ ủ  t r í  n ăn g  p h â n  b iệ t 

tấ t  cả p h á p  là n h  dữ.
2.- Đ ầy đủ  t r í  n ăn g  xa lìa  n h iếp  

th ọ  tấ t  cả các p h á p  trắ n g  đen .
3.- Đ ầy đ ủ  t r í  n ăn g  đốì với san h  

tử  N iết-bàn chẳng  nhàm  chán, chẳng  
ưa vui.

4.- Đ ầy đủ  t r í  n ăn g  h à n h  đ ạ i 
Phước đức, h à n h  đ ạ i T rí h uệ , đắc  
độ rố t  ráo .

5.- T ấ t cả p h á p  B ất cộng và tấ t  
cả  T rí T rí của  ch ư  P h ậ t, đầy  đủ  t r í  
n ăn g  Q uán  đảnh .

T hiện  nam  tử  ! Đây gọi là  Bồ T át 
M a-ha-tá t th à n h  tư u  T rí Ba-la-m ât.

• •

* P h ậ t dạy  :
L ại này  T h iện  nam  tử  ! Sao gọi 

là  n g h ĩa  B a-la-m ật ?
-  H àn h  đao  đươc th ắ n g  lơi là• •  o  •

n g h ĩa  Ba-la-m ật.
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-  T rí lớn th âm  sâu  đầy  đ ủ  là  
n g h ĩa  Ba-la-m ật.

-  Các p h áp  h à n h  cùng  p h i h à n h  
tâm  k h ô n g  chấp  trư ớ c  là  n g h ĩa  Ba- 
la-m ật.

-  D ùng p h áp  C hánh  giác, c h á n h  
qu án  công đức của Niêt-bàn, lỗi quấy 
củ a  sa n h  tử  là  ng h ĩa  củ a  B a-la-m ật.

-  Người tr í , người ngu  th ả y  đ ều  
n h iế p  thọ , là  n g h ĩa  củ a  B a-la-m ật.

-  H ay h iệ n  tấ t  cả  các m ón t r â n  
bảo  d iệu  p h áp  là  n g h ĩa  Ba-la-m ật.

-  T rí vô ng ạ i g iả i th o á t đầy  đ ủ  
là  n g h ĩa  Ba-la-m ật.

-  P h á p  giới, ch ú n g  san h  giới 
sanh  tr í  p h ân  b iệ t là nghĩa Ba-la-mật.

-  D ùng P h áp  Đ àn độ và T rí 
N ăng k h iên  đến  bậc B ất thô i chuyển  
là  n g h ĩa  B a-la-m ậtệ

-  H ay k h iê n  đầy  đủ  Vô sa n h  
P h á p  n h ẫ n  là  n g h ĩa  Ba-la-m ật.
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-  H ay k h iế n  tấ t  cả công đức 
T h iện  c ă n  của  tấ t  cả ch ú n g  san h  là  
n g h ĩa  Ba-la-m ật.

-  Nơi Bồ-đề th a n h  lương đạo  
trà n g , P h ậ t h u ệ , T hập  lực, Tứ vô 
úy, B ất cộng p h áp  đ ều  được th à n h  
tự u  là  n g h ĩa  B a-la-m ật.

-  S anh  tử , N iế t-bàn  đ ều  là  vọng  
k iến , Bồ T á t h ay  cứu  độ k h ô n g  còn 
só t là  n g h ĩa  Ba-la-m ật.

-  Tê độ tấ t  cả ch ú n g  san h  là  
n g h ĩa  Ba-la-m ật.

-  T ấ t cả ngoại n h â n  đ ế n  v ấn  
n ạ n  k h éo  hay  g iả i đ áp  làm  cho họ 
quy p h ụ c  là  n g h ĩa  Ba-la-m ật.

-  H ay ch u y ển  P h á p  lu â n  T hập  
N hị H ạn h  là  n g h ĩa  Ba-la-m ật.

-  K hông chấp  trước, k h ô n g  chỗ 
th ấy , k h ô n g  lo sỢ k h ố n  lụy, k h ô n g  
ngẫm  ngh ĩ sa i k h ác  là  n g h ĩa  Ba-la- 
m ật.
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N ày T h iện  nam  tử  ! Q uả Sợ đ ịa  
Bồ T át, trư ớ c  h iệ n  ra  các tư ớ ng  ở 
b a  n g àn  Đ ại th iê n  th ê  giới có vô 
lượng vô b iê n  các m ón quý báu , 
k h o  tà n g  th ả y  đ ều  đầy  đủ, Bồ T á t 
đ ề u  thấy , đ ều  b iế t.

Này T hiện  nam  tử  ! Quả Nhị đ ịa  
Bồ Tát, trư ớ c  h iệ n  ra  các tư ở ng  ở 
b a  n g àn  Đ ại th iê n  th ê  giới, cõi ấy  
bằn g  th ẳn g  n h ư  b àn  tay, có vô lượng 
vô sô" các m ón ch âu  b á u  đủ  m àu  sắc 
đ ề u  th a n h  tịn h  tra n g  ngh iêm  đầy  
đủ , Bồ T á t đ ều  th ấy  đ ều  b iế t.

Này T hiện  nam  tử  ! Bồ T át ở quả  
Tam  địa, trư ớ c  h iệ n  ra  các tướng, 
th â n  h ìn h  m ạn h  m ẽ tra n g  ngh iêm  
n h ư  người r a  t r ậ n  m ặc áo sắ t, tấ t  
cả  kẻ  th ù  đ ều  k h iếp  sỢ trô ii lán h , 
Bồ T át đ ề u  th ấ y  đ ều  b iế t.

N ày T h iện  nam  tử  ! Q uả Tứ đ ịa  
của  Bồ Tát, trước h iện  ra  các tướng,
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bô"n p h ía  có gió th ổ i m át m ẻ, các 
h o a  thơm  nh iệm  m ầu  đầy  dẫy  t r ê n  
m ặ t đ ấ t, Bồ T á t đ ều  th ấy  đ ều  b iế t.

N ày T h iện  nam  tử  ! Q uả Ngũ 
đ ia  củ a  Bồ T á t trư ớ c  h iê n  r a  các• • 

tư ớ ng  n h ư  kẻ bảo  n ữ  d ù n g  các m ón 
b á u  tra n g  nghiêm , ở t r ê n  đ ả n h  đ ầ u  
rả i  hoa  Đa-na, các chuỗi an h  lạc b á u  
quý nh iệm  m ầu  tra n g  sức nơi th â n  
m ình, Bồ T át đ ề u  th ấ y  đ ều  b iế t.

N ày T h iện  nam  tử  ! Ở q u ả  Lục 
đ ịa  Bồ Tát, trư ớ c  h iệ n  r a  các tưởng, 
có ao b ằn g  hoa  bảy  báu , q u a n h  bờ 
ao có th ềm  đường bốn  vòng làm  
b ằn g  k im  sa  t r ả i  k h ắ p  tro n g  sạch  
k h ô n g  nhơ, nước tám  công đức th ảy  
đều  tr à n  đầy, có các loạ i hoa  b á u  : 
hoa Huất-ba-la, hoa Câu-vật-đầu, hoa 
P hân-đà-lợ i tra n g  ngh iêm  nơi ao. 
Tư m ình  dao  chơi nơi ao hoa  vu i vẻ,

• • 7

th a n h  tịn h , m á t m ẻ, k h ô n g  có gì 
sánh  bằng, Bồ T át đều  th ấy  đ ều  biết.
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N ày T h iện  nam  tử  ! Q uả T h ấ t 
đ ịa  củ a  Bồ T át, trư ớ c  h iệ n  r a  các 
tư ớ ng  châp  tả , chấp  hữu, đ ề u  b ị 
đ ọ a  nơi đ ịa  ngục. N hờ th ầ n  lực củ a  
Bồ T át n ê n  k h ô n g  b ị đọa, k h ô n g  b ị 
tổ n  hại, khô n g  bị các việc đ au  đớn  
k h ổ  não, Bồ T át đ ều  th ây  đ ề u  b iế t.

N ày T h iện  nam  tử  ! Q uả B át đ ịa  
củ a  Bồ Tát, trư ớ c  h iệ n  r a  tư ớ ng  tả  
b iên , h ữ u  b iên , tư ớ ng  SƯ tử  c h ú a  
sơn lâm  lông  ngực dài, sắc  vàn g  
á n h  đẹp , tấ t  cả loài th ú  th ả y  đ ều  sỢ 
sệ t, Bồ T á t đ ều  th ấ y  đ ều  b iế t.

N ày T h iện  nam  tử  ! Q uả Cửu 
đ ịa  củ a  Bồ T át, trư ớc h iện  ra  các 
tư ớ ng  C huyển  lu â n  T h án h  vương có 
vô lượng ức ch ú n g  vây  q u an h  cú n g  
dường, t r ê n  đ ả n h  đ ầu  có bảo  cá i 
t r ắ n g  trù m  che k ế t bằn g  vô lượng 
các m ón b áu  tra n g  nghiêm , Bồ T át 
đ ề u  th ấy  đ ều  b iế t.
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Này Thiện nam  tử  ! Quả Thập đ ịa  
của  Bồ Tát, trước h iện  r a  các tướng, 
th â n  N hư Lai á n h  vàng  sáng  chiếu, 
hào  quang  tro n g  suốt trò n  đủ, có vô 
lượng v ạn  ức các P h ạm  vương đ ều  
vây  q u an h  cung  k ín h  cúng  dường, 
rao  bày  pháp  Vô thượng nhiệm  m ầu, 
Bồ T á t đ ều  th â y  đ ều  b iế t.

Này T h iện  nam  tử  ! Vì sao q u ả  
Sơ đ ịa  gọi là  H oan  hỷ  ?

N ghĩa là  tâm  x u ấ t th ế  g ian , xưa 
chưa từng được mà nay mới được; 
đ ạ i sự  đ ạ i dụng , tấ t  cả sở n g u y ện  
đ ề u  được th à n h  tự u  n h ư  ý m uốn, 
cho n ê n  h ế t sức m ừng rỡ  vu i vẻ 
vậy. Thê n ê n  bậc  Sơ đ ịa  cũng  gọi là  
H oan  Hỷ địa.

T ấ t cả tộ i vi t ế  lỗi lầm  p h á  giới 
đ ã  qua, nay  đ ề u  được th a n h  tịn h . 
T h ế  n ê n  Nhị đ ịa  cũng  gọi là  Vô C âu 
đ ịa.
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P h á p  Tam  m uội qu an g  m inh  có 
vô lượng t r í  huệ , khô n g  th ể  lay  
động, k h ô n g  h ay  n ép  phục, do nghe 
được và  h à n h  t r ì  p h áp  Đ à-la n i làm  
căn  bản . T h ế  n ê n  bậc  Tam  đ ịa  gọi 
là  M inh địa.

•

D ùng lửa T rí huệ  tăn g  th êm  án h  
sáng  hay  d iệ t t rừ  h ế t p h iền  não, y 
theo  đạo phẩm  đây tu  hành . T hế  n ên  
Tứ đ ịa  cũng  gọi là  Diệm H uệ địa.

Đ ây là  tu  h à n h  P hương  t iệ n  
T hắng tr í  tự  tạ i khó th ể  được, p h iền  
não  K iên, Tư, k h ô n g  th ể  h à n g  phục. 
Thê n ê n  Ngũ đ ịa  cũng  gọi là  N an 
T hắng  địa.

H àn h  p h áp  tương tụ c  h iể n  bày  
rà n h  rẽ , nơi Vô tướng  n h iề u  sự  tư  
duy  h iệ n  tiền . T h ế  nêrr bậc  Lục đ ịa  
cũ n g  gọi là  H iện  T iền  địa.

Vô lậu, Vô gián, Vô tướng tư duy. 
P h á p  Tam  m uội g iả i th o á t xa  lìa  sự
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tu  h àn h , ở nơi đ ịa  vị n ày  th a n h  tịn h  
vô chướng vô ngạỉ. T h ế  n ê n  bậc  
T h ấ t đ ịa  cũng  gọi là  V iễn H àn h  đ ịa.

Vô tướng  c h án h  tư  duy, tu  h à n h  
được tự  tạ i, các n g h iệp  p h iề n  não  
k h ô n g  b ị lay  động. T h ế  n ê n  bậc  B át 
đ ịa  cũng  gọi là  B ất Đ ộng đ ịa.

Nói tấ t  cả các p h á p  m à được tự  
tạ i, k h ô n g  khôri lụy, t r í  h u ệ  tă n g  
trư ở n g  được tự  tạ i  vô ngạỉ. T h ế  n ê n  
b ậc  Cửu đ ịa  cũ n g  gọi là  T h iện  H uệ 
đ ịa .

P h á p  th â n  n h ư  h ư  không, t r í  
h u ệ  n h ư  vần g  m ây to  lớn p h ủ  che 
k h ắ p  tấ t  cả. Thê n ê n  bậc  T hập  đ ịa  
cũ n g  gọi là  P h áp  V ân địa.

B âc Sơ đ ia  m uôn  h à n h  đao  h ữ u• • • 

tướng, đây  là  b ị vô m inh  chưởng 
ngạỉ, sỢ sệ t đường san h  tử  cũng  là 
vô m inh. Y th eo  h a i m ón th ô  tâm  
n ày  làm  chướng n g ạ ỉ bậc  Sơ địa.
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N hững tội lỗi vi tế  là n h ân  nơi vô 
m inh  gây ra  các m ón h ạ n h  nghiệp , 
các h à n h  tướng này  đều  n h â n  nơi vô 
m inh  p h á t khởi. Y nơi h a i m ón thô  
tâm  n ày  chướng ng ạ i bậc  N hị đ ịa .

T huở  xưa, vì chư a được T h ắng  
tr í, do nơi động tâm  m à x u ấ t h iện  vô 
m ỉnh. C hẳng  đ ủ  n h â n  d u y ên  nghe 
h iể u  và h à n h  t r ì  p h áp  Đà-la-ni, 
n h â n  đó san h  khở i vô m inh. Y nơi 
h a i m ón thô  tâm  n ày  làm  chướng 
n g ạ i bậc  Tam  địa.

M ùi vị T h iền  đ ịn h  vu i th ích , 
sa n h  tâm  đắm  m ến  tạo  th à n h  n h â n  
Vô m inh, y êu  m ến  p h áp  T h an h  tịn h  
vi d iệ u  tạo  th à n h  n h â n  vô m inh. Y 
th eo  h a i m ón thô  tâm  n ày  làm  
chưởng n g ạ i bậc  Tứ địa.

N hứ t ý ngẫm  ng h ĩ m uôn  vào 
c ả n h  giới N iết-bàn . N hứt ý ngẫm  
n g h ĩ m uốn  vào đường sa n h  tử .



192 KINH KIM QUANG MINH HIỆP BỘ

N gẫm  ng h ĩ m uốn  vào cản h  giới 
N iết-bàn , hay  ngẫm  ng h ĩ m uốn  vào 
đường san h  tử  đ ề u  tạo  th à n h  n h â n  
vô m inh . N gẫm  n gh ĩ san h  tử  N iêt- 
b à n  đ ều  là  p h áp  b ấ t b ìn h  đẳng . Do 
đ ây  khở i tạo  n h â n  vô m inh. Y th eo  
h a i m ón thô  tâm  này  làm  chướng 
n g ạ i bậc  Ngũ địa.

Các h à n h  p h áp  tương tục , rà n h  
rẽ  tỏ  h iệ n  làm  n h â n  VÔ m inh; các 
p h á p  tướng  đem  tâm  p h â n  b iệ t, 
ch ia  chẻ tạo  th à n h  n h â n  vô m inh. Y 
th eo  h a i m ón thô  tâm  n ày  làm  
chướng n g ạ i bậc  Lục địa.

Các tướng  vi t ế  hoặc  h iệ n  hoặc  
ch ẳn g  h iện , tạo  th à n h  vô m inh; 
ngẫm  ngh ĩ m ột vị ch ín  chắn , m uôn  
đ o ạn  t r ừ  m à chưa được phư ơng  
t iệ n  tạo  th à n h  n h â n  vô m inh. Y 
th eo  h a i m ón thô  tâm  n ày  làm  
chướng n g ạ i b ậc  T h ấ t địa.
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Nơi các p h áp  Vô tướng  d ù n g  
n h iề u  công  lực tạo  th à n h  n h â n  vô 
m inh, ch ấp  tướng  tự  tạ i khó  đắc  độ, 
tạo  th à n h  n h â n  vô m ình. Y th eo  h a i 
m ón thô  tâm  n ày  làm  chướng n g ạ i 
bậc  B át địa.

T h u y ế t p h áp  vô lượng, D anh, 
Vị, Cú vô lượng, T rí huệ  p h â n  b iệ t 
vô lượng chưa a i n h iếp  t r ì  được, bởi 
n h â n  vô m inh  gây ra . Bôn m ón Vô 
n g ạ i b iệ n  chư a được tự  tạ i, bởi 
n h â n  vô m inh  gây ra . Y th eo  h a i 
m ón thô  tâm  này  làm  chướng ng ạ i 
bậc  Cửu địa.

P h á p  th ầ n  th ô n g  tô i đ ạ i chư a 
được n h ư  ý, bởi n h â n  vô m inh  gây 
ra . T ạng  vi d iệu  b í m ật tu  h à n h  
chư a  đầy  đủ, bởi n h â n  vô m inh  gây 
ra . Y nơi h a i m ón thô  tâm  n ày  làm  
chướng n g ạ i bậc  T hập  địa.
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T ất cả cản h  giới vi tê  chướng 
n g ạ ỉ t r í  h u ệ  bởi n h â n  vô m inh  gây 
ra . Đời vị lai, sự  chướng n g ạ ỉ n ày  
ch ẳn g  còn  san h  trở  lại, chư a được 
ch ẳn g  san h  t r í  h u ệ  trở  lại, bởi n h â n  
vô m inh  gây ra . Thê n ê n  chướng 
n g ạ ỉ N hư  Lai đ ịa.

Này T h iện  nam  tử  ! Bậc Sơ đ ịa  
Bồ T á t tu  T hập  h ạn h , T hập  hồ i 
hướng Đ àn-na Ba-la-m ật.

* Bậc N hị đ ịa  tu  T hập  h ạn h , 
T hập  hồ i hướng Thi-la B a-la-m ật.

* Bậc Tam  đ ịa  tu  T hập  h ạn h , 
T hập  hồ i hướng sằn -đ ề  Ba-la-m ật.

* Bậc Tứ đ ịa  tu  T hập  h ạn h , 
T hập  hồ i hướng Tỳ-lê-da B a-la-m ật.

* Bậc N gũ đ ịa  tu  T hập  h ạn h , 
T hập hồi hướng T hiền-na Ba-la-m ật.

* Bậc Lục đ ịa  tu  T hập  h ạn h , 
T hập  hồ i hướng B át-nhã  Ba-la-m ật.
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* Bậc T h â t đ ịa  tu  T hập  h ạn h , 
T hập  hồ i hướng P hương  t iệ n  T h ắng  
t r í  B a-la-m ật.

* Bậc B át đ ịa  tu  T hập  h ạn h , 
T hập  hồ i hướng N guyện B a-la-m ậtề

* Bậc Cửu đ ịa  tu  T hập  h ạn h , 
T hập  hồ i hướng Lực Ba-la-m ật.

* Bậc T hập  đ ịa  tu  T hập  h ạn h , 
T hập  hồ i hướng T rí Ba-la-m ật.

T h iện  nam  tử  !
* Đ ại Bồ T á t Sơ p h á t tâm , gọi 

là  D iệu  B ửu khở ỉ Tam -m a-đề n h iếp  
th ọ  được sa n h ệ

* Đệ Nhị p h á t tâm , gọi là  K hả Ái 
T rụ  Tam-ma-đề nh iếp  thọ được sanh.

* Đệ Tam  p h á t tâm , gọi là  N an  
Động Tam - ma - đề nhiếp thọ được 
sanh .

* Đệ Tứ p h á t tâm , gọi là  B ấ t 
T hôi ch u y ển  Tam  m uộỉ n h iếp  thọ  
được sanh .
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* Đệ Ngũ p h á t tâm , gọi là  Bửu 
H oa Tam  m uội nh iếp  thọ  được sanh.

* Đệ Lục p h á t tâm , gọi là  N hựt 
V iên Q uang D iệm  Tam  m uội n h iếp  
th ọ  được sanh .

* Đệ Thất phát tâm, gọi là Nhứt 
T h iế t N guyện N hư Ý th à n h  tự u  Tam  
m uội n h iếp  thọ  được sanh .

* Đệ B át p h á t tâm , gọi là  H iện  
tạ i  P h ậ t, H iện  tiề n  chứ ng  t r ụ  Tam  
m uội n h iếp  thọ  được sanh .

* Đệ Cửu P h á t tâm , gọi là  T rí 
T ạng  Tam  m uội n h iếp  thọ  được 
sanh .

* Đệ T hập  p h á t tâm , gọi là  T hủ  
L ăng  N ghiêm  Ma - dà  Tam  m uội 
n h iếp  thọ  được sanh .

N ày T h iện  nam  tử  ! Đây là  tê n  
các Bồ T át lởn  có m ười m ón p h á t 
tâm .
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N ày T h iện  nam  tử  ! Bồ T át lớn  
ở q u ả  Sơ đ ịa  y th eo  công đức tê n  là  
Đ à-la-ni Đắc sanh .

Lúc bây  giờ, Đức T h ế  Tôn nó i 
bài chú :

Đ át đ iệ t th a , P h ú  lâu  ni, Na la  
đệ, Đ ầu hông, Đ ầu hông, Đ ầu hống, 
Na b ạ t tu  lý dũ , Ô b à  ta  để, Na b ạ t 
ch iên  đố lỗ đệ, Dủ đ a  để  đ a  b ạ t  đ ạ t

• 7  • *

lạc  sam , Đ ản đ ịa  b a  lý h a  lam , C âu 
lư u  tá  ha.

Này T hiện  nam  tử  ! Đà-la-ni đây  
tê n  là  QUÁ NHỨT HANG hà  sa  sô  c h ư  
PHẬT, vì m uôn cứu độ ch ú n g  sa n h  
n ê n  m ới nó i ra .

-  Bậc Sơ đ ịa  Bồ T át t r ì  tụ n g  
ch ú  Đ à-la-ni n ày  được độ th o á t tấ t  
cả  n h ữ n g  việc sỢ sệt, các loà i th ú  
dữ, các loà i quỷ dữ, người và  ch ẳn g  
p h ả i người v.v... D iệt t rừ  tấ t  cả sự  
ta i  n a n  bu ồ n  r ầ u  khổ  não, đươc

•  /  *
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g iả i th o á t h ế t  n ăm  m ón chướng, 
k h ô n g  q u ê n  c h á n h  n iệm  c ả n h  giới 
Sơ đ ịa .

N ày T h iện  nam  tử  ! Các Bồ T át 
lớn  ở q u ả  Nhị đ ịa  thư ờ ng  được a n  
t r ụ  T h iện  An Lạc tê n  Đ à-la-ni Đắc

•  • • 
sa n h  :

Đ át đ iệ t th a , H u ấ t tọ a  ly, Chỉ lý 
ch ỉ lý, H u ấ t th ụ  la, th ụ  la, N am  
th iề n  đẩu , T h iền  đẩu , H u â t tọ a  ly, 
H ống liễu , H ông liễ u  tá  ha.

N ày T h iện  nam  tử  ! C hú Đà-la- 
n i n ày  tê n  là  QUÁ NHỊ HANG h à  sa  
Số  CHƯ PHẬT, vì m uốn cứu độ ch ú n g  
sa n h  n ê n  nó i ra .

* Bậc Nhị đ ịa  Bồ T á t t r ì  tụ n g
• • • • o

ch ú  này , được độ th o á t tấ t  cả sự  sỢ 
sệ t, tấ t  cả  ác th ú , ác quỷ, người và 
ch ẳn g  p h ả ỉ người v.v ... T ấ t cả g iặc 
cướp th ù  oán  và nh ữ n g  v iệc b u ồ n  
p h iề n  ta i họa, g iả i th o á t được năm
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chướng, khô n g  q u ê n  c h á n h  n iệm  
c ả n h  giới Nhị đ ịa.

Này T h iện  nam  tử  ! Đ ại Bồ tá t  ở 
q u ả  Tam  đ ịa  gọi là  N an T h ắng  Đ ại 
Lực tê n  Đ à-la-ni Đ ắc san h  :

Đ át d iệ t th a , Đ ản  tr ỉ , Chỉ b a n  
tr ỉ , Chỉ k h a  la  tr í , Cao lạ i tr í , Chỉ 
do ly, Đ ản  đ ể  ly tá  ha.

N ày T h iện  nam  tử  ! C hú Đà-la- 
n i n ày  tê n  là  QUÁ TAM HANG h à  sa  
SỐ CHƯ PHẬT, vì m uốn cứu độ ch ú n g  
sa n h  n ê n  nó i ra .

Bậc Tam  đ ịa  Bồ T át t r ì  tụ n g  
ch ú  Đ à-la-ni n ày  được độ th o á t các 
S Ư  s ơ  s ê t ,  t ấ t  c ả  c á c  l o à i  t h ú  d ữ

•  •  •  '

n h ư  : cọp, beo, sư  tử , chó sói và  các 
loà i ác quỷ, người và  ch ẳn g  p h ả ỉ 
người v.v... N hững đ iều  ta i  n ạ n  g iặc 
cướp, o án  th ù  p h iề n  não, ta i  h ọ a  
đ ều  trá n h  khỏi, giải th o á t được n ăm



200 KINH KIM QUANG MINH HIỆP BỘ

chướng, k h ô n g  q u ên  m ất c h á n h  
n iệm  cản h  giới Tam  địa.

Này T h iện  nam  tử  ! H àng  Bồ 
T á t lớn  ở bậc Tứ đ ịa  này  được lợi 
ích  lớn  khó  th ể  hư h o a i tê n  là  Đà- 
la-n i Đ ắc san h  :

Đ át đ iệ t th a , Thi lý Thi lý, Đà 
d i ni, Đà d i ni, Đà lý, Đà lý ni, Thi 
lý, T hi lý ni, Tỳ xã la  b à  tế , Ba th ỉ 
na, B àn  đ à  ha, Mị đ ể  tá  ha.

N ày T h iện  nam  tử  ! C hú Đà-la- 
n i đây  tê n  là  QUÁ TỨ HANG h à  sa  
SỐ CHƯ PHẬT, vì m uốn  cứu  độ cho 
ch ú n g  san h  n ê n  nó i ra .

B ậc Tứ đ ịa  Bồ T át t r ì  tụ n g  chú  
n ày  được d ứ t h ế t các đ iều  sợ sệ t 
n h ư  : SƯ tử , cọp, beo, chó sói và tấ t  
cả các loà i ác quỷ, nhơn  và p h i 
n h ơ n  c h o  đ ế n  kẻ o á n  t h ù ,  t a i  h ọ a  

và các SƯ đôc h a i đ ều  tr á n h  khỏi,
• • • 7
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g iả i th o á t được năm  chướng, ch ẳn g  
q u ên  ch án h  n iệm  cản h  giới Tứ địa.

Này T h iện  nam  tử  ! H àng  Bồ 
T á t lớn ở bậc Ngũ đ ịa  gieo trồ n g  
các m ón công đức tra n g  ngh iêm  
tê n  Đ à-la-ni Đ ắc sa n h  :

Đ át đ iệ t th a , H a lý h a  lý ni, G iá 
lý g iá  lý ni, K ha la  m a ni, T ăng  k h a  
la  m a ni, Tam  bà  h a  sa ni, D iệm  bà 
h a  ni, T ấ t đam  bà  h a  ni, Mô h a  ni, 
Ta d iễm  bộ hông  bệ tá  ha.

T h iện  nam  tử  ! C hú Đ à-la-ni 
n ày  tê n  là  QUÁ NGŨ HANG h à  sa  s ố  
CHƯ PHẬT, vì m uôn  cứu độ ch ú n g  
sa n h  n ê n  nó i ra .

Bậc N gũ đ ịa  Bồ T át t r ì  tụ n g  
ch ú  này  được độ th o á t tấ t  cả sự  sỢ 
sệ t, tấ t  cả sự  độc h ạ i của  loà i th ú  
d ữ  n h ư  : cọp, beo, sư  tử, chó sói, tấ t  
cả  các loài quỷ dữ, người và p h i
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n h ơ n  v.v..., n h ữ n g  kẻ  o án  th ù  đ ề u  
k h ô n g  d á m  n ã o  h ạ i ,  g i ả i  t h o á t  được 
năm  chướng, chẳng  quên  m ất c h á n h  
n ỉệm  cản h  giởi Ngũ đ ịa.

Này T h iện  nam  tử  ! H àng  Bồ 
T á t lớn  ở bậc  Lục đ ịa  đây  được trò n  
đầy  đ ủ  tấ t  cả t r í  huệ  tê n  là  Đ à-la-ni 
Đ ắc san h  :

Đ át đ iệ t th a , Tỳ đ ầ u  ly, Tỳ đ ầ u  
ly, Ma lý ni, K ha lý K ha lý, s ắ c  đ ầ u  
d ụ  h a  để, Lưu lư u  lư u  lưu, C hu liễ u  
ch u  liễu , Đỗ lỗ bà, Đỗ lỗ bà, Xả xả 
xả  dã, B à lặ t  sa, T á t hượt tư để, T á t 
b à  tá t  đỏa  nam , T ấ t t r ì  h à  đẩu , M ạn 
đ a  la  b a  tr ỉ , tá  ha.

N ày T h iện  nam  tử  ! C hú đây  
tê n  là  QUÁ LỤC HANG h à  sa  s ố  CHƯ 
PHẬT, vì m uôn  cứu  độ ch ú n g  sa n h  
n ê n  nó i ra .

Bậc Lục đ ịa  Bồ T át t r ì  tụ n g  
ch ú  đây  được độ th o á t tấ t  cả sự
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sỢ sệ t độc h ạ i củ a  các loà i th ú  d ữ• • • • 

n h ư  : sư  tử , cọp, sói và các ác quỷ, 
người và p h i nhơ n  v.v... N hững việc 
th ù  o án  ta i h ọ a  đ ều  k h ô n g  não  
hạ i, g iả i th o á t được năm  chướng, 
ch ẳn g  q u ên  m ấ t ch án h  n iệm  c ả n h  
giới Lục địa.

N ày T h iện  nam  tử  ! H àng  Bồ 
T á t lớn  ở bậc T h ấ t địa, P h áp  th ắ n g  
h ạ n h  này  tê n  Đ à-la-ni Đắc sa n h  :

Đ át đ iệ t th a , Xà h a  xà h a  lậu , 
Xà h a  xà h a  xà h a  lậu . Tỳ liễu  chỉ, 
Tỳ liễ u  chỉ, A m ậ t đ a  la, Dà h a  ni, 
Bà lực sá i ni, Tỳ liễ u  sỉ chỉ, Bà liễ u  
b à  để, Tỳ dề hỷ  chỉ, T ần  đà  tỳ  lý ni, 
M ật lặc  đ á t đ ể  chỉ, Bồ hô chử ú  dâu , 
Bồ hồ chử u  dậu , Tá ha.

Này T h iện  nam  tử  ! C hú đây  
tê n  là  QUÁ THẤT HANG h à  sa  s ố  
CHƯ PHẬT, vì m uôn  cứu độ ch ú n g  
san h  n ê n  nó i ra .
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Bậc T h ấ t đ ịa  Bồ T át t r ì  tụ n g  
ch ú  Đ à-la-ni này  được t r á n h  k hỏ i 
các sự  sỢ sệt, tấ t  cả các th ú  d ữ  n h ư  :• • • '

cọp, sói, sư  tử  cùng  các loà i ác quỷ, 
người và ch ẳn g  p h ả i người, nh ữ n g  
kẻ giặc th ù  độc h ạ i cùng  ta i  h ọ a  
đ ều  k h ô n g  xâm  hại, g iả i th o á t được 
nảm  chướng, không  qu ên  m ất ch án h  
n iệm  cản h  giới T h ấ t địa.

Này T h iện  nam  tử  ! H àng  Bồ 
T á t lớn  ở bậc  B át đ ịa  vô tậ n  tạ n g  
n ày  tê n  Đ à-la-ni Đắc s a n h  :

Đ át đ iệ t th a , Thỉ lý th ỉ lý, th i 
lý, Mị đ ể  Mị để, K ha lý k h a  lý, h a  lý 
h a  lý, Hê liễu  hê  liễu , Chu liễ u  chu  
liễu , B àn  đà  h a  mị, Tá ha.

Này T h iện  nam  tử  ! Chú Đà-la- 
n i n ày  tê n  là  QUÁ BÁT HANG h à  sa  
SỐ CHƯ PHẬT, vì m uốn cứu độ ch ú n g  
sa n h  n ê n  nó i ra .
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Bậc B át đ ịa  Bồ T át t r ì  tụ n g  chú  
Đ à-la-ni nay  được t r á n h  khỏ i tấ t  cả 
sự  sỢ sệt, các loài th ú  d ữ  n h ư  : cọp, 
sói, sư  tử , các quỷ dữ, người và  p h i 
n h ơ n  v.v... N hững sự  độc h ạ i của  
g iặc  th ù  cùng  các ta i họa  đ ều  được 
t r á n h  khỏi, g iả i th o á t được năm  
chướng, không  q u ên  m ất c h án h  
n iệm  cản h  giới B át địa.

Này T h iện  nam  tử  ! H àng  Bổ 
T át lớn ở bậc Cửu đ ịa  vô lượng p h áp  
m ôn đây  tê n  Đ à-la-ni Đắc san h  :

Đ át đ iệ t th a , H a lý ch iêm  đ ịa  lý 
chỉ, Cu lam  b à  la  thê , Đ ẩu la  tử , 
Bạc t r a  bạc  t r a  tử , Thỉ lý Thỉ lý, 
K ha th i lý, K ha tỷ  th i lý, Tác hượ t 
tư  để, T á t bà  tá t  đỏa  nam , Tá ha.

N ày T h iện  nam  tử  ! C hú đây  
tê n  là  QUÁ CỬU HANG HÀ SA s ố  CHƯ  

PHẬT, vì m uôn cứu độ ch ú n g  san h  
n ê n  nó i ra .
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Bậc Cửu đ ịa  Bồ T át t r ì  tụ n g  ch ú  
Đ à-la-ni này  được độ th o á t tấ t  cả sự  
sỢ sệt, các loài th ú  d ữ  n h ư  : cọp, sói, 
sư  tử , tấ t  cả ác quỷ, người và  p h i 
n h ơ n  v,v... N hững sự  độc h ạ i ta i  h ọ a  
của  kẻ oán  tặc  đ ều  được trá n h  khỏi, 
g iả i th o á t năm  chướng, k h ô n g  q u ên  
m ấ t c h án h  n iệm  cản h  giới Cửu địa.

N ày T h iện  nam  tử  ! H àng  Bồ 
T á t lớn ở bậc  T hập  đ ịa  p h á  h o ạ i 
n o n  Kim C ang k iê n  cô" này  tê n  Đà- 
la-n i Đ ắc san h  :

Đ át đ iệ t th a , T ấ t đề hê , Tu tấ t  
đề hê, Mỗ dã  nĩ, Mỗ sa i nĩ, Tỳ m ục 
để, A m a lỵ, Tỳ m a lỵ, N iết m a lỵ, 
M ộng d à  lỵ, Hỷ lạ i n hã , K iệt th íc h  
bệ  he , H à th íc h  n a  k iệ t  T h ích  bệ 
hê , Bà m ạng  đ a  bạc  k h á t đệ lỵ, T á t 
b à  lạ i th a , Ta đ à  h a  nh ĩ, Ma n a  tử , 
M a-ha Ma n a  tử , N gạch bộ hống  để, 
N gạch t r iế t  bộ hống  để, Bà la  đệ,
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Tỳ la  th ị, N gạch chu  để, A m ỹ lý để, 
A la  th ị, Tỳ la  th ị, Bà lam  h a  m ễ, Bà 
lam  m a tu  lỵ, P h ú  lầ u  nĩ, P h ú  th ê  
n a  m a nộ la  th ể , Tá ha.

N ày T h iện  nam  tử , n h ữ n g  câu  
ch ú  Đ à-la-ni Q uán  đ ả n h  k iế t tư ờ ng  
n ày  tê n  là  QUÁ THẬP HANG h à  sa  
SỐ CHƯ PHẬT, vì m uốn cứu độ ch ú n g  
sa n h  n ê n  nó i ra .

B ậc T hập  đ ịa  Bồ T á t t r ì  tụ n g  
ch ú  Đ à-la-ni này , được vượt q u a  tấ t  
cả  sự  sỢ sệ t, các loà i th ú  d ữ  : cọp, 
sói, sư  tử , tấ t  cả  các quỷ dữ, người 
và  ch ẳn g  p h ả i người v.v.ẽ. cùng  
n h ữ n g  sự  độc h ạ i ta i  h ọ a  củ a  kẻ 
o án  tặ c  gây n ê n  th ả y  đ ều  t r á n h  
khỏi, được g iả i th o á t năm  chướng, 
k h ô n g  q u ên  m ấ t c h á n h  n iệm  c ản h  
giới T hập  địa.

Lúc bấy  giờ, Sư Tử Tướng Vô 
N gại Q uang D iệm  Bồ Tát, từ  tò a
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ngồi đứng dậy tr ịc h  áo bày  vai phả i, 
quỳ  gối p h ả i sá t đấ t, chắp  tay  cung  
k ín h  đ ả n h  lễ dưới ch ân  P h ậ t, đọc 
b à i kệ  tụ n g  k h e n  ngợi Đức P h ậ t  :

K ính lễ khô n g  th í dụ  
Nói n g h ĩa  sâu  Vô tướng 
C húng  san h  m ất t r i  k iế n  
T h ế  Tôn hay  t ế  độ 
P h á p  n h ã n  củ a  Thê Tôn 
K hông chấp  m ột tướng  nào  
P h á p  n h ã n  của  T h ế  Tôn 
T hây  ng h ĩa  ch ẳn g  th ể  tá n h  
C hẳng  hay  san h  m ột p h áp  
C ũng ch ẳn g  d iệ t m ột p h áp  
T ri k iế n  đ ều  b ìn h  đ ẳn g  
Chỗ Chí Tôn Vô thư ợ ng  
Đ ường san h  tử  ch ẳn g  tổ n  
N guyện ngày  chứ ng  N iết-bàn  
T rả i q u a  h a i P h á p  K iến 
N ên chứ ng  p h áp  T ịch tịn h  
T h ế  Tôn t r í  n h ứ t vị 
T ịnh  phẩm , ch ẳn g  tịn h  ph ẩm
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K hông p h â n  b iệ t cản h  giới 
Được th a n h  tịn h  vô thư ợ ng  
T h ân  Thê Tôn vô b iên  
C hẳng  có nói m ột chữ  
T ấ t cả ch ú n g  đệ tử  
Hưởng đầy đủ mưa pháp 
N gẫm  ngh ĩ tướng  ch ú n g  san h  
T ất cả m ón đ ều  K hông 
Các ch ú n g  san h  k h ô n  khổ  
Thê Tôn đ ều  cứu  giúp  
K hổ vui, thường, vô thư ờ ng  
Có Ngã và Vô ngã 
Các ng h ĩa  n h iều  n h ư  th ế  
T h ế  Tôn h u ệ  vô trước 
T h ế  g ian  ch ẳn g  m ột k h ác  
Thí n h ư  h an g  trô n g  dội 
K hông độ cũng  khô n g  d iệ t 
R iêng  P h ậ t hay  rõ  b iế t 
P h áp  giới khô n g  p h â n  b iệ t 
N ên các th ừ a  khô n g  k h ác  
Vì độ ch ú n g  san h  vậy 
P h â n  b iệ t nói b a  thừ a.
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LÚC bấy  giờ, P h ạm  vương Đ ại 
Tự T ại ở tro n g  đ ạ i hội, từ  nơi tò a  
ngồi đứ ng  dậy, đ ắp  y tra n g  nghiêm , 
ch ắp  tay  cung  k ín h  quỳ gôì s á t  đ ấ t 
đ ả n h  lễ dưới c h â n  P h ậ t  b ạch  rằ n g  : 
“K ính b ạch  Đức Thê Tôn ! T h ậ t là  
sự  ít  có khó  lường, K ỉnh Kỉm Q uang  
M inh n ày  n g h ĩa  lý r ấ t  nh iệm  m ầu, 
rố t  rá o  trò n  đủ , có th ể  th à n h  tự u  
được tấ t  cả g iáo p h á p  củ a  P h ậ t, tấ t  
cả  â n  h u ệ  củ a  P h ậ t”.

* P h ậ t  dạy  rằ n g  :

-  T h ậ t vậy  ! T h ậ t vậy  ! T h iện  
n am  tử , đ ú n g  như lời ông đ ã  nói, 
n ế u  có người t r a i  lành , gái là n h  
n ào  được nghe K inh Kim Q uang 
M inh này , thờ i tấ t  cả Bồ T át đ ều  
k h ô n g  lu i sụ t đạo  Vô thư ợ ng  C h án h  
đ ẳn g  C hánh  giác. Bởi cớ sao ? Này 
T h iện  nam  tử  ! Bồ T á t khô n g  lu i sụ t 
là  do th iệ n  căn  ch ín  c h ắn  vậy. K inh
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Kỉm Q uang  M inh n ày  là  Đệ N hứ t 
Ấn. Thuộc về K inh đ iể n  n h iệm  
m ầu, là  v u a  củ a  các K inh vậy. Cho 
n ên , người nào  nghe được K ỉnh này  
p h ả i thư ờ ng  th ọ  t r ì  đọc tụng . Do cớ 
sao  ? N ày T h iện  nam  tử  ! N ếu các 
ch ú n g  sa n h  chư a có gieo trồ n g  căn  
làn h , c ăn  là n h  chư a  th à n h  thục , 
chư a  được g ần  gũ i chư  P h ậ t, th ờ i 
người t r a i  lành , gái là n h  đó chư a  
được nghe th ấ y  K inh Kim Q uang  
M inh; n ế u  th ấ y  nghe thọ  t r ì  K inh 
Kim Q uang M inh này , th ì người t r a i  
làn h , gái là n h  đây  đ ều  được t r ừ  
d iệ t tấ t  cả tộ i chướng, th â n  tâm  r ấ t  
th a n h  tịn h , thư ờ ng  được th ấ y  P h ậ t, 
k h ô n g  lìa  Thê Tôn, thư ờ ng  nghe 
D iệu  p h áp , thư ờ ng  gặp  C hánh  
p h áp , san h  về cõi B ấ t thố i, thư ờ ng  
được gần gũi bậc Sư tử Thắng 
n h ân , k h ô n g  b ị xa  lìa  nhau .
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• P h á p  Đ à-la-ni công  đức vô tậ n  
vô giảm  từ  nơi H ải Ân x u ấ t h iệ n  
c ản h  giới nh iệm  m ầu.

• P h á p  Đ à-la-ni th ô n g  đ ạ t vô 
tậ n  vô g iảm  ngôn  ng ữ  ý h ạ n h  củ a  
ch ú n g  sanh .

• P h á p  Đ à-la-ni tướng qu an g  vô 
tậ n  vô g iảm  n h ư  m ặt trờ i trò n  sáng  
k h ô n g  nhơ.

• P h á p  Đ à-la-ni tướng  q u an g  vô 
tậ n  vô giảm  n h ư  m ặt tră n g  trò n  
sán g  k h ô n g  nhơ.

• P h á p  Đ à-la-ni lư u  h iệ n  công 
đức vô tậ n  vô giảm  h ay  h à n g  p h ụ c  
tấ t  cả các v iệc mê hoặc.

• P h áp  Đ à-la-ni vô tậ n  vô giảm  
hay  p h á  hoại non  Kim Cang k iên  cố.

• P h áp  Đ à-la-ni là  tạ n g  n h â n  
d u y ên  vô tậ n  vô giảm  nó i r a  ng h ĩa  
b ấ t  k h ả  th u y ế t.
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• P h áp  Đ à-la-ni th ô n g  đ ạ t vô 
tậ n  vô gỉảm  lời nó i chơn th iệ t, 
đ ú n g  th eo  p h á p  âm  th an h .

• P h á p  Đ à-la-ni vô tậ n  vô g iảm  
ấ n  n h ập  tâm  h à n h  vô cấu  n h ư  h ư  
không .

• P h á p  Đ à-la-ni vô tậ n  vô g iảm  
h ay  h iệ n  h iể n  th â n  P h ậ t vô b iên .

Này T h iện  nam  tử  ! T ấ t cả các 
p h á p  Đ à-la-ni được th à n h  tự u  n h ư  
th ế , bậc  Bồ T át lớn nơi m ười 
phư ơng  tấ t  cả cõi P h ậ t, H óa th â n  
củ a  ch ư  P h ậ t nó i r a  C hánh  p h á p  
Vô thượng. Nơi pháp Như Như, bất
động, b ấ t  khứ , b ấ t lai, k h éo  hay  
th à n h  th ụ c  tấ t  cả căn  là n h  củ a  
ch ú n g  sanh , cũng  ch ẳn g  th ấ y  tấ t  cả 
ch ú n g  san h  có th ể  th à n h  th ụ c . Nói 
r a  các p h áp  tro n g  các lời nó i B ất 
động, B ất khứ , B ất trụ , B ất lai, h ay  
h iệ n  san h  d iệ t, hướng về c ản h  giới



214 KINH KIM QUANG MINH HIỆP BỘ

Vô san h  d iệ t nó i r a  các h à n h  p h á p  
k h ô n g  chỗ k h ứ  lai. T ấ t cả các p h áp  
k h ô n g  chỗ k h ác  n h au . Khi P h ậ t nó i 
K ỉnh  Kỉm Q uang  M inh này  rồ i, b a  
m uôn  ức Bồ T át lởn  được P h á p  
n h ẫ n  Vô sanh , vô lượng ch ư  Bồ T át 
ch ẳn g  th ố i tâm  Bồ-đề, vô lượng vô 
b iê n  h à n g  Tỳ-kheo được P h áp  n h ã n  
th a n h  tịn h . Vô lượng ch ú n g  san h  
p h á t tâm  Bồ-đề.

Bấy giờ Thê Tôn liền  nói bà i kệ  :

T rá i ng h ịch  dòng  san h  tử  
Chỗ th âm  sâu  khó  th ấy  
C húng  san h  b ị th am  dục 
N gu mờ ch ẳn g  th ấ y  rõ .

T h ính  ch ú n g  k h i ở tro n g  p h áp  
h ộ i này , nghe P h ậ t g iảng  nó i p h á p  
Đ à-la-ni xong rồ i, từ  chỗ tò a  ngồi 
dứ ng  lên , tr ịc h  va i áo b ê n  phả i, quỳ 
gôì p h ả i sá t đấ t, chắp  tay  cung  
k ín h  đ ả n h  lễ dưới c h ân  P h ậ t b ạch
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rằ n g  : “N ếu có chỗ nào  g ỉản g  nói 
K inh  Kỉm Q uang  M inh này, th ì đ ạ i 
ch ú n g  tro n g  th ắ n g  hộ i đ ây  th ả y  
đ ề u  đ i đ ế n  nơi k ia  để  làm  th ín h  
chúng . Vị Sư th u y ế t p h á p  nó i r a  
n h ữ n g  lời gì, đ ề u  được lợi ích  an  
vu i k h ô n g  chướng ngại. T h ân  tâm  
được th ơ  thổ i. T ấ t cả ch ú n g  con 
đ ề u  tậ n  tâm  cú n g  dường, k h iế n  cho 
tấ t  cả th ín h  ch ú n g  được a n  ổn  vu i 
vẻ. Nơi quôc độ n ày  khô n g  có các 
n ạ n  o án  tặc  sỢ sệ t, cũng  k h ô n g  có 
c ả n h  m ấ t m ùa đói kém , k h ô n g  sỢ 
n h ữ n g  kẻ p h i nhơ n  làm  hạ i. N hân  
d â n  được g iàu  có sung  túc . Ở chỗ 
th u y ế t p h áp  này, tấ t  cả h àn g  th iên , 
nhơn , p h i nhơ n  và các ch ú n g  sa n h  
ch ẳn g  được từ  t r ê n  chỗ th u y ế t 
p h á p  đ i q u a  làm  n h ữ n g  đ iều  ô uế. 
Do cớ sao ? Bởi chỗ th u y ế t p h á p  tức 
là  ngôi bảo tháp . Người tra i  lành ,
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gái là n h  cần  p h ả i đem  hương hoa, 
t r à n g  p h an , bảo  cái, dây  m àu  để  
cú n g  dường chỗ th u y ế t p h áp  này.

C húng  con vì làm  n h ữ n g  việc 
cứu  hô, đươc lơi ích  tiê u  t r ừ  tấ t  cả

• 7  • •

chướng ngại, tù y  th eo  chỗ cần  d ù n g  
n h ư  ý m uốn  m à cúng  dường th ả y  
đ ề u  đầy  đ ủ ”.

* P h ậ t  dạy  :
-  Đ úng vậy, T h iện  nam  tử  ! Các 

ông  p h ả i t in h  tấ n  ch u y ên  cần , tu  
h à n h  th eo  K inh đ iể n  n h ư  th ế , th ì 
C h án h  p h á p  được t r ụ  lâ u  nơi đời.

K inh  Kim Q uang M inh H iệp  Bộ
Phẩm Đà La Ni Tối Tịnh Địa -  Thứ sáu

HẾT
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QUYỂN THỨ Tư

• Đời nhà Tùy, chùa Đại Hưng Thiện, 
bậc Sa-môn THÍCH BỬU QUÝ hiệp tập

• Đât Bắc Lương, ngài Tam Tạng nước Thiên Trúc, 
Pháp hiệu ĐÀM VÔ SAM phiên dich Phạn Hán

PHẨM TÁN THÁN

THỨ BẢY

Lúc bấy  giờ, P h ậ t bảo  Đ ịa th ầ n  
K iên  Lao là  T h iện  N ữ T h iên  : Vào 
th ờ i q u á  k h ứ  có vua  Kim Long Tôn, 
th ư ờ n g  hay  k h e n  ngợi tá n  th á n  ch ư  
P h ậ t  q u á  khứ , h iệ n  tạ i, vị la i :
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Con nay  tô n  trọ n g  
K ính lễ k h e n  ngợi 
M ười phương  ch ư  P h ậ t 
Q uá, h iện , vị la i 
C hư P h ậ t th a n h  tịn h  
N hiệm  m ầu  v ắn g  lặn g  
Sắc đẹp  tu y ệ t vời 
Á nh v àn g  rự c  rỡ  
T rong  các th ứ  tiế n g  
T iếng  P h ậ t hơn  h ế t 
G iống n h ư  tiế n g  sâm  
Cõi trờ i Đ ại P hạm  
V ang động  sâu  xa 
Tóc đ en  rạ n g  ngời 
X oắn h ìn h  trô n  Ốc 
S áng  chói rự c  rỡ  
Sắc x an h  ong ch ú a  
Chim  Thúy, K hổng tước 
C ũng ch ẳn g  th ể  sán h  
R ăng  P h ậ t trắ n g  tro n g  
C ũng n h ư  ngọc tu y ế t
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Đ ều đ ặ n  p h â n  m inh  
Á nh h iệ n  sắc vàng  
M ắt P h ậ t rộ n g  d à i 
T h an h  tịn h  khô n g  nhơ  
N hư h o a  sen  x an h  
Nở á n h  m ặ t nước 
Tướng lưỡi rộ n g  d à i 
M àu sắc  ửng  hồng  
Á nh sán g  ch iếu  d iệu  
N hư ho a  mới nở 
Tướng lông  trắ n g  g iữa 
H ai đ ầ u  c h ân  m ày 
Sáng  n h ư  m ặt tră n g  
Đ ều xoay b ên  p h ả i 
Tươi n h u ậ n  trơ n  láng  
Sạch  n h ư  lưu  ly 
M ày n h u y ễn  m ịn  cong 
N hư á n h  tră n g  non  
Sắc d iện  rạ n g  ngời 
Đ ẹp hơn  ong ch ú a  
M ũi cao trò n  th ẳ n g
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N hư th o i vàng  đúc 
M ềm m ại d ịu  dàn g  
D iện  m ôn cân  đối 
Tướng tố t N hư Lai 
T hứ  lớp tô ì thư ợ ng  
Được vị chơn ch án h  
K hông a i sán h  b ằn g  
Mỗi m ỗi ch ân  lông 
Đ ều xoay m ột ch iều  
M ềm m ại tro n g  xan h  
N hư lông  K hổng tước 
Đ ang k h i san h  ra  
T h ân  phó n g  hào  quang  
C hiếu  k h ắ p  m ười phương  
Vồ lượng quốc độ 
D iệt h ế t  các khổ  
Ở tro n g  b a  cõi 
K hiến  các ch ú n g  san h  
Đ ều được a n  vui 
Đ ịa ngục, súc san h  
Và ch ú n g  ngạ  quỷ
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T ất cả người, trờ i 
An ổn  khô n g  b ện h  
D iệt h ế t tấ t  cả 
Vô lượng cõi ác 
Sắc th â n  vi d iệu  
N hư th o i vàng  đúc 
D iện  m ạo th a n h  tịn h• • •

N hư m ặ t tră n g  trò n  
T h ân  P h ậ t sán g  ngời 
N hư trờ i rự n g  mọc 
Oai ngh i lu i tớ i 
G iông n h ư  sư  tử  
C ánh  tay  buông  xuông  
D ài quá  đ ầ u  gốí 
C ũng n h ư  gió lay 
C ành  cây Ta la 
M ột vầng  trò n  sáng  
C hiếu  xa vô lượng 
C ũng n h ư  nhóm  hợp 
T răm  n g àn  n h ự t n g u y ệ t 
T hân  P h ậ t t ịn h  d iệu* • •
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K hông có b ẩ n  nhơ  
Á nh sán g  ch iếu  k h ắp  
T ấ t cả cõi P h ậ t 
H ào qu an g  cao vọi 
N hư lử a  bừ ng  sáng  
L ân  th ắ n g  tấ t  cả 
Vô lượng n h ự t n g u y ệ t 
Á nh sán g  củ a  P h ậ t 
Soi vô lượng cõi 
Đ ều k h iế n  ch ú n g  san h  
Theo sáng  th â y  P h ậ t 
Vôn do tu  tập  
T răm  n g àn  h ạ n h  ngh iệp  
C hứa nhóm  công đức 
T ran g  ngh iêm  th â n  P h ậ t 
C ánh  tay  th o n  d à i 
N hư vòi voi ch ú a  
Tay ch ân  m ềm  m ại 
K ính y êu  khô n g  ch án  
C hư P h ậ t khứ , la i 
Sô n h ư  vi t r ầ n
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C hư P h ậ t h iệ n  tạ i• • •

C ũng lạ i n h ư  vậy 
C hư P h ậ t  n h ư  th ế  
Con n ay  đ ều  lễ 
T hân , k h ẩ u  th a n h  tịn h  
Y cũng  n h ư  vậy  
D ùng ho a  thơm  d ịu  
C ung k ín h  cúng  dường 
T răm  n g àn  công^đức 
T án  th á n  ca ngợi 
D ầu  cho tră m  lưỡi 
ơ  tro n g  n g àn  k iếp  
K hen  ngợi Đức P h ậ t 
C ũng ch ẳn g  cùng  tộ t 
N hư  Lai chỗ có 
Công đức h iệ n  đời 
Mỗi m ỗi sâu  dày  
Vi d iệu  đệ n h ứ t 
D ầu d ù n g  n g àn  lưỡi 
K hen  ngợi m ột P h ậ t 
Còn k h ô n g  th ể  h ế t
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C hú t p h ầ n  công đức 
H uống ch i k h e n  ngợi 
Công đức chư  P h ậ t 
C hư cõi đ ạ i đ ịa  
Cho đ ế n  cõi trờ i 
R ộng n h ư  b iể n  lớn 
Và trờ i H ữu Đ ảnh  
Lượng nước t r à n  đầy  
T rong  nước đầy  ấy 
D ùng m ột sỢi lông  
C hấm  đếm  từ n g  g iọ t 
Có th ể  b iế t được 
C hứ khô n g  th ể  b iế t 
Công đức m ột P h ậ t 
Nay con k ín h  lễ 
Ngợi k h e n  chư  P h ậ t 
T hân , k h ẩu , ý ngh iệp  
T hảy đ ều  th a n h  tịn h  
T ấ t cả chỗ tu  
K hông lường th iệ n  ng h iệp  
C ùng các chúng  san h
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C hứng Vô thư ợ ng  đạo  
N hân  vương n h ư  th ế  
T án  th á n  P h ậ t rồ i 
L ại p h á t vô lượng 
Thệ ng u y ện  n h ư  vầy : 
Con ở đời sau  
Vô lượng vô b iên  
A -tăng-kỳ k iếp  
S anh  ở chỗ nào  
Thường tro n g  giấc m ộng 
Được th â y  trô n g  vàng  
Vi d iệu  nh iệm  m ầu  
Được nghe n h ữ n g  p h áp  
Sám  hối sâu  xa 
Con nay  k h e n  ngợi 
D iện  m ạo chư  P h ậ t• • •

T h anh  tịn h  sán g  ngời 
Con nguyện  đời sau  
C ũng được n h ư  th ế  
Công đức chư  P h ậ t 
C hẳng  th ể  ngh ĩ b àn
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ở  tră m  n g à n  k iếp
R ấ t khó  gặp  được
Con n g u y ện  đời sau  
T rong  vô lượng đời 
Đêm  nằm  m ộng th ấ y  
N gày nó i đ ú n g  th ậ t  
Con sẽ tu  h à n h  
Đ ầy đ ủ  Lục độ 
Cứu vớt ch ú n g  san h  
Vượt q u a  b iể n  khổ  
R ồi con m ới được 
T h àn h  đạo  Vô thượng 
K hiến  cõi nước con 
K hông đ â u  sá n h  b ằn g  
Nhờ nơi n h â n  d u y ên  
D âng h iế n  trố n g  vàng  
Và k h e n  ngợi P h ậ t 
N hư qu ả  báo  đây  
Ở tro n g  đời sau  
G ặp P h ậ t T hích  Ca 
L iền  được thọ  ký
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Và k h iế n  h a i con 
Kim Long, Kim Q uang 
T hường san h  n h à  con 
Đ ồng được thọ  ký 
N ếu có ch ú n g  san h  
K hông người cứu độ 
Các k hổ  ép  n g ặ t 
K hông nơi nương tự a  
Con ở đời sau  
Vì n h ữ n g  ch ú n g  ấy 
Làm  bâc  cứu  đô• •

C ùng chỗ nương tự a  
H ay t r ừ  các khổ  
Đ ều k h iế n  d ứ t h ế t 
G iúp cho ch ú n g  san h  
Việc là n h  a n  vui 
Con ở đời sau  
H àn h  đạo  Bồ T át 
C hẳng  k ể  k iếp  số  
Thí n h ư  h ư  khô n g  
K hông có n g ằn  mé
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C ũng nhờ  n h â n  d u y ên  
Sám  hố ì Kim Q uang 
K hiến  cho b iể n  ác 
Và các b iể n  n g h iệp  
P h iề n  não  rộ n g  sâu  
Khô cạn  k h ô n g  còn 
Công đức n h ư  b iể n  
T hảy  đ ề u  th à n h  tự u  
T rí huệ  rộ n g  lớn  
T h an h  tịn h  đầy  đủ  
Vô lượng công đức 
G iúp đạo  Bồ-đề 
C ũng n h ư  đ ạ i h ả i 
C hâu  b áu  đầy  đủ  
Nhờ sức sám  hô i 
K inh  Kim Q uang này  
Công đức Bồ-đề 
Q uang m inh  vô ngại 
T rí sạch  khô n g  nhơ  
T h an h  tịn h  vi d iệu  
Con ở đời sau



PHẨM TÁN THÁN -  THỨ BẢY 229

T h ân  q u an g  ch iếu  sáng  
Công đức oai th ầ n  
S áng  su ô t rự c  rỡ  
Ở tro n g  b a  cõi 
Tô! th ắ n g  hơn  h ế t 
Các sức công đức 
K hông b ị g ỉảm  th iể u  
T hường độ chúng  san h  
Vượt q u a  b iển  khổ 
Được ở y ên  tro n g  
B iển  lớn công đức 
N h iều  k iếp  về sau  
H àn h  đạo  Bồ-đề•

N hư các P h ậ t xưa 
Tu các h ạ n h  là n h  
Ba đời chư  P h ậ t 
Quôc độ tịn h  d iệu  
C hư P h ậ t Thê Tôn 
Vô lượng công đức 
K hiến  con đời sau  
Cõi nước cũng  được
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Công đức th ù  th ắ n g  
N hư P h ậ t T h ế  Tôn 
T ín Tướng n ê n  b iế t 
Quôc vương lúc ấy 
Tôn g iả  Kim Long 
C hính  là  th â n  ông 
Bấy giờ h a i con 
Kỉm Long, Kim Q uang 
Nay là  con ông 
N gân Tướng, Kim Tướng

K inh Kim Q uang  M inh H iệp  Bộ
Phẩm Tán Thán -  Thứ bảy 

HẾT
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QUYỂN THỨ T ư

• Đất Bắc Lương, ngài Tam Tạng nước Thiên Trúc, 
Pháp hiệu ĐÀM v ô  SAM phiên dịch Phạn Hán.

PHẨM g iả n g  l u ậ n  p h á p  k h ô n g

THỨ TÁM

Lúc bấy  giờ, Đức P h ậ t vì Đ ịa 
T h ần  K iên  Lao T h iện  Nữ T h iên  Bồ 
T á t m à nói kệ ĩ

Ta từ  xưa nay  
Vì chư  Bồ T át 
R ộng nó i n g h ĩa  “K hông” 
T rong  vô lượng K inh
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Cho n ê n  tro n g  đây  
Chỉ g iả i nó i lược 
C húng  san h  căn  độn  
í t  có t r í  huệ  
K hông th ể  rộ n g  b iế t 
N ghĩa “K hông” vô lượng 
Cho n ê n  K inh này  
Tóm lược nó i r a

•

N hiều  m ón n h â n  d u y ên
P hương  t iệ n  lạ  m ầu
Vì h àn g  độn  căn
Khởi tâm  Đ ại bi
Ta nay  d iễn  nói
K inh nh iệm  m ầu  này
N hư ta  h iể u  rõ
Tâm  ý ch ú n g  san h
T h ân  này  h ư  dối
C ũng n h ư  “N hóm  k h ô n g ”
Xóm làn g  “Sáu  n h ậ p ”
Làm  chỗ giặc ở
T ất cả tự  t rụ
Đ ều khô n g  b iế t n h au
M ắt th â u  n h ậ n  sắc



PHẨM GIẢNG LUẬN PHÁP KHÔNG -  THỨ TÁM 233

Tai p h â n  b iệ t tiến g  
M ũi ngử i các m ùi 
Lưỡi nếm  các vị 
T oàn  th ể  th â n  căn  
T ham  thọ  các xúc 
Ý căn  p h â n  b iệ t 
T ấ t cả các p h áp  
“S áu  t ìn h ” các căn  
Mỗi m ỗi tự  d u y ên  
C ảnh  giới các t r ầ n  
C hẳng  th eo  d u y ên  k h ác  
Tâm  n h ư  h u y ễn  hóa  
Dong ru ổ i “S áu  t ìn h ” 
T hường gây vọng tưởng 
P h â n  b iệ t các p h áp  
C ũng n h ư  người đời 
C hạy th eo  “Nhóm  k h ô n g ” 
“Sáu  g iặc” cướp h ạ i 
N gu mê ch ẳn g  trá n h  
Tâm  thư ờ ng  nương tự a  
C ảnh  giới sáu  căn  
Mỗi m ỗi tự  b iế t 
Chỗ đ ể  r ìn h  chờ
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Tùy th eo  sắc, th a n h  
Hương, vị, xúc, p h áp  
Tâm  th eo  “Sáu  t ìn h ” 
N hư chim  sa  lưới 
Chỗ ở củ a  tâm  
T hường nương các căn  
Đeo đuổ i các t r ầ n  
K hông lúc  tạm  bỏ 
T h ân  là  “K hông”, “Dối” 
C hẳng  th ể  trư ờ n g  tồ n  
K hông có tr a n h  cã i 
C ũng k h ô n g  chủ  tể  
Theo các n h â n  d u y ên  
H òa hỢp m à có 
K hông gì chắc  th ậ t  
Vọng tưởng  khở i lên  
N ghiệp lực m áy động 
“N hóm  K hông” dôi t r á  
Đ ất, nước, gió, lử a  
Hợp lạ i làm  n ê n  
Tùy thờ i th êm  bớ t 
T àn  h a i lẫ n  n h a u  
C ũng n h ư  bôn  rắ n
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Đ ồng ở m ột h an g  
Bôn r ắ n  lớn ấy  
T ánh  ch ú n g  đ ề u  k h ác  
H ai trê n , h a i dưởi 
Các phương  cũng  h a i 
R ắn  lớn  n h ư  th ê  
D iệt h ế t  k h ô n g  còn 
H ai r ắ n  đấ t, nước 
T ánh  n ặ n g  chìm  xuông  
H ai r ắ n  gió, lửa 
T ánh  n h ẹ  nổ i lên  
H ai tá n h  Tâm , Thức 
Q uây động  khô n g  ngừng  
Theo n g h iệp  ch ịu  báo  
Các cõi trờ i, người 
Tùy chỗ tạo  ngh iệp  
Đ ọa tro n g  tam  đồ 
Đ ất, nước, gió, lửa 
Khi ta n  h o a ỉ rồ i

•

Đại, t iể u  khô n g  sạch  
T rà n  chảy  r a  ngoài 
T hân  san h  các trù n g  
K hông th ể  m ến  Ưa
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Bỏ ngoài gò m ả 
N hư k h ú c  cây m ục 
T h iện  n ữ  n ê n  q u án  
Các p h áp  n h ư  th ê  
Chỗ nào  có người 
Và các ch ú n g  san h  ? 
T ánh  vốn lặn g  không  
Vô m inh  chấp  có 
Các đ ạ i n h ư  th ế  
Mỗi m ỗi khô n g  th ậ t  
Vôn tự  ch ẳn g  san h  
T ánh  “K hông” h ò a  hợp 
Đ ều do n h â n  du y ên  
Ta nói các đ ạ i 
T ừ gốc ch ẳn g  th ậ t  
H òa hợp m ới có 
T hể tá n h  vô m inh  
Vốn tự  ch ẳn g  có 
N hân  d u y ên  vọng tưởng 
H òa hợp m à san h  
Vì khô n g  chỗ có 
Giả gọi vô m inh
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Cho n ê n  Ta nói
T ên  là  vô m inh
H ành , Thức, D anh  sắc
S áu  n h ập , Xúc, Thọ
Ái, Thủ, Hữu, Sanh
Lão tử , ư u  não
Các h ạ n h  ng h iệp  khổ
K hông th ể  ngh ĩ b àn
S anh  tử  khô n g  cùng
T rô i lă n  ch ẳn g  dứ t
Vôn khô n g  có san h
C ũng k h ô n g  có d iệ t
Tư tưởng  b ấ t th iệ n
Tâm  h à n h  gây tạo
Ta d ứ t tấ t  cả
K iến chấp  buộc rà n g
D ùng dao tr í  huệ
C ắt lưới p h iền  não
Và n h à  ngũ  ấm
Q uán p h áp  “K hông”, “T ịch”
C hứng đạo Vô thư ợ ng
Công đức nh iệm  m ầu
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Mở cửa cam  lồ 
Chỉ b ìn h  cam  lồ 
Vào th à n h  cam  lồ 
K h iến  các ch ú n g  san h  
Được vị cam  lồ 
Thổi loa đ ạ i p h áp  
G ióng trô n g  đ ạ i p h áp  
Đ ôt đ èn  đ ạ i p h áp  
Rưới m ưa th ắ n g  p h áp  
Ta nay  bẻ dẹp  
T ấ t cả oán  k ế t 
D ựng lập  p h áp  trà n g  
N hiệm  m ầu  bậc  n h ứ t 
Độ các ch ú n g  san h  
K hỏi b iể n  san h  tử  
D ứt sạch  b a  ác 
Vô lượng khổ  não  
Lửa d ữ  p h iề n  não  
T h iêu  đ ố t ch ú n g  sàn h  
K hông người cứu  g iúp  
K hông nơi nương ở 
Ta d ù n g  cam  lồ
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Vị ngon  tro n g  m át 
C húng  đ ều  no đủ  
L ìa k h ỏ ỉ nóng  bức 
T rả i vô lượng k iếp  
Tu th eo  các h ạ n h  
C úng dường cung  k ín h  
C hư P h ậ t T h ế  Ton 
K iên  cô" tu  tậ p  
Nơi đạo  Bồ-đề 
Để cầu  p h áp  th â n  
C hơn th ậ t  N hư Lai 
Bỏ v ậ t quý  trọ n g  
Tay c h â n  lóng  đố t 
Đ ầu  m ắ t tủ y  não  
Vợ con y êu  m ến  
T iền  tà i  t r â n  bảo  
T rân  ch âu  a n h  lạc 
V àng bạc  lưu  ly 
C ùng các v ậ t k h ác  
H oan  hỷ  bô" th í 
Lòng không  hô i tiếc  
Q uán  p h áp  “T ánh  K hông” 
T h àn h  bậc  Vô thư ợ ng
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T rong  cả b a  n g àn  Đ ại th iê n  th ê  giới 
Đ ều d ù n g  cây cốì chẻ r a  làm  th ẻ ,
Ba n g àn  đ ạ i đ ịa  n á t  n h ư  b ụ i trầ n , 
Các b ụ i t r ầ n  n ày  t r à n  k h ắp  h ư

không ,
T ấ t cả ch ú n g  san h  có giông t r í  huệ , 
Đem  t r í  huệ  này  r iê n g  cho m ột

người,
N hững người n h ư  th ế  n h iều  n h ư

b ụ i trầ n , 
T ính  sô b ụ i t r ầ n  có th ể  b iế t rõ ,
T rí huệ  N hư Lai chẳng  th ể  tín h  đếm  
M ôt n iêm  N hư Lai có bao  t r í  huệ ,• • * ' 
D ùng số  k iếp  tín h  cũng  k h ô n g  th ể

h ế t.

K inh Kim Q uang M inh H iệp  Bộ
Phẩm Giảng Luận Pháp Không - Thứ tám

HẾT
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ề Đời nhà Lương, ngài Tam tạng Pháp sư 
CHƠN ĐÊ phiên dich Phạn Hán

PHẨM y  k h ô n g  Mã n  n g u y ệ n

THỨ CHÍN

Lúc bây  giờ, N hư Ý Bảo Q uang  
D iệu  T h iện  N ữ T h iên  ở tro n g  đ ạ i 
chúng , từ  nơi tò a  ngồi đứ ng  dậy, 
tr ịc h  áo bày  va i phả i, quỳ gối p h ả i 
s á t đấ t, chắp  tay  cung  k ính , d ù n g  
b à i kệ b ạch  P h ậ t rằ n g  :
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K ính b ạch  Đức T h ế  Tôn !
Bậc soi sán g  th ế  g ian  
Đ ấng Lưỡng Túc tô ì th ắ n g  
Cúi x in  m ở lòng  từ  
Vì ch ú n g  con ch ỉ dạy  
C hánh  h ạ n h  củ a  Bồ T át 
P h ậ t dạy  : T h iện  Nữ T h iên  ! 
N ếu người có lòng  nghi 
H ãy tù y  ý th ư a  hỏi 
Ta sẽ p h â n  b iệ t nó i 
Bồ T át h à n h  c h á n h  h ạ n h  
Bồ-đề n h ư  th ế  nào  
L ìa san h  tử , N iết-bàn  
Lợi ích  m ình, người vậy.

P h ậ t  dạy  rằ n g  :

-  N ày T h iện  N ữ T h iên  ! H ãy y 
th eo  p h áp  giởi h à n h  p h áp  Bồ-đề tu  
h ạ n h  b ìn h  đ ẳn g Ể

-  N ày T h iện  Nữ T h iên  ! Vì sao 
gọi là  y th eo  p h áp  giới h à n h  p h áp  
Bồ-đề tu  h ạ n h  b ìn h  đ ẳn g  ?
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-  N ày T h iện  Nữ T h iên  ! N gũ ấm  
h ay  h iệ n  ra  p h áp  giới, p h á p  giới 
tứ c  là  Ngũ ấm . Ngũ ấm  ch ẳn g  th ể  
g iản g  nói. C hẳng  p h ả ỉ ngũ  ấm  cũng  
ch ẳn g  th ể  g iảng  nói. Do cớ sao ? 
N êu  Ngũ âm  là  p h áp  giới th ì có lỗi 
đ o ạn  k iến , n h ư  lìa  ngoài Ngũ ấm  
tứ c  là  m ắc lỗi thư ờ ng  k iến , lìa  h a i 
b ê n  tức là  ch ẳn g  p h ả i đắm  nh iễm  
h a i b ên  n ên  chẳng  th ấy  lỗi, chỗ th ấ y  
k h ô n g  d an h  khô n g  tướng  th ì đây  
gọi là  g iảng  nó i n g h ĩa  p h áp  giới.

-  N ày T h iện  N ữ T h iên  ! Vì sao 
gọi là  N gũ âm  hay  h iệ n  p h á p  giới ?

-  T h iện  N ữ T h iên  ! Ngũ ấm  n h ư  
th ế  khô n g  p h ả i từ  nơi n h â n  d u y ên  
m à san h  ra . Do cớ  sao ? Vì n ế u  từ  
nơi n h ân  duyên  m à sanh, th ì đã  sanh  
m à có san h  h ay  chưa m à có san h  ? 
N ếu đ ã  san h  m à có sanh , th ì c ần  gì 
n h â n  duyên  san h  ? N ếu đã sanh  rồi, 
th ì ch ẳn g  từ  nơi n h â n  d u y ên  m à
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sanh . N hư k h i chư a sanh , th ì ch ẳn g  
th ể  nó i là  được sanh . Do cớ sao ? -  
Vì k h i chư a san h  th ì các p h á p  thờ i 
là  ch ẳn g  có. C hẳng  có th ì gọi là  Vô 
d an h , Vô tướng. Đã Vô danh , Vô 
tướng, th ì ch ẳn g  th ể  d ù n g  số  tĩn h  
đếm  ví d ụ  m à b iế t rõ  được, vì 
ch ẳn g  p h ả i do n h â n  d u y ên  san h  ra .

-  N ày T h iện  Nữ T h iên  ! Thí dụ  
n h ư  tiế n g  trố n g  là  y nơi cây, y nơi 
da, cũng  y nơi cá i d ù i và  y nơi 
người th ợ  m à được ra  tiế n g  v.v... 
Cho n ê n  tiế n g  trố n g  là  không . Q uá 
k h ứ  cũng  là  không . Vị la i cũng  là  
không . H iện  tạ i  cũng  là  không.

Do cớ sao ? Vì âm  th a n h  củ a  
tiế n g  trô n g  này  ch ẳn g  p h ả i từ  nơi 
cây  sa n h  ra , cũng  khô n g  p h ả i từ  
nơi d a  m à san h  ra , cũng  khô n g  
p h ả i từ  nơi d ù i trô n g  m à san h  ra , 
cho đ ến  chẳng  p h ả i từ  nơi người 
th ợ  m à san h  ra . T iếng  trố n g  này
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ch ẳn g  p h ả ỉ ở nơi b a  đời san h  ra , 
th ế  th ờ i tiế n g  trô n g  ch ẳn g  sanh . 
N êu ch ẳn g  th ể  san h  được, th ờ i 
ch ẳn g  th ể  d iệ t được. N ếu ch ẳn g  th ể  
d iệ t th ì tiế n g  trô n g  k h ô n g  từ  chỗ 
nào  m à đến . N ếu không  từ  chỗ nào  
m à đ ế n  th ì cũng  ch ẳn g  từ  chỗ nào  
r a  đi. N ếu k h ô n g  có chỗ nào  r a  đi, 
n h ư  vậy  th ì tiế n g  trố n g  là  ch ẳn g  
thường chẳng  đoạn. N ếu chẳng  
thường  ch ẳn g  đoạn , th ì tiế n g  trô n g  
ch ẳn g  p h ả ỉ m ột, ch ẳn g  p h ả ỉ k h á c ể

Do cớ  sao ? Vì n ếu  n h ư  tiê n g  
trô n g  ch ẳn g  p h ả ỉ m ột ch ẳn g  khác , 
th ì  cũng  đồng  với p h áp  giới. N ếu 
n h ư  th ế  th ì người ph àm  p h u  p h ả ỉ 
th ấ y  được Chơn đế, được ở c ản h  
giới N iế t-bàn  an  lạc  vô thượng. 
N ghĩa n ày  ch ẳn g  p h ả ỉ n h ư  vậy, cho 
n ê n  gọi là  “C hẳng  p h ả ỉ m ộ t” (Bất 
nhứ t). N ếu n h ư  nó i là  khác , th ì tấ t  
cả  h à n h  tưởng  của  ch ư  P h ậ t, ch ư
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BỒ T át tức là  h ãy  còn chấp  trước, 
chư a  được g iả i th o á t khỏ i sự  tró i 
buộc củ a  p h iề n  não, th ờ i ch ẳn g  th ể  
chứ ng  được q u ả  Vô thư ợ ng  C hánh  
đ ẳn g  C hánh  giác.

Bởi cớ  sao ? -  Vì tấ t  cả bậc  
T h án h  nhơ n  ở tro n g  p h áp  h àn h , 
p h á p  p h i h à n h  đồng  th eo  t r í  hu ệ  
m à th i h àn h , cho n ê n  nó i là  “C hẳng  
p h ả ỉ k h á c ” (Bất dị). Vì th ế  Ngũ âm  
ch ẳn g  p h ả ỉ có, ch ẳn g  p h ả ỉ không, 
k h ô n g  từ  nơi n h â n  d u y ên  m à sanh , 
n h ư n g  ch ẳn g  p h ả ỉ là  ch ẳn g  có N gũ 
âm . C hẳng  qua, c ản h  giới củ a  bậc  
T h án h  không  th ể  d ù n g  lời nó i m à 
n g h ĩ b à n  được. C ảnh  giới củ a  bậc  
T h án h  là  Vô danh , Vô tướng, K hông 
n h ân , K hông duyên . Tuy nó i cản h  
giới m à khô n g  có cản h  giới, cũng  
k h ô n g  lời th í dụ, trư ớ c  sau  vắng  
lặng , xưa nay  tự  không. Bởi th ê  n ê n  
N gũ âm  hay  h iệ n  ra  P h áp  giới.
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-  N ày T h iện  N ữ T h iên  ! N hư có 
người t r a i  lành , gái là n h  nào  m uốn  
cầu  đạo  Vô thư ợ ng  C hánh  đ ẳn g  
C h án h  giác m à còn p h â n  b iệ t chơn 
khác , tụ c  khác , n h ư  th ê  th ậ t  khó  
n g h ĩ b à n  ! Đối với cản h  giới của  
T h án h  phàm  p h ả i n gh ĩ tưởng  ch ẳn g  
k h ác  ! C hẳng  bỏ Tục đê cũng  ch ẳn g  
bỏ Chơn đế. Chỉ y nơi p h áp  giới m à 
tu  h à n h  đạo Bồ-đề.

Khi Đức Thê Tôn g iảng  nói 
nhữ ng  lời n h ư  th ế  rồ i, T h iện  N ữ 
T h iên  vu i m ừng hớ n  hở, liền  từ  nơi 
chỗ ngồi đứ ng  dậy, tr ịc h  vai áo b ê n  
p h ả i, quỳ gối p h ả i chấm  đ ấ t, ch ắp  
ta y  cung  k ín h  n h ứ t tâm  đ ả n h  lễ 
k ín h  b ạch  P h ậ t rằ n g  :

-  K ính b ạch  Đức T h ế  Tôn ! 
N hững lời g iảng  nó i của  Đức T h ế  
T ôn về ch án h  h ạ n h  Bồ-đề, từ  trư ớ c  
đ ế n  giờ, con nay  p h ả i chăm  chỉ học 
tập .
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LÚC ấy, vị T h ế  C hủ cõi Ta Bà là  
Đ ại P h ạm  T h iên  Vương, ở tro n g  đ ạ i 
chúng , h ỏ i N hư Ý Bảo Q uang  D iệu 
T h iện  N ữ T h iên  :

-  H ạn h  Bồ-đề n ày  th ậ t  là  khó  
tu  tậ p  và  khó  th ể  h à n h  tr ì . Vậy tâm  
ý củ a  ông ngh ĩ sao ? H àn h  p h áp  
m ôn nào  th eo  h ạ n h  Bồ-đề này  m à 
được tự  tạ i  ?

T h iện  Nữ T h iên  liề n  đ áp  lời 
P h ạm  Vương rằ n g  :

-  K ính th ư a  Đ ại P h ạm  T h iên  
Vương ! N hững lời g iảng  th u y ế t củ a  
Đức P h ậ t là  chơn th ậ t  th ậm  thâm . 
T ấ t cả kẻ phàm  p h u  chẳng  th ể  
hưởng được p h áp  vị ấy. Đây là  c ản h  
giới r iê n g  củ a  bậc  T hánh , r ấ t  vi 
d iệu , khó  th ể  rõ  b iê t. N êu tâm  của  
tô i y nơi p h áp  này  m à an  t r ụ  th ờ i 
được cản h  giới T ịnh  lạc. Đây là  lời 
chơn  th ậ t  vậy ! N guyện cho tấ t  cả 
ch ú n g  san h  k h ô n g  lường k h ô n g
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n g ằ n  ở tro n g  đời d ữ  năm  trưỢc đ ều  
được b a  mươi h a i tướng sắc vàng, 
ch ẳn g  p h ả i tướng  nam  cũng  chẳng  
p h ả ỉ tướng  nữ, đ ều  ngồi t r ê n  tò a  
sen  b á u  thọ  hưởng vô lượng sự  an  
vui. Lúc đó, t r ê n  trờ i m ưa xuông  
n h ữ n g  hoa  b á u  nh iệm  m ầu. Âm 
n h ạc  cõi trờ i ch ẳn g  k h ảy  m à tự  reo  
vang. Các m ón cúng  dường th ả y  
đ ề u  đầy  đủ.

T h iện  Nữ T h iên  nó i n h ữ n g  lời 
n h ư  th ế  rồi, tấ t  cả chúng  san h  tro n g  
đời d ữ  năm  trư ợ c  đ ều  đầy  đ ủ  ba  
m ươi h a i tướng  sắc vàng, th â n  h ìn h  
ch ẳn g  p h ả i nam  ch ẳn g  p h ả i n ữ  (tức 
là  ch ẳn g  còn có tưởng  r iê n g  nam  
n ữ  n h ư  người t r ầ n  tục), ngồi t r ê n  
tò a  sen  báu , hưởng thọ  vô lượng 
c ản h  giới an  vu i cũng  n h ư  ở t r ê n  
cung  trờ i T ha H óa Tự Tại. K hông 
có các đường ác, cây  b á u  từ n g  h àn g  
h iệ n  bày  ra . H oa sen  th ấ t  bảo  trù m
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k h ắ p  th ế  giới. T rời m ưa xuống  bảy  
m ón b á u  thư ợ ng  d iệu . H oa trờ i rơ i 
xuống; n h ạc  trờ i dấy  lên . K hi ấy, 
N hư Ý Bảo Q uang D iệu  T h iện  N ữ 
T h iên  liền  ch u y ển  th â n  n ữ  h iệ n  
th à n h  th â n  P h ạm  T hiên.

Bấy giờ, đức vu a  cõi trờ i Đ ại 
P h ạm  hỏi N hư Ý Bảo Q uang D iệu  
T h iện  Bồ T át rằ n g  :

-  T h iện  Nữ th u ở  xưa tu  h ạ n h  
Bồ-đề n h ư  th ế  nào  ?

Bồ T át đ áp  lời rằ n g  :

-  K ính th ư a  P h ạm  Vương ! 
G iông n h ư  là  m ặt tră n g  ở tro n g  
nước hay  tu  h à n h  h ạ n h  Bồ-đề, tô i 
cũ n g  đ ã  tu  h à n h  h ạ n h  Bồ-đề; hoặc 
là  tô i nằm  m ộng th ấy  h à n h  h ạ n h  
Bồ-đề; tô i cũng  tu  h à n h  h ạ n h  Bồ- 
đề; cũng  n h ư  tro n g  á n h  lử a  tro n g  
g iọ t sương h à n h  h ạ n h  Bồ-đề, tô i 
cũng  tu  h à n h  h ạ n h  Bồ-đề; n h ư
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tro n g  tiế n g  vang  h à n h  h ạ n h  Bồ-đề, 
tô i cũ n g  tu  h à n h  h ạ n h  Bồ-đề.

Đ ại P h ạm  T h iên  Vương nghe 
Bồ T át th u y ê t g iảng  lời đây  rồ i, 
liề n  hỏ i Bồ T át rằ n g  :

-  Bồ T át y th eo  p h áp  nào  m à 
th u y ế t g iảng  n h ư  th ê  ?

Bồ T át đ á p :
-  K ính th ư a  Đ ại P hạm  T h iên  

Vương ! K hông có m ột p h á p  nào  
m à th ậ t  có tướng n h â n  quả, tướng  
th à n h  tựu .

P h ạm  Vương lạ i b ạch  Bồ T át 
rằng :

-  N ếu đúng  n h ư  lời g iảng th u y ế t 
củ a  Bồ T át, th ì các người ph àm  p h u  
ở tro n g  th ế  g ian  này  đ ều  chứ ng  
được qu ả  Vô thư ợ ng  C hánh  đ ẳn g  
C h án h  giác ?

Bồ T át N hư Ý Bảo Q uang hỏ i 
P h ạm  Vương rằ n g  :
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-  K ính th ư a  Đ ại P h ạm  T h iên  
Vương ! N gài ngẫm  n gh ĩ n h ư  th ế  
n ào  m à nó i r a  lời này  ?

Bồ T át N hư Ý Bảo Q uang liề n  
đó g iảng  tiếp  rằ n g  :

-  T hưa P h ạm  Vương ! Người có 
t r í  h u ệ  và người ngu  si mê hoặc  có 
ý n gh ĩ khác; bậc  Bồ Tát, hoặc 
k h ô n g  p h ả i là  bậc  Bồ T át cũng  có ý 
n g h ĩ khác . N hững bậc  g iả i th o á t có 
ý ng h ĩ khác , người chưa được g iả i 
th o á t có ý ngh ĩ khác.

T hưa P h ạm  Vương ! Các p h áp  
b ìn h  đ ẳn g  n h ư  th ê  k h ô n g  có gì sa i 
k hác . Nơi các p h áp  giới n ày  đ ều  là  
N hư N hư ch ẳn g  sai khác . K hông có 
tru n g  g ian  m à có th ể  chấp  tr ì, cũng  
k h ô n g  có các p h áp  tă n g  giảm .

T hưa P hạm  Vương ! Thí d ụ  n h ư  
có vị h u y ễn  sư  k h éo  h iệ n  bày  ra  
n h ữ n g  p h áp  h u y ễn  th u ậ t  th iệ n  xảo
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và  các đệ tử  cũng  là  h u y ễn  th u ậ t, ở 
nơ i ngã  tư  đường lấy  các m ón đ ấ t 
cá t, cỏ cây, hoa  lá.ể. nhóm  ch u n g  lạ i 
m ột chỗ, làm  th à n h  các th ứ  voi 
ngựa, xe cộ, q u ân  lín h  và b ảy  m ón 
c h âu  b á u  chứ a đầy  tro n g  các kho...

Có nh ữ n g  ch ú n g  san h  ngu  mê 
vô t r í  ch ẳn g  b iê t các m ón ây  vốn  là  
củ a  h u y ễn  sư  d ù n g  h u y ễn  th u ậ t  
làm  ra . Do nơi chỗ th ây  nghe, rồ i 
tù y  th eo  n ăn g  lực khở i san h  k iế n  
chấp , nương chỗ th ấ y  nghe tự  cho 
là  th ậ t, n gh ĩ rằ n g  : “Các v ậ t voi, 
ngựa, ch âu  báu... trư ớ c  m ặ t ta  đây  
đ ề u  là  chơn th ậ t”, cho n ê n  ch ẳn g  
cần  p h ả i suy n gh ĩ nữa.

Bậc người có t r í  huệ  b iế t rõ  các 
sự  v ậ t đây  vốn  là  h u y ễn  hóa, ch ẳn g  
p h ả ỉ chơn th ậ t, chỉ do h u y ễ n  sư  
d ù n g  h u y ễn  th u ậ t làm  mê hoặc  m ắt 
người. Các m ón : voi, ngựa, xe .cộ, 
kho  tà n g  ấy, ch ỉ có d an h  tự  m à
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k h ô n g  th ậ t  th ể , rồ i tù y  th eo  n ăn g  
lực th ấ y  b iế t, bậc  người t r í  h u ệ  do 
ch ẳn g  p h á t san h  k iế n  chấp , tự  h iể u  
rằ n g  : “Các sự  v ậ t k ia  k h ô n g  p h ả i 
là  chơn  th ậ t  có”.

Người có t r í  huệ , tù y  th u ậ n  lời 
nó i th ê  g ian  n ê n  đề xướng r a  n h iề u  
loạ i d an h  từ, đ ề u  vì m uốn  cho 
ch ú n g  sa n h  b iế t được T h ậ t ngh ĩa , 
ch ứ  còn  sự  th â y  nghe h iể u  b iế t củ a  
họ th ì  khô n g  p h ả i n h ư  thế .

Thưa P hạm  vư ơ ng  ! N êu có 
chúng  san h  p h àm  p h u  ngu  si, chư a 
được t r í  h u ệ  củ a  bậc  T h án h  x u ấ t 
th ế , chư a rõ  b iế t tấ t  cả p h á p  N hư 
N hư k h ô n g  th ể  d ù n g  lời nó i ngôn  
từ  m à tỏ  bày. Các ch ú n g  p h àm  ngu  
này , tù y  th eo  chỗ, hoặc  th ấ y  nghe 
p h á p  h à n h  cùng  p h á p  ph i hành ; 
n ên  có nhữ ng  ý ngh ĩ : “T h iệt có các 
p h á p  n h ư  th ế  ! Đ úng n h ư  chỗ th ấ y  
nghe  củ a  ta ”.
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N hững người ph àm  phu , n h ư  
chỗ th ấ y  nghe, tù y  th eo  n ă n g  lực 
do ch ấp  Sở k iế n  m à tự  nó i rằ n g  : 
“Đ ây là  th ậ t, còn  các p h á p  k ia  
ch ẳ n g  p h ả i là  th ậ t”. Rồi sau  ch ẳn g  
c ầ n  x é t ng h ĩ nữa. T rá i lại, n ế u  có 
ch ú n g  san h  ch ẳn g  p h ả i là  p h àm  
phu , đ ã  th ấ y  được Đệ n h ứ t N ghĩa 
đế, đ ã  có t r í  huệ  của  bậc  T h án h  
x u â t th ê , rõ  b iê t tấ t  cả  các p h áp  
N hư  N hư  ch ẳn g  th ể  d ù n g  lời nó i 
ng ô n  từ  củ a  th ế  g ian  m à ch ỉ bày. 
Đ ây là  do t r í  hu ệ  của  bậc  T h án h  
n h ân , hoặc th ấ y  hoặc nghe p h á p  
h àn h , p h áp  p h i h àn h , rồ i tù y  th eo  
sở k iến , ch ẳn g  ch ấp  trư ớc chỗ th ấ y  
nghe, nó i rằ n g  : “Các p h áp  ấy  
ch ẳn g  p h ả i là  chơn th ậ t  có”, n ê n  
ch ẳ n g  cần  nhớ  n gh ĩ trở  lạ i nữa. 
Cho rằ n g  : “K hông th ậ t  có p h áp  
h àn h , p h áp  p h i h àn h . N hư sự  th ấ y  
b iê t  củ a  tô i ch ỉ là  vọng tư ở ng  tư
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duy  tướng  h àn h , tướng  p h i h àn h , 
làm  m ê hoặc  người khô n g  có t r í  
h u ệ . N hững p h áp  gọi là  p h áp  h àn h , 
p h á p  p h i h àn h , ch ỉ có 
k h ô n g  có th ậ t  th ể . N hư chồ th ấ y  
b iế t của  tôi, tùy  theo  năn g  lực chấp  
đắm  sở k iến , tự  cho lời nó i củ a  
m ình  là  th ậ t, lời củ a  người k h ác  là  
k h ô n g  th ậ t”.

Các bậc  T h án h  nhơ n  hay  tù y  
th u ậ n  th eo  lời củ a  th ế  gian , d ù n g  
các d a n h  từ  sự  v ậ t m à d iễn  nói, đ ều  
vì m uôn  cho ch ú n g  san h  rõ  b iê t 
được T h ậ t ngh ĩa .

N hư th ê  đó, th ư a  P h ạm  Vương ! 
Các bậc  T h án h  n h â n  do có T h án h  
t r í  rõ  b iế t nh ữ n g  lẽ chơn th ậ t, n ê n  
ch ẳn g  th ể  dùn g  p h áp  N hư N hư để  
n h iếp  p h áp  h à n h  cùng  p h á p  p h i 
h àn h . P h á p  ây là  N hư Như. Các bạc  
T h án h  t r í  th ả y  đ ều  rõ  b iế t tê n  gọi
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các p h áp  đ ều  g iả  danh , n h ư n g  vì 
m uốn  cho ch ú n g  san h  rõ  b iế t được 
T h ậ t ngh ĩa , n ê n  phương  t iệ n  d ù n g  
n h iề u  loạ i ngôn  từ  th ế  g ian  đ ể  
g iản g  th u y ế t.

Khi đó, Đ ại P h ạm  T h iên  Vương 
h ỏ i Bồ T át N hư Ý Bảo Q uang D iệu  
rằ n g  :

-  Có m ấy loại ch ú n g  san h  hay  
h iể u  rõ , hay  th ô n g  su ố t C hánh  
p h á p  vi d iệu  th ậm  th âm  này  ?

Bồ T át đ áp  rằ n g  :
-  T hưa P hạm  Vương ! Kể ra , có 

bao  n h iê u  ch ú n g  san h  nhơ n  tâm  
h u y ễ n  hó a  th ì có bây  n h iê u  ch ú n g  
san h  h ay  h iể u  rõ , hay  th ô n g  su ố t 
C h án h  p h áp  th ậm  thâm .

P h ạm  Vương lạ i hỏ i rằ n g  :

-  Đ ây là  p h áp  h u y ễn  hóa  củ a  
người, tức là  ch ẳn g  có th ậ t. N hư  
th ế  th ì tâm  sở từ  đ âu  m à được ?
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BỒ T át đ áp  rằ n g  :
-  T hưa P h ạm  Vương ! P h á p  giới 

n h ư  th ế  là  ch ẳn g  có ch ẳn g  không . 
C húng  sa n h  n h ư  th ế  p h ả i h ay  h iể u  
rõ , h ay  th ô n g  su ố t ý n g h ĩa  th ậ m  
th â m  này.

K hi ấy, P h ạm  v ư ơ n g  b ạch  Đức 
T h ế  Tôn rằ n g  :

-  K ính b ạch  Đức Thê Tôn ! N gài 
N hư  Ý Bảo Q uang D iệu  Bồ T á t đ ã  
chơn  th ậ t  rõ  b iế t  n g h ĩa  lý th â m  sâu  
ch ẳn g  th ể  n gh ĩ b à n  này.

Đức P h ậ t dạy  :
-  Đ úng n h ư  th ế , đ ú n g  th ậ t  n h ư  

th ế  ! N ày P h ạm  Vương, đ ú n g  n h ư  
lời ông  nói. Do cớ  sao ? -  Đ ây là  
N hư Ý Bảo Q uang D iệu  Bồ T á t đ ã  
dạy  P h ạm  Vương tu  về p h áp  q u án  
“Vô san h  n h ẫ n ”.

Bấy giờ, Đại P hạm  T hiên  vư ơ ng  
cù n g  chư  P h ạm  ch ú n g  từ  nơi tò a
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ngồi đứ ng  dậy, tr ịc h  vai áo b ê n  
p h ả i, quỳ gối p h ả ỉ s á t đ ấ t, ch ắp  tay  
cung  k ín h  đ ản h  lễ dướỉ ch ân  Bồ T át 
N hư  Ý Bảo Q uang D iệu, th ư a  rằ n g  : 
“T h ậ t ít  có, th ậ t  là  í t  có ! C húng  tô i 
ngày  nay  m ay m ắn  được th ấ y  Đ ại 
SƯ, được nghe C hánh  p h á p ”.

K hi ây, Đức T h ế  Tôn ở tro n g  
N hứ t th iế t  p h áp  th ô n g  đ ạ t vô ngạỉ, 
liề n  bảo  P hạm  Vương rằ n g  :

-  N hư  Ý Bảo Q uang D iệu  Bồ 
T á t đây  ở đời vị la i sẽ được làm  
P h ậ t  h iệ u  là  Đức B ửu D iệm  K iết 
T hượng T ạng N hư Lai, ứ n g  Cúng, 
C h án h  B iên  T ri. Đức P h ậ t ấy  nó i r a  
K ỉnh đ iể n  Kỉm Q uang M inh vi d ỉệu  
này , b a  n g àn  ức Bồ T át được B ất 
th ố i ch u y ển  nơi đạo  Vô thư ợ ng  
C h án h  đ ẳn g  C hánh  giác, tám  n g àn  
ức T h iên  tử  chứ ng  p h áp  Vô c ấ u  
T ịnh, được th à n h  tự u  T h an h  tịn h  
P h á p  n h ãn , vô lượng vồ số  Quốc
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vương th ầ n  d â n  cõi nước ấy  đ ề u  
được p h á p  N hãn  tịn h . Năm  m ươi ức 
Tỳ-kheo đ an g  h à n h  Bồ-đề h ạ n h  
m uôn  th ố i Bồ-đề tâm , k h i được 
nghe  N hư Ý Bảo Q uang D iệu  Bồ 
T á t th u y ế t p h áp  rồ i, đầy  đủ  n g u y ện  
lực, tu  h ạ n h  Bồ-đề k iê n  cố  ch ẳn g  
th ể  n g h ĩ bàn , tâm  Bồ-đề càng  th êm  
tă n g  trư ởng , liề n  đắp  y đ ả n h  lễ Bồ 
T át, p h á t tâm  Vô thư ợ ng  T hắng  tấn . 
Đã p h á t tạm  Vô thư ợ ng  T hắng  tấ n  
rồ i, n g u y ện  cho công đức th iệ n  căn  
củ a  m ình  th ả y  đ ề u  đầy  đủ, hồ i 
hư ởng  về quả  Vô thư ợ ng  C hánh  
đ ẳn g  C hánh  giác.

Các vị Tỳ-kheo n ày  nhờ  công 
đức tu  h à n h  n h ư  th ế , t r ả i  q u a  ch ín  
m ươi đ ạ i k iếp  sẽ được th à n h  tự u  
đạo  quả. Khi r a  kh ỏ i đường san h  
tử , các vị Tỳ-kheo n ày  được P h ậ t 
th ọ  ký  q u a  b a  m ươi k iếp  a-tăng-kỳ, 
sẽ được th à n h  P h ậ t h iệ u  là  N an
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T hắng  Q uang Vương. Nước tê n  là  
Vô C âu Q uang, đồng  thờ i đ ề u  được 
chứ ng  quả  Vô thư ợ ng  C hánh  đ ẳn g  
C hánh  giác, đ ều  đồng  m ột h iệ u  gọi 
là  N guyện T ran g  N ghiêm  G iáng Xí 
Vương P h ậ t.

Bây giờ, P h ậ t bảo P hạm  Vương :

-  K inh Kim Q uang M inh này  
n ê u  có người nào  ch án h  v ăn  ch án h  
th ín h , sẽ được đ ạ i th ầ n  lực ch ẳn g  
th ể  ngh ĩ bàn . Này P hạm  Vương ! 
N hư có chúng  san h  nào  tro n g  tră m  
n g àn  đ ạ i k iếp  tu  h à n h  p h áp  Lục 
B a-la-m ật m à không  được đầy  đủ  
phương  tiện , n ếu  có người t r a i  là n h  
gái làn h  nào  được nghe K inh Kim 
Q uang M inh này  rồ i đem  r a  b iên  
chép , m ỗi nử a  th á n g  chuyên  tâm  
đọc tụng , th ì th iệ n  công đức này  
hơn  công đức chứ a nhóm  ở trư ớ c  cả 
tră m  p h ầ n  n g àn  phần , cho đ ến  tín h  
sô" ví dụ  cũng không  th ể  bì k ịp  được.
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N ày P hạm  Vương ! Cho n ê n  Ta 
n ay  hay  k h iế n  người tu  học thọ  t r ì  
K inh  n ày  và sẽ vì người m à g iảng  
nó i rộ n g  ra . Bởi cô  sao ? -  K inh 
đ iể n  th ậm  th âm  vi d iệu  n h ư  th ế , 
k h i Ta đ an g  th ự c  h à n h  đạo  Bồ Tát, 
m uôn  được th ô n g  suố t K inh này, 
th ọ  t r ì  đọc tụ n g  vì người g iảng  nói, 
p h ả ỉ n h ư  người lín h  xông vào ch iến  
t r ậ n  ch ẳn g  tiếc  th â n  m ạng  vậy.

Này P hạm  Vương ! Ví n h ư  
C huyển lu â n  T h án h  vương, n ế u  vua  
còn  tạ i  thế , th ì ở tro n g  th ê  g ian  có 
b ảy  m ón ch âu  b áu  chẳng  b ị d iệ t 
m ất. Khi vị vua  này  qua  đời, tấ t  cả 
bảy  m ón ch âu  b á u  tự  n h iê n  chẳng  
còn.

Này P hạm  v ư ơ n g  ! K inh Kim 
Q uang M inh vi d iệu  này, n ế u  còn  ở 
đời, th ì đ ạ i C hánh  p h áp  bảo  th ảy  
đ ều  chẳng  b ị d iệ t m ất. Thê nên , 
p h ả ỉ nương vào K inh Kim Q uang
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M inh n ày  nghe n h ận , đọc tụng , thọ  
tr ì , v ì người g iảng  nói, k h iế n  cho 
họ b iê n  chép , ở tro n g  p h ầ n  công 
đức h à n h  p h áp  T inh  tấ n  B a-la-m ật 
ch ẳn g  tiếc  th â n  m ạng, ch ẳn g  n g ạ i 
nhọc n h ằ n  lao khổ. Các h àn g  đệ tử  
củ a  Ta đ ều  p h ả i làm  n h ư  vậy, cần  
p h ả i n ê n  tin h  tâ n  tu  học.

K hi ây, Đ ại P h ạm  T h iên  Vương 
cùng  vô lượng P h ạm  chúng, Đê 
Thích, Tứ T h iên  Vương và ch ú n g  
Dạ-xoa, đ ều  từ  chỗ ngồi đứ ng  dậy, 
tr ịc h  vai áo b ên  phải, quỳ gối p h ả i 
sá t đấ t, chắp  tay  cung  k ín h  b ạch  
P h ậ t rằ n g  :

-  T ấ t cả chúng  con đ ều  m uốn  
th ủ  hộ lưu th ô n g  K inh đ iể n  Kim 
Q uang M inh vi d iệu  này, cho nên , 
n ế u  n h ư  có vị P h áp  SƯ th u y ế t p h áp  
gặp  các ta i nạn , chúng  con sẽ d iệ t 
t rừ  h ế t, k h iến  được đầy  đủ  các v iệc 
lành , sắc d iện  tươi tố t, b iện  tà i  vô
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ngạỉ, c h ấ t tâm  an  lạc th ư  th á i. Bây 
giờ, tấ t  cả chúng  san h  tro n g  p h áp  
hộ i n ày  đ ều  được an  vui. Cõi nưởc 
có b ị m ấ t m ùa đói kém  o án  tặc  và 
lo à i p h i nhơn  làm  cho sỢ sệt, ch ú n g  
con sẵn  sàng  g iúp  đỡ t r ừ  dẹp, 
k h iế n  cho n h â n  d ân  được đầy  đủ  
âm  no, vu i vẻ h ò a  hợp, đó đ ều  là  
nhờ  oai lực của  Tứ T h iên  Vương 
ch ú n g  con. N êu có người nào  cúng  
dường K inh đ iển  này, th ì chúng  con 
cũng  sẽ vì người ây h ế t lòng  ủ ng  
hộ, g iông n h ư  P h ậ t không  khác.

K inh Kim Q uang M inh H iệp  Bộ
Phẩm Y Không Mãn Nguyện -  Thứ chín

HẾT
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QUYỂN THỨ NÃM

• Đời nhà Tùy, chùa Đại Hưng Thiện,
Ngài Sa-môn THÍCH BỬU QUÝ hiệp tập

• Đât Bắc Lương, ngài Tam Tạng Pháp sư,
Pháp hiệu ĐÀM VÔ SÂM phiên dịch Phạn Hán

PHẨM t ứ  t h iê n  v ư ơ n g

THỨ MƯỜI

Lúc bấy giờ, Tỳ - sa - m ôn T hiên  
Vương, Đ ề-đầu-lạ i-tra  T h iên  Vương, 
Tỳ-lưu-lặc-xoa T h iên  Vương, Tỳ-lưu- 
bát-xoa Thiên Vương, những vị Thiên 
Vương này  đ ều  từ  chỗ ngồi đứ ng  
dậy, tr ịc h  vai áo b ên  phải, quỳ gổì
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p h ả ỉ sá t đấ t, chắp  tay  cung  k ín h  
b ạ c h  P h ậ t rằ n g  :

-  K ính b ạch  Đức Thê Tôn ! 
K inh Kim Q uang M inh nh iệm  m ầu  
n ày  là  v u a  củ a  tấ t  cả các K inh, các 
Đức P h ậ t thư ờ ng  hay  hộ tr ì , là  
công đức th ậm  th âm  vi d iệu  tra n g  
ngh iêm  củ a  Bồ Tát, thư ờ ng  được 
ch ư  T h iên  cung  k ính , hay  k h iế n  các 
vị T h iên  Vương san h  tâm  h o an  hỷ, 
và  Tứ T h iên  Vương Hộ T h ế  thư ờ ng  
hay  ngợi k h e n  tá n  th án .

K inh này  hay  ch iếu  sáng  các 
cung  đ iện  cõi trờ i.

K inh này  hay  g iúp  cho chúng  
san h  được an  vui.

K inh này  hay  k h iế n  cho các cõi 
đ ịa  ngục, ngạ quỷ, súc sanh , và các 
sông ngòi tr á n h  khỏ i sự  tiê u  hao  
khô  k iệ tế

K inh này hay trừ  tấ t  cả sự  sỢ sệt.
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K inh này  hay  d iệ t t rừ  tấ t  cả 
các sao dữ  b iến  h iê n  đ iềm  la.

• •

K inh này  hay  t rừ  tấ t  cả sự  lo 
b u ồ n  kh ổ  não.

Nói tóm  lại, K inh này  hay  t rừ  
d iệ t cho tấ t  cả chúng  san h  k h ô n g  
lường khô n g  n g ằn  tră m  n g àn  nỗi 
k h ổ  não.

K ính b ạch  Đức T h ế  Tôn ! K inh 
Kim Q uang M inh vi d iệu  nh iệm  
m ầu  này, n h ư  ở tro n g  đ ạ i chúng, 
có người rộ n g  nói rao  bày  tu y ê n  
th u y ế t, chúng  con là  Tứ T h iên  
Vương cùng  các quyến  th u ộ c  được 
nghe p h áp  vị cam  lồ Vô thư ợ ng  
này , th â n  tâm  tă n g  trưởng, k h í lực 
m ạn h  mẽ, đầy  đủ  các oai đức.

K ính b ạch  Đức Thê Tôn ! Tứ 
T h iên  Vương chúng  con n g u y ện  vì 
th ê  g ian  làm  bậc P h áp  vương, rộ n g  
nó i C hánh  p háp , tu  theo  C hánh  
p h áp , dùn g  C hánh  p h áp  t r ị  đời.
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K ính b ạch  Đức T h ế  Tôn ! Tứ 
T h iên  Vương ch ú n g  con cùng  chư  
T hiên , Long, Quỷ, T hần , C àn-thát- 
bà, A-tu-la, Ca-lầu-la, Khẩn-na-la, Ma- 
hầu-la-già... dùn g  C hánh  p h áp  an  
t r ụ  th ế  gian, n g ăn  các quỷ d ữ  ăn  
n u ố t t in h  k h í củ a  người.

K ính  b ạch  Đức T h ế  Tôn ! Tứ 
T h iên  Vương chúng  con gồm đủ  h a i 
mươi tám  bộ các quỷ thần ..ễ và 
k h ô n g  lường tră m  n g àn  quỷ th ần , 
d ù n g  T h iên  n h ã n  th a n h  tịn h  sáng  
su ố t q u án  sá t ủ ng  hộ chúng  san h  
tro n g  cõi D iêm -phù-đề.

K ính b ạch  Đức T h ế  Tôn ! Bởi 
vậy  cho n ê n  chúng  con có tê n  là  
“VUA HỘ THÊ”. N ếu tro n g  cõi nước 
nào  có các cản h  suy vi oán  tặc  xâm  
hại, đói k h á t b ệ n h  tậ t  và các v iệc 
g ian  n a n  th ố n g  khổ, n h ư  có vị Tỳ- 
kheo  thọ  t r ì  K inh này, Tứ T h iên  
Vương chúng  con sẽ cùng  n h a u
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k h u y ế n  th ỉn h , k h iế n  cho vị Tỳ-kheo 
ây  nhờ  th ầ n  lực chúng  con m au  
đ ế n  chỗ xóm  làn g  th à n h  ấp  củ a  cõi 
nước k ia  rộ n g  nó i rao  b ày  K inh 
Kim Q uang M inh nh iệm  m ầu  này, 
k h iế n  cho tấ t  cả tră m  n g àn  v iệc 
suy vi n h ư  th ê  th ảy  đ ều  d iệ t h ế t.

K ính b ạch  Đức T h ế  Tôn ! N hư 
có vị Quốc vương ở tạ i  nước m ình  
thọ  t r ì  K inh đ iển , k h i vị Quốc 
vương này  đ ến  nước k h ác  th u y ế t 
p h áp , vị vua  nưởc ấy p h ả i đ ế n  chỗ 
vị Quôc vương th u y ế t p háp , m ột 
lòng  lắn g  nghe thọ  t r ì  K inh đ iển  
nh iệm  m ầu  này. Khi được nghe 
K inh p h áp  nh iệm  m ầu  rồ i, v u a  r ấ t  
vu i m ừng p h á t tâm  cung  k ín h  ủn g  
hộ vị quốc vương th u y ế t pháp .

K ính b ạch  Đức T h ế  Tôn ! Tứ 
T h iên  Vương chúng  con, tâm  
thư ờ ng  siêng  n ăn g  g iữ  gìn  ủ n g  hộ 
vị vua  thọ  t r ì  K inh này  và nh ữ n g
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n h â n  d ân  tro n g  nước củ a  vị v u a  ây, 
vì họ m à t rừ  d iệ t nh ữ n g  đ iều  suy 
tổ n  sỢ sệ t k h iế n  cho được a n  vui.

K ính b ạch  Đức Thê Tôn ! N hư 
có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ư u-bà-tắc, 
ưu-bà-d i, thọ  t r ì  K inh đ iển  này , n ế u  
có các vị N hân  vương thư ờ ng  hay  
cúng  dường bô th í ủ n g  hộ cho các 
vị ây, th ì con và tấ t  cả Tứ T h iên  
Vương cũng  hay  k h iế n  cho cõi nước 
củ a  các vị N hân  vương này  và  n h â n  
d â n  tro n g  nước được đầy  đủ  sự  y ên  
vui, khô n g  có các v iệc lo sỢ.

K ính b ach  Đức Thê Tôn ! N hư 
có bô n  chúng  đọc tụng , thọ  t r ì  K inh 
đ iể n  nh iệm  m ầu  này, n ế u  có vị 
N hân  vương nào  thư ờ ng  hay  cung  
k ín h  cúng  dường tô n  trọ n g  k h e n  
ngợi, Tứ T h iên  Vương chúng  con lạ i 
cũng  p h ả i k h iê n  cho vị vua  này  ở 
tro n g  các vua  thư ờ ng  được đệ n h ứ t 
sự  cúng  dường cung  k ín h  tô n  trọ n g
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ngợi k hen , cũng  k h iế n  cho các vị 
v ua  khác  ái mộ công đức lợi làn h  ây.

Lúc bấy  giờ, Đức T h ế  Tôn tá n  
th á n  các vị Hộ T h ế  T h iên  Vương :

-  L ành  th a y  ! Quý hóa  th ay  ! Tứ 
T h iên  Vương các ông ở đời q u á  k h ứ  
đ ã  từ n g  cúng  dường cung  k ín h  tô n  
trọ n g  ngợi k h e n  khô n g  lường tră m  
n g à n  ức các Đức P h ậ t, cũng  đã  
từ n g  gieo trồ n g  căn  làn h  ở các Đức 
P h ậ t, lu ận  nói C hánh pháp , tu  h à n h  
C hánh  pháp , dùn g  C hánh  p h áp  t r ị  
đời, làm  vua  cõi trờ i cõi người.

Các ông ngày  nay, làm  việc lợi 
ích  lâu  d à i cho các chúng  sanh , 
thư ờ ng  thự c  h à n h  tâm  Đ ại bi, bô" 
th í cho ch ú n g  san h  tấ t  cả các m ón 
vu i vẻ đầy  đủ, hay  n g ăn  ch ặn  
nh ữ n g  đ iều  ác, siêng  làm  các v iệc 
lành . Do ngh ĩa  đây, n ếu  có vị N hân  
vương hay  cúng  dường cung  k ín h
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K inh Kim Q uang M inh nh iệm  m ầu  
này , ch ín h  các ông p h ả i n ê n  hộ 
n iệm , d iệ t t rừ  các sự  kh ổ  não, 
k h iế n  cho được an  vui. N hư th ế , Tứ 
T h iên  Vương các ông và quyến  
th u ộ c  không  lường không  n g ằn  
tră m  n g àn  quỷ th ần ; n ếu  hay  hộ 
n iệm  người t r ì  K inh này, tức là  hộ 
t r ì  C hánh  p h áp  của  chư  P h ậ t quá  
khứ , h iệ n  tạ i, vị lai. Tứ T h iên  
Vương các ông và T h iên  ch ú n g  
tră m  n g àn  quỷ th ần , k h i cùng  th ầ n  
A-tu-la tr a n h  đấu , các ông và chư  
T h iên  thư ờ ng  được sự  th ắ n g  lợi. 
Các ông n ếu  hay  hộ n iệm  K inh này, 
đ ều  được tiê u  t rừ  tấ t  cả v iệc khổ, 
n h ữ n g  việc oán  tặc  đói k h á t, b ệ n h  
tậ t. N êu bốn  bộ chúng  hay  thọ  t r ì  
đọc tụ n g  K inh này, các ông cũng  
n ê n  h ế t lòng g iữ  g ìn  ủn g  hộ, dẹp  
t r ừ  các v iệc b u ồ n  ph iền , đem  lạ i 
n h ữ n g  sự  an  vui.
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LÚC bấy  giờ, Tứ T h iên  Vương 
lạ i b ạch  P h ậ t rằ n g  :

•  ế  *

-  K ính b ạch  Đức T h ế  Tôn ! 
K inh  Kim Q uang M inh nh iệm  m ầu  
n ày  ở đời vị lai, chỗ nào  có rao  bày, 
hoặc  ở cõi nước th à n h  ấp, xóm  
làng , tù y  th eo  chỗ đ i đến , n h ư  có vị 
quốc vương d ù n g  T h iên  lu ậ t t r ị  đời, 
lạ i h ay  cung  k ín h  ch í tâm  nghe thọ  
t r ì  K inh đ iển , ch ú n g  con thư ờ ng  
th eo  hộ n iệm  tô n  trọ n g  cúng  dường 
người t r ì  K inh ây ệ Do n h â n  d u y ên  
đây, bốn  bộ quỷ th ầ n  ch ú n g  con 
thư ờ ng  được nghe K inh đ iển  nh iệm  
m ầu  này, nghe rồ i th â n  tâm  liề n  
được tă n g  ích, k h í lực m ạn h  m ẽ, 
đầy  đ ủ  oai đức. Cho n ên  ch ú n g  con 
và tấ t  cả không  lường các quỷ th ần , 
thư ờ ng  hay  ẩ n  h ìn h  th eo  chỗ K inh 
đ iể n  nh iệm  m ầu  n ày  được ra o  bày, 
m à g iúp  đỡ ủ n g  hộ người thọ  t r ì  
K inh không  b ị các ta i nạn . C húng
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con cũng  k h iê n  cho vị quốc vương 
cùng  n h â n  d ân  cõi nước được nghe 
K inh đ iển  nh iệm  m ầu  này  th ả y  đ ều  
an  ổn, qu ân  giặc phương khác  m uốn 
đ ế n  quấy  n h iễ u  cũng  p h ả i th ô i lui.

N ếu có vị N hân  vương nào  
đ an g  thọ  t r ì  K inh này, m à vị v u a  ở 
nước gần  b ê n  khở i tâm  o án  địch, 
d ấy  lê n  ý ngh ĩ : “Ta p h ả i d ù n g  bố n  
bộ b in h  sang  đ á n h  p h á  làm  cho bờ 
cõi nước k ia  b ị h ư  h o ạ i”.

K ính  b ạch  Đức Thê Tôn ! Do 
sức oai th ầ n  củ a  K inh đ iển  này, 
tro n g  nước củ a  vị vu a  có tâm  oán  
đ ịch  m uôn  làm  nh ữ n g  việc lưu  n ạ n  
k ia , tự  n h iê n  dấy  động  lên  các đ iều  
ta i  h ọ a  suy vi b ện h  tậ t, làm  cho 
n g ă n  n g ạ i ý m uốn  đem  b in h  đi 
ch in h  p h ạ t.

K ính b ạch  Đức Thê Tôn ! Khi 
tro n g  nước kẻ có tâm  oán  đ ịch  khở i 
lên  các việc ta i n ạn  n h ư  thế; lúc bấy
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giờ, ch ú n g  con đem  khô n g  lường 
tră m  ngàn  quyến  thuộc quỷ th ầ n  ẩ n  
h ìn h  ủ n g  hộ cõi nước của  vị N hân 
vương ấy, k h iế n  cho kẻ o án  đ ịch  
san h  lòng  sỢ sệ t k h i th ấy  các v iệc 
ta i  họa  tự  dấy  lên  tro n g  nước m ình, 
n ê n  có ý r ú t  lui, khô n g  còn dám  
động  b in h  đem  sang  quấy  rố í nước 
k ia , h u ố n g  ch i là  có việc p h á  hoại.

Lúc ây, Đức P h ậ t k h e n  ngợi 
bô n  vị T h iên  Vương :

-  L ành  thay , làn h  th a y  ! Tứ 
T h iên  Vương các ông thư ờ ng  hay  
ủ n g  hộ Ta tro n g  tră m  n g àn  ức na- 
do-tha  k iếp , tu  tậ p  đạo quả  Vô 
thượng C hánh  đẳng  C hánh giác. Các 
v u a  cõi người thường  hay  thọ  t r ì  
cung  k ín h  cúng  dường K inh này, 
cũng  được các ông hộ n iệm  d ứ t h ế t 

bu ồ n  lo h o ạn  nạn , tâm  
được a n  vui. Các ông thư ờ ng  th eo  
g iữ  g ìn  cung  đ iện , n h à  cửa th à n h
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ấp , xóm  làng, đ ấ t đai, bờ cõi, n h ẫ n  
đ ế n  g iặc g iã đ ều  k h iế n  cho được lu i 
tan , d ứ t h ế t  các sự  b u ồ n  r ầ u  khổ  
não , được a n  ổn  vui vẻ, cũng  k h iế n  
cho tấ t  cả ch ú n g  san h  cõi Diêm- 
phù-đề  và  các vị vu a  k h ô n g  b ị các 
sự  suy vi t r a n h  tụng .

Này Tứ T h iên  v ư ơ n g  ! N ên b iê t 
cõi D iêm -phù-đề có tám  m uôn  b ốn  
n g àn  th à n h  ấp, tám  m uôn bô n  n g àn  
các vị v u a  đ ều  ở tro n g  cõi nước của  
m ình  hưởng sự  an  n h à n  vu i vẻ tự  
tạ i, tự  m ình  có n h iề u  vàng  bạc, 
ch â u  báu , các m ón đ ều  đầy  đủ, 
k h ô n g  b ị người cướp g iật, do nơi 
dời trư ớ c  các vị vua  ấy có được 
công đức tu  h à n h  th iệ n  ngh iệp , m à 
đời nay  được thọ  hưởng phước báu , 
k h ô n g  san h  lòng làm  việc d ữ  th am  
cầu  nước khác , tro n g  tâm  thư ờ ng  
ngh ĩ làm  các việc lợi ích  cho chúng  
sanh , thư ờ ng  có tâm  từ  b i n ê n  được
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tâm  ch ẳn g  tra n h  tụng , tâm  ch ẳn g  
p h á  hoại, tâm  không  rà n g  buộc, tâm  
không  sầu  khổ. N hân d ân  ở tạ i các 
cõi nước này  tự  sanh  lòng yêu  
thương nghĩ nhớ  lẫn  nhau , t r ê n  dưới 
h ò a  th u ậ n  n h ư  nước với sữa, k h iế n  
các căn  làn h  càng  thêm  tăn g  trưởng. 
Do n h ân  duyên  đây  m à cõi Diêm- 
phù-đề được sung  túc  vui vẻ, n h â n  
d â n  m ạnh  khỏe, đ ấ t đ a i m àu  mỡ 
p h ì n h iêu , k h í âm  dương đ iều  hòa  
không  sái thờ i tiế t, n h ự t nguyệt tin h  
tú  k h ô n g  m ất độ thường, m ưa gió 
th u ậ n  thời, không  có các ta i họa, 
n h â n  d â n  đông đảo, tự  m ình  đầy  đủ  
t iề n  của, tâm  khô n g  th am  lam  cũng  
k h ô n g  gan h  tị, tấ t  cả đ ều  làm  m ười 
v iệc  lành , sau  k h i m ạng  chung  sanh  
về cõi trờ i, làm  cho các chúng  cõi 
trờ i càng  thêm  đông nh iều .

N êu ở đời sau  có các vị v u a  
nghe K inh đ iển  này, cùng  bốn  bộ
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ch ú n g  p h á t tâm  cúng  dường, cung  
k ín h  thọ  t r ì  K inh p h áp , thờ i các vị 
v u a  ấy  chắc  ch ắn  sẽ được lợi ích  an  
vui. Các ông Tứ T h iên  Vương và vô 
lượng tră m  n g àn  quỷ th ầ n  q u y ến  
th u ộ c  ! Bởi cớ sao ? N ày Tứ T h iên  
Vương ! N ếu thư ờ ng  được nghe 
K inh  đ iể n  này, thờ i là  đ ã  đ ặn g  gặp  
được C hánh  p h áp , uô"ng nước cam  
lồ, th â n  tâm  càng  được lợi ích, k h í 
lực càng  th êm  m ạn h  m ẽ, lòng  tin h  
tấ n  d ũ n g  m ãnh, đầy  đủ  các oai đức.

Các vị N hân  vương đây, n ế u  
h ay  ch í tâm  nghe n h ậ n  thọ  t r ì  K inh 
đ iể n  này, là  đã  thư ờ ng  hay  cúng  
dường Ta. N ếu cúng  dường cho Ta 
tức là  đã  cúng  dường chư  P h ậ t quá  
khứ , h iệ n  tạ i, vị lai. N ếu hay  cúng  
dường chư  P h ậ t quá  khứ, h iệ n  tạ i, 
vị lai, thờ i được th à n h  tự u  công đức 
không  th ể  nghĩ bàn. Do n h ân  d u y ên  
đây, cho nên  các N hân vương thường
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được ủ n g  hộ, và h ậ u  phi, vương tử, 
th ê  n ữ  quyên  th u ộ c  tro n g  cung  
cũng  thư ờ ng  được ủ n g  hộ, n h ữ n g  
v iệc suy vi bu ồ n  p h iền  đ ều  tiê u  
d iệ t h ế t, hưởng được g iàu  sang, 
cung  đ iện  vườn cây th ảy  đ ều  th a n h  
tịn h , khô n g  có các sự  ta i b iên , các 
th ầ n  ủ n g  hộ n h à  cửa cũng  được 
tă n g  th êm  oai đức, hưởng thọ  sự  
vu i vẻ không  lường, tro n g  nước 
n h â n  d â n  đ ều  được nầm  m ón vui, 
tấ t  cả việc d ữ  th ảy  đ ều  tiê u  tan .

Khi ấy, Tứ T h iên  Vương b ạch  
P h ậ t rằ n g  :

-  K ính b ạch  Đức T h ế  Tôn ! N ếu 
ở đời sau  có vị vua  nào  m uôn  được 
g iữ  g ìn  th â n  m ình  và ho àn g  hậu , 
cung  phi, các vương tử, n h à  cửa, 
cung  đ iện  cũng  đ ều  được ủ n g  hộ, 
th â n  m ình  được đệ n h ứ t th ù  thắng , 
m uốn được công đức khô n g  th ể  
n gh ĩ bàn , m uôn được chứa nhóm  vô
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lượng phước đức, tro n g  nưó*c khô n g  
có xảy  r a  các v iệc  o án  tặc , k h ô n g  b ị 
các v iệc bu ồ n  khổ... K ính b ạch  Đức 
T h ế  Tôn ! Vị v u a  này  khô n g  n ê n  có 
tâm  buông  lung  rố i động, m à p h ả i 
có lòng  cung  k ín h  kh iêm  nhường, 
p h ả i n ê n  tra n g  ngh iêm  cung  đ iện  
n h à  cửa tố t đẹp  th ứ  nhứ t, d ù n g  
nước thơm  rư ớ i đấ t, r ả i  các th ứ  
hoa, t r ả i  tò a  đ ạ i p h áp , lập  đ ạ i p h áp  
tò a  sư  tử , dù n g  khô n g  lường các 
m ón t r â n  bảo, các v ậ t kỳ lạ  tra n g  
ngh iêm  p h áp  tòa, cùng  vô số  các 
m ón trà n g  p h a n  bảo  cá i r ấ t  x inh  
đẹp , tre o  lê n  đ ể  cúng  dường, sau  đó 
tự  m ình  tắm  gội sạch  sẽ, dùn g  
hương thơm  th o a  m ình, m ặc y 
th a n h  tịn h , đeo chuỗ i an h  lạc  tra n g  
ngh iêm , ngồi lê n  tò a  nhỏ, k h ô n g  có 
tâm  tự  cao, kh iêm  nhường khô n g  
b u ô n g  lung, h ạ  m ình  th ấ p  kém , dẹp  
bỏ tá n h  k iê u  m ạn, n h ứ t tâm  lắn g  
nghe  K inh đ iển  nh iệm  m ầu.
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Đôi với bậc  P h áp  sư, vị vua  n ày  
p h ả i khởi tưởng n h ư  là Đức T hế  Tôn, 
còn  đôì với ho àn g  hậu , th ể  nữ, th á i 
tử  cùng các quyến  thuộc tro n g  cung  
th ả y  đ ề u  san h  lòng  là n h  h iệ n  bày  
nơi d u n g  n h a n  và lời nói, d ù n g  các 
m ón cung  k ín h  cúng  dường P h áp  SƯ 
đầy  đủ. Vị v u a  ấy  được k h u y ến  hó a  
rồi, liền  được không cùng các sự  vu i 
vẻ, tro n g  lòng lạ i thầm  Ưa th ích , làm  
n h iề u  v iệc lợi ích  m à tâm  k h ô n g  
m ỏi m ệt, đốì với vị P h áp  vương lạ i 
c àn g  tă n g  th êm  lòng k ín h  trọ n g .

Lúc bấy  giờ, P h ậ t bảo  Tứ Đ ại 
T h iên  Vương :

-  K hi ây, N hân  vương liền  m ặc 
áo trắ n g  sạch  tin h  k h iế t, đeo các 
chuỗi an h  lạc tra n g  nghiêm , tay  cầm  
Bảo cá i làm  b ằn g  tơ  trắ n g  m ềm  m ại 
x in h  đẹp  d ân g  lên , sửa sang  d u n g  
ngh i tề  ch ỉnh , cú i m ình  cầu  th ỉn h  
với người nó i pháp . Do n h â n  d u y ên
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đây, vị N hân  vương này  tù y  th eo  
tro n g  m ỗi bưởc đi, thờ i là  đ ã  cúng  
dường và gặp được tră m  n g àn  v ạn  
ức na-do-tha  ch ư  P h ậ t Thê Tôn, lạ i 
được ra  khỏ i các ng h iệp  san h  tử . 
Đời sau , tro n g  các k iếp  thư ờ ng  làm  
vua C huyển Luân, tùy  theo  mỗi v iệc 
làm  h iệ n  đời m à được công đức 
cùng  sức tự  tạ i  h iệ n  bày  khô n g  th ể  
ngh ĩ bàn , thư ờ ng  được cung  đ iện  
làm  b ằn g  bảy  b á u  r ấ t  nh iệm  m ầu  
tô i th ắ n g  ở cõi trờ i, cõi người, san h  
ở cõi nào cũng được lợi ích  sống lâu , 
lời lẽ nó i r a  người đ ều  tin  dùng , 
k h ô n g  b ị h o ạn  nạn ; thư ờ ng  được 
người, trờ i cung  k ín h  k h e n  ngợi. Ớ 
cõi trờ i, cõi người được sự  vu i vẻ 
k h ô n g  cùng, th ế  lực m ạnh  m ẽ, đầy  
đủ  oai đức, th ầ n  sắc nh iệm  m ầu  
đ o an  ngh iêm  th ứ  nhứ t, thư ờ ng  gặp 
chư  P h ậ t và T h iện  t r i  thức, th à n h  
tự u  phước đức đầy  đủ  không  lường.
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N ày Tứ T h iên  Vương ! Vị N hân  
vương k ia  đã  th ây  được vô lượng 
các th ứ  công đức lợi ích  n h ư  th ế , 
cho n ê n  p h ả i tự  th â n  ra  cung  th ỉn h  
P h á p  sư, hoặc m ột do tu ầ n  cho đ ến  
tră m  n g àn  do tu ần . Đối với P h á p  sư  
p h ả i n ê n  khở i tưởng n h ư  là  th ấ y  
P h ậ t, n ê n  n gh ĩ n h ư  vầy : “Hôm nay, 
Đức C hánh tr í  Thích Ca N hư Lai vào 
cung  đ iện  ta  thọ  sự  cúng  dường, vì 
ta  th u y ế t pháp . Ta được nghe p h áp  
đây  rồ i liền  khô n g  lu i sụ t đạo  q u ả  
Vô thư ợ ng  C hánh  đẳn g  C hánh giác, 
gặp được trăm  ngàn  vạn  ức na-do- 
th a  P h ậ t, đã  được cúng  dường các 
Đức P h ậ t quá  khứ , h iện  tạ i, vị lai, 
d ứ t h ê t nỗ i khổ  tro n g  ba  ác đạo. Ta 
nay  đã  gieo trồ n g  n h â n  d u y ên  được 
làm  vô lượng trăm  ngàn  Chuyển luân  
T h án h  vương, T hích  Đề H oàn Nhơn, 
đã gieo trồng  không lường các chủng 
tử  th iện  căn, đã  k h iên  tră m  n g àn



284 KINH KIM QUANG MINH IilẸP BỌ

v ạn  ức chúng  san h  q u a  khỏ i b iển  
san h  tử, chứa nhóm  không  lường các 
phước báu , h ậu  cung quyến  th u ộ c  
đ ều  được sự  ủ n g  hộ, cung  đ iệ n  n h à  
cửa, các v iệc suy vi th ả y  đ ề u  tiê u  
d iệ t h ế t, tro n g  nước không  có giặc 
g iã  đao  b inh , o án  tặc  phương  k h ác  
cũng  khô n g  th ể  xâm  lăn g  được”.

Các ông Tứ T h iên  Vương ! Vị 
N hân  vương ấy p h ả i n ê n  cúng  
dường C hánh  p h áp  th a n h  tịn h , thọ  
t r ì  K inh đ iển  nh iệm  m ầu, và p h ả i 
cung  k ín h  cúng  dường tô n  trọ n g  
k h e n  ngợi n ê u  n h ư  có bôn  ch ú n g  
thọ  t r ì  K inh này, cũng  p h ả i hồ i 
hướng  công đức tố i th ắ n g  n ày  cho 
tấ t  cả quyến  th u ộ c  chư  th iê n  quỷ 
th ầ n  đ ều  được th à n h  tự u  các công 
đức lành , h iệ n  đời thư ờ ng  được 
k h ô n g  lường khô n g  n g ằn  các sự  lợi 
ích  tự  tạ i  chẳng  th ể  ngh ĩ bàn , oai 
đức th ế  lực th à n h  tự u  đầy  đủ,
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th ư ờ n g  d ù n g  C hánh  p h áp  bẻ dẹp  
các  đ iều  h u n g  d ữ  ở đời.

Lúc ây, Tứ T h iên  Vương b ạch  
P h ậ t  rằ n g  :

-  K ính b ạch  Đức Thê Tôn ! N hư 
ở đời sau  có các vị vua  cung  k ín h  
th ự c  h à n h  đ ú n g  th eo  C hánh  p h áp , 
ch í tâm  nghe K inh này  rồ i thọ  tr ì, 
và  cung  k ín h  cúng  dường tô n  trọ n g  
ngợi k h e n  bốn  bộ chúng  thọ  t r ì  
K inh này, sửa sang  n h à  cửa tra n g  
nghiêm , dù n g  nước hoa  rư ớ i đấ t, 
nghe  p h áp  m ột lòng  nhớ  nghĩ. 
C húng  con, Tứ T h iên  Vương cũng  ở 
tro n g  đó nghe p h áp , cầu  cho các vị 
vu a  được n h iề u  lợi ích  ây, d ù n g  
th iể u  p h ầ n  bô th í cho chúng  con.

K ính b ạch  Đức Thê Tôn ! Chỗ 
ngồi củ a  vị vua  th u y ế t p háp , ch ú n g  
con sẽ đ ến  vây quanh , d ù n g  các 
th ứ  hương thơm  cúng  dường K inh
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đ iển , m ùi hương thơm  ây tro n g  m ột 
n iệm , liền  xông đ ế n  tấ t  cả cung  
đ iệ n  của  chư  th iê n  ch ú n g  con, các 
k h ó i hương k ia  b iến  th à n h  hương 
Bảo cái r ấ t  nh iệm  m ầu, á n h  vàng  
ch iếu  sáng  cung  đ iện  T hích  P hạm , 
ch ú n g  con Đ ại B iện  th iê n  th ần , 
Công Đức th iê n  th ần , K iên Lao đ ịa  
th ầ n , T án  Chỉ đ ịa  th ần , Tôi Đ ại 
tư ớ ng  quân , h a i m ươi tám  bộ Đ ại 
tư ớ ng  quỷ th ần , trờ i M a-hê-thủ-la, 
th ầ n  Kim C ang M ật Tích, Đại tướng 
Dược-xoa M a-ni-bạc-đà, quỷ mẹ 
cù n g  với năm  tră m  quỷ con đồng  
vây  q u anh , A N âu Đ ạt Long vương, 
Ta K iệt La Long vương, tấ t  cả các 
vị ây  ở nơi cung  đ iện  của  m ình, m ỗi 
m ỗi đ ều  nghe được m ùi thơm  này, 
và  th ấ y  á n h  sáng  hào  qu an g  củ a  
hương bảo  cái ch iếu  soi, á n h  sáng  
hương bảo  cái cũng  ch iếu  k h ắp  tấ t  
cả các cung  đ iệ n  của  ch ư  th iên .



PHẨM T ứ  THIÊN VƯƠNG -  THỨ MƯỜI 287

P h ậ t bảo  :

-  Này Tứ T h iên  Vương ! Á nh 
sán g  củ a  hương bảo  cái đây, ch ẳn g  
p h ả ỉ ch ỉ ch iêu  sán g  đ ến  cung  đ iệ n  
củ a  Tứ T h iên  Vương các ông. Bởi 
cớ sao ? Vì k h i các vị N hân  vương 
ta y  bư ng  lư  hương cúng  dường 
K inh này , thờ i m ùi hương đó tro n g  
k h o ản g  m ột n iệm  liền  b iến  k h ắ p  cả 
b a  n g àn  Đ ại th iê n  th ê  giới, tră m  ức 
m ặ t trờ i, m ặ t tră n g , tră m  ức b iển  
lớn, tră m  ức n ú i Tu Di, tră m  ức n ú i 
T h iế t Vi lớn, T h iế t Vi nhỏ và các 
n ú i chúa , tră m  ức bôn  ch âu  th iê n  
hạ , tră m  ức cõi Tam  th ậ p  tam  
th iên , n h ữ n g  đ ến  tră m  ức cõi P h i 
Tưởng P h i P h i Tưởng th iên . T rong  
b a  n g àn  Đại th iê n  th ế  giới, tră m  ức 
cõi Tam  th ậ p  tam  th iên , tấ t  cả cung  
đ iệ n  củ a  rồng , th ần , C àn-thát-bà , A- 
tu-la, Ca-lầu-la, K hẩn-na-la, Ma- 
hầu-la-già... Và ở g iữa h ư  không ,
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đ ề u  có đầy  đủ  các m ùi hương làm  
th à n h  hương bảo  cái.

H ương bảo  cá i k ia  sắc v àn g  
ch iếu  sáng  cung  đ iện  của  b a  n g àn  
Đ ại th iê n  th ê  giới n h ư  th ế , đ ều  là  
do sức oai th ầ n  của  K inh này . Cho 
nên , k h i các vị N hân vương tay  bưng 
lư  hương cúng  dường K inh này , m ỗi 
m ỗi m ùi hương ch ẳn g  n h ữ n g  b iến  
kh ắp  ba  ngàn  Đại th iên  th ế  giới đây, 
m à tro n g  k h o ản g  m ột n iệm  cũng  
b iế n  k h ắ p  đ ến  m ười phương k h ô n g  
lường không  n g ằn  h ằ n g  h à  sa tră m  
n g à n  v ạn  ức các th ê  giới ch ư  P h ậ t 
tro n g  mười phương. Nơi các cõi P h ậ t 
ở t r ê n  h ư  không, m ùi hương n ày  
cũng  b iến  th à n h  hương bảo cái. Ánh 
v àn g  sáng  ch iếu  cũng  lạ i n h ư  th ê . 
C hư P h ậ t T h ế  Tôn nghe được m ùi 
hương  nh iệm  m ầu  đây  rồ i, và  th â y  
hương bảo  cái á n h  vàng  sáng  ch iếu  
k h ắp  cả mười phương th ế  giới, h ằn g
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h à  sa sô ch ư  P h ậ t Thê Tôn đồng  th ị 
h iệ n  th ẩ n  lực b iến  hóa. Khi th ị 
h iệ n  xong, dị k h ẩ u  đồng âm  k h e n  
ngợi người nó i p h áp  : “L ành  thay , 
là n h  th ay  ! Đ ại sĩ ! Ngươi nay  khéo  
h ay  rộ n g  nói rao  bày  K inh đ iển  
nh iệm  m ầu  n h ư  th ế , thờ i đã  th à n h  
tự u  không  lường không  n g ằn  công 
đức ch ẳn g  th ể  n gh ĩ bàn . N ếu có 
người chỉ nghe K inh đ iển  nh iệm  
m ầu  này, cũng  được công đức 
ch ẳn g  p h ả i là  ít, huố n g  chi là  người 
thọ  tr ì, đọc tụng , vì chúng  san h  mở 
bày, ch ỉ dạy, p h â n  b iệ t rộ n g  nói 
n g h ĩa  lý của  K inh”.

Do cớ sao ? Vì K inh Kim Q uang 
M inh nh iệm  m ầu  này  được k h ô n g  
lường không  n g ằn  m uôn n g àn  ức 
na-do-tha  chư  Bồ T át hộ n iệm . 
Người nghe được K inh này  rồ i, 
ch ẳn g  b ị thô i ch u y ển  nơi đạo  Vô 
thư ợ ng  C hánh  đ ẳn g  C hánh  giác.
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LÚC bấy giờ, mười phương không 
lường khô n g  n g ằ n  h ằn g  h à  sa sô' 
ch ư  P h ậ t th ế  giới, d ị k h ẩ u  đồng  âm  
cùng  k h e n  ngợi rằ n g  : “Này T h iện  
n am  tử  ! Người ở đời sau  q u y ê t 
đ ịn h  sẽ được ngồi dưới Bồ-đề đạo  
trà n g  th à n h  bậc  Tốì tô n  Tối th ắ n g  
tro n g  b a  cõi, công đức cao vượt 
t r ê n  tấ t  cả chúng  sanh , s iêng  n ăn g  
tu  tạ p  các khổ  h ạn h , kh éo  hay  
tra n g  ngh iêm  Bồ-đề đạo  trà n g , hay  
p h á  t r ừ  bẻ dẹp  b a  n g àn  Đ ại th iê n  
th ế  giới các tà  sư  ngoại đạo, h ay  
h à n g  p h ụ c  được các loà i m a quỷ dị 
h ìn h , rõ  b iế t các p h á p  Đệ n h ứ t T ịch 
d iệ t T h an h  tịn h  Vô cấu , th à n h  tự u  
đạo  q u ả  Vô thư ợ ng  Bồ-đề.

N ày T h iện  nam  tử  ! Ngươi h ay  
ngồ i nơi bảo  tò a  Kim C ang ch u y ển  
P h áp  lu ân  Vô thượng, được mười h a i 
m ón P h á p  lu â n  nh iệm  m âu  m à ch tí 
P h ậ t thường  k h e n  ngợi, h ay  đ á n h
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trô n g  đ ạ i p h áp  Vô thượng, hay  th ổ i 
loa d iệ u  p h áp  Vô thượng, h ay  dự ng  
lập  p h áp  trà n g  tố i th ắn g  Vô thượng, 
h ay  đ ố t đuốc p h áp  sáng  chói Vô 
thượng, hay  rướ i nước cam  lồ Vô 
thượng, hay  d ứ t t rừ  được vô lượng 
p h iề n  não  o án  k ế t, hay  k h iế n  tră m  
n g àn  v ạn  ức na-do-tha  chúng  san h  
vượt qu a  không  lường khô n g  n g ằn  
các b iển  khổ  đ án g  sợ sệt, h ay  th o á t 
k h ỏ i vòng  san h  tử  lu ân  hồi k h ô n g  
bờ m é, lạ i gặp  được không  lường 
v ạn  ức na-do-tha  các Đức P h ậ t”.

Lúc bấy  giờ, Tứ T h iên  Vương 
lạ i b ạch  P h ậ t rằ n g  :

-  K ính bạch  Đức T hế  Tôn ! K inh 
Kim Q uang M inh nh iệm  m ầu  này, ở 
đời h iệ n  tạ i và  đời vị lai, có n ăn g  
lực san h  ra  vô lượng các th ứ  công 
đức. N ếu các N hân vương nghe được 
K inh Kim Q uang M inh này, tức là  
đã  ở tro n g  m uôn ức không lường các
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Đức P h ậ t gieo trồ n g  căn  lành, chúng  
con sẽ thư ờ ng  cung  k ín h  nhớ  ngh ĩ 
đ ế n  vị N hân  vương ây, n ê n  cũng  
được những  phước đức lợi ích k h ô n g  
lường. Tứ T h iên  Vương ch ú n g  con, 
cùng  khô n g  lường tră m  n g àn  m uôn  
ức quỷ th ầ n  quyến  thuộc ở nơi cung 
đ iện  của m ình, thấy  m ùi hương thơm  
xông lên  làm  th à n h  hương bảo cái 
ứng  h iệ n  các đ iềm  lành , ch ú n g  con 
thảy  đều  ẩn  g iấu th ân  m ình, vì m uốn 
nghe p h áp  n ê n  đ ến  chỗ cung  đ iện  
của vị vua th u y ế t pháp . Khi ây, Đ ại 
P h ạm  T h iên  Vương, T hích  Đề H oàn  
Nhơn, Đ ại B iện  th iê n  th ần , Công 
Đức th iê n  th ầ n , K iên Lao đ ịa  th ẫn , 
T án  Chỉ quỷ th ần , các Đ ại tướng 
quân..., h a i mươi tám  bộ quỷ th ầ n  
Đ ại tướng, M a-hê-thủ-la, Kim C ang 
M ật Tích, Đại tướng Dược-xoa Ma-ni- 
bạt-đà, quỷ mẹ và năm  trăm  quỷ con 
đồng  vây quanh , A N ậu Đ ạt Long
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vương, Ta Kiệt La Long vương, không 
lường tră m  n g àn  v ạn  ức na-do-tha  
chư  th iê n  và các quỷ thần , các vị ây  
đều  m uôn nghe pháp  n ên  tự  ẩn  h ìn h  
đến  nơi cung đ iện  của vị N hân vương 
th u y ế t p háp . K ính b ạch  Đức T h ế  
Tôn ! C húng  con Tứ T h iên  Vương 
và các quyến  th u ộ c  không  lường 
ch ú n g  quỷ th ầ n , đồng  lòng ủ n g  hộ 
N hân  vương làm  bậc  T h iện  t r i  thức, 
cùng  đồng  làm  m ột h ạ n h  lành , 
cùng  n h a u  hay  làm  các p h áp  b ố  th í. 
Vị N hân vương k ia  khéo hay  làm  bậc 
Vô thư ợ ng  Đ ại th í chủ, rư ớ i p h áp  
cam  lồ b an  cho ch ú n g  con đ ều  được 
đầy đủ, chúng  con thảy  đồng ủng  hộ 
vị vua  này  d iệ t h ê t các v iệc suy vi, 
cung  đ iện  n h à  cửa xóm  làn g  tro n g  
nước đ ều  được an  ổn, các g iặc o án  
th ù  th ảy  đ ều  tiê u  d iệ t.

K ính bạch  Đức Thê Tôn ! N êu có 
N hân  vương đối với K inh n ày  sanh
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lòng  nh àm  c h án  ch ẳn g  ưa th íc h  
nghe, lòng  khô n g  cung  k ín h  cúng  
dường k h en  ngợi tôn  trọng. N hư bô n  
bộ chúng , có người đọc tụ n g  g iảng  
nó i K inh này, lạ i cũng  ch ẳn g  hay  
cung  k ín h  cúng  dường, tô n  trọng , 
k h e n  ngợi; th ì Tứ T h iên  v ư ơ n g  
ch ú n g  con và các quyến  th u ộ c  quỷ 
th ầ n  liề n  k h iế n  cho người đó khô n g  
được nghe C hánh  p háp , ch ẳn g  được 
hưởng  vị cam  lồ, m ất sự  lợi ích  lớn 
tro n g  P h ậ t p háp , khô n g  có th ế  lực 
và  oai đức, m ấ t phước b áu  cõi trờ i, 
thư ờ ng  san h  vào đường ác th ú .

K ính b ạch  Đức T h ế  Tôn ! Tứ 
T hiên  Vương chúng  con và vô lượng 
quỷ th ầ n  sẽ xa lìa  nước đó. C hẳng 
n h ữ n g  chúng  con, m à khô n g  lường 
các vị th iệ n  th ầ n  g iữ  gìn  đ ấ t nước 
đó cũng  đ ều  n h ư  vậy. Sau k h i chư  
th iê n  ch ú n g  con và các quỷ th ầ n  đã 
bỏ đ i rồ i, nước k ia  thư ờ ng  b ị các ta i
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n ạ n  kỳ  lạ. T ấ t cả d â n  ch ú n g  m ất 
h ế t tâm  lành , chỉ có những  việc g iận  
hờ n  tr a n h  cãi, cùng  n h a u  p h á  hoại, 
b i n h iề u  b ên h  tâ t, sao chổi h iênI • • 7 •

đ iềm  q u á i dị, sao b ăn g  n ú i lở, h iệ n  
n ăm  th ứ  sao t r á i  m ất độ thường, 
h a i m ă t trờ i đ ều  h iên , n h ư t thưc,• • 7 • • 7

n g u y ệ t thực, cầu  vồng đen , trắ n g , 
đỏ h iệ n  ra  vô sô; đ ạ i đ ịa  c h ân  động, 
sâm  sé t nổ i dậy, m ưa lớn gió dữ, 
ngày  đêm  tô i tăm , không  có m ặt 
trờ i m ặ t trăn g . L úa gạo kém  th iế u  
đói k h á t, b ị n h iề u  o án  tặ c  từ  / • • 
phư ơng  k h ác  đ ến  p h á  hoại, n h â n  
d â n  nước đó thư ờ ng  b ị khổ  não, 
k h ô n g  có đ iều  gì được vui vẻ.

K ính bạch  Đức T hế  Tôn ! C húng  
con Tứ T hiên  Vương và không  lường 
tră m  n g àn  vị quỷ th ầ n  ủ n g  hộ nước 
này , k h i các vị th iệ n  th ầ n  đ ã  bỏ đi 
rồi, th ì cõi nước này  mới b ị vô lượng 
ta i  h ọ a  x âu  ác xảy ra  n h ư  vậy.
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K ính b ạch  Đức T h ế  Tôn ! N ếu 
có vị v u a  nào  m uốn cho tự  th â n  và 
đ ấ t nước m ình  được n h iề u  sự  an  
vui, m uốn  cho ch ú n g  san h  ở cõi 
nước m ình  được g iàu  sang  đầy  đủ, 
m uốn  h àn g  phục  được tấ t  cả ngoại 
đạo, m uôn  được ủn g  hộ tấ t  cả các 
nưởc, m uôn  d ù n g  C hánh  p h áp  t r ị  
đời, m uôn cho cõi nước m ình  n h â n  
d â n  khô n g  bị các đ iều  sỢ sệt. K ính 
b ạch  Đức Thê Tôn ! Các vị v u a  này  
p h ả i n ê n  n h ứ t tâm  lắn g  nghe, cung  
k ín h  cúng  dường đọc tụ n g  thọ  t r ì  
K inh đ iển  nh iệm  m ầu này. Tứ T h iên  
Vương và các quỷ th ầ n  ch ú n g  con, 
nhờ  nghe C hánh  p h áp  được lớn  căn  
làn h , lạ i uông  được p h áp  vị cam  lồ 
Vô thượng, th â n  tâm  tă n g  ích, sức 
lực m ạn h  mẽ. C húng  con và h àn g  
ch ư  th iê n  đ ều  được lợi ích. C húng  
trờ i càng  th êm  đông  nh iều . Bởi cớ 
sao  ? -  Do vì các N hân  vương ch í 
tâm  thọ  t r ì  K inh này. C hẳng  h ạ n
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n h ư  các vị P hạm  T h iên  m uốn  lu ậ n  
nó i về v iệc cõi trờ i, T hích  Đề H oàn  
N hơn lu ậ n  nó i các v iệc lành , người 
được năm  p h áp  th ầ n  th ông  th ì lu ậ n  
nó i về v iệc th ầ n  tiên .

K ính b ạch  Đức T h ế  Tôn ! H àng  
P h ạm  T hiên , T hích  Đề H oàn  N hơn 
cùng  nh ữ n g  người được năm  p h áp  
th ầ n  thông , tu y  có tră m  n g àn  ức 
na-do-tha  khô n g  lường T hắng  L uận , 
n h ư n g  K inh Kim Q uang M inh n ày  
r ấ t  là  tô i th ắn g . Do cớ sao ? -  Đức 
N hư  Lai nó i K inh Kim Q uang M inh 
này  là vì chúng  sanh, là  vì m uốn cho 
tấ t  cả N hân  vương tro n g  cõi Diêm- 
phù-đề  b iế t d ù n g  C hánh  p h áp  t r ị  
đời, và  cho tấ t  cả chúng  san h  đ ều  
được an  vui, vì lòng  thư ơ ng  xó t 
m uốn  hộ n iệm  cho tấ t  cả ch ú n g  
sanh , m uốn g iúp  cho ch ú n g  san h  
k h ô n g  có các đ iều  kh ổ  não, khô n g  
b ị các cõi nước k h ác  p h á  hoạỉ, các 
v iệc  h u n g  d ữ  đ ều  không  đ ế n  với
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m ình. M uôn cho cõi nước k h ô n g  có 
n h ữ n g  sự  Ưu não. D ùng C hánh  
p h á p  đ ể  giáo hóa, không  có n h ữ n g  
v iệc tr a n h  tụng . Cho nên , các vị 
N hân  vương ở tro n g  cõi nước củ a  
m ình  p h ả i đố t lên  ngọn  đuôc t r í  
h u ệ  sáng  soi C hánh  p háp , làm  lợi 
ích  cho ch ú n g  trờ i, người. C húng  
con Tứ T h iên  Vương, k h ô n g  lường 
ch ú n g  quỷ th ầ n  và các th iệ n  th ầ n  ở 
tro n g  cõi D iêm -phù-đề đ ều  do n h â n  
d u y ên  đây  m à được ucmg p h áp  vị 
cam  lồ, đươc sức lưc m an h  m ẽ, oai

7  •  I  •  7

đức đầy  đủ, hộ tr ì  chúng  san h  tro n g  
cõi D iêm -phù-đề được an  ổn  g iàu  
vui, cõi nước được th á i b ìn h  th ạ n h  
tr ị , n h â n  d â n  đời n ày  được khỏe 
m ạn h  sung  túc , đời sau  tro n g  vô 
lượng na-do-tha k iếp  không  th ể  ng h ĩ 
b àn , thư ờ ng  được thọ  hưởng k h o á i 
lạc  vi d iệu  đệ nhứ t, lạ i gặp được vô 
số  chư  P h ậ t gieo trồ n g  các căn  lành , 
về sau  sẽ được chứng th à n h  đạo q u ả
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giải thoát. Được các công đức k h ô n g  
lường n h ư  th ế  đ ều  là  do nơi Đức 
N hư Lai C hánh  B iến  T ri đã  nó i ra .

Đức N hư Lai ở đời quá khứ, nhờ  
sức Đ ại b i m à vượt hơn  tră m  ngàn  
ức na-do-tha các P hạm  Thiên..., cũng  
vượt hơn  khô n g  lường tră m  ngàn  ức 
na-do-tha  các T hích  Đề H oàn N hơn 
là  nhờ  sức tu  kh ổ  h ạn h , cho n ê n  
Đức N hư Lai vì các chúng  san h  m à 
rộ n g  nó i K inh Kim Q uang M inh 
này. N ếu tro n g  cõi D iêm -phù-đề, tấ t  
cả  ch ú n g  san h  và các N hân  vương ở 
th ế  g ian  và x u ấ t th ê  gian, k h i m uôn  
làm  việc quốc sự, hoặc  m uôn  tạo  ra  
bộ Thê L uận  nào, th ả y  đ ều  nhờ  nơi 
n h â n  d u y ên  phước b áu  t r ì  tụ n g  
K inh này , tấ t  cả chúng  san h  nhờ  
vậy  đ ều  được a n  lạc vu i vẻ.

I ậ/ • •

K ính b ạch  Đức T h ế  Tôn ! Do 
n h â n  d u y ên  đây  m à các h àn g  N hân  
vương p h ả i n ê n  ch í th à n h  t r ì  tụ n g
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cung k ín h  tôn  trọ n g  k h en  ngợi K inh 
này.

K hi ây, P h ậ t lạ i bảo  Tứ T h iên  
Vương :

-  Các ông Tứ T h iên  Vương và 
quyên  thuộc không  lường trăm  n g àn  
na-do-tha quỷ th ần  ! Các N hân vương 
đây n ếu  hay  chí tâm  nghe K inh đ iển  
này , lạ i còn cung  k ín h  cúng  dường 
tô n  trọ n g  k h e n  ngợi, th ì Tứ T h iên  
Vương các ông p h ả i n ê n  ủ n g  hộ, 
dẹp  h ế t các v iệc lo buồn, sỢ sệt, 
k h iế n  th â n  tâm  họ được an  lạc. N ếu• • • 
có người hay  rộ n g  nói rao  bày  K inh 
đ iể n  nh iệm  m ầu  này, ở tro n g  cõi 
trờ i, cõi người làm  việc P h ậ t sự  lớn 
lao, đem  lạ i r ấ t  n h iề u  lợi ích  cho vô 
lượng chúng  sanh . Đối với người 
n h ư  th ế , Tứ T h iên  Vương các ông 
p h ả i n ê n  ủng  hộ, chớ để  cho người 
ây  b ị các d u y ên  rố i loạn, và k h iế n  
cho tâm  được y ên  tịn h  vui vẻ để
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còn  tiế p  tụ c  rộ n g  nói rao  bày  K inh 
đ iể n  nh iệm  m ầu  vi d iệu  này.

Lúc bây  giờ, Tứ T h iên  Vương từ  
chỗ ngồi đứng  dậy, tr ịc h  áo bày  vai 
phả i, quỳ  gốí p h ả i sá t đấ t, ch ắp  tay  
ở trư ớ c  Đức Thê Tôn nói b à i kệ 
k h e n  ngợi :

D iện m ục Đức P h ậ t
•  •  •

N hư tră n g  th a n h  tịn h  
Đầy đủ  tra n g  nghiêm  
D iện  m ục Đức P h ậ t 
N hư án h  m ặt n h ự t 
P h óng  ch iêu  hào  quang  
D iện m ục N hư Lai 
R ấ t sáng  tro n g  sạch  
R ăng  trắ n g  không  nhơ  
N hư ngó h o a  sen  
Công đức không  lường 
C ũng n h ư  b iển  lớn 
T rí rộ n g  không  bờ 
Nước p h áp  t r à n  đầy 
T răm  n g àn  Tam  m uội
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K hông có th iế u  k h u y ế t 
Lòng b à n  ch ân  đầy  
H iện  n g àn  lu â n  tướng 
Kẽ c h ân  m àng  lưới 
G iông n h ư  ngỗng  ch ú a  
Q uang  m inh  chói sáng  
N hư n ú i b á u  ch ú a  
N hiệm  m ầu  tro n g  sạch  
N hư vàng  rò n g  lu y ện  
T ấ t cả phước đức 
K hông th ể  ngh ĩ b àn  
Công Đức N hư Lai 
Cao vọi n h ư  n ú i 
Con nay  k ín h  lễ.
Chơn P h ậ t P h áp  th â n  
C ũng n h ư  h ư  không  
ứ n g  v ậ t h iệ n  h ìn h  
N hư tră n g  tro n g  nước 
K hông b ị chướng ngại 
N hư h u y ễn  n h ư  hóa  
Cho n ê n  con nay  
Cúi đ ầu  lễ P h ậ t.
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LÚC bấy  giờ, Đức T h ế  Tôn d ù n g  
lời kệ  đáp  rằ n g  :

K inh Kim Q uang M inh 
Là vua  các K inh 
T hậm  th âm  Tốỉ th ắn g  
Là p h áp  g iảng  nói 
C ủa P h ậ t T hập  lực 
K hông K inh nào  hơn 
Mười phương T h ế  Tôn 
Thường hay  ra o  bày  
Tứ Vương các ông 
P h ả i n ê n  ủn g  hộ 
Do n h â n  du y ên  đây 
K inh nh iệm  m ầu  này  
H ay g iúp  chúng  sanh  
Vui vẻ không  lường 
C ũng vì lợi ích  
Cho các ch ú n g  sanh  
T ru y ền  b á  lâu  dà i 
Ở D iêm -phù-đề 
Có th ể  d iệ t t rừ  
Các đường th ú  dữ
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K hông lường việc khổ  
T rong  cả b a  n g àn  
Đ ại th iê n  th ế  giới 
Cỗi D iêm -phù-đề 
Các vị N hân  vương 
S anh  lòng thư ơ ng  xót 
N ên dùn g  C hánh  p h áp  
Để m à t r ị  đời 
N ếu hay  tru y ề n  bá  
K inh nh iệm  m ầu  này  
Thì cõi nước m ình  
An ổn sung  tú c  
T ấ t cả ch ú n g  san h  
Đ ều được vui vẻ.
N ếu có N hân  vương 
Thương m ến  th â n  này  
Và cõi nước m ình 
M uôn được làm  cho

A /  v

Am no đẩy  đủ  
P h ả i n ê n  chí tâm  
Tắm  gội sạch  sẽ 
Đ ến chỗ p h áp  hội 
Nghe n h ậ n  K inh này.
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K inh này  hay  làm  
Các công đức làn h  
T rừ  dẹp  tấ t  cả 
O án tặ c  tro n g  ngoài 
Lại hay  d iệ t t r ừ  
Vô lượng sỢ sệt 
K inh n ày  ch ín h  là 
Vua tro n g  các K inh 
H ay k h iế n  tấ t  cả 
K hông lường ch ú n g  san h  
An ổn  vu i vẻ 
C ũng n h ư  cây b áu  
Ớ tro n g  n h à  người 
Đ ều hay  san h  ra  
Các m ón ch âu  b áu  
K inh nh iệm  m ầu  này  
C ũng giống n h ư  th ế  
Đ ều hay  san h  ra  
Vua các công đức 
N hư nước tro n g  m át 
H ay t rừ  khô k h á t 
K inh Kim Q uang M inh 
C ũng lạ i n h ư  th ế
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H ay t rừ  các việc 
Công đức khô k iệ t 
C ũng n h ư  t r â n  bảo  
Các m ón âm  nhạc  
Đ ều ở tro n g  tay  
Tùy ý sử  dụng  
K inh Kim Q uang M inh 
C ũng lạ i n h ư  th ế  
Tùy ý b an  cho 
V ua các P h áp  bảo  
K inh Kim Q uang M inh 
R ấ t là  nh iệm  m ầu  
C hư th iê n  thư ờ ng  hay  
Cung k ín h  cúng  dường 
Tứ Đ ại T h iên  Vương 
Thê lực oai th ầ n  
C ũng đ ều  ủn g  hộ.
Mười phương chư Phật 
Thường n iệm  K inh này  
N ếu n h ư  có người 
G iảng nó i K inh này  
K hen ngợi làn h  th ay  ! 
Thì có tră m  n g àn
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K hông lường quỷ th ầ n  
Từ m ười phương đ ến  
ủ n g  hộ người ấy 
Như người được nghe 
K inh đ iển  nh iệm  m ầu  
Lòng san h  vu i vẻ 
M ừng rỡ  khô n g  lường 
T rong  cõi D iêm -phù 
Vô lượng chúng  san h  
T hảy đ ều  vu i vẻ 
Đ ến nghe K inh này  
N ghe K inh đây  rồ i 
Đầy đủ  oai đức 
C húng trờ i lợi ích 
C hư th iê n  th êm  n h iều  
Khí lực m ạn h  mẽ.

Lúc bây  giờ, Tứ T h iên  Vương 
nghe bài kệ đây rồi, bạch  P h ậ t rằ n g :

-  K ính b ạch  Đức T h ế  Tôn ! 
C húng  con từ  xưa đ ến  nay  chưa 
từ n g  được nghe K inh p h áp  nh iệm  
m ầu  tịch  d iệ t n h ư  thế , ch ú n g  con
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nghe rồ i lòng  san h  thư ơ ng  cảm , 
tâm  được vu i m ừng, nước m ắt tu ô n  
trà o , to à n  th â n  ch u y ển  động, lạ i 
được khô n g  lường các sự  an  lạc 
ch ẳn g  th ể  ngh ĩ bàn .

Tứ T h iên  Vương d ù n g  hoa  Mạn- 
đà-la, M a-ha M ạn-đà-la r ả i  lê n  cúng  
dường trê n  Đức P h ậ t N hư Lai. C úng 
dường P h ậ t xong rồ i, lạ i b ạch  P h ậ t 
rằ n g  :

-  “K ính b ạch  Đức T h ế  Tôn ! Tứ 
T h iên  Vương ch ú n g  con m ỗi người 
tự  có năm  tră m  quỷ th ầ n  thư ờ ng  
th eo  ủ n g  hộ, g iữ  g ìn  người th u y ế t 
p h á p  đ ây ”.

K inh Kim Q uang M inh H iệp  Bộ
Phẩm Tứ Thiên Vương - Thứ mười

HẾT
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QUYỂN THỨ SÁU

ẵ Đời nhà Tùy, chùa Đại Hưng Thiện, Sa-môn Thích Bửu Quý 
và ngài Tỳ Xá Na Quật Đa đông dịch

PHẨM n g â n  c h ủ  đ à  l a  n i

THỨ MƯỜI MỘT

Lúc bấy  giờ, Đức T h ế  Tôn gọi 
Tôn g iả  Xá Lợi P h ấ t dạy  rằ n g  :

-  N ày ông Xá Lợi P h ấ t ! Các vị 
Bồ T át h u â n  tu  các p h áp  h ạn h , n ê n  
gọi các p h áp  h ạ n h  này  là  mẹ củ a  
ch ư  Bồ Tát. Các vị Bồ T át n ày  th u ở  
xưa n h iếp  thọ  h à n h  đạo  Bồ Tát,
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CÓ p h á p  bổn  gọi là  Đ à-la-ni ch ẳn g  
nh iễm  trước.

Đức P h ậ t nó i n h ư  th ế  rồ i, Tôn 
g iả  Xá Lợi P h ấ t b ạch  P h ậ t rằ n g  :

-  K ính b ach  Đức Thê Tôn ! Nói 
d a n h  h iệ u  Đà-la-ni, ch ẳn g  h ay  Đà- 
la-n i n ày  cú  n g h ĩa  n h ư  th ê  nào  ? 
B ạch  Đức Thê Tôn ! Là Đ à-la-ni hay  
ch ẳn g  p h ả i Đ à-la-ni ? Là phương  xứ  
h ay  ch ẳn g  p h ả i phương xứ  ?

Tôn giả Xá Lợi P h ấ t k ín h  b ạch  
n h ư  th ê  rồ i, Đức P h ậ t dạy  rằ n g  :

-  L ành  thay , quý hóa  th ay  ! Nảy 
Xá Lợi Phất ! Như ông phát tâm 
h à n h  p h áp  Đ ại thừ a , t in  h iể u  p h áp  
Đ ại thừ a , tă n g  th êm  n ăn g  lực Đ ại 
th ừ a , n h ư  lời ông th ư a  hỏi th ì p h áp  
Đ à-la-ni k ia  ch ẳn g  p h ả i phương  xứ, 
cũng  chẳng  p h ả i chẳng  p h ả i phương 
xứ; ch ẳn g  p h ả i p h áp  cũng  ch ẳn g  
p h ả i chẳng  p h ả i pháp , chẳng  p h ả i
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q uá  khứ, chẳng  p h ả i h iện  tại, ch ẳn g  
p h ả i vị lai; ch ẳn g  p h ả i sự  v ậ t cũng  
chẳng  ph ả i chẳng  p h ả i sự  vật, chẳng  
p h ả i d u y ên  cũng  ch ẳn g  p h ả i ch ẳn g  
p h ả i duyên , ch ẳn g  p h ả i h à n h  cũng  
chẳng  p h ả i chẳng  ph ả i hành , khô n g  
có p h áp  san h  cũng  không  có p h áp  
diệt, chỉ vì lợi ích cho chư Bồ Tát ễ * • 
n ên  nói pháp  Đà-la-ni ấy. Chỗ ra  làm  
đạo h iệp  với sức an  trụ  n ên  gọi là 
các công đức của  P h ậ t. P h ậ t giới, 
P h ậ t học, P h ậ t m ậ t ý, P h ậ t x u ấ t 
sanh , ấy  gọi là  p h áp  bổn  tê n  Đà-la- 
n i ch ẳn g  nh iễm  trước.

Đức P h ậ t nó i n h ư  th ê  rồ i, Tôn 
g iả  Xá Lợi P h ấ t b ạch  P h ậ t rằ n g  :

-  K ính b ạch  Đức T h ế  Tôn ! 
K ính x in  Đức T h ế  Tôn từ  b i vì 
ch ú n g  con g iảng  nói K hế K inh. Xin 
vì ch ú n g  con g iảng  nói p h áp  bổn  
Đ à-la-ni này. Bồ T át an  t rụ  ở tro n g
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p h á p  bổn  đây  rồ i, sẽ được b ấ t th ô i 
ch u y ển  ở nơi đạo  Vô thư ợ ng  C hánh  
đ ẳn g  C hánh  giác và th à n h  tự u  được 
c h á n h  nguyện . C hẳng  y nơi p h áp , 
được tự tánh biện tài; sẽ được pháp 
hy  hữu , an  t r ụ  nơi ch án h  đạo. Vì lẽ 
này , n ê n  gọi là  đắc  Đà-la-ni.

T ôn giả Xá Lợi P h ấ t nó i n h ư  
th ế  rồ i, Đức P h ậ t dạy  rằ n g  :

-  L ành  thay , quý hó a  th ay  ! Này 
Xá Lợi P h ấ t ! Đ úng vậy, đ ú n g  th ậ t  
n h ư  vậy  ! Xá Lợi P h ấ t ! Vị Bồ T á t 
nào  được p h áp  Đ à-la-ni này , p h ả i 
n ê n  b iế t rằ n g  vị ây  đồng  n h ư  P h ậ t. 
N ày Xá Lợi P h ấ t ! Đối với Bồ T át 
được p h áp  Đ à-la-ni này, p h ả i n ê n  
cung  k ín h  cúng  dường th ừ a  sự  cũng  
n h ư  cúng  dường chư  P h ậ t. Xá Lợi 
P h ấ t ! N ếu n h ư  có người nghe p h áp  
Đ à-la-ni này  thọ  t r ì  t in  h iểu , cũng  
p h ả ỉ cung  k ín h  cúng  dường n h ư
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th ế , ch ẳn g  lìa  hở tâm  Bồ-đề, đồng  
n h ư  k ín h  P h ậ t khô n g  khác . N ày Xá 
Lợi P h ấ t ! Đây là  p h áp  Đà-la-ni.

Đức P h ậ t nó i xong, tiếp  đọc b í 
m ậ t chú  Đ à-la-ni :

Đa t r í  th a , S an  đà  la  ni, u ấ t  đa  
la  ni, Tam  b á t la  đê sử  suy đa, Tu 
n a  m a, Tu b á t la  đ ế  sa tra , Tỷ xà dạ  
b a  la, T á t đ ế  d à  b á t la  đ ế  sa  tra , Tỷ 
xà  d ạ  b a  la, T á t đê d à  b á t la  đê xà 
n h ã , Tu a lô ha, Xà n a  m a đế, H u ấ t 
đ a  b ằn g  đ à  nê, A b à  n a  m a nê, A tỷ  
sư  đ à  nê, A tỷ  tỳ  d a  h a  la, T hủ  b à  
b à  đế, Tu nê th i lợi đa, Bà h ầ u  cùng  
bà, A tỳ  b à  đà, ta  b à  ha.

K hi nó i b à i chú  xong, P h ậ t bảo  
Tôn giả Xá Lợi P h ấ t :

-  Đ ây là  cú  d a n h  của  Đ à-la-ni 
ch ẳn g  nh iễm  trước, c h án h  trụ , 
c h á n h  thọ , Ta đã  nó i xong, n ế u  có 
Bồ T át nào  h à n h  t r ì  b í m ậ t chú
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này , th ì nh ữ n g  vị ây hoặc tro n g  
m ột k iếp , hoặc tră m  n g àn  k iếp  
ch ẳn g  bỏ các lời nguyện , các vị 
ấy  sẽ có n ăn g  lực h àn g  p h ụ c  tự  
th â n . Các th ứ  dao, gậy, th u ô c  độc 
cùng  b ù a  chú  ác, đ ều  có th ể  h àn g  
p h ụ c  được h ế t. Do cớ sao ? Này Xá 
Lợi P h ấ t ! Vì p h áp  Đ à-la-ni ch ẳn g  
n h iễm  trư ớc n ày  là  mẹ củ a  chư  
P h ậ t đời quá  khứ , mẹ của  chư  P h ậ t 
đời h iê n  ta i, me của  ch ư  P h â t đời vi

•  •  /  •  •  •  

lai, n ê n  gọi là  p h áp  bổn  Đ à-la-ni 
ch ẳn g  nh iễm  trước.

Này Xá Lợi P h ấ t ! N hư có người 
đem  bảy  m ón b á u  chứ a  đầy  tro n g  
m ười a-tăng-kỳ tam  th iê n  Đ ại th iê n  
th ế  giới, đem  cúng  dường cho chư  
P h ậ t T h ế  Tôn; nh ữ n g  m ón y phục, 
ẩm  thự c  đ ều  là  thư ợ ng  th ắ n g  cũng  
đem  cúng  dường đ ến  các Đức P h ậ t 
ây  tro n g  a-tăng-kỳ k iếp . N ếu lạ i nơi
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đây, đốì vởi p h áp  bổn  Đ à-la-ni 
ch ẳn g  nh iễm  trư ớ c  này  chỉ t r ì  tụ n g  
m ột câu, th ì phước đức người này  
n h iề u  hơn  người đã  cúng  dường 
k ia . Do cớ sao ? -  N ày Xá Lợi P h ấ t ! 
Vì p h áp  bổn  Đ à-la-ni ch ẳn g  nh iễm  
trư ớ c  n ày  là  mẹ của  chư  P h ậ t vậy.

K inh Kim Q uang M inh H iệp  Bộ
Phẩm Ngân Chủ Đà La Ni 

Thứ mười một 
HẾT
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QUYỂN THỨ SÁU
Ể Đât Bắc Lương, ngài Tam Tạng Pháp sư,

Pháp hiệu ĐÀM v ô  SAM phiên dich Phạn Hán

PHẨM đ ạ i  b i ệ n  t h iê n

THỨ MƯỜI HAI

Lúc bây  giờ, Đ ại B iện  th iê n  
th ầ n  b ạch  P h ậ t rằ n g  :

-  K ính b ạch  Đức T h ế  Tôn ! N êu 
n h ư  có người nó i K inh này, con sẽ 
g iúp  cho người ấy có đ ủ  n h ạo  
th u y ế t b iện  tà i, lời nó i tra n g  
nghiêm , th ứ  lớp g iảng  nói n g h ĩa  lý
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th â m  sâu, khéo  được t r í  huệ  rộ n g  
lớn. N ếu ở tro n g  K inh có q u ên  m ất 
ch ữ  ngh ĩa , sai só t lời văn, con hay  
k h iê n  cho vị Tỳ-kheo nó i p h áp  này  
th eo  th ứ  lớp trở  lạ i nó i được rõ  
rà n g  đầy  đủ  khô n g  q u ên  m ất. N hư 
có ch ú n g  san h  ở nơi tră m  n g àn  Đức 
P h ậ t gieo trồ n g  các căn  lành , th ì vị 
Tỳ-kheo th u y ế t p h áp  đây  thư ờ ng  vì 
tấ t  cả ch ú n g  san h  ấy rộ n g  nó i rao  
bày  K inh đ iển  nh iệm  m ầu  này, 
k h iê n  cho tro n g  cõi D iêm -phù-đề 
căn  là n h  không  dứ t tu y ệ t, lạ i k h iế n  
cho khô n g  lường khô n g  n g ằn  các 
ch ú n g  san h  được nghe K inh này  
rồ i, thư ờ ng  được các v iệc lợi ích  
k h ô n g  th ể  ngh ĩ bàn , t r í  huệ  khô n g  
lường, phước đức không lường, 
h iể u  b iế t không  lường, đầy  đủ  các 
m ón phương tiện , khéo  hay  b iệ n  tà i 
tấ t  cả các luận , khéo  b iế t được các 
p h á p  kỹ  th u ậ t củ a  th ế  gian, vượt ra
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k h ỏ i đường san h  tử , được b ấ t th ô i 
chuyển , q u y ế t đ ịn h  m au  chứ ng  đắc 
q u ả  g iả i th o á t an  vui.

(Từ đây sắp về sau là của ngài Xá 
Na Quật Đa dịch thêm vào để bổ túc).

Nay con lạ i sẽ nói chú  “PHÁP 
DƯỢC, TẨY DỤC”. N hư có Tỳ-kheo nào  
thọ  t r ì  K inh này, hoặc có ch ú n g  
sa n h  th íc h  nghe K inh này, th ờ i con 
sẽ vì tấ t  cả người ấy  d iệ t t r ừ  h ế t 
các sự  h u n g  d ữ  ta i họa, d ịch  k h í 
b ệ n h  tậ t, san h  tử  kh ổ  não, ta i  tiế n g  
ác k h ẩu , các v iệc tr a n h  cãi b ị q u an  
giam  cầm , đêm  nằm  m ộng th ây  ác 
th ầ n  làm  chướng n ạ n  và b ị b ù a  chú  
ếm  đôi độc dữ..ể T ất cả ng h iệp  
chướng h u n g  ác th ảy  đều  tiê u  d iệ t.

N ếu các chúng  san h  thọ  t r ì  
K inh này, thờ i p h ả i n ên  t r ì  tụ n g  
ch ú  đây. Chú n ày  ví n h ư  vị th u ố c  
gội rử a  th â n  tâm  được m át mẻ, vì 
th ê  n ê n  con nó i chú  “P h áp  Dược”.
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D ùng các m ón th u ô c  có hương 
vị tố t, n h ư  là  : Xương bồ, H ùng  
hoàng , Mục tú c  hương, Thi lợi sa  
(H iệp hoan), Cam  tù n g  hương, Sa d i 
(Câu kỷ), T hảo hoắc hương, T ung 
cao th ảo  T rầm  hương, Quê bì, Đ inh  
hương, P hong  hương, B ạch  giao 
hương, An tức hương, A la  b à  t iễ n  
hương, L inh  lăn g  hương, C h iên  đ à n  
hương, T hạch  h ù n g  h u ỳ n h  th a n h  
m ộc hương, U ất k im  hương, P h ụ  tử , 
Giới tử , S uấ t sư, rễ  cây M ật u ấ t  
kim , hoa  h ìn h  rồ n g  củ a  cỏ Na la  đà.

Các vị thuốc  n ày  h á i m ỗi th ứ  
b ằn g  n h au , cắ t m ỏng ra , đem  phơ i 
nắng , hò a  hợp lại, dù n g  chày  giã 
nhỏ  xong, t r ì  chú  này  vào m ột tră m  
lẻ tám  b iến . Chú ấy n h ư  sau  :

-  Đa đ iệ t th a  tô  để, Yết lợi để, 
Ca m a đ a  tả  xà nộ ca la  tr ì, H a nộ 
ca la  tr ì , N hân  đ à  la  xà li, Xà ca đề
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li, Ba xà  đề, Li a b ạ t đa, Ca tư  cai 
na, C âu đô câu, Ca tỳ  la  ca tỳ  la  
m ạ t để, Thi la  m ạ t để  san  đề đầu , 
Đ ầu  m a b ạ t để, Thi lợi th i lợi tá t  
đế, Da tá t  th ấ t  đế, ta  bà  ha.

D ùng p h ẩ n  t r â u  th o a  t r ê n  đ ấ t, 
n g an g  dọc rộ n g  chừ ng  bảy  k h u ỷ u  
tay , lấy  đó làm  chốn  đạo  trà n g , rồ i 
d ù n g  hoa  r ả i  tro n g  đạo  trà n g , che 
p h ủ  k h ắp  t r ê n  m ặt đấ t, và  tre o  
trà n g  p h a n  bảo  cái b ằn g  lụa , d ù n g  
ch én  v àn g  ch én  bạc  đự ng  đầy  các 
m ón đường p h èn , nước nho, nước 
bồ đào, m ật ong, sữa tươi đ ể  cúng  
dường, đ ặ t ngoài bôn  góc củ a  đạo  
trà n g , m ỗi góc có m ột người m ình  
m ặc áo giáp, đ ầ u  đội m ũ bạc  oai 
ngh iêm , tay  cầm  k iêm  đứ ng  ẩ n  
th ân .

L ại có bốn  đồng  n ữ  đ ều  m ặc 
tịn h  y ch ỉn h  tề  sạch  sẽ, tay  cầm
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b ìn h  hoa, cũng  đứ ng  tạ i  bố n  góc 
đạo  trà n g .

D ùng các th ứ  hương thơm  cúng  
dường khô n g  g ián  đoạn , lạ i d ù n g  
th ầ n  p h a n  năm  sắc tươi đ ẹp  tre o  
b ố n  góc, trỗ i năm  th ứ  âm  nhạc , lấy  
b á t  m ới tro n g  sạch  đựng  đầy  nước 
thơm  đ ể  tro n g  đạo  trà n g . N hưng 
trư ớ c  p h ả i k iế t giới, rồ i sau  m ới tẩy  
uế. Đọc chú  K iết giới n h ư  vầy :

-  Đá đ iệ t th a , Át la  khuy , Da da  
di, Hê lợi thi, Lợi xí xí lợi, ta  bà ha.

T rì chú  t r ê n  đây  vào tro n g  ly 
nước h a i m ươi m ốt b iến , đem  rả i  
b ố n  phương, lạ i t r ì  chú  “Tẩy d ụ c” 
vào tro n g  nước nóng  và chú  vào 
th â n , trư ớ c  chú  vào th â n  m ột tră m  
lẻ tám  b iến , lạ i t r ì  chú  vào tro n g  
nước nóng  m ột tră m  lẻ tám  b iên , 
rồ i d ù n g  nước ấy tắm  gội th â n  
m ình. C hú ấy  n h ư  sau  :
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-  Đá đ iệ t tha , Ta già tr ì, Tỳ già 
tr ì , Tỳ g ià  t r à  b ạ t đế, ta  b à  ha.

T ụng  chú  “Tẩy D ục” xong rồ i, 
h à n h  g iả  n ê n  p h á t th ệ  n g u y ện  rộ n g  
lớn  :

- “N guyện x in  chư  th ầ n  bốn  
phư ơng  ủ n g  hộ th â n  tâm  d iệ t h ế t 
các chướng nạn , thư ờ ng  k h iế n  cho 
được y ên  vui, k h ô n g  sỢ sệ t các th ứ  
ác tin h  ta i quáỉ, bôn  đ ạ i b ìn h  an, 
th â n  khô n g  b ện h  hoạn , tấ t  cả sự  sỢ 
sệ t đ ều  được d ứ t h ế t”.

Lại t r ì  chú  n ày  chú  ng u y ện  vào 
th â n  th ể  của  người b ệ n h  :

-  Ta d i tỳ  ta  di, ta  bà  ha. Ta g ià  
tr ì , Tỳ g ià  tr ì, ta  bà  ha. Ta g ià la, 
Tam  p h ù  đá da, ta  bà  ha. C àn đà  
m a đà  n a  da, ta  b à  ha. Ni la  k iề n  
th a  da, ta  b à  ha. Hê m a bà, Tam  
p h ù  đá  da, ta  bà  ha. A n i d i la  b ạ t
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ca đ á  la  da, ta  b à  ha. Nam  mô b à  
g ià  b à  đế, B ạt lam  m a di n a  m a ta  
la  tá t  b á  đế, Ma h a  đề ty  tứ  đ iề n  đô, 
N ạn  đ á  la  b à n  đà  lam  b à  đ a  hùng , 
M a-ha nô m ạn  n h ã  đô, ta  b à  ha.

Lúc bấy  giờ, Đ ại B iện  th iê n  
th ầ n  b ạch  P h ậ t rằ n g  ĩ

-  K ính b ạch  Đức T h ế  Tôn ! N ếu 
có các vị Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, ư u - 
bà-tắc , ưu-bà-d i, thọ  tr ì, đọc tụng , 
b iê n  chép  lưu  th ô n g  K inh này, hoặc 
tro n g  th à n h  ấp, hoặc ở xóm  làng, 
nơi đồng  trống , b ê n  lề đường, hoặc  
tro n g  ch ù a  th áp , chỗ tă n g  phòng, 
n h à  th ê  tục, ch ú n g  con sẽ vì các 
người ấy, cùng  với qu y ến  th u ộ c  
d ù n g  th iê n  n h ạc  cúng  dường, đ ên  
nơi đạo  tràn g , t rừ  tấ t  cả b ệ n h  tậ t, 
ác tin h  ta i q u á i và các 
k h ổ  não  san h  tử, t rừ  tấ t  cả sự  h u n g  
d ữ  k h ẩ u  th iệ t  đ ấu  tra n h , b ị q u an
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tró i  buộc giam  cầm , t rừ  tấ t  cả 
m ộng m ị h u n g  ác, ác th ầ n  gây 
chướng nạn ; t r ừ  tấ t  cả ch ú  độc 
th u ậ t  ác chướng.

N ếu có các vị Tỳ-kheo, Tỳ- 
kheo-ni, Ư u-bà-tắc, ư u -bà-d i thọ  tr ì, 
đọc tụ n g  K inh này, sẽ được chóng  
m au  d ứ t t r ừ  p h iề n  não, được A Bệ 
B ạt T rí (Bất th ô i chuyển), hướng  về 
qu ả  vị Vô thư ợ ng  Bồ-đề, nương nhờ  
công đức này  m à sớm th à n h  tự u  
q u ả  Vô thư ợ ng  C hánh  đ ẳn g  C hánh  
giác.

Lúc bấy  giờ, Đức T hế  Tôn ngợi 
k h e n  Đ ại B iện  th iê n  th ầ n  rằ n g  :

-  L ành  th ay  ! Quý hóa  th a y  ! 
N ày Đ ại B iện  th iê n  th ần , ngươi vì 
tấ t  cả ch ú n g  san h  thư ờ ng  h ay  suy 
n gh ĩ làm  nh ữ n g  việc lành , k h iế n  
cho tấ t  cả ch ú n g  san h  đ ạ t được
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p h á p  “Vô úy  th í”, vì các ch ú n g  san h  
m à nó i công đức củ a  chú  “P h á p  
Dược” làm  lợi ích  cho tấ t  cả ch ú n g  
sanh .

L iền  k h i ây, Đ ại B iện  th iê n  
th ầ n  đ ả n h  lễ Đức P h ậ t b a  lạy, rồ i 
t rở  về chỗ ngồi.

Lúc bấy  giờ, Bà-la-môn tê n  K iều 
T rầ n  N hư nhờ  oai lực th ầ n  chú, cầu  
th ỉn h  Đ ại B iện  th iê n  th ầ n  rằ n g  :

P h ả i n ê n  cung  k ín h  
Đ ại B iện  th iê n  th ầ n  
T ất cả th ế  g ian  
Nghe d a n h  đ ều  đ ến  
H oặc ở tro n g  n ú i 
T hiên , Long, Quỷ, T hần  
T hảy đ ều  cung  k ín h  
Thường m ặc tảo  y 
Và đứ ng  m ột ch ân  
T ấ t cả chư  th iê n
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Đ ều đ ến  chỗ ây 
C ầu th ỉn h  th iệ n  th ầ n  
N guyện cho tấ t  cả 
C húng  san h  t r í  huệ  
Ngôn ng ữ  b iệ n  tà i 
Thường hay lợi lạc.

T iếp  sau, ng à i K iều T rầ n  N hư 
liề n  đọc b í m ậ t chú  :

-  Đá đ iệ t th a , M ậu lê tỳ  lê, a  bà  
kỳ, A b à  xà b ạ t đế, H ưng kỳ lê, Di 
cừ  lê, T ân  già la  b ạ t đế, Ương cừ  sá i 
m ạ t lợi chỉ tô  m a đế, Đề xa m a đế, 
A kỳ  lợi, Ma kỳ  lợi, Đa la  g iá  b ạ t đế, 
Chỉ ch ỉ lợi, th i lợi di lợi, m a ch ĩ lợi.

•  7 I  » 7  •

Ba la  d i nỉ, Lô ca c h iế t sư  đế, Lô ca 
th i ly SƯ đế, Lô g ià tấ t  lợi d i tấ t  đà  
b ạ t  la  đế, Tỳ m ục xí, T hủ ch ỉ g iá  lợi 
a b a  la  đế, h a  đế, h a  ba  la  đế, H à đa 
p h ù  đ ịa , Nam m âu  chỉ, nam  m âu  
chỉ, Ma h a  đề tỳ  b a  la  đê g ià  lợi 
n g ậ t na, Na m a ta  ca lam  m a m a
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p h ù  đ ịa, A bà  la  đê h a  đa  b à  b à  đô, 
Xa tá t  đa  la, Xa lô khu y  đơn đa, La 
tỳ  t r a  ca ca tà  da  đ ịa  thức, Đá đ iệ t 
th a , Ma h a  bà  la  bà  tỳ  hê lợi di lợi, 
Hê lợi d i lợi, Tỳ giá la  đố, Ma m a 
p h ù  đ ịa  y phạm , Na m a tả  b à  g ià b à  
đế, Tỳ da  đề ta  la  ta  b ạ t đế, Ca la  
t r ì  ch ỉ do ly hê lợi di lợi, hê lợi di 
lợi, a b à  ha, Dương di m a h a  đề, Tỳ 
P h ậ t đà  tá t  t r i  na, Đ ạt m a tá t  t r i  
na, T ăng  g ià  tá t  t r i  na, N hân  đà la  
tá t  t r i  na, Ba lâu  n a  tá t  t r i  na, Di lô 
ch ỉ tá t  t r i  na, Bà lâu  n a  tá t  t r i  na, 
Di lô ch ỉ tá t  t r i  na, Bà để  n a  t r i  
sản g  tá t  t r i  na, tá t  t r i  na  b à  t r i  d i 
na, a b à  ha, Dương d i m a h a  đề tỳ  
đ á  đ iệ t th a , Hê lợi d i lợi, Hê lợi d i 
lợi, Tỳ giá la  đô b ộ t đề, Ma m a nam  
mô b à  già b à  đế, Ma h a  đề tỳ  ta  la  
ta  b a  đế, T ấ t đ iền  đô m ạn  đa  la  ba  
đà, ta  bà  ha.
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LÚC bây  giờ, K iều T rần  N hư Bà- 
la-m ôn d ù n g  b à i kệ k h e n  ngợi Đ ại 
B iện  th iê n  th ầ n  rằ n g  :

T ấ t cả ch ư  quỷ th ầ n  
P h ả i n ê n  chí tâm  nghe 
Ta nay  sẽ k h e n  ngợi 
Đ ại T h án h  B iện  th iê n  th ầ n  
T rong  tấ t  cả n ữ  nhơn  
B iện  th iê n  th ầ n  tố i th ắ n g  
Các trờ i, A-tu-la,
C àn-thát-bà , Dạ-xoa 
Các T h án h  tro n g  th ê  g ian  
T ấ t cả đ ều  tô n  trọ n g  
D ùng các m ón công đức 
Đế tra n g  ngh iêm  th â n  m ình  
M ắt n h ư  hoa  sen  x an h  
Tướng công đức t r í  huệ  
G iông n h ư  bảy  m ón b áu  
T h ế  g ian  r ấ t  khó th ấy  
Ta nay  m uôn k h en  ngợi
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Q uyết đ ịn h  th í cho tấ t  cả ch ú n g
san h

Tối thắng , tố i tôn, không  ai hơn. 
Tướng hảo  đo an  ngh iêm  độ

ch ú n g  san h  
D iện  m ạo tro n g  sạch  n h ư  hoa

sen
C huôi m ắt d ịu  d àn g  r ấ t  x inh

đ ẹp
T h ân  th ể  đoan  ch án h  n h ìn

khô n g  ch án  
Các th ứ  tướng  hảo  r ấ t  tra n g

ngh iêm  
Q uang m inh  th a n h  tịn h  n h ư

tră n g  trò n  
T rí h u ệ  bao trù m  k h ắp  tấ t  cả 
Sức tổng  tr ì  ghi nhớ chẳng  quên  
H iện  th â n  người cỡi t r ê n  sư  tử  
T hân  có tám  tay, tướng x inh  đẹp  
C húng  san h  n h ìn  th ấ y  n h ư

tră n g  trò n



PHẨM DẠI BIỆN THIÊN -  THỨ MƯỜI IIAI 331

Ngôn ngữ  b iện  lu ậ n  r ấ t  vi d iệ u  
T rí huệ  th ậm  th âm  khó ngh ĩ

b à n
Thường dùn g  t r í  huệ  v iên  m ãn

này
K hiến  cho ch ú n g  san h  được

n h ư  ý
T ất cả chúng  sanh  đều  tôn  trọ n g  
Đê Thích, chư  T h iên  và Tu-la 
C àn-thát-bà  và chúng  Dạ-xoa 
Đ ại chúng  đồng  n h ứ t tâm  k h e n

ngợi
Con và chúng  san h  thư ờ ng

cung  k ín h  
C úng dường ân  trọ n g  tâm  chí

th à n h
Nhờ ngu y ện  này  đ ều  được an

là n h
Các chỗ sỢ sệ t đ ều  d ứ t h ế t 
N hư có người trự c  suố t m ai

ch iều
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T h an h  tịn h  tụ n g  kệ th ấ t  ngôn
n ày

Con g iúp  người này  h ằn g  m ãn
n g u y ện

M uôn cầu  đ iều  gì cho chẳng
th iếu .

Bà-la-m ôn K iều T rầ n  N hư k h i 
nó i kệ  này  rồ i, tấ t  cả ch ú n g  hộ i 
đ ề u  p h á t tâm  Vô thư ợ ng  C hánh  
đ ẳn g  C hánh  giác.

K inh Kim Q uang M inh H iệp  Bộ
Phẩm Đại Biện Thiên - Thứ mười hai 

HẾT
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QUYỂN THỨ SÁU

• Dất Bắc Lương, ngài Tam Tạng Pháp sư  
ĐÀM VÔ SẤM phiên dịch Phạn Hán

PHẨM c ô n g  đ ứ c  t h iê n

THỨ MƯỜI BA

Lúc bấy  giờ, Công Đức T h iên  
b ạch  P h ậ t rằ n g  :

-  K ính b ạch  Đức Thê Tôn ! Đôi 
với người th u y ế t p háp , con thư ờ ng  
h ay  tù y  theo  ý m uôn của người ây 
m à cung  cấp  đầy  đủ  các m ón cần  
d ù n g  n h ư  ĩ y phục, cơm nước, ngọa
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cụ, th u ố c  m en  và các v ậ t d ụ n g  g iúp  
ích  cho sự  tu  h à n h  k h ô n g  th iê u  v ậ t 
chi, k h iế n  tâm  người ấy  ngày  đêm  
được a n  ổn  vui vẻ, c h án h  n iệm  suy 
n g h ĩ p h â n  b iệ t chương cú  n g h ĩa  lý 
th â m  sâu  của  K inh này. N êu có 
ch ú n g  sa n h  ở tro n g  tră m  n g à n  Đức 
P h ậ t  gieo trồ n g  căn  lành , th ì người 
nó i p h á p  đây  sẽ ở tro n g  cõi Diêm- 
p h ù  rộ n g  nó i rao  bày  K inh đ iể n  
n h iệm  m ầu  n ày  k h iế n  cho các 
ch ú n g  san h  căn  là n h  k h ô n g  d ứ t 
tu y ệ t. Các ch ú n g  san h  k h i nghe 
K inh  n ày  rồ i, ở tro n g  đời sau , 
k h ô n g  lường tră m  n g àn  na-do -tha  
k iếp  thư ờ ng  được san h  tro n g  cõi 
trờ i, cõi người hưởng sự  vu i vẻ gặp  
được chư Phật, mau chứ ng  được 
q u ả  Vô thư ợ ng  C hánh  đ ẳn g  C hánh  
giác, t ấ t  cả sự  khổ  tro n g  b a  đường 
d ữ  ép  ngặ t, rố t  rá o  khô n g  còn.
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K ính b ạch  Đức T h ế  Tôn ! Con ở 
đời q u á  k h ứ  đ ã  gieo trồ n g  căn  là n h  
với Đức P h ậ t Bảo H oa Công Đức 
Lưu Ly Kim Sơn C hiếu  M inh N hư 
Lai, ứ n g  Cúng, C hánh  B iến  Tri, 
M inh H ạn h  Túc, T h iện  Thệ, T h ế  
G ian  Giải, Vô Thượng Sĩ, Đ iều  N gự 
T rượng  P hu , T h iên  N hơn Sư, P h ậ t 
Thê Tôn. Cho n ê n  con nay  tù y  th eo  
chỗ nhớ  nghĩ, tù y  th eo  chỗ h iệ n  
bày , tù y  th eo  chỗ đ i đến , hay  k h iế n  
cho k h ô n g  lường tră m  n g àn  các 
ch ú n g  san h  được hưởng sự  vu i vẻ; 
các  m ón y phục, v ậ t thực, ă n  uống  
th ả y  đ ề u  đầy  đủ; vàng  rò n g  bảy  
báu , ngọc t r â n  châu , lưu  ly, p h a  lê, 
sa n  hô, hổ  phách , ngọc bích , ngọc 
kha... đ ều  đủ  k h ô n g  th iế u  m ón chi. 
N ếu có người h ay  k h e n  ngợi K inh 
Kim Q uang M inh nh iệm  m ầu  này, 
vì con m à cúng  dường các Đức
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P h ậ t T h ế  Tôn, b a  p h e n  xưng n iệm  
d a n h  h iệ u  của  con và đ ô t hương 
cúng  dường; sau  đó, r iê n g  d ù n g  các 
m ón hoa  thơm  đẹp  tố t và các thứ c  
ă n  ngon  quý cúng  dường con, r ả i  
h o a  sá i t ịn h  k h ắp  các phương, p h ả i 
n ê n  b iế t người này  chứ a nhóm  
được đầy  đủ  các m ón t r â n  bảo. Do 
n h â n  d u y ên  đây, cõi đ ấ t m ùi vị 
th êm  tố t, h àn g  chư  th iên , Đ ịa th ầ n  
th ả y  đ ều  vui vẻ, các giống lú a  b ắp  
cây  côi hoa  t r á i  th ả y  đ ều  sum  suê, 
Thọ th ầ n  r ấ t  h o an  hỷ x u ấ t san h  
k h ô n g  lường các th ứ  hoa  m àu  thự c  
vậ t. Bây giờ, con vì lòng  từ  thư ơ ng  
xó t ch ú n g  san h  g iúp  cho các v ậ t 
cần  d ù n g  đầy  đủ. K ính b ạch  Đức 
T h ế  Tôn ! N hư Tỳ-sa-m ôn T h iên  
Vương ở phương  Bắc, có th à n h  tê n  
là  A Tỳ M ạn Đà, tro n g  th à n h  có 
vườn tê n  là  Công Đức H oa Q uang,
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tro n g  vườn lạ i có k h u  đ ấ t tố t đẹp  
hơn  h ế t tê n  là Kim T ràng , làm  b ằn g  
th ấ t  bảo  r ấ t  quý, đây  tức là  chỗ ở 
củ a  ch ú n g  con. N ếu có người nào  
m uôn  được của  b áu  th êm  n h iều , th ì 
người n ày  p h ả i sửa sang  chỗ ở, tắm  
gội th â n  m ình  sạch  sẽ, m ặc áo 
trắ n g  sạch; th o a  hương thơm  nơi 
th â n , vì con chí tâm  ba p h e n  xư n g 
n iệm  d an h  h iệ u  Đức P h ậ t Bảo Hoa 
Lưu Ly Thê Tôn, lễ b á i cúng  dường 
đ ố t hương tá n  hoa; cũng  p h ả i ba  
p h e n  xưng n iệm  d an h  h iệ u  K inh 
Kim Q uang M inh, chí th à n h  p h á t 
nguyện , r iê n g  dù n g  các m ón hoa 
hương tươi đẹp  và các th ứ c  ă n  
ngon  quý cúng  dường con và rả i  
h o a  sá i tịn h  k h ắp  các phương. Lúc 
bấy  giờ, p h ả i n ê n  đọc b à i chú  sau  :

Ba lợi phú lâu  n a  giá lợi,
Tam  m an  đà  đ a t xá ni,

• • 7
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Ma h a  tỳ  h a  la  g ià đế,
Tam  m ạn  đà  tỳ  n a  g ià  đế,
Ma h a  g ià  lợi b a  đế,
Ba b à  d ỉ tá t  b à  đa,
Tam  m ạn  đà, tu  b á t lê p h ú  lệ, 
A d ạ  n a  đ ạ t m a đế,
Ma h a  tỳ  cổ tấ t  đế,
Ma h a  Di Lặc b á  tă n g  kỳ  đế, 
Hê đ ế  tỷ  tam  bạc  kỳ  hy  đế, 
Tam  m ạn  đ à  a  th a  a n ậ u  đà

la  ni.
Nam  mô n h ứ t th iế t  tam  th ê

P h ậ t
Nam mô n h ứ t th iế t chư  Bồ T át 
N am  mô Di Lặc Bồ T át v.v...

Con nay  x in  nó i th ầ n  ch ú  :

Đá đ iệ t tha ,
Ba lợi phú lầ u  n a  giá lợi,
Tam  m ạn  đà  đ ạ t xá ni,
M a h a  tỳ  h a  la  g ià đế,
Tam  m ạn  đà  tỳ  đà  n a  g ià đế,
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Ma h a  Ca D iếp lợi da,
Ba lợi b a  la, b a  di tát bà lợi 

đ à  tam  m ạn  đ à  tu  b á t lợi đế, 
Ma h a  Di Lặc đế,
Lô bá  tă n g  kỳ  đế,
Đê hê đê tỷ  tă n g  kỳ hy  đế, 
Tam  m ạn  đà  y ế t th a  a  n ậ u  đà

la  ni, ta  b à  ha.
M ật chú  q u án  đ ả n h  này, n ê u  có 

người hay  chí tâm  tr ì  tụng , q u y ế t 
đ ịn h  sẽ được k iế t tường  chơn th ậ t  
ch ẳn g  dối. T ấ t cả ch ú n g  san h  có đủ  
th iệ n  căn  p h ả i n ê n  thọ  t r ì  đọc tụ n g  
cho th ô n g  thuộc, tro n g  b ảy  ngày  
đêm  g iữ  g ìn  tám  giới, từ  sán g  đ ế n  
ch iều  tâm  được th a n h  tịn h , d ù n g  
hương hoa cúng  dường mười phương 
ch ư  P h ậ t, thư ờ ng  vì m ình  và các 
ch ú n g  san h  hồ i hướng tấ t  cả đồng  
về quả  vị Vô thư ợ ng  C hánh  đ ẳn g  
C hánh  giác, p h á t lời th ệ  n g u y ên
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rằ n g  : “Xin cho bổn  ngu y ện  con 
sớm  được k iế t tường  n h ư  ý”. Chỗ 
n h à  cửa m ình  ở p h ả i được q u é t dọn  
sạch  sẽ, n ê u  có chỗ nào  ở nơi vắng  
vẻ n ê n  lập  đ à n  trà n g , đố t hương 
thơm  tin h  k h iế t, t r ả i  tò a  tố t  đẹp , 
d ù n g  các th ứ  h o a  tươi r ả i  t r ê n  m ặt 
đ ấ t đem  đ ến  cho con, lúc bấy  giờ, 
tro n g  k h o ản g  m ột n iệm , con liền  
vào ngồi t r ê n  chỗ th ờ  nơi n h à  k ia , 
ngày  đêm  con k h iế n  cho ngôi n h à  
ấy, hoặc tro n g  xóm làng, hoặc tro n g  
tă n g  phường hay  ngoài chỗ trố n g  
k h ô n g  chỗ nào  th iế u  th ô n  v ậ t chi; 
vàn g  bạc, ch âu  báu , t r â u  dê, lú a  
gạo... tấ t  cả các m ón đ ều  được đầy  
đủ . N ếu có người hay  làm  các v iệc 
công  đức là n h  tố i th ắ n g  hồ i hướng 
cho con, con sẽ trọ n  đời thư ờ ng  
k h ô n g  lìa  bỏ, con thường đ ến  chỗ ở 
củ a  người đó h ế t  lòng ủ n g  hộ, tù y
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th eo  chỗ m ong cầu  của  người ấy, 
con  liề n  k h iế n  cho được th à n h  tựu . 
P h ả i n ê n  ch í tâm  đ ản h  lễ các Đức 
P h ậ t T h ế  Tôn, d an h  h iệu  củ a  các 
N gài là  :

-  Bảo T hắng  N hư Lai.

-  Vô C ấu Xí Bảo Q uang M inh 
Vương Tưởng N hư Lai.

-  Kim Diệm Q uang M inh N hư 
Lai.

-  Kim Bảo Q uang M inh C hiếu  
T ạng  N hư Lai.

-  Kim Sơn Bảo Cái N hư Lai.
-  Kim H oa D iện Q uang Tướng 

N hư Lai.

-  Đ ại Cự N hư Lai.
-  Bảo Tướng N hư Lai.

P h ả i n ê n  k ín h  lễ :

-  T ín  Tướng Bồ T át
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-  Kim Q uang M inh Bồ T át

-  Kim T ạng  Bồ T át

-  Thường Bi Bồ T át

-  P h áp  Thượng Bồ T át 

C ũng p h ả i k ín h  lễ :

-  Đ ông phương  A Súc N hư Lai

-  Nam  phương  Bảo Tướng 
N hư Lai

-  Tây phương  Vô Lượng Thọ 
P h ậ t

•

-  Bắc phương Vi D iệu T h inh  
P h ậ t

K inh Kim Q uang M inh H iệp Bộ
Phẩm Công Đức Thiên - Thứ mười ba

HẾT
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QUYỂN THỨ SÁU

ế Đất Bắc Lương, ngài Tam Tạng Pháp sư 
ĐÀM VÔ SAM phiên dịch Phạn Hán

PHẨM đ ị a  t h â n  k iê n  l a o

THỨ MƯỜI BỐN

LÚC bấy  giờ, K iên  Lao Đ ịa T hần  
b ạch  P h ậ t rằ n g  ĩ

-  K ính b ạch  Đức Thê T ôn ! 
K inh Kim Q uang M inh nh iệm  m ầu  
này , n ếu  tro n g  đời h iệ n  tạ i  và vị 
lai, b ấ t  cứ  chỗ nào, hoặc tro n g  
th à n h  ấp  xóm  làng, hoặc chỗ đ ấ t
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trô n g , h ay  ở t r ê n  n ú i dưới sông, 
cung  đ iện  n h à  cửa ở chôn  k in h  đô, 
n ế u  có được K inh này  tru y ề n  b á  
đến , th ì tro n g  p h ầ n  đ ấ t đó n ê n  
th iế t  lập  tò a  SƯ tử, th ỉn h  người 
th u y ế t p h áp  ngồi t r ê n  tò a  đó, rộ n g  
nó i rao  bày  K inh Kim Q uang M inh 
n h iệm  m ầu  này . Con sẽ thư ờ ng  ẩn  
h ìn h  ở tro n g  đó, ngày  đêm  đ ả n h  lễ 
dưới tò a  P h áp  sư. Nghe p h áp  xong 
rồ i con  n h ư  được uống  p h áp  vị cam  
lồ Vô thượng, th ầ n  lực tă n g  th êm  
n h iều , cõi đ ạ i đ ịa  sâu  rộ n g  đ ến  
m ười sáu  v ạn  tám  n g àn  do tu ầ n , từ  
tò a  Kim C ang đ ến  t r ê n  b iể n  lớn 
đ ều  được tă n g  trư ở n g  đầy  đủ  các 
vị, đ ấ t đ a i m àu  mỡ sung  tú c  đầy  đủ  
hơ n  n h ữ n g  ngày  thường, do cớ đây  
n ê n  tro n g  cõi D iêm -phù-đề cây côi 
m á t m ẻ, h o a  t r á i  càn h  lá  sum  suê 
tươ i đẹp , m ùi vị ngon  ngọ t th ảy  
đ ề u  đầy  đủ, ch ú n g  san h  ă n  vào
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được sông  lâu , sạch  đẹp  khỏe m ạn h  
a n  ổn, sáu  căn  đầy  đủ  lan h  lợi, 
n h a n  sắc tướng  m ạo r ấ t  tra n g  
ngh iêm , oai đức lớn hơn  người, sự  
bao  giờ được th à n h  tựu , có th ê  lực 
lớn, s iêng  n ăn g  m ạn h  khỏe. Vì vậy  
cho nên , k ín h  b ạch  Đức Thê Tôn ! 
T rong  cõi D iêm -phù-đề, n h â n  d â n  
a n  ổn  thọ  hưởng g iàu  sang  sung  
sướng, tấ t  cả ch ú n g  san h  đ ề u  được 
vu i vẻ tù y  tâm  ý th ích . Các ch ú n g  
sa n h  đây  được oai đức th ê  lực lớn 
là  do nơi sự  cúng  dường K inh Kim 
Q uang  M inh và cung  k ín h  cúng  
dường bốn  bộ ch ú n g  thọ  t r ì  K inh 
này . Lúc bấy  giờ, con sẽ đ ến  chỗ 
các ch ú n g  san h  hưởng được sự  vu i 
vẻ ây, cầu  th ỉn h  vị P h áp  sư  rộ n g  
nó i rao  bày  K inh đ iển  nh iệm  m ầu. 
Do cớ sao ? K ính b ạch  Đức Thê 
Tôn ! K inh Kim Q uang M inh này, 
n ế u  n h ư  có người rộ n g  nói th ì con
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và q u y ến  th u ộ c  được oai đức lợi ích  
hơn  lúc thường, th â n  lực tin h  th ầ n  
đ ề u  được m ạn h  mẽ.

K ính b ạch  Đức T h ế  Tôn ! Sau  
k h i con uông  được p h á p  vị cam  lồ 
Vô thư ợ ng  n ày  rồ i, th ì tro n g  cõi 
D iêm -phù-đề m ỗi bề rộ n g  đ ến  bảy  
n g à n  do tu ần , đ ấ t bồi th ịn h  vượng. 
K ính  b ạch  Đức T h ế  Tôn ! N hư chỗ 
đ ấ t ch ú n g  san h  ở, tấ t  cả các v ậ t 
cần  d ù n g  đ ều  được tă n g  trư ởng , 
các ch ú n g  san h  ây được tù y  ý m ình  
thọ  d ụ n g  các m ón ă n  uông, m ền  áo, 
đồ nằm , cung  đ iện  n h à  cửa, cây côi 
vườn rừ ng , ao g iếng  suô i nước... Các 
v ậ t n h ư  th ê  n h â n  nơi đ ấ t san h  
trư ở n g  đ ều  được đầy  đủ.

K ính b ạch  Đức T h ế  Tôn ! N hư  
có ch ú n g  san h  b iế t ơn của  con, th ì 
n ê n  n gh ĩ rằ n g  : “C húng  ta  q u y ế t 
đ ịn h  thọ  t r ì  K inh Kim Q uang M inh
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n h iệm  m ầu  vi d iệu , cúng  dường 
cung  k ính , tô n  trọ n g  ngợi k h e n ”. 
Dây n iệm  n h ư  th ế  rồ i, liền  từ  nơi 
chỗ ở, hoặc tro n g  th à n h  ấp, xóm  
làng , n h à  cửa, chỗ đ ấ t trô n g , đồng  
đ i đ ế n  nơi p h á p  hộ i để  nghe n h ậ n  
K inh này. Đã nghe K inh rồ i, trở  về 
chỗ m ình  ở, th ả y  đ ều  thư ơ ng  y êu  
n h au , nó i rằ n g  : “C húng  ta  ngày  
n ày  nghe được K inh đ iển  nh iệm  
mầu Vô thượng, thời là đã được 
chứ a  nhóm  công đức k h ô n g  th ể  
n g h ĩ bàn , gặp  được khô n g  lường 
k h ô n g  n g ằn  các Đức P h ậ t, q u ả  báo  
tro n g  b a  đường ác đạo  đã  được g iả i 
th o á t, đời sau  thư ờ ng  san h  ở cõi 
trờ i, cõi người, hưởng sự  an  v u i”. 
Cho nên , n ếu  có chúng  san h  ở nơi 
t r ụ  xứ  của  m ình  vì người k h ác  rộ n g  
nó i K inh này, hoặc m ột th í dụ, m ột 
phẩm , m ột n h â n  duyên , n ế u  lạ i 
k h e n  ngợi d an h  h iệ u  m ột Đức P h ậ t,
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m ột vị Bồ Tát, m ột b à i kệ bô n  câu, 
n h ẫ n  đ ế n  chỉ m ột câu  và k h e n  ngợi 
đề tự a  của  K inh này. K ính b ạch  
Đức T h ế  Tôn ! Tùy th eo  chúng  san h
J t  2»  1  'X  V J_ 1  _ s  _ ^  ề *  ___  -1- /v 'dó ở cho nào, th ì cõi đ â t ây đ êu  
được p h ì n h iê u  m àu  mỡ, cây t r á i  
th ịn h  vượng sung  túc, nơi đ ấ t san h  
ra  đủ  các hoa m àu  thự c vật, cây  côi 
to  lớn, hoa  t r á i  x inh  đẹp, ch ú n g  
san h  đ ều  Ưa th ích , có n h iề u  của  
báu , h ay  g iúp  đỡ người, tâm  được 
b ề n  vững, tin  tưởng  ngôi Tam  Bảo.

Lúc bây  giờ, P h ậ t bảo  K iên Lao 
Đ ịa T hần  :

-  N ếu có chúng  san h  nghe được 
ý n g h ĩa  m ột câu  tro n g  K inh Kim 
Q uang Minh, th ì ở cõi người sau  k h i 
m ạng  chung  liền  th eo  ý m ình  san h  
về tần g  trờ i th ứ  ba mươi ba. Này Đ ịa 
T h ần  ! N ếu có ch ú n g  san h  vì m uôn  
cúng  dường K inh n ày  m à tran g
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nghiêm  n h à  cửa, nhưng  đến  chỉ tre o  
m ột trà n g  p h an , m ột bảo  cái, cho 
đ ế n  m ột m iếng  vải... th ì nơi cõi trờ i 
D ục giới, tự  n h iê n  đã  có cung  đ iện  
làm  b ằn g  bảy b áu  sẵn  dành , sau  k h i 
m ạng chung, người n ày  liền  sa n h  về 
cõi ấy. N ày Đ ịa T hần  ! T rong  các 
cung  đ iện  làm  b ằn g  bảy  báu , m ỗi 
m ỗi tự  n h iê n  đ ều  có bảy  vị T h iên  
n ữ  cùng  n h a u  vui chơi, ngày  đêm  
hưởng  thọ  nh ữ n g  sự  an  lạc  vu i vẻ 
n h iệm  m ầu  khô n g  th ể  ngh ĩ bàn .

Lúc ấy, Đ ịa T hần  b ạch  P h ậ t 
rằng :

-  K ính b ạch  Đức T h ế  Tôn ! Do 
n h â n  d u y ên  này, k h i vị Tỳ-kheo 
ngồi th u y ế t p h áp  tr ê n  tòa , con 
ngày  đêm  thư ờ ng  ủn g  hộ k h ô n g  xa 
lìa , ẩ n  h ìn h  dưới p h áp  tò a  đ ả n h  lễ. 
K ính b ạch  Đức Thê Tôn ! N êu có 
ch ú n g  san h  ở nơi trả m  n g àn  các
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Đức P h ậ t gieo trồ n g  căn  làn h , th ì 
người th u y ế t p h áp  đây  sẽ th ư ờ n g  ở 
cõi D iêm -phù-đề rộ n g  nói K inh  này  
k h iê n  các căn  là n h  đ ề u  k h ô n g  d ứ t 
m ất. Các ch ú n g  san h  được nghe 
K inh  n ày  rồ i, đời sau  k h ô n g  lường 
tră m  n g àn  na-do-tha  k iếp , thường 
được ở tro n g  cõi trờ i, cõi người 
hưởng  sự  an  vu i tự  tạ i, gặp  được 
các Đức P h ậ t, sớm th à n h  đạo  quả  
Vô thư ợ ng  C hánh  đ ẳn g  C hánh  giác, 
các sự  khổ tro n g  b a  đường ác đạo 
đ ều  đươc d ứ t trừ .

K inh Kim Q uang M inh H iệp  Bộ
Phẩm Địa Thần Kiên Lao - Thứ mười bốn

HẾT
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Đất Bắc Lương, ngài Tam Tạng Pháp sư 
ĐÀM VÔ SAM phiên dịch Phạn Hán

PHẨM t á n  c h ỉ q u ỷ  t h â n

THỨ MƯỜI LĂM

Lúc bấy  giờ, Đ ại tướng T án  Chỉ 
quỷ th ầ n  và h a i m ươi tám  bộ quỷ 
thần... liề n  từ  chỗ ngồi đứ ng  dậy, 
tr ịc h  áo bày  vai phả i, quỳ gối p h ả i 
sá t đấ t, chắp  tay  cung  k ín h  b ạch  
P h ậ t rằ n g  :
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-  K ính b ạch  Đức T h ế  Tôn ! 
K inh Kim Q uang M inh r ấ t  là  m ầu  
nh iêm , n ế u  n h ư  đời h iê n  ta i  và  vi• 7 • I •

lai, ở tro n g  các chỗ th à n h  ấp  xóm  
làng , t r ê n  n ú i dưới sông, ở nơi đ ấ t 
trố n g , hoặc  n h ữ n g  chỗ có cung  
đ iệ n  n h à  cửa, n ê u  thư ờ ng  có người 
ra o  bàỹ  K inh đ iển  này, con sẽ cùng  
với h a i mươi tám  bộ đ ạ i quỷ th ầ n  
ẩ n  h ìn h  đ ến  chỗ người đan g  th u y ế t 
p h áp , ủ n g  hộ người ây  t rừ  h ế t các 
v iêc tà  ác, đươc SƯ an  ổn. N êu có

•  7 »  *

các người t r a i  lành , gái lành , đồng  
nam , đồng  n ữ  đ ến  nghe p h áp  đó, 
n h ẫ n  đ ến  m ột câu  văn, ở tro n g  
K inh n ày  dù  ch ỉ được nghe m ột 
d a n h  h iệ u  N hư Lai hay  m ột d an h  
h iệ u  Bồ Tát, và thọ  t r ì  đọc tụ n g  đề 
tự a  củ a  K inh này, con sẽ th eo  g iữ  
g ìn  ủ n g  hộ dẹp  t rừ  h ế t các v iệc ác, 
k h iế n  người ấy được an  vui. N hư 
tro n g  cõi nưởc, nơi cung  đ iện  vua,
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n h à  cửa, xóm  làng, chỗ đ ấ t trông... 
cũng  đều được như vậy.

K ính b ạch  Đức T h ế  Tôn ! Do 
n h â n  d u y ên  gì con tê n  T án  Chỉ Đ ại 
tư ớ ng  quỷ th ần , T h ế  Tôn đã  tự  
chứ ng  b iế t. K ính b ạch  Đức T h ế  
Tôn ! Con b iê t tâ t  cả duyên , rõ  su ố t 
t ấ t  cả p háp , n h ư  tá n h  an  t r ụ  tấ t  cả 
p h áp , ở tro n g  tấ t  cả p h áp  bao  trù m  
k h ắp  tấ t  cả p háp . K ính b ạch  Đức 
Thê Tôn ! Con h iệ n  được á n h  sán g  
t r í  huệ  không  th ể  ngh ĩ bàn , được 
đuôc t r í  huệ  khô n g  th ể  n g h ĩ bàn , 
h ạ n h  t r í  huệ  khô n g  th ể  n g h ĩ bàn , 
chứ a  nhóm  tr í  huệ  không  th ể  ng h ĩ 
b à n  và cản h  t r í  huệ  không  th ể  n gh ĩ 
bàn . K ính b ạch  Đức T h ế  Tôn! Con ở 
tro n g  tấ t  cả p h áp  đ ạ t được c h án h  
giải, ch án h  quán , ch án h  p h â n  b iệ t 
chơn th ậ t  rố t ráo . K ính b ạch  Đức 
Thê Tôn ! Do cớ n ày  n ên  con được
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gọi là  T án  Chỉ Đại tướng. K ính 
b ạ c h  Đức T h ế  T ôn ! T án  C hỉ Đ ại 
tư ớ ng  chúng  con hay  k h iế n  cho 
người th u y ế t p h áp  dùn g  lời lẽ 
tra n g  ngh iêm  rà n h  rẽ , khô n g  b ị 
g ián  đoạn , các vị t in h  k h í n h ậ p  vào 
lỗ c h â n  lông k h iế n  cho th â n  lực 
người ấy  được đầy  đủ , t in h  th â n  
càn g  th êm  m ạn h  m ẽ, th à n h  tự u  t r í  
hu ệ  k h ô n g  th ể  n gh ĩ bàn , ghi nhớ  
tro n g  tâm  đầy  đủ  các việc, lòng  
k h ô n g  n h àm  chán , th â n  tâm  thư ờ ng  
được a n  vu i khỏe  m ạnh, k h ắ p  vì 
ch ú n g  san h  rộ n g  nói K inh này . N êu 
có ch ú n g  san h  nào  ở nơi tră m  n g àn  
Đức P h ậ t gieo trồ n g  các c ăn  làn h , 
th ì  người th u y ế t p h áp  đây  sẽ vì các 
ch ú n g  san h  đó, ở tro n g  cõi Diêm- 
phù-đề  rộ n g  nó i rao  bày  K inh đ iển  
n h iệm  m ầu  n ày  k h iế n  cho căn  là n h  
k h ô n g  d ứ t tu y ệ t. K hông lường
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ch ú n g  san h  nghe K inh đây  rồ i, 
th ư ờ n g  được chứ a  nhóm  t r í  h u ệ  
k h ô n g  th ể  ngh ĩ bàn , n h iếp  th ủ  công  
đức k h ô n g  th ể  n gh ĩ bàn , k h ô n g  
lường tră m  n g àn  k iếp  về sau  
th ư ờ n g  được san h  ở tro n g  cõi trờ i, 
cõi người hưởng sự  vu i vẻ, đời sau  
sớm  gặp P h ậ t p h áp . M au chứ ng  
được q u ả  Vô thư ợ ng  C hánh  đ ẳn g  
C h án h  giác, các ch ú n g  sa n h  n ày  
đ ề u  được d iệ t h ê t  các sự  k h ổ  tro n g  
b a  đường dữ.

Nam  mô Bảo H oa Công Đức H ải 
Lưu Ly Kim Sơn Q uang C hiếu  N hư 
L ai ứ n g  C hánh  B iến  Tri.

Nam  mô Vô lượng b á  th iê n  ức 
na-do-tha  tra n g  ngh iêm  kỳ th â n  
T hích  Ca N hư Lai C hánh  B iến  T ri 
đ ã  đ ố t lên  ngọn  đuốc p h áp  sáng  
ch iếu  vi d iệu  nh iệm  m ầu  n h ư  th ế  !
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Nam  mô Đệ N hứt Oai Đức 
T h àn h  Tựu C húng Sự Đ ại Công Đức 
T hiên .

Nam  mô B ất K hả Tư Lường T rí 
H uệ Công Đức T h àn h  Tựu Đ ại B iện  
T hiên .

K inh Kim Q uang M inh H iệp Bộ
Phẩm Tán Chỉ Quỷ Thần 

Thứ mười lăm 
HẾT
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ẽ Đât Bắc Lương, ngài Tam Tạng Pháp sư 
ĐÀM VÔ SÂM phiên dịch Phạn Hán

PHẨM c h á n h  l u ậ n

THỨ MƯỜI SÁU

Lúc bây  giờ, P h ậ t bảo K iên Lao 
Đ ịa T hần  :

-  Này Địa T hần  ! Ở đời quá  k h ứ  
có vua  tê n  là  Lực Tôn Tướng. Vua 
có T hái tử  tê n  là  T ín Tướng ch ẳn g  
bao  lâu  sẽ được thọ  q u án  đảnh , k ế  
vị P h ụ  vương cai t r ị  cõi nướcẳ Bấy
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giờ, n h à  vu a  bảo  T hái tử  T ín  Tướng 
rằ n g  : “T rong  đời có bộ C hánh  
L u ận  khéo  h ay  t r ị  nước. Thuở xứa 
lúc  ta  còn  làm  T hái tử , ch ẳn g  bao  
lâ u  sẽ nô i ngôi vị v u a  cha. K hi ấy, 
P h ụ  vương đem  bộ C hánh  L u ận  vì 
ta  m à g iảng  nói. Ta dù n g  C hánh  
L u ận  tro n g  h a i m uôn  năm  khéo  
h ay  t r ị  nước, chưa từ n g  có m ột 
n iệm  gì t r á i  p h áp , đối với qu y ên  
th u ộ c  cũng  k h ô n g  có tâm  thư ơ ng  
y êu  r iê n g ”.

T h ế  nào  gọi là  d ù n g  C hánh  
L u ận  để  t r ị  đời ? Này Địa T h ần  ! 
Lúc bây  giờ, v u a  Lực Tôn Tướng vì 
T hái tử  T ín  Tướng m à nói kệ rằ n g  :

Ta nay  sẽ nói 
C hánh  L uận  các vua  
Lợi ích  ch ú n g  san h  
D ứt các ngh i hoặc 
T ấ t cả N hân  vương
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T hiên  Vương cõi trờ i 
P h ả i n ê n  vu i m ừng 
C hắp tay  lắn g  nghe 
Các vua  hộ i họp  
Ở n ú i Kim C ang 
Bôn vua  Hộ T h ế  
T hưa hỏi P hạm  Vương : 
Bậc Đ ại Sư P hạm  
Tự tạ i tro n g  đời 
H ay t rừ  ngh i hoặc 
Xin vì tô i g iải 
Vì sao là  Người 
Được gọi là  T rời ?
Thê nào  vua  người 
L ại gọi T h iên  Tử ?
S anh  tro n g  cõi người 
Ớ cung  đ iện  vua  
C hánh  p h áp  t r ị  đời 
Mà gọi là  T h iên  ?
Bôn vua  Hộ Thê
T T  o • _ • Ạ ______V _________•H ỏi v iệc này  ro i
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Thì bậc Đ ại sư  
L iền  nói kệ rằ n g  :
N hư lời người nó i 
Hỏi ta  ng h ĩa  đây  
Ta cũng  sẽ vì 
T ấ t cả ch ú n g  san h  
R ộng nói ch ỉ bày  
Đệ n h ứ t T hắng  L uận  
Do chứ a nhóm  ngh iệp  
S anh  tro n g  cõi người 
Làm  vị Quôc vương 
Gọi là  N hân  vương 
Do ở tro n g  th a i 
C hư T h iên  ủn g  hộ 
H oặc ủ n g  hộ trước 
Sau  mới vào th a i 
Tuy ở cõi người 
Đượe làm  N hân  vương 
C hư T h iên  ủn g  hộ 
Gọi là  T h iên  tử  
Băm  b a  cõi trờ i
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Đ ều do đức m ình  
K hiên  cho người k ia  
Gọi là  T h iên  tử  
T hần  lực th êm  n h iều  
N ên đươc tư  ta i 

•  •  •

Xa lìa  v iệc ác 
K hông cho khở i lên  
An t rụ  p h áp  làn h  
Làm  cho tă n g  trư ở n g  
H ay k h iế n  ch ú n g  san h  
S anh  về cõi trờ i 
N ếu không  h o àn  to àn  
Thời làm  N hân  vương 
C ũng gọi C hấp lạc 
La sá t quỷ dữ  
H ay n g ăn  việc ác 
C ũng gọi cha mẹ 
Dạy bảo  đ iều  làn h  
Chỉ bày  quả  báo 
C hư T h iên  ủn g  hộ 
L ành  d ữ  các ngh iệp
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H iện  tạ i, vị la i• • 7 •

Đ ang thọ  q u ả  báo  
C hư T h iên  ủ n g  hộ 
N ếu làm  việc d ữ  
C ũng chẳng  ai hỏ i 
K hông t r ị  tộ i k ia  
C ũng khô n g  r ă n  dạy  
Xa lìa  p h áp  là n h  
Đi vào đường ác 
K hiến  cho tro n g  nước 
N hiều  sự  tra n h  đ âu  
Băm  b a  cõi trờ i 
Đ ều san h  lòng  g iận  
Do vua nước k ia  
D ung tú n g  đ iều  xấu  
K hông t r ị  h u n g  ác 
Cõi nước h ư  ho ạ i 
G ian dối dẫy  đầy  
Nước k h ác  o án  ngh ịch  
Đem  b in h  xâm  lược 
Tự m ình  có của
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V àng bạc  ch âu  b áu  
Bị bọn  giặc cướp 
C ùng đ ến  cướp đ o ạ t 
Như pháp trị đời 
Thì khô n g  làm  th ê  
N êu làm  n h ư  th ê  
Thời nước sẽ m ất 
C ũng n h ư  voi đ iên  
G iậm  đ ạp  ao sen  
Nổi lên  gió bão  
Thường đổ m ưa to 
Sao d ữ  x u ấ t h iệ n  
M ặt trờ i, m ặ t tră n g  
Ngày đêm  tố i tăm  
L úa gạo m ấ t m ùa 
H oặc khô n g  tươi tố t 
Do vua  b ấ t ch ính  
K hiến  d â n  nghèo  đói 
C hư T h iên  ở nơi 
C ung đ iện  cõi trờ i 
T hảy đ ều  bu ồ n  rầ u
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Do vua tà n  bạo 
K hông làm  việc là n h  
Bây giờ T h iên  vương 
Đ ều nói với n h a u  :
“Vua ây làm  ác 
B ạn  với kẻ dữ ”
Do gây việc ác 
C hư T h iên  nổi g iận  
C hư T h iên  g iận  rồ i 
Cõi nước suy y ếu  
Bi nước k h ác  đ á n h  
N hững việc p h i p h áp  
G ian  th am  tra n h  cãi 
Các b ệ n h  tru y ề n  nh iễm  
Đủ các v iệc dữ  
Đ ều ở nước k ia  
C hư T h iên  liề n  thờ i 
Xa lìa  v u a  ây 
V ua ây b ạ i hoại 
N hững việc buồ n  rầ u  
A nh em, ch ị em
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Q uyến thuộc  vợ con 
T hảy đ ều  xa lìa  
T hân  m ạng  cũng  m ất 
Các sao thư ờ ng  rớ t 
H iện  h a i m ặt trờ i 
Kẻ giặc phương khác  
Xâm h ạ i nước m ình 
N hân  d â n  nghèo  khố 
Bị n h iề u  b ện h  tậ t  
Đ ại th ầ n  tro n g  nước 
Bỏ đi m ấ t h ế t 
Voi ngự a xe cộ 
K hoảnh  k h ắc  tiê u  ta n  
N hà cửa tà i  sản  
Có ở tro n g  nước 
C ùng n h a u  cướp g iậ t 
Chém  g iế t lẫn  n h au  
H iện  năm  th ứ  sao 
T rá i m ấ t độ thư ờ ng  
B ệnh  d ịch  nguy  h iểm  
T ru y ền  k h ắp  tro n g  nước
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Rôì lo ạn  sỢ sệ t• • •

Các q u an  đ ạ i th ầ n  
H ưởng bổng  lộc vua  
K ết bè đ ản g  dữ  
Thường làm  t r á i  p h ép  
H ạn h  ác n h ư  th ê  
K hắp nỢi đ ều  có 
Người làm  việc là n h  
Mỗi ngày  m ột giảm  
Người làm  việc ác 
Lại được cung  k ín h  
T hấy  người tu  th iệ n  
Tâm  k h ô n g  ham  m uốn 
Cho n ê n  tro n g  đời 
Khởi b a  đ iề u  lạ  
Sao mọc t r á i  thờ i 
M ưa to  gió lớn 
P h á  ho ạ i C hánh  p h áp  
Cam  lồ Vô thư ợ ng  
Các loạ i chúng  san h  
Đ ất đ a i p h ì n h iêu
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Che g iấu  v iệc d ữ  
K ính tô n  kẻ ác 
Quở trá c h  người là n h  
T hường b ị m ưa đá 
B ệnh  đói k h á t ch ế t 
L úa gạo m ất m ùa 
K hông có m ùi vị 
C húng  san h  n h iề u  b ệ n h  
Đầy k h ắp  cả nước 
Cây t r á i  ngon  ngọ t 
Mỗi ngày  m ột gỉảm  
M ùi vị cay  đ ắn g  
Mỗi lúc m ột tă n g  
Nơi thư ờ ng  chơi đ ù a  
Lòng r ấ t  y êu  th ích  
T hảy đ ề u  khô  k iệ t 
K hông gì đ án g  vui 
C húng  san h  ă n  uô"ng 
M ùi vị thơm  ngon 
L ần  lầ n  m ất h ế t 
Ẫn khô n g  ch ấ t bổ
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H ình  sắc tiề u  tụ y  
T hần  lực suy vi 
Ăn uông  m ón chi 
Đ ều chẳng  nh àm  đủ  
Sức lực m ạn h  mẽ 
T hảy đ ều  khô n g  còn 
B iếng n h ác  g iả i đã i 
T rà n  đầy  tro n g  nước 
Có n h iề u  b ện h  khổ  
Đ au đớn th â n  người 
Sao d ữ  b iế n  động 
La sá t thư ờ ng  h iệ n  
N ếu có N hân  vương 
Làm  việc p h i p h áp  
Thường k ế t b ạ n  dữ  
Tổn đạo nhơn  th iê n  
Ở tro n g  b a  cõi 
Bị n h iề u  khổ  não  
K hông lường v iệc dữ  
Khởi lên  n h ư  th ế  
Đ ều do N hân  vương
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T hiên  vị quyến  thuộc  
D ung tú n g  kẻ ác 
Bỏ qua  khô n g  tr ị  
N ếu được chư  T h iên  
Chở che ủ n g  hộ 
Thì N hân  vương ây 
T rọn  không  làm  th ế  
N ếu người làm  làn h  
Được san h  cõi trờ i 
Người làm  việc ác 
Đọa ba  đường dữ  
Băm  ba  cõi trờ i 
Đ ều bị th iê u  đố t 
Đ ều là  do vua 
D ung tú n g  kẻ d ữ  
Bỏ qua không  tr ị  
T rá i ý ch ư  T hiên  
Và lời cha  mẹ 
T rị nước không  ch ính  
K hông p h ả i con h iếu  
Đôi với nh ữ n g  người
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Làm  việc g ian  ác 
P h á  h o ạ i đ ấ t nước 
Q uyết đ ịn h  khô n g  được 
D ung tú n g  bỏ qua  
P h ả i n ê n  t r ị  tộ i
Có được như thê 
Chư Thiên mới th eo  
Hộ t r ì  v u a  này  
D iệt t rừ  đ iều  ác 
Tu tậ p  căn  làn h  
H iện  đời t r ị  đún g  
Làm  v u a  n h iề u  đời 
Chỉ b ày  n h â n  quả  
T ấ t cả các ngh iệp  
T h iện  và b ấ t th iệ n  
N ên được làm  vua  
C hư T h iên  ủ n g  hộ 
V ua lán g  g iềng  giúp  
Vì m ình, vì người 
T rị nước cho đú n g  
Đ iều gì h ạ i nước
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P h ả i n ê n  dạy  đún g  
Vì m ình, vì nước 
Tu h à n h  C hánh  p h áp  
K hông n ê n  làm  ác 
Và cũng  khô n g  n ê n  
D ung tú n g  kẻ xấu
m  _  2 __ ế /V /v ''l a t  cá v iệc x âu  
K hông đ ể  h ạ i nước 
Xâu do n h iề u  g ian  
K h iến  nước n g h iên g  ngử a 
Có n h iề u  kẻ g ian  
Thì h ạ i cho nước 
Kẻ th ân , người sơ 
Tâm  thư ờ ng  b ìn h  đ ẳn g  
Coi kẻ th ân , sơ 
D ung h ò a  n h ư  m ột 
T iêng  k h e n  ch án h  h ạ n h  
K hắp cả ba  cõi 
C hánh  p h áp  t r ị  nước 
N hiều  người làm  làn h  
Thường d ù n g  th iệ n  tâm
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H ướng về quôc vương 
H ay k h iế n  cõi trờ i 
Đầy đủ  sung  m ãn  
T rị đời đ ú n g  p h áp  
Gọi là  N hân  vương 
T ất cả chư  T h iên  
Ái hộ N hân  vương 
C ũng n h ư  cha  mẹ 
G iúp đỡ con m ình  
K hiến  cho n h ự t n g u y ệ t 
N ăm  ngôi sao sáng  
Đ úng thờ i x u ấ t h iệ n  
K hông t r á i  độ thư ờ ng  
M ưa gió th u ậ n  thờ i 
K hông có ta i  h ọ a  
Cõi nước g iàu  m ạn h  
An vu i đẩy  đủ  
Các h àn g  chư  T h iên  
C àng th êm  đông  n h iều  
Do n h â n  d u y ên  này  
T ất cả N hân  vương
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T hà bỏ th â n  m ạng  
Chớ làm  việc dữ  
K hông n ê n  xa lìa  
V ật b á u  C hánh  p h áp  
Do C hánh  p h áp  b áu  
Đời đươc an  lac

•  •

T hường hay  g ần  gũi 
Người tu  C hánh  pháp 
C hứa nhóm  công đức 
T hân  được tra n g  ngh iêm  
Đôi với quyến  thuộc  
Thường khô n g  th iê n  vị 
Xa lìa  người d ữ  
Tu th eo  C hánh  p h áp  
Chỉ bày  chúng  san h  
Làm  các p h áp  làn h  
Dạy k h u y ên  n g ăn  cản  
Xa lìa  v iệc dữ  
Nhờ đó cõi nước 
An ổn g iàu  vui 
Quốc vương cũng  được
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Đầy đ ủ  oai đức 
G iúp cho n h â n  d ân  
Bỏ các v iệc dữ  
P h ả i n ê n  đ iều  ph ụ c  
Đ úng p h áp  dạy  k h u y ên  
Thì v u a  này  được 
K hen  ngợi quý trọ n g  
Thường h ay  g iúp  đỡ 
K héo léo  n h iếp  p h ụ c  
K hiến  cho ch ú n g  san h  
Đ ều được a n  v u iể•

K inh Kim Q uang  M inh H iệp  Bộ
Phẩm Chánh Luận - Thứ mười sáu

HẾT
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KINH 
KIM QUANG MINH HIỆP BỘ

QUYỂN THỨ BẢY

ể Đời nhà Tùy, chùa Đại Hưng Thiện, 
bậc Sa-môn THÍCH BỬU QUÝ hiệp tập 

ẳ Đât Bắc Lương, ngài Tam Tạng nước Thiên Trúc, 
Pháp hiệu ĐÀM VÔ SÂM phiên dich Phạn Hán

PHẨM t h iệ n  t ậ p

THỨ MƯỜI BẢY

LÚC bấy  giờ, Đức N hư Lai vì 
Đ ịa T hần  d ù n g  b à i kệ  nói về n h â n  
d u y ên  th u ở  trư ớ c  :

Xưa Ta thư ờ ng  làm  
C huyển  L uân  T h án h  Vương
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Bỏ bổn  đ ạ i đ ịa  
Và các đ ạ i h ả i 
L ại vào thờ i ây 
T rong  bốn  ch âu  lớn 
Đầy đủ  v ậ t b á u  
C úng dường chư  P h ậ t 
Làm  việc b ố  th í•

Đ ều không  nhớ  ngh ĩ 
K hông lòng  m ến  tiếc  
Mà ch ẳn g  xả bỏ 
Ở đời quá  k h ứ  
T rong  vô sô k iếp  
Vì cầu  C hánh  p h áp  
Thường bỏ th â n  m ạng  
Lại đời q u á  k h ứ  
K hông th ể  ngh ĩ b à n  
Bao n h iê u  sô k iếp  
Có P h ậ t T h ế  Tôn 
T ên  là  Bảo T hắng  
Đức T h ế  Tôn k ia  
Sau  k h i N iết-bàn
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Có vị T h án h  Vương 
T ên  là  T h iện  Tập 
Đối với bốn  ch âu  
Đ ều được tự  tạ i 
C hánh  p h áp  t r ị  đời 
Oai th ê  m ạnh  mẽ 
K hắp cả các cõi 
Vua ấy  có th à n h  
T ên  “T hủy Âm T ôn” 
V ua ở tro n g  th à n h  
Giáo hóa  chơn ch án h  
T rong  đêm  ngủ  m ộng 
N ghe công đức P h ậ t 
Và th ấ y  Tỳ-kheo 
T ên  là  Bảo M inh 
K héo hay  rao  bày  
C hánh  p h áp  N hư Lai. 
K inh Kim Q uang M inh 
Vi d iệu  nh iệm  m ầu  
S áng  n h ư  m ặt trờ i 
T hảy đ ều  ch iếu  k h ắp
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K hi vua  C huyển  L uân  
M ộng th ấy  việc này  
Thời liề n  tỉn h  giấc 
T h ân  tâm  vu i m ừng 
R a kh ỏ i cung  đ iện  
Đ ến chỗ T ăng phòng  
C úng dường cung  k ín h  
Các h àn g  T h án h  chúng  
H ỏi các Đ ại đức : 
“T rong  đ ạ i ch ú n g  đây  
Có vị Tỳ-kheo 
T ên  là  Bảo M inh 
T h àn h  tự u  tấ t  cả 
Các công đức ch ăn g  ?” 
Bây giờ, Bảo M inh 
Đ ang ở tro n g  h an g  
Ngồi y ên  không  động 
Tư duy  ch án h  n iệm  
N hứt tâm  đọc tụ n g  
K inh Kim Q uang M inh 
Có vị Tỳ-kheo
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D ần vua  đ ến  g ần  
Đ ứng ở b ên  ngoài 
Chỗ Bảo M inh ở 
K hi ấy, Bảo M inh 
Đ ang ngồi tro n g  h an g  
Sắc d iện  tươi tố t 
Oai đức rự c  rỡ  
Tỳ-kheo liền  chỉ 
Nói với vua  rằ n g  :
“Vị này  ch ín h  là  
Tỳ kheo  Bảo M inh 
K héo hay  thọ  t r ì  
Suy ngh ĩ p h áp  m ầu  
C hư P h ậ t đã  dạy  
K inh Kim Q uang M inh 
Là vua  các K inh”
Khi ây  n h à  vua  
L iền  đ ến  làm  lễ 
Bảo M inh Tỳ-kheo 
K ính th ư a  n h ư  vầy : 
“M ặt n h ư  tră n g  trò n
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Oai đức sáng  rự c  
Cúi x in  vì tô i 
R ộng nói rao  bày  
K inh Kim Q uang M inh 
Là vua  các K inh”. 
Tỳ-kheo Bảo M inh 
N hận  lời vua  th ỉn h  
H ứa sẽ g iảng  nói 
K inh Kim Q uang M inh 
Ba n g àn  Đại th iê n  
C hư T h iên  th ê  giới 
B iế t sẽ nó i p h áp  
T hảy đ ều  vui vẻ 
Các m ón tr â n  b áu  
R ải đầy  nơi đ ấ t 
T inh  k h iế t nh iệm  m ầu  
Nước thơm  bậc n h ứ t 
R iêng  lấy  đem  rướ i 
R ải các hoa  thơm  
K hắp cả chỗ k ia  
Khi ấy  n h à  vua
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Tự t r ả i  p h á p  tò a  
T reo  các trà n g  p h a n  
T ran g  sức các b áu  
Các m ón nh iệm  m ầu  
M ùi hương r ấ t  thơm  
T hảy đ ề u  rả i  lên  
T rên  đ ạ i p h áp  tò a  
T ấ t cả ch ư  T h iên  
R ồng và Quỷ th ầ n  
M a-hầu-la-già 
K hẩn-na-la  th ảy  
L iền  r ả i  m ưa hoa  
T rên  trờ i mu’a  xuống 
H oa M ạn-đà-la 
K hiến  các p h áp  tò a  
T hảy đ ều  đầy  đủ  
K hông th ế  ngh ĩ b àn  
T răm  n g àn  m uôn  ức 
N a-do-tha cõi 
K hông lường ch ư  T h iên  
L iền  thờ i đ ều  đ ến
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Nơi chỗ th u y ế t p h áp  
Bây giờ, Bảo M inh 
Từ tro n g  h an g  ra  
Các h à n g  chư  T h iên  
D ùng hoa  Ta-la 
T ung  lê n  cúng  dường 
Tỳ-kheo Bảo M inh.
Lúc ấy, Bảo M inh 
Tắm  gội th â n  th ể  
Đ ắp y sạch  sẽ 
Đ ến nơi p h áp  tò a  
T ấ t cả T h iên  Vương 
Và chư  T h iên  chúng  
M ưa hoa  M ạn-đà 
H oa Đ ai M an-đà• •

M a-ha M ạn-thù  
H oa b á u  nh iệm  m ầu  
K hông lường tră m  n g àn  
Các m ón kỹ n h ạc  
Ở giữa h ư  khô n g  
C hẳng  đ á n h  tự  k ê u
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Tỳ-kheo Bảo M inh 
Người h ay  th u y ế t p h áp  
Đ ến t r ê n  p h áp  tò a  
K iết g ià  p h u  tọ a  
T rong  tâm  ng h ĩ nhớ  
Vô lượng m uôn  ức 
K hông th ể  ng h ĩ b àn  
C hư P h ậ t T h ế  Tôn 
K hắp tro n g  m ười phương  
Vì các ch ú n g  san h  
P h á t lòng  Đ ại bi 
Ớ tro n g  cõi nước 
C ủa v u a  T h iện  Tập 
Được ngọc n h ư  ý 
T rọn  m ột ngày  đêm  
C hiếu  sán g  k h ắp  nơi. 
Người th u y ế t p h áp  ấy 
L iền  vì n h à  vua  
T uyên  dương g iảng  nói 
K hen  ngợi công đức 
K inh đ iể n  nh iệm  m ầu
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Khi ấy  Đ ại vương 
Do m uôn nghe p h áp  
N ên đứ ng  chắp  tay  
Ở trư ớ c  Tỳ-kheo 
V ua nghe C hánh  p h áp  
K hen rằ n g  : L ành  th ay  ! 
Khởi tâm  thư ơ ng  cảm  
Nước m ắt chảy  d à i 
L ại r ấ t  vu i m ừng 
Tâm  ý nhẹ  n h àn g  
Vua m uôn cúng  dường 
K inh đ iển  b á u  này  
Bây giờ liề n  d ân g  
V iên ngọc n h ư  ý 
Vì các ch ú n g  san h  
P h á t đ ạ i th ệ  n g u y ện  : 
“N guyện từ  ngày  nay  
Cõi D iêm -phù-đề 
M ưa xuống  vô lượng 
T rân  b á u  kỳ lạ  
Ngọc k h a  bảy  b á u
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Các chuỗ i an h  lạc 
Do n h â n  d u y ên  đây  
Đ ều k h iế n  k h ô n g  lường 
T ấ t cả ch ú n g  san h  
Được sự  vui v ẻ ”.
L iền  k h i bây  giờ 
T rời m ưa bảy  b á u  
Các m ón tra n g  sức 
M ão b áu  ngọc ch âu  
Các chuỗ i an h  lạc 
T ran g  ngh iêm  p h áp  tò a  
T hảy đ ề u  đầy  đủ  
K hắp bôn  ch âu  lớn 
Đức vua  T h iện  Tập 
C úng dường Tam  Bảo 
Vô lượng bảy  b áu  
Đầy bôn  ch âu  lớn 
Đ úng th eo  lời dạý  
T rong  Di p h áp  của 
Đức P h ậ t Bảo T hắng  
Tỳ-kheo bấy  giờ
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Vì v u a  th u y ế t p h áp  
Ngày nay  ch ín h  là  
Đức P h ậ t A Súc 
Và v u a  T h iện  Tập 
Người lã n h  thọ  p h áp  
N ay là  th â n  ta  
T h ích  Ca V ăn P h ậ t 
Bây giờ ta  ở 
Cõi đ ạ i đ ịa  n ày  
Bô th í t r â n  b á u  
K hắp cả b ố n  ch âu  
Để được nghe K inh 
Kim Q uang  M inh này. 
N ghe K inh  đây  rồ i 
M ột p h e n  k h e n  ngợi 
Do căn  là n h  này  
Và n h â n  d u y ên  đây  
Được th â n  sắc vàng  
T răm  phước tra n g  ngh iêm  
T hường ở k h ô n g  lường 
T răm  n g àn  m uôn  ức
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Các loạ i ch ú n g  san h  
T hây  các v iệc vu i 
Đã được thê rồi 
Lòng k h ô n g  n h àm  ch án  
Q uá k h ứ  ch ín  mươi 
C hín  ức n g à n  k iếp  
Thường được làm vị 
C huyển  L uân  T h án h  Vương 
C ũng ở k h ô n g  lường 
T rong  tră m  n g àn  k iếp  
Thường được làm vua 
Các cõi nước nhỏ 
K hông th ể  n gh ĩ b à n  
Sô" k iếp  thư ờ ng  làm  
V ua ở cõi trờ i 
Và vua  T inh  P h a n• •

L ại hay  gặp  được 
C hư P h ậ t T h ế  Tôn 
Đủ T hập  t r í  lực 
SỐ k ia  khô n g  lường 
K hông th ể  xứng k ể
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Được các công đức 
K hông lường k h ô n g  n g ằn  
Đ ều do nghe K inh 
K hen ngợi là n h  th ay  ! 
N hư Ta đ ã  ng u y ện  
T h àn h  tự u  Bồ-đề

•

Được C hánh  p h áp  th â n  
Ta nay  đã được.

K inh Kim Q uang  M inh H iệp  Bộ
Phẩm Thiện Tập -  Thứ mười bảy

HẾT
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KINH 

KIM QUANG MINH HIỆP BỘ

QUYỂN THỨ BẢY
•  D ât Bắc Lương, ngài Tam Tạng Pháp sư,
P háp hiệu ĐẰM VÔ SẤM ph iên  dịch  Phạn Hán

PHẨM q u ỷ  t h â n

THỨ MƯỜI TÁM

P h ậ t bảo  Công Đức T h iên  :

-  N êu có người t r a i  lành , gái 
là n h  nào  d ù n g  k h ô n g  lường các th ứ  
hương nh iệm  m ầu  cúng  dường đầy  
đủ  các Đức P h ạ t Thê Tôn tro n g  ba  
đời q u á  khứ, h iệ n  tạ i, vị lai, và 
m uôn  b iê t được công h ạ n h  n h iệm  
m ầu  củ a  ch ư  P h ậ t r a  đời, người ấy
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p h ả ỉ ch í tâm  đ ế n  các chỗ nào  có 
tru y ề n  b á  K inh này, hoặc ở tro n g  
xóm  làng, n h à  cửa, chỗ đ ấ t trô n g , 
n h ứ t tâm  c h á n h  n iệm , m ột lòng  
lắn g  nghe K inh nh iệm  m ầu  này.

Bấy giờ, Đức T h ế  Tôn m uốn  nó i 
lạ i ngh ĩa  trên , Ngài đọc bà i kệ rằ n g  :

N ếu m uốn  cúng  dường 
T ấ t cả chư  P h ậ t 
Ớ tro n g  b a  đời 
M uôn b iế t công h ạ n h  
C hư P h ậ t b a  đời 
P h ả i đ ến  các chỗ 
L àng  xóm  n h à  cửa 
Chỗ nó i K inh này  
C ung k ín h  lắn g  nghe 
K inh nh iệm  m ầu  này  
Công đức r ấ t  lớn 
Vô lượng vô b iên  
K hông th ể  ngh ĩ b à n  
H ay k h iế n  tấ t  cả 
C húng  san h  d ứ t khỏ i
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K hông lường v iệc  khổ  
B iển  lớn b a  cõi 
K inh n ày  sâu  rộ n g  
Ba đời q u á  k h ứ  
H iện  tạ i, v ị la i 
Đ ều hỢp chơn lý 
Nói khô n g  th ể  h ế t 
Thí dụ  đ ể  sán h  
D ầu cho sông H ằng 
C át ây  r â t  n h iều  
B ụi nhỏ cõi đ ấ t 
Nước tro n g  b iể n  lớn 
T ất cả các núi... 
N hững v ậ t n h ư  th ê  
K hông th ể  ví dụ  
Người nghe K inh này  
L iền  vào p h áp  tá n h  
T hâm  đ ạ t p h áp  tá n h  
An t r ụ  tro n g  đó 
Tức là  ở tro n g  
Kim Q uang M inh này  
Mà được th ấy  Ta 
T hích  Ca M âu Ni
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C hẳng  th ể  ng h ĩ b à n  
A -tăng-kỳ k iếp  
S an h  tro n g  trờ i, người 
T hường được vu i vẻ 
C ũng nhờ  tin  h iể u  
Nghe n h ậ n  K inh này  
Vô lượng công đức 
K hông th ể  ngh ĩ b àn  
Phước đức chứa nhóm  
Được n h ư  th ế  rồ i 
Dù đ ến  chỗ nào  
K hoảng tră m  do tu ầ n  
Đầy n h ữ n g  lửa d ữ  
Đ ều từ  tro n g  ây 
C ũng được th o á t ra  
H oặc đ ế n  xóm  làn g  
Chỗ A L an N hã 
H ay tro n g  p h áp  hội 
Chí tâm  nghe K inh 
Nghe K inh này  rồ i 
Ác m ộng đ ề u  dứ t 
N ăm  th ứ  sao xâu  
Tai h ọ a  kỳ lạ
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T ất cả v iệc ác 
T iêu  d iệ t k h ô n g  còn 
T rên  tò a  L iên  hoa  
Ở chỗ th u y ế t p h áp  
G iảng nó i K inh này  
B iên  chép  đọc tụ n g  
Người th u y ế t p h á p  ấy 
X uống p h áp  tò a  rồ i 
Bấy giờ đ ạ i chúng  
v ẫ n  th ấ y  t r ê n  tò a  
Có người th u y ế t p h áp  
H oặc P h ậ t T h ế  Ton 
H ình  tượng  Bồ T át 
BỒ T át P hổ  H iền  
Văn Thù Sư Lợi 
Di Lăc Đ ai sĩ• •

Và các h ìn h  tượng 
Các v iệc n h ư  th ế  
Đ ại ch ú n g  th ấ y  rồ i 
Thời liề n  b iến  m ất 
P h á p  tò a  trở  lạ i 
N hư trư ớ c  khô n g  k h ác  
T h àn h  tự u  công đức



394 KINH KIM QUANG MINH HIỆP BỘ

Được n h ư  th ế  rồ i 
L iền  được chư  P h ậ t 
T án  th á n  k h e n  ngợi 
Oai đức tướng  m ạo 
K hông lường khô n g  n g ằn  
Được tiế n g  k h e n  ngợi 
O án tặ c  lu i h ế t 
Các g iặc phương k h ác  
T hảy đ ều  th u a  chạy  
Thê lưc m an h  mẽ• •

H ay đ á n h  ta n  g iặc 
M ộng th ấy  đ iềm  dữ  
K hông lường n g h iệp  ác 
N hững việc d ữ  ấy 
T hảy đ ều  d ứ t sạch  
N ếu vào q u â n  t r ậ n  
Thường được hơn  người 
T iếng  tăm  lừng  lẫy  
K hắp cõi D iêm -phù 
C ũng hay  bẻ dẹp  
N hững kẻ th ù  ngh ịch  
Xa lìa  v iệc dữ  
Tu tậ p  h ạ n h  là n h
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Vào t r ậ n  liề n  th ắ n g  
Tâm  thư ờ ng  vu i vẻ 
Đ ại P h ạm  T h iên  Vương 
Băm  b a  cõi trờ i 
Tứ vương Hộ Thế 
Kim C ang M ật T ích 
Các vua  quỷ th ầ n  
T án  Chỉ Đ ại tướng 
T h iền  La A nh N h ĩ 
Và K hẩn  Na La 
A N ậu Long Vương 
V ua Ta K iệt La 
V ua A Tu La 
V ua Ca L ầu  La 
Đ ại B iện  T h iên  T hần  
Đ ại Công Đức T h iên  
Các vị thư ợ ng  th ủ  
Và chư  th iệ n  th ầ n  
T hường sẽ cúng  dường 
Người nghe p h áp  này  
Tưởng n h ư  “T háp  P h á p ” 
K hông th ể  ngh ĩ b à n  
C húng  san h  th ấy  rồ i
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C ung k ín h  vu i m ừng 
Các h àn g  T h iên  Vương 
T hảy  đ ều  suy ngh ĩ 
C ùng n h a u  nói rằ n g  : 
“Các ch ú n g  san h  đây  
Oai đức không  lường 
T hảy  đ ều  th à n h  tự u ”. 
N ếu hay  đ i đ ến  
Nơi p h áp  hội ây 
Người làm  như thế 
Được thư ơ ng  th iệ n  căn

•  •  o  •

N ếu được nghe K inh 
N hiệm  m ầu  đây  rồ i 
P h ả i n ê n  tra n g  ngh iêm  
Đ ến chỗ p h áp  hội 
Lòng san h  m ừng rỡ  
T in  tưởng  khô n g  lường 
C úng dường cung  k ín h  
“Tháp Pháp” Vô thượng 
Tâm  Đ ại b i ây 
Lợi ích  chúng  san h  
Làm  C hánh  p h áp  bảo  
K hiến  được sâu  vào
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P h á p  tá n h  Vô thư ợ ng  
Do tâm  th a n h  tịn h  
N ghe n h ậ n  K inh này  
Người được như thế 
Là đ ã  cúng  dường 
Vô lượng tră m  n g àn  
C hư P h ậ t quá  k h ứ  
Do được vô lượng 
N hân  d u y ên  căn  làn h  
P h ả i n ê n  lãn h  thọ  
K inh Kim Q uang M inh 
C húng  san h  n h ư  th ế  
Thường được không lường 
Các vua  th iệ n  th ầ n  
T hường hay  ủ n g  hộ 
Đ ại B iện  Công Đức 
Hộ Thê Tứ Vương 
K hông lường quỷ th ầ n  
Và các lực sĩ 
N gày đêm  h ế t lòng  
Ung hộ bôn  phương 
K hông bị ta i  họa  
Xa lìa  v iệc khổ
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T hích  Đề H oàn  N hơn 
Và trờ i N hựt N guyệt 
V ua D iêm  Ma La 
Các th ầ n  m ưa gió 
Di Đà th iê n  th ầ n  
Và Tỳ N ựu th iê n  
Đ ại B iện  th iê n  th ầ n  
Va Tự T ại T h iên  
C hư vị H ỏa th ầ n  
Sức lực m ạn h  mẽ 
Thường hộ người đời 
Ngày đêm  khô n g  lìa  
Đ ại Lực Quỷ vương 
T h ần  Na La D iên 
Ma Hê T hủ La 
H ai mươi tám  bộ 
T ấ t cả quỷ th ầ n  
T án  Chỉ đứ ng  đ ầu  
T răm  n g àn  quỷ th ầ n  
T inh  lực đầy  đủ  
Hộ người nghe K inh 
K h iến  khô n g  sỢ sệ t 
Kim C ang M ật T ích



PHẨM QUỶ THẮN -  THỨ MƯỜI TÁM 399

V ua Đ ại Quỷ th ầ n  
Và các qu y ến  th u ộ c  
Năm  tră m  tù y  tù n g  
T ấ t cả đ ề u  là  
H àng  đ ạ i Bồ T át 
C ũng đ ều  ủn g  hộ 
Người nghe K inh này  
Ma Ni B ạt Đà 
V ua Đ ại Quỷ th ầ n  
P h ú  La B ạt Đà 
Và Kim Ty La 
A La Bà Đ ế 
T ân  Đ ầu Lô Già 
H uỳnh  Đ àn Đ ại th ầ n  
Mỗi m ỗi vi th ầ n  
Đ ều có năm  tră m  
Q uyến  th u ộ c  quỷ th ầ n  
C ũng hay  ủ n g  hộ 
Người nghe K inh này  
V ua A Tu La 
C hất Đa Tư Na 
Và C àn T h á t Bà 
Na La La Xà
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Kỳ Na Xa Bà 
Ma Ni C àn Đà 
Và Ni C àn Đà 
Đ ại th ầ n  làm  m ưa 
Đ ai th ầ n  ẩm  thư c• « 

C ùng th ầ n  tóc vàng  
Ma H a Già T rà  
B án  Kỳ quỷ th ầ n  
Và B án Chi La 
Xa Bác Na Bà 
R ấ t n h iề u  oai đức 
Ba Na Lợi T hần  
Đ àm  Ma B ạt La 
Ma H iệ t Bà La 
Quỷ th ầ n  tóc n h ọ n  
Tú Lợi M ật Đa 
Lặc Na Xí Na 
Ma H a Ba Ma 
Và Q uân Đà Da 
K iêm  Ma Xá Đ ế 
L ại có Đ ại th ầ n  
Kỳ La M ật Đ ế 
Hê Ma B ạt Đà
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T át Đa Kỳ Lợi 
Các th ầ n  n h ư  th ê  
Đ ều có khô n g  lường 
T h ần  tú c  đ ạ i lực 
T hường hay  ủ n g  hộ 
Người nghe K inh này  
K inh nh iệm  m ầu  này  
A N ậu Đ ạt Vương 
Ba Già La Vương 
M ục Chơn L ân  Vương 
Y La B át Vương 
N an Đà Long Vương 
V ua B ạt N an Đà 
Và có tấ t  cả 
T răm  n g àn  Long Vương 
D ùng đ ạ i th ầ n  lực 
T hường đ ến  ủ n g  hộ 
Người nghe K inh này  
N gày đêm  k h ô n g  rờ i 
A Tu La Vương 
Ba Lợi La H ầu 
Tỳ Ma C hất Đa 
Và T hần  M ậu Chi
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T hiểm  Ma Lê Tử 
Ba H a Lê Tử 
K hư La K hiên  Đà 
Và T hần  K iền  Đà 
T ấ t cả đ ều  là  
Vua A Tu La 
Có đ ạ i th ầ n  lực 
T hường đ ến  ủ n g  hộ 
Người nghe K inh này  
N gày đêm  khô n g  lìa  
H a Lê Đ ế Nam 
Quỷ Mẹ và con 
C ùng năm  tră m  th ầ n  
T hường đ ến  ủ n g  hộ 
Người nghe K inh này  
Khi thứ c  hay  ngủ  
Quỷ th ầ n  Đ àn Đà 
Và Đ àn Đà Lợi 
N ữ Đ ại Quỷ th ầ n  
Quỷ th ầ n  C âu La 
C âu La Đ àn Đề 
Ăn tin h  k h í người 
Các th ầ n  n h ư  th ê
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T hảy đ ều  m ạn h  mẽ 
S iêng  n ăn g  ủn g  hộ 
Người t r ì  K inh này  
T rong  m ười phương  cõi 
Đ ại B iện  th iê n  th ầ n  
K hông lường T h iên  n ữ  
Và Công Đức T h iên  
Đ ều cùng  quyến  thuộc  
Đ ịa th ầ n  K iên  Lao 
Đ ại th ầ n  hoa  quả  
Vườn tược trồ n g  trọ t  
Các th ầ n  n h ư  th ế  
S anh  lòng vui vẻ 
Đ ều đ ến  ủ n g  hộ 
Thương y êu  g ần  gũi 
Người t r ì  K inh này  
Và các ch ú n g  san h  
Sống lâu  m ạn h  mẽ 
Oai đức, sắc đẹp  
Thường được tra n g  ngh iêm  
Năm  th ứ  sao xâu  
B iến  h iệ n  đ iềm  lạ 
Ma quỷ h ạ i người
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T hảy  đ ều  tiê u  d iệ t 
Đêm  nằm  m ộng dữ  
N gày thờ i lo b u ồ n  
Việc d ữ  n h ư  th ế  
T hảy đ ều  d ứ t h ế t 
Đ ại Lực Đ ịa th ầ n  
Thê lực r ấ t  lớn 
N hờ sức K inh này  
Đổi m ùi vị đ ấ t 
Từ nơi đ ạ i đ ịa  
Đ ến cõi Kim C ang 
Dầy m ười sáu  v ạn  
Tám  n g àn  do tu ầ n  
M ùi vị tro n g  k ia  
K hông đ â u  ch ẳn g  có 
T hảy đ ều  tu ô n  r a  
T hâm  n h u ầ n  ch ú n g  san h  
Nhờ sức K inh này  
H ay k h iế n  vị đ ấ t 
Đ ều p h á t lợi r a  
Dầy tră m  do tu ầ n  
C ũng k h iế n  chư  T h iên  
Được Đ ại T inh  tấ n
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T h ần  lực đầy  đủ  
H oan  hỷ an  lạc. 
T rong  cõi D iêm -phù 
Có các vị th ầ n  
Lòng san h  m ừng rỡ  
Vui vẻ khô n g  lường 
Nhờ sức K inh này  
C hư T h iên  h o an  hỷ 
L úa b ắp  cây tr á i  
T hảy đ ều  sung  tú c  
T rong  vườn cây côi 
Nở hoa k ế t t r á i  
M ùi vị thơm  ngon 
Đầy đủ  khô n g  th iếu . 
Cây to  cỏ đẹp  
Sống lâu  tươi tố t 
M ùi vị nhẹ  n h àn g  
K hông b ị khô  gãy. 
T rong  cõi D iêm -phù 
Có các vi th ầ n

•

Lòng san h  m ừng rỡ  
T ấ t cả Long n ữ  
Sô" n h iề u  vô lượng
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C hẳng  th ể  ngh ĩ b à n  
Lòng san h  vui vẻ 
M ừng rổ  khô n g  lường 
Chỗ nào  cũng  có 
Ao sen  tra n g  ngh iêm  
T rong  ao sen  ấy 
Có r ấ t  n h iề u  hoa  
H oa Ưu B át La 
H oa Ba Đ ầu Ma 
H oa C âu V ật Đ ầu 
H oa P h â n  Đà Lợi

•

Tự tro n g  cung  đ iện  
D ứt các sương m ù 
T rong  cõi h ư  không  
K hông có b ụ i nhơ  
Các phương  tro n g  sạch  
Sáng  suố t th a n h  tịn h  
M ặt trờ i ch iếu  soi 
Cả n g àn  tia  sáng  
Vui m ừng hớ n  hở 
Sáng  soi chỗ tô ì 
V àng D iêm -phù-đàn 
D ùng làm  cung  đ iện
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T rụ  ở tro n g  đó 
Oai đức khô n g  lường 
Là N hựt T h iên  tử  
Và N guyệt T h iên  tử  
N ghe K inh này  rồ i 
Khí lực đầy  đủ  
N hựt T h iên  tử  đây  
Rời kh ỏ i D iêm -phù 
Tâm  san h  vui vẻ 
C h iếu  ra  khô n g  lường 
Các th ứ  á n h  sáng  
K hắp cả các phương 
Đ ang k h i phóng  ra  
Các th ứ  á n h  sán g  lớn 
H iện  bày  các th ứ  
Ao sen  tố t tươi 
Vô lượng cây t r á i  
Ở cõi D iêm -phù 
C hín  rô  th eo  m ùa•

Làm  cho tấ t  cả 
C húng  san h  no đủ  
Khi ây, N hựt N guyệt 
C hiếu  sáng  th ù  th ắ n g



408 KINH KIM QUANG MINH HIỆP BỘ

Các sao mọc lặn  
K hông t r á i  độ thư ờ ng  
M ưa gió th u ậ n  thờ i 
Cõi nước g ỉàu  m ạn h  
Có n h iề u  củ a  b áu  
K hông th iế u  m ón chi 
K inh Kim Q uang M inh 
R ấ t nh iệm  m ầu  này  
Chỗ nào  tru y ề n  b á  
G iảng nói, đọc tụ n g  
T hì cõi nước ây 
Liền được lợi ích 
Công đức k h ô n g  lường 
N hư t r ê n  đ ã  nói.

K inh  Kim Q uang M inh H iệp  Bộ

Phẩm Quỷ Thần - Thứ mười tám
HẾT
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QUYỂN THỨ BẢY

• Đât Bắc Lương, ngài Tam Tạng Pháp sư,
Pháp hiệu ĐÀM VÔ SAM phiên dịch Phạn Hán

PHẨM t h ọ  k ý

THỨ MƯỜI CHÍN

Lúc bấy  giờ, Đức N hư Lai m uốn  
thọ  ký  cho T ín Tướng Bồ T át và h a i 
con  là  N gân Tướng, N gân Q uang  
sau  này  sẽ chứ ng  quả  Vô thư ợ ng  
C hánh  đ ẳn g  C hánh  giác. Khi ấy, 
liề n  có m ười n g àn  T h iên  tử , tro n g  
đó Oai Đức Xí Vương đứ ng  đầu , từ
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cung  trờ i Đao Lợi đi đ ên  chỗ P h ậ t, 
đ ả n h  lễ dưới ch ân  P h ậ t rồ i lu i ngồi 
m ột bên . L iền  thờ i, P h ậ t thọ  ký  cho 
Tín Tướng Bồ Tát :

-  Ông ở đời sau, t r ả i  qua  k h ô n g  
lường tră m  n g àn  m uôn  ức k h ô n g  
th ể  tín h  k ể  na-do-tha  k iêp , oai đức 
ch iếu  k h ắp  th ế  giới, sẽ được chứ ng  
th à n h  q u ả  Vô thư ợ ng  C hánh  đ ẳn g  
C hánh  giác h iệu  là  Kim Bảo Cái Sơn 
Vương N hư Lai, ứ n g  Cúng, C hánh  
B iến  Tri, M inh H ạn h  Túc, T h iện  
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Đ iều  Ngự T rượng P hu , T h iên  N hơn 
sư , P h ậ t  T h ế  Tôn. Đ ến k h i P h ậ t 
n h ậ p  N iế t-bàn  rồ i, C hánh  p h áp , 
Tượng pháp cũng đều tiêu diệt hêt, 
th ì trư ở n g  tử  N gân Tướng sẽ về ở 
cõi đó kế tiếp được bổ xứ làm Phật, 
th ế  giới đổi tê n  là  T ịnh  T ràng , P h ậ t 
h iệ u  là  D iêm  P h ù  Đ àn Kim T ràn g
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Q uang  C hiếu  M inh N hư Lai, ứ n g  
Cúng, C hánh B iến Tri, M inh H ạn h  
Túc, T h iện  Thệ, T h ế  G ian G iải, Vô 
T hượng Sĩ, Đ iều Ngự TrƯỢng P hu , 
T h iên  N hơn Sư, P h ậ t T h ế  Tôn. Sau  
k h i P h ậ t ây n h ập  N iết-bàn, C h án h  
p h áp , Tượng p h áp  th ảy  đ ều  tiê u  
d iệ t h ế t, th ì th ứ  tử  N gân Q uang  
sẽ về ở cõi đó k ế  tiếp  được bổ  xứ  
làm  P h ậ t. Thê giới này  cũng  đồng  
n h ư  trước, P h ậ t h iệ u  là  Kim Q uang  
C h iếu  M inh N hư Lai, ứ n g  Cúng, 
C h án h  B iên  Tri, M inh H ạn h  Túc, 
T h iện  Thệ, Thê G ian Giải, Vô 
T hượng Sĩ, Đ iều  N gự T rượng P hu , 
T h iên  N hơn Sư, P h ậ t T h ế  Tôn.

Lúc đó, có mười n g àn  vị T h iên  
tử  nghe P h ậ t thọ  ký  cho b a  vị Đ ại 
sĩ rồ i, lạ i được nghe K inh Kim 
Q uang  M inh, nghe xong rồ i san h  
lòng  h o an  hỷ, tâm  r ấ t  cung  k ính ,



412 KINH KIM QUANG MINH HIẸP BỌ

lòng  khô n g  nhơ  nh iễm  n h ư  ngọc 
lư u  ly; tâm  th a n h  tịn h  vô n g ạ i cũng  
như hư không. Bây giờ, Đức Như 
Lai b iế t m ười n g àn  vị T h iên  tử  này  
căn  là n h  đã  th u ầ n  thục , liề n  thọ  ký 
đao  Bồ-đề :

-  N ày các T h iên  tử  ! Các ông 
đời sau , t r ả i  qua  sô" a-tăng-kỳ tră m  
n g à n  v ạn  ức na-do-tha  k iếp , ở tro n g  
th ê  giới này  sẽ chứ ng  được qu ả  Vô 
thư ợ ng  Bồ-đề, cùng  đồng  m ột nhà , 
m ột họ, m ột tê n  h iệ u  là  T h an h  Mục 
Ưu B át La H oa H ương Sơn N hư Lai, 
ứ n g  Cúng, C hánh  B iến  Tri, M inh 
H ạn h  TÚC, T h iện  Thệ, T h ế  G ian 
Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
TrƯỢng P hu , T h iên  N hơn Sư, P h ậ t 
T h ế  Tôn. Cứ n h ư  th ế  lầ n  lượt h iệ n  
r a  nơi đời m ột m uôn  P h ậ t.

Lúc bây  giờ, Đạo T ràn g  Bồ-đề 
Thọ T hần  tê n  là  Đ ẳng T ăng  ích  
b ạ ch  P h ậ t  rằ n g  :
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-  K ính b ạch  Đức T h ế  Tôn ! 
Mười n g àn  vị T h iên  tử  n ày  ở cung  
trờ i Đao Lợi vì m uốn  nghe C hánh  
p h á p  n ê n  đ ến  đây, tạ i  sao N hư Lai 
liề n  thọ  ký  cho họ ? K ính b ạch  Đức 
Thê Tôn ! Con chư a từ n g  nghe các 
vị T h iên  tử  này  tu  h à n h  đầy  đủ  sáu  
p h á p  Ba-la-m ật, cũng  chư a từ n g  
nghe các vị ấy  xả bỏ đầu , m ặt, tay  
chân , tủy , não, vợ con yêu  m ến, củ a  
cải, lú a  gạo, v àn g  bạc, hoặc lư u  ly, 
xa  cừ, m ã não , t r â n  châu , sa n  hô, 
các loạ i ngọc kha , ngọc bích , và  các 
m ón y phục, đồ nằm  ăn  uông, th u ố c  
th an g , voi ngựa, xe cộ, cung  đ iện , 
n h à  cửa, vườn rừng , ao suôi, tô i tớ... 
n h ư  vô lượng tră m  n g àn  vị Bồ T át 
khác , đã  d ù n g  các v ậ t d ụ n g  cần  
th iê t  cho đời sông r iê n g  củ a  m ình  
đ ể  cung  k ín h  cúng  dường đầy  đủ  
cho vô lượng tră m  n g àn  m uôn  ức 
na-do-tha  tấ t  cả Đức P h ậ t T h ế  Tôn
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ở đời quá  khứ . Các vị Bồ T át ấy  ở 
đời sau  cũng  n h ư  th ế , cũng  xả bỏ 
h ế t không  lường những  v ậ t yêu  m ến 
n h ư  là  đầu , m ặt, tủy , não, vỢ con, 
t iề n  của, lú a  gạo, n h ữ n g  đ ế n  tô i tớ, 
th ứ  lớp tu  h à n h  th à n h  tự u  được sáu  
p h á p  Ba-la-m ật, được th à n h  tự u  rồ i 
lạ i s iên g  tu  các khổ  h ạnh , t r ả i  qua  
vô lượng vô b iên  sô k iếp  về sau  mới 
được thọ  ký  qu ả  Bồ-đề.

K ính b ạch  Đức T h ế  Tôn ! Vậy 
các vị T h iên  tử  này  do n h â n  d u y ên  
tu  h à n h  p h áp  gì m à được th ắ n g  q u ả  
Bồ-đề, từ  cõi trờ i đ ến  đây  nghe 
p h á p  ch ỉ tro n g  chôc lá t  liề n  được 
th ọ  ký  ? C úi x in  Đức T h ế  Tôn từ  b i 
vì con  g iải nó i d ứ t các đ iều  ngh i 
ngờ.

Bấy giờ, P h ậ t bảo  Thọ T hần  :

-  N ày T h iện  Nữ T h iên  ! Mười 
n g à n  vị T h iên  tử  k ia  được thọ  ký là
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VÌ họ đ ều  có n h â n  d u y ên  căn  là n h  
cù n g  nương n h a u  tu  h àn h . Do cớ 
sao  ? -  Vì các vị T h iên  tử  ấy đ ã  xả 
bỏ năm  dục lạc  nơi chỗ m ình  ở m à 
đ ế n  đây  nghe K inh Kỉm Q uang  
M inh này . Nghe K inh này  rồ i tâm  
được th a n h  tịnh , vì ham  m uôn  q u ả  
Bồ-đề n ê n  đ ú n g  n h ư  p h áp  m à tu  
h àn h , lạ i được nghe công h ạ n h  của  
b a  vị đ ạ i Bồ T á t r iê n g  được P h ậ t 
th ọ  ký, cũng  do n h â n  d u y ên  p h á t 
tâm  th ệ  ng u y ện  ở đời q u á  k h ứ  xa 
xưa, sau  sẽ th à n h  Vô thư ợ ng  C hánh  
đ ẳn g  C hánh  giác.

K inh Kim Q uang M inh H iệp  Bộ
Phẩm Thọ Ký - Thứ mười chín 

HẾT
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QUYỂN THỨ BẢY

• Đât Bắc Lương, ngài Tam Tạng Pháp sư,
Pháp hiệu ĐÀM v ô  SAM phiên dịch Phạn Hán

p h Ẩm  t r ừ  b ệ n h

THỨ HAI MƯƠI

P h ậ t bảo  Đạo T ràn g  Bồ Đề Thọ 
T h ần  T h iện  N ữ T h iên  :

-  L ắng  nghe, lắn g  nghe ! K héo 
h ay  nhớ  ngh ĩ ! Ta sẽ vì ngươi rộ n g  
nó i n h â n  d u y ên  th ệ  ng u y ện  th u ở  
xưa.
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Đời quá khứ, không  lường không  
n g ằn  vô số  k iếp  a-tăng-kỳ, có Đức 
P h ậ t  x u ấ t h iệ n  ở đời, h iệ u  là  Bảo 
T h ắng  N hư Lai, ứ n g  Cúng, C hánh  
B iên  Tri, M inh H ạn h  Túc, T h iện  
Thệ, T h ế  G ian Giải, Vô T hượng Sĩ, 
Đ iều  N gự TrƯỢng P hu , T h iên  N hơn 
Sư, P h ậ t T h ế  Tôn.

N ày T h iện  Nữ T h iên  ! Sau  k h i 
Đức P h ậ t ấy  n h ậ p  N iết-bàn, C hánh  
p h á p  d iệ t h ế t, tro n g  đời Tượng 
p h á p  có v u a  tê n  là  T h iên  T ự Tại 
Q uang, tu  h à n h  đ ú n g  th eo  C hánh  
p h áp , d ù n g  C h án h  p h áp  t r ị  đời, 
n h â n  d â n  hò a  th u ậ n , h iế u  dưỡng 
ch a  m ẹ, tro n g  nước có vị T rưởng 
g iả  tê n  là  T rì T hủy giỏi về y dược, 
hay  cứu các b ệ n h  khổ, b iê t n h iề u  
phương pháp, khéo hay biết được 
h ố n  đ ạ i tă n g  giảm . Này T h iện  N ữ 
T h iên  ! Bấy giờ, tro n g  n h à  ông 
T rưởng  giả T rì T hủy có người con
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t r a i  tê n  là  Lưu Thủy, tướng  m ạo tố t  
đ ẹp  tra n g  ngh iêm  đệ nhứ t, đầy  đủ  
oa i đức, th ô n g  m ỉnh  t r í  huệ , rõ  b iế t 
t ấ t  cả các luận , các m ón kỹ  th u ậ t, 
t ín h  to á n  việc ch i cũng  đ ều  th ô n g  
h iểu . Lúc đó, n h â n  d â n  tro n g  nước 
đ ề u  b ị chứ ng  b ệ n h  ôn  dịch , r ấ t  là  
nguy  h iểm  cho tá n h  m ạng. B ấy giờ, 
LƯU T hủy  T rường  g iả  tử  th ấ y  d â n  
ch ú n g  b ị các b ệ n h  khổ  n h ư  th ế , vì 
lòng  từ  b i thư ơ ng  xó t ch ú n g  sa n h  
n ê n  suy  ng h ĩ rằ n g  : “N hững ch ú n g  
sa n h  đây  có các b ệ n h  kh ổ  khó  th ể  
cứ u  được r ấ t  đ án g  thư ơ ng  xót. N ay 
ta  n ê n  đ ế n  chỗ ch a  ta  cầu  hỏ i 
phư ơng  p h áp  đ ể  cứu  chữ a  b ện h , vì 
ch a  ta  r ấ t  giỏi về các phương p h á p  
y dược, b iế t được bôn  đ ạ i tả n g  
gỉảm , có th ể  g iúp  cho ch ú n g  sa n h  
tứ  đ ạ i được đ iều  hòa, m au  tiê u  t r ừ  
được hết các bệnh tật. Nhưng vì 
ch a  ta  tu ổ i đ ã  già, sức khỏe  suy
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yếu , bước đi chậm  chạp , tớ i lu i q u a  
lạ i r ấ t  đỗ i khó  k h ăn , n ê n  k h ô n g  th ể  
đ ế n  tro n g  xóm  làn g  đ ể  cứu g iúp  
các ch ú n g  san h  ấy  được. Nay, tro n g  
xóm  làn g  k ia  có n h ữ n g  ch ú n g  san h  
m ắc p h ả i b ệ n h  n ặn g  khó  th ể  cứu  
được, ta  p h ả i m au  đ ế n  gặp  cha  hỏ i 
x in  phư ơng  p h á p  t r ị  b ệnh . B iết 
được phư ơng  p h áp  t r ị  b ệ n h  rồ i, ta  
sẽ đ ế n  tro n g  làn g  xóm  g iúp  cho 
ch ú n g  sa n h  được d ứ t b ệ n h  k h ổ ”.

Lưu T hủy T rưởng  g iả  tử  suy  
ngh ĩ như th ế  xong, liền  đ ến  chỗ cha, 
quỳ  gối ch ắp  ta y  đ ả n h  lễ, rồ i vòng  
ta y  đứ ng  b ê n  cha, đem  việc bố n  đ ạ i 
tăn g  giảm  hỏi cha bằng  bà i kệ rằ n g  :

K ính  th ư a  p h ụ  th â n  !
Làm  sao b iế t được 
B ôn đ ạ i các căn  
T hêm  bớ t th a y  n h a u  
Mà san h  các b ệ n h  ?
Làm  sao b iế t  được
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Thời t iế t  ă n  uông  
Để k h i ă n  rồ i 
Hơi nóng  tro n g  th â n  
K hông b ị m ấ t đ i ? 
Làm  sao b iế t được 
B ệnh  pho n g  và n h iệ t 
B ệnh  ph ổ i có nước 
Và các th ứ  b ệ n h  ? 
M ùa nào  b ệ n h  phong  
M ùa nào  b ên h  n h iê t

•  •  

M ùa nào  b ệ n h  lạn h  
Làm  h ạ i chúng  san h  ? 
Khi ây, T rường giả 
L iền  d ù n g  b à i kệ 
Chỉ bày phương thuôc 
Để đáp  lời con :
Ba th á n g  m ùa Hạ 
Ba th á n g  m ùa Thu 
Ba th á n g  m ùa Đông 
Ba th á n g  m ùa X uân 
Là m ười h a i th á n g  
Mỗi m ùa ba  th á n g
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N ếu tá n h  n h ư  th ê  
M ột năm  bô n  m ùa 
N êu nó i h a i th á n g  
Là đủ  sáu  thờ i 
Xưa d ù n g  b a  th á n g  
N ay d ù n g  h a i th á n g  
Tùỹ th eo  thờ i t iế t  
Ăn uô"ng ngủ  ngh ỉ 
K hỏe m ạn h  th â n  người 
T hầy  th u ô c  đã  dạy  
Theo m ùa m ỗi năm  
Các căn  tứ  đ ạ i 
Nương nhau tăng giảm 
N êu th â n  m ắc b ện h  
Có th ầy  th u ô c  hay  
Tùy th eo  bốn  thờ i 
Ba th á n g  n ê n  dưỡng 
Đ iều  h ò a  sáu  đ ạ i 
Tùy b ệ n h  ă n  uống  
Và dùn g  th u ố c  th an g  
Người b ị phong  n h iề u  
M ùa H ạ p h á t n ặn g
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Người b ị b ệ n h  nóng  
M ùa T hu  p h á t độc 
M ắc cả h a i b ệ n h  
M ùa Đ ông p h á t động  
Người m ắc b ệ n h  phổ i 
M ùa X uân th êm  n ặn g  
Người có b ệ n h  phong  
M ùa H ạ n ê n  uông  
C hất béo, m ặn, ch u a  
D ùng các đồ nóng  
Người b ị b ệ n h  n h iệ t 
M ùa T hu n ê n  d ù n g  
C hất m á t và ngọ t 
Mắc cả h a i b ện h  
M ùa Đ ông n ê n  uông  
C hất ngọt, chua, béo  
Còn người b ệ n h  phổ i 
M ùa X uân n ê n  uông  
C hất béo, cay, nóng  
Khi ă n  no rồ i 
Thời p h á t b ệ n h  phổ i 
Ãn đ ã  tiê u  rồ i
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Thời p h á t b ệ n h  n h iệ t 
S au  k h i đ ã  tiê u  
Thời p h á t b ệ n h  phong  
B ôn đ ạ i n h ư  th ê  
Theo m ùa p h á t b ện h  
B ệnh  phong  suy tổ n  
Bổ d ù n g  ch ấ t sữa 
B ệnh  nóng  n ê n  uống  
T rá i A Lê Lặc 
M ắc cả h a i b ện h  
Thì p h ả i n ê n  uông  
Ba m ón th u ố c  hay  
Là vị ngọt, cay 
Và các c h ấ t béo  
B ệnh  phổ i n ê n  d ù n g  
Tùy th eo  th ầy  th u ố c  
N êu m ắc cả ba  
B ệnh  nóng, phong, phổ i 
T rá i thờ i p h á t b ện h  
P h ả i n ê n  tìm  th ầ y  
T huôc hay  t r ị  b ện h  
Ãn uống  th u ố c  thang .
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-  N ày T h iện  Nữ T h iên  ! B ấy giờ, 
Lưu T hủy  T rưởng giả tử  hỏ i cha, 
b iế t được bốn  đ ạ i tă n g  giảm , n h â n  
đây  rõ  b iế t t ấ t  cả phương  th u ô c  t r ị  
b ện h  chúng  sanh. Lưu Thủy Trưởng 
g iả  tử  b iê t được phương  th u ố c  rồ i, 
liề n  đ ê n  k h ắp  nơi tro n g  xóm  làng, 
chỗ nào  có ch ú n g  san h  b ệ n h  khổ, 
ông đều  an  ủ i và tu y ên  bố  rằ n g  : “Ta 
là  th ầ y  thuốc, ta  là  y SƯ, b iế t các 
phư ơng  th u ố c  hay, sẽ vì các người 
m à cho uống  th u ố c  t rừ  b ệ n h ”.

N ày T h iện  Nữ T h iên  ! Lúc ấy, 
ch ú n g  san h  nghe Lưu T hủy T rưởng 
g iả  tử  h ứ a  sẽ t r ị  h ế t bệnh , lòng  
sa n h  vu i vẻ m ừng rỡ  không  cùng.

Bấy giờ, có các chúng  san h  b ện h  
r ấ t  n g ặ t nghèo, nghe nói n h ư  th ế , 
lòng  r ấ t  vu i m ừng, các tậ t  b ệ n h  
tro n g  người liề n  được dứ t h ế t. T inh  
th ầ n  sức lực khỏe m ạnh  n h ư  xưa.
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Này T h iện  Nữ T h iên  ! L ại có 
k h ô n g  lường tră m  n g àn  ch ú n g  sa n h  
m ắc b ệ n h  r ấ t  nặng , khó  th ể  t r ị  
làn h , cùng  n h a u  đ ến  n h à  con ông  
T rưởng  giả. Lưu T hủy T rưởng giả 
tử  h ế t  lòng  chữ a  tr ị, n h ữ n g  người 
ấy  liền  được khỏe  m ạnh.

Này T h iện  Nữ T h iên  ! Lúc ây, 
L ưu T hủy T rưởng giả tử  vì lòng  từ  
b i thư ơ ng  xó t ch ú n g  sanh , n ê n  
phư ơng  tiệ n  làm  vị y sư, d ù n g  các 
phư ơng  th u ố c  hay, đ iều  t r ị  d ứ t h ế t  
m ọi b ệ n h  khổ  cho các ch ú n g  san h  
tro n g  nước.

K inh  Kim Q uang M inh H iệp  Bộ
Phẩm Trừ Bệnh - Thứ hai mươi 

HẾT
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QUYỂN THỨ BẢY

•  Đ ất Bắc Lương, ngài Tam Tạng Pháp sư,
Pháp hiệu ĐÀM VÔ SẤM ph iên  dịch  Phạn Hán

PHẨM l ư u  t h ủ y  

TRƯỞNG GIẢ TỬ
THỨ HAI MƯƠI MỐT

P h ậ t bảo  Thọ T hần  :

-  LÚC b ấy  giờ, Lưu T hủy 
T rưởng  giả tử  ở tro n g  nước của  
T h iên  Tự Tại Q uang Vương t r ị  cho 
k h ô n g  lường ch ú n g  san h  được tiê u  
t r ừ  các b ện h  khổ, th â n  th ể  a n  vu i



428 KINH KIM QUANG MINH HIẸP BỌ

m ạn h  m ẽ n h ư  xưa. Nhờ công đức tu  
h à n h  bô th í n ê n  được ch ú n g  san h  
tô n  trọ n g  cung  k ín h  k h e n  ngợi 
rằ n g  : “L ành  thay , là n h  th a y  ! 
T rưởng  g iả  tử  hay  làm  việc phước 
đức r ấ t  lớn, g iúp  cho ch ú n g  san h  
sông  lâu  khô n g  lường, n g à i là  bậc  
Đ ại Y Vương khéo  hay  t r ị  h ế t các 
b ệ n h  kh ổ  của  ch ú n g  sanh , n g à i là  
bậc  Bồ T át khéo  léo phương t iệ n  
cứu  g iúp  ch ú n g  sa n h ”.

N ày T h iện  Nữ T h iên  ! Lưu T hủy 
T rưởng g iả  tử  có vỢ tê n  là  T hủy 
K hông Long Tạng, san h  được h a i 
người con, người th ứ  n h ứ t tê n  là  
T hủy K hông, người th ứ  h a i tê n  là  
T hủy  Tạng. Khi ấy, Lưu T hủy 
T rưởng giả tử  đem  h a i con dạo  chơi 
tro n g  xóm  làng, đ ến  nơi đồng  trô n g  
rộ n g  lớn, n h ìn  th ấ y  các loà i cọp, 
sói, chim  quạ  ch u y ên  ă n  m áu  
h u y ế t, k h i th ấy  cha  con T rưởng giả



PHẨM LƯU THỦY TRƯỞNG GIẢ -  THỨ HAI MƯƠI MỐT 429

tử , tấ t  cả đ ều  bỏ chạy  đi. T rưởng  
g iả  tử  liền  suy ng h ĩ : “Các loà i th ú  
n ày  do n h â n  d u y ên  gì m à bỏ chạy  
đi ? Ta h ãy  tìm  đ ến  xem  cho b iế t”. 
T rưởng  giả tử  th eo  đ ến  nơi, th ấ y  
m ột cá i ao cạn  nước, tro n g  ao có 
r ấ t  n h iề u  cá. T rưởng giả tử  th ấ y  
n h ữ n g  con cá đây  san h  lòng thư ơ ng  
xót. Khi ây, có vị Thọ T h ần  h iệ n  
n ử a  th â n  m ình  nó i rằ n g  : “L ành  
thay , là n h  th ay  ! Đ ại T h iện  nam  tử  ! 
N hững con cá đây  r ấ t  đán g  thư ơ ng  
h ạ i, ông  n ê n  cho nước đ ể  cứu  
chúng . Do cớ đây  n ên  ông có tê n  là  
Lưu Thủy. L ại có h a i n h â n  d u y ên  
k h iế n  ông có tê n  là  Lưu T hủy : M ột 
là  dòng  nước chảy, h a i là  h ay  cho 
nước. Ông n ê n  th eo  đú n g  với cá i 
tê n  đã  đ ịn h ”.

Lúc ây, Lưu T hủy T rưởng g iả  
tử  hỏ i vị Thọ T hần  rằ n g  : “N hững 
con cá đây  số  chừ ng  bao n h iê u  ?”.
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Vị Thọ th ầ n  đ áp  : “Cá k ia  sô chừ ng  
m ười n g àn  con”. N ày T h iện  Nữ 
T h iên  ! K hi Lưu T hủy T rưởng g iả  
tử  b iế t  rõ  số  cá rồ i, lòng  r ấ t  thư ơ ng  
xót. Lúc ấy, tro n g  ao nước đã  cạn , 
lạ i th êm  á n h  n ắn g  m ặt trờ i rọ i 
xuống, m ười n g àn  con cá b ị nóng  
ngộp g ần  chế t, bơi q u an h  q u ẩn  
dưới ao n h ìn  lê n  T rưởng g iả  tử  tỏ  
lòng  cầu  m ong cứu  giúp. Lưu T hủy 
T rưởng  giả tử  n h ìn  xem  m ắt k h ô n g  
hề rờ i. Ông b è n  đ i k h ắ p  bố n  p h ía  
tìm  nước như ng  khô n g  có. Ông 
n h ìn  th ấ y  p h ía  trư ớ c  có cây to  lớn, 
liề n  đ ế n  bẻ càn h  cây đem  lạ i che 
t r ê n  ao cho b ầy  cá bớ t nóng, dưới 
ao cá được m át m ẻ. Xong rồ i, ông 
liề n  đ i tìm  dòng  nước trư ở c  k ia  
xem  từ  đ âu  d ẫ n  đ ến  ao. Đi k h ắp  
b ổ n  p h ía  tìm  k h ô n g  được nước, đ i 
m ãi r ấ t  xa đ ế n  chỗ k ia , th ấ y  m ột 
sông  lớn  tê n  là  T hủy Sanh, k h i đó



PHẨM LƯU THỦY TRƯỞNG GIẢ -  THỨ HAI MƯƠI MỐT 431

CÓ n h ữ n g  người ác, vì m uốn  b ắ t cá 
n ê n  n g ă n  ch ận  dòng  nước k h ô n g  
cho chảy  xuống  ao, n ế u  có k h a ỉ 
dòng  nước được cũng  p h ả ỉ m ấ t 
k h o ản g  ch ín  m ươi ngày, tră m  n g àn  
n h â n  công cũng  chư a làm  được, 
h u ố n g  ch i là  có m ột m ình  ta . Bấy 
giờ, Lưu T hủy T rưởng giả tử  m au  
về đ ế n  chỗ v u a  ngự, đ ầu  m ặt lễ 
dưới c h â n  vua, rồ i đứng  lu i m ột 
bên , ch ắp  tay  th ư a  nói các n h â n  
d u y ên  rằ n g  : “Tôi là  người tro n g  
nước củ a  Đ ại vương, làm  th ầ y  
th u ô c  t r ị  b ệnh . Hôm nay  dạo  chơi 
đ ế n  chỗ đồng  trố n g , th ấ y  có m ột 
cá i ao b ị cạn  nước, tro n g  đó có 
m ười n g àn  con cá b ị á n h  n ắ n g  m ặ t 
trờ i th iê u  đ ố t r ấ t  nguy  hiểm , sông 
c h ế t ch ẳn g  bao  lâu , th ậ t  đ án g  
thư ơ ng  xót. Cúi x in  Đại vương cho 
h a i m ươi con voi chở nước đ ế n  cứu 
lo à i cá sắp  chết, cũng  n h ư  tô i g iúp
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n h ữ n g  n h â n  d ân  tro n g  nước của  
Đ ại vương h ế t  b ệ n h  được sông  lâ u  
vậy  !”.

Bây giờ, n h à  v u a  liền  sa i vị Đ ại 
th ầ n  m au  m au  g iúp  đỡ. Vị Đ ại th ầ n  
v ân g  lệ n h  vua, đem  voi đến , k h e n  
rằ n g  : “L ành  th a y  T rưởng giả Đ ại 
sĩ ! Giờ đây, ông có th ể  đem  voi n ày  
tù y  ý m ình  dùng , g iúp  cho ch ú n g  
san h  được an  v u i”. Khi ây, Lưu 
T hủy  và h a i con đem  h a i m ươi th ớ t 
voi cùng  các tú i d a  m ượn củ a  người 
T rị th à n h , m au  đ ến  nguồn  nước 
p h ía  t r ê n  dòng  sông, vội vàng  lây  
nước trở  về chỗ ao cá, từ  t r ê n  lưng  
voi t r ú t  tú i da  cho dòng  nước chảy  
xuống  dưới ao. T rong  ao, nước được 
đầy  trở  lạ i n h ư  xưa. T rưởng giả tử  
ở t r ê n  bờ ao đ i vòng bốn  p h ía  xem . 
B ấy giờ, nh ữ n g  con cá bơi q u an h  
tro n g  hồ n h ìn  th eo  T rưởng giả tử . 
T hây vậy, T rưởng giả tử  suy ngh ĩ
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rằ n g  : “Cớ sao n h ữ n g  con cá  n ày  lạ i 
bơi th eo  ta  ? C hắc là  ch ú n g  nó còn 
đói, n ê n  th eo  ta  cầu  x in  m ón ăn , ta  
p h ả ỉ n ê n  cho”.

N ày T h iện  Nữ T h iên  ! K hi ấy, 
Lưu T hủy T rưởng g iả  tử  bảo  con 
rằ n g  : “Con m au  về n h à  th ư a  với 
ông  nội, tro n g  n h à  có các m ón ă n  
p h ầ n  củ a  cha  mẹ và của  vợ con tô i 
tớ  gom  lại, m au  chở đ ến  đ ây ”. H ai 
người con vâng  lời cha  dạy, cỡi voi 
lớn  về n h à  th ư a  với ông nội, th ư a  
v iệc  n h ư  th ê  rồ i, lây  các m ón ă n  
tro n g  n h à  đ ể  t r ê n  lưng  voi chở đ ế n  
chỗ ao cá. T rưởng g iả  tử  th ấ y  con 
đến , vu i m ừng k h ô n  x iết, đem  các 
m ón ă n  r ả i  dưới ao. Cá ă n  no rồ i, 
ông  liề n  suy ng h ĩ : “Ta đ ã  cho cá ă n  
no đủ  rồ i, vậy  ta  sẽ bô' th í p h áp  
thự c cho chúng”. Ông lạ i ngh ĩ rằ n g  : 
Ta từ n g  nghe th u ở  quá  khứ , nơi 
đồng  trô n g  v ắn g  lặng, có vị Tỳ-
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k h eo  đọc tụ n g  K inh đ iển  Đ ại th ừ a  
Phương đẳng. T rong K inh dạy : “Nếu 
có ch ú n g  sanh , k h i sắp  lâm  chung, 
được nghe d a n h  h iệ u  Đức Bảo 
T h ắng  N hư Lai, th ì liền  được san h  
về cõi trờ i. Ta nay  sẽ vì m ười n g àn  
con cá n ày  rộ n g  nói p h áp  n h iệm  
m ầu  m ười h a i n h â n  duyên , và cũng  
k h e n  ngợi d a n h  h iệ u  Đức Bảo 
T h ắng  N hư L ai”. K hi đó, tro n g  cõi 
D iêm -phù-đề có h a i h ạn g  người : 
M ột là  h ạn g  người th âm  tín  Đ ại 
th ừ a  P hương  đẳng , h a i là  h ạn g  
người chê b a i k h ô n g  tin  tưởng.

Ông T rưởng giả tử  lạ i suy ngh ĩ 
rằ n g  : “Ta n ay  sẽ vào tro n g  ao 
nước, vì các loài cá nó i p h áp  nh iệm  
m ầu ”. Suy ngh ĩ th ế  rồ i, liền  xuống  
ao nước nói lời n h ư  vầy  : “Nam  mô 
Q uá k h ứ  Bảo T hắng  N hư Lai, Ưng 
C úng, C h án h  B iến  T ri, M inh H ạ n h



PHẨM LƯU THỦY TRƯỞNG GIẢ -  THỨ HAI MƯƠI MỐT 435

TÚC, T h iện  Thệ, T h ế  G ian G iải, Vô 
T hượng Sĩ, Đ iều  N gự T rượng  P hu , 
T h iên  N hơn Sư, P h ậ t Thê T ônệ 
T huở  xưa, đức Bảo T hắng  N hư Lai 
k h i còn  h à n h  đạo  Bồ T át có p h á t 
lời th ệ  n g u y ện  rằ n g  : “N ếu có 
ch ú n g  san h  nào  ở tro n g  m ười 
phư ơng  th ế  giới, k h i g ần  lâm  ch u n g  
nghe được d an h  h iệ u  của  Ta, thờ i 
Ta sẽ k h iê n  cho nh ữ n g  ch ú n g  san h  
ây  sau  k h i m ạng  chung  được san h  
lê n  cõi trờ i th ứ  b a  mươi b a ”. Khi 
đó, Lưu T hủy T rưởng giả tử  vì loà i 
cá g iảng  nói p h áp  nh iệm  m ầu  củ a  
m ười h a i n h â n  d u y ên  : “Vô m inh  
d u y ên  H ành, H àn h  d u y ên  Thức, 
Thức d u y ên  D anh sắc, D anh  sắc 
d u y ên  Lục n hập , Lục n h ập  d u y ên  
Xúc, Xúc d u y ên  Thọ, Thọ d u y ên  Ái, 
Ái d u y ên  Thủ, T hủ  d u y ên  Hữu, 
H ữu d u y ên  Sanh, S anh  d u y ên  Lão 
tử  Ưu b i khổ  n ão ”.
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N ày T h iện  Nữ T h iên  ! Lưu T hủy 
T rưởng  giả tử  nó i p h áp  đây  rồ i, 
liề n  cùng  h a i con  trở  về n h à . Sau  
k h i T rưởng giả tử  tiế p  k h á c h  xong, 
vào  phò n g  nằm  nghỉ, ch iêm  bao  
th â y  cõi đ ấ t ru n g  động, m ười n g àn  
con cá  th ả y  đ ề u  c h ế t h ế t. Sau  k h i 
ch ế t rồ i liề n  được san h  về cõi trờ i 
Đao Lợi. Khi ấy, ở t r ê n  cõi trờ i. 
C húng  suy n gh ĩ rằ n g  : “C húng  ta  
do n h â n  d u y ên  gì được san h  về cõi 
trờ i Đao Lợi ?”ẵ Lại cùng  n h a u  nó i 
rằ n g  : “Đời trư ớ c  ch ú n g  ta  đồng  ở 
nơi cõi D iêm -phù-đề đọa làm  loài 
súc san h  m ang  th â n  cá, nhờ  Lưu 
T hủy T rưởng giả tử  cho ch ú n g  ta  
nước và th ứ c  ăn , lạ i vì ch ú n g  ta  nó i 
p h áp  m ười h a i n h â n  d u y ên  và xưng 
k h e n  d an h  h iệu  Đức Bảo T hắng Như 
Lai. Do n h â n  d u y ên  đây, ch ú n g  ta  
được san h  lên  cõi trờ i, vậy  thờ i 
ch ú n g  ta  n ê n  đ ến  n h à  ông Lưu



PHẨM LƯU THỦY TRƯỞNG GIẢ -  THỨ HAI MƯƠI MỐT 437

T hủy T rưởng g iả  tử  cúng  dường đ ể  
đ ề n  ơn”. Mười n g àn  vị T h iên  tử  liề n  
từ  cung  trờ i Đao Lợi xuồng  cõi 
D iêm -phù-đề, đ ến  n h à  th ầ y  th u ô c  
T rưởng  g iả  tử . Lưu T hủy T rưởng 
g iả  tử  k h i ấy  đ an g  nằm  n gủ  tro n g  
phòng , m ười n g àn  T h iên  tử  b è n  
d ù n g  m ười n g àn  chuỗ i t r â n  ch âu  
a n h  lạc  cõi trờ i đ ể  t r ê n  đ ầ u  nằm , 
lạ i d ù n g  m ười n g àn  để  b ê n  chân , 
m ười n g àn  đ ể  b ên  hông  trá i, m ười 
n g à n  đ ể  b ên  hông  phải, rư ớ i các 
ho a  M ạn-đà, hoa  M a-ha M ạn-đà đầy  
ngập  đ ê n  đ ầu  gôi, trỗ i  các th ứ  n h ạc  
trờ i p h á t r a  tiến g  nh iệm  m ầu, tro n g  
cõi D iêm -phù n h ữ n g  người đan g  
ng ủ  th ả y  đ ều  tỉn h  thức. Lưu T hủy 
T rưởng  gỉả tử  cũng  thứ c dậy, m ười 
n g àn  vị T h iên  tử  liề n  bay  lê n  cõi 
trờ i. Đ ến th à n h  v u a  T h iên  Tự T ại 
Q uang  r ả i  các hoa  sen  n h iệm  m ầu  
cõi trờ i. Các vị T h iên  tử  lạ i bay  đ ế n
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ao nước rả i  các hoa  trờ i, rồ i trở  về 
cung  trờ i Đao Lợi hưởng thọ  năm  
m ón vui. Sáng  ngày  ra , T h iên  Tự 
T ại Vương ở cõi D iêm -phù hỏ i các 
Đ ại th ầ n  : “Đêm  q u a  có v iệc gì m à 
h iệ n  r a  các tướng  sán g  rự c  tra n g  
nghiêm  lạ  lùng  n h ư  vậy ?”. Đại th ầ n  
đ áp  rằ n g  : “K ính th ư a  Đ ại vương ! 
C hư  T h iên  cõi trờ i Đao Lợi đ ế n  n h à  
Lưu T hủy T rưởng g iả  tử  tặ n g  cho 
T rưởng  giả b ôn  m ươi n g àn  chuỗ i 
t r â n  ch âu  an h  lạc, và  r ả i  h o a  Mạn- 
đà-la  số  n h iề u  k h ô n g  th ể  tín h  k ể ”. 
V ua liề n  bảo  Đ ại th ầ n  đ ế n  n h à

•

T rưởng  g iả xem  việc n h ư  th ê  nào. 
Người sứ  vâng  lời liề n  đ ế n  n h à  Lưu 
T hủy  T rưởng g iả  tử  th ư a  lạ i lời vua  
bảo cho mời Trưởng giả. Khi T rưởng 
g iả  tử  đến , vu a  hỏ i : “Do n h â n  
d u y ên  gì m à có các đ iềm  phước b á u  
tra n g  ngh iêm  n h ư  vậy ?”. T rưởng 
g iả  tử  th ư a  rằ n g  : “K ính th ư a  Đ ại
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vương ! Chắc là  m ười n g àn  con cá 
đ ã  c h ế t !”. V ua sa i người đ ế n  xem  
coi có th ậ t  chăng . Bấy giờ, Lưu 
T hủy T rưởng giả tử  bảo  con đ ế n  
chỗ ao xem  số" cá tro n g  ao có c h ế t 
không . Người con vâng  lời cha  dạy, 
liề n  đ ế n  chỗ ao cá, th ây  tro n g  ao có 
r ấ t  n h iề u  trà n g  hoa  M ạn-đà, cá ở 
tro n g  ao đ ều  c h ế t tấ t  cả. Xem rồ i, 
liề n  trở  về b ạch  với cha  rằ n g  : 
“N hững con cá k ia  đ ều  đ ã  c h ế t 
h ế t”. Nghe b iế t v iệc này  rồ i, Lưu 
T hủy liền  đ ến  chỗ vua  th ư a  rằ n g  : 
“K ính th ư a  Đ ại vương ! Mười n g àn  
con cá tro n g  ao đã  ch ế t h ế t”. V ua 
nghe rồ i lòng r ấ t  vu i vẻ.

K hi ấy, Đức T h ế  Tôn bảo  Thọ 
T h ần  Bồ Đề Đạo T ràn g  rằ n g  :

-  T h iện  Nữ T h iên  n ê n  b iế t ! 
Lưu T hủy T rưởng giả tử  lúc ấy 
ch ín h  là  th â n  Ta, người con lớn của
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T rưởng  g iả  tử  tê n  là  T hủy K hông 
nay  là  La H ầu  La, người con k ế  củ a  
T rưởng  g iả tử  tê n  T hủy T ạng  nay  là  
A N an, m ười n g àn  con cá ấy  ch ín h  
là  m ười n g àn  vị T h iên  tử. Cho n ê n  
Ta nay  vì ch ú n g  m à nó i p h áp  Vô 
th ư ợ n g  C hánh  đ ẳn g  C hánh  giác. 
Còn vị Thọ T hần  h iệ n  nửa th â n  lúc * * • 
đó, nay  ch ính  là  ông vậy.

K ỉnh Kỉm Q uang M inh H iệp  Bộ
Phẩm Lưu Thủy Trưởng Giả Tử 

Thứ hai mươi mốt 
HẾT
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• Đời nhà Tùy, chùa Đại Hưng Thiện,
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PHẨM x ả  t h â n

THỨ HAI MƯƠI HAI

LÚC bấy  giờ, Đạo T ràn g  Bồ Đề 
T h ần  b ạch  P h ậ t rằ n g  :

-  K ính b ạch  Đức Thê Tôri ! Con 
nghe  Đức Thê Tôn ở đời q u á  k h ứ  tu  
h à n h  đạo  Bồ Tát, thự c  h à n h  đ ủ  vô 
lượng tră m  n g àn  kh ổ  h ạn h , xả bỏ
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th â n  m ạng  m áu  th ịt  xương tủy . Cúi 
x in  Đức T h ế  Tôn dạy  cho ch ú n g  
con được h iể u  b iế t ít p h ầ n  về n h â n  
d u y ên  khổ  h ạ n h  xa xưa, để  cho 
ch ú n g  san h  được hưởng các sự  vu i 
vẻ lợi ích.

Khi ây, Đức Thê Tôn liền  h iệ n  
đ ầy  đủ  th ầ n  túc , k h iê n  cho cõi đ ấ t 
c h ấn  động sáu  cách. Ớ giữa ch ú n g  
hộ i tro n g  g iảng  dường lớn  bỗng  
n h iê n  có th á p  bảy  b á u  từ  đ ấ t vọ t 
lên , có các m ón ch âu  b á u  làm  m àn  
lưới che phủ . Đ ại chúng  th ấ y  v iệc 
ấy  cho là  chưa từ n g  có. B ấy giờ, 
Đức T h ế  Tôn liề n  từ  nơi tò a  ngồi 
đứng dậy, cung k ính  lễ bái th áp  này 
xong rồ i trở  lạ i chỗ ngồi t r ê n  tòa.

Đạo T ràng  Bồ Đề Thọ T hần bạch  
P h ậ t  rằ n g  :

-  K ính b ạch  Đức T hế  Tôn ! Đức 
N hư Lai x u ấ t h iệ n  nơi đời, d ù n g  
th ế  lực oai th ầ n  thư ờ ng  k h iế n  cho
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ch ú n g  san h  gieo trồ n g  vô lượng 
phước đức. T ấ t cả chúng  san h  th ả y  
đ ề u  h ế t lòng cung  k ính . N gài là  bậc  
Tôi tô n  Tôi th ắ n g  tro n g  các h àn g  
ch ú n g  sanh , do n h â n  d u y ên  gì m à 
Đức T h ế  Tôn lạ i lễ bảo  th á p  ?

Đức P h ậ t dạy  rằ n g  :

-  N ày T h iện  Nữ T h iên  ! T huở 
xưa k h i ta  còn  tu  h à n h  h ạ n h  Bồ 
T át, th â n  Xá-lơi củ a  ta  an  t r u  nơi 
th á p  này. N hân  do th â n  ây  m à ta  
sớm  th à n h  được đạo Vô thư ợ ng  
C hánh  đ ẳn g  C hánh  giác.

P h ậ t liền  bảo  Tôn giả A N an :

-  Ngươi n ê n  mở th á p  b á u  lấy  
Xá-lợi tro n g  ấy  cho đạ i ch ú n g  xem . 
Xá-lợi đó đã chứ a nhóm  khô n g  
lường các công đức h u â n  tu  sáu  
p h á p  Ba-la-m ật.

Bây giờ, A N an vâng  lời P h ậ t 
dạy, đ ế n  chỗ bảo  th á p  đ ản h  lễ cúng
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dường, rồ i mở cửa th á p  ra , th ấ y  
tro n g  đó có đ à i làm  b ằn g  bảy  báu , 
d ù n g  tay  mở ra , th â y  tro n g  bảo  đ à i 
có Xá-lợi m àu trắ n g  hồng  sán g  chói 
n h iệm  m ầu, liền  b ạch  P h ậ t rằ n g  ĩ

-  K ính b ạch  Đức T h ế  Tôn ! Xá- 
lợi tro n g  th á p  k ia  m àu  trắ n g  hồng  
sán g  chói.

P h ậ t bảo  A N an ĩ Ngươi n ê n  
đem  đến . Xá-lợi đây  là  chơn th â n  
củ a  Đ ại sĩ.

K hi ây, A N an liề n  cung  k ín h  
đem  đ à i b á u  đ ế n  Đức P h ậ t. P h ậ t 
cầm  bảo  đ à i đư a  lê n  nó i với tấ t  cả 
đ ạ i ch ú n g  rằ n g  :

-  Các ngươi n ê n  xem  Xá-lợi 
đây, Xá-lợi này  là  do Giới Đ ịnh H uệ 
nhóm  họp, r ấ t  khó th ể  có được, là  
phước đ iề n  hơn  hế t.

Đ ại chúng  nghe lời nó i đây  rồ i 
san h  lòng  vui vẻ, liền  từ  chỗ ngồi
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đứ ng  dậy, chắp  tay  cung  k ín h  đ ả n h  
lễ Xá-lợi của  Bồ Tát Đại sĩ.

Đức Thê Tôn m uôn  cho đ ạ i
•

ch ú n g  d ứ t h ế t các sự  ngh i ngờ, n ê n  
nó i n h â n  d u y ên  xa xưa về Xá-lợi :

-  Này A N an ! T rong đời quá  k h ứ  
có v u a  tê n  là  M a-ha-la-đà thư ờ ng  
làm  việc làn h  cai t r ị  cõi nước. Nước 
n ày  k h ô n g  có giặc th ù . V ua có b a  
người con h ìn h  tướng  đoan  tra n g , 
sắc  đẹp  hơn người, oai đức th ứ  
n h ứ t. T hái tử  lớn tê n  là  M a-ha-ba- 
na-la, T hái tử  th ứ  h a i tê n  M a-ha-đề- 
bà, T hái tử  nhỏ n h ứ t tê n  là  M a-ha- 
tát-đỏa. Một hôm, ba  vị Vương tử  này  
dạo  chơi xem  phong  cảnh . Đi g ần  
đ ế n  m ột k h u  rừ n g  k ia , bảo xe dừ ng  
nghỉ. Vương tử  th ứ  n h ứ t nó i rằ n g  : 
“Ta ngày  nay  san h  lòng lo ngại, ở 
tro n g  rừ n g  lâ u  sẽ có ta i h ạ i”ề Vương 
tử  th ứ  h a i lạ i nó i : “Tôi nay  k h ô n g  
tiế c  th â n  m ạng, nh ư n g  xa lìa  người
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th â n  ắ t  p h ả i b u ồ n  r ầ u ”. Vương tử  
th ứ  b a  lạ i nói : “Không k in h  sỢ cũng 
không  buồn  phiền , ở tro n g  n ú i rừ ng  
y ên  lặn g  th ầ n  t iê n  k h e n  ngợi. Ớ n ú i 
rừ n g  n h à n  tịn h  k h iế n  cho người 
được a n  ổn  vu i v ẻ”. Các Vương tử  
nó i xong rồ i, đ i lầ n  đ ê n  trước, th â y  
m ột con  cọp san h  được bảy  ngày  có 
b ảy  cọp con. Xem th ấy  cọp m ẹ th â n  
h ìn h  gầy Ốm đói k h á t g ần  chê t, 
Vương tử  th ứ  n h ứ t th ấy  vậy  nó i 
rằ n g  : “Thương th ay  cọp đây  san h  
được bảy  ngày, có bảy  cọp con vây 
quanh , m à không  có m ón ăn, cọp đói 
k h á t quá  sẽ lạ i ăn  th ịt con !”. Vương 
tử  th ứ  ba  hỏi : “Cọp này  ngày thường 
ă n  n h ữ n g  v ậ t gì ?”. Vương tử  th ứ  
n h ứ t nó i : “Thường ngày  cọp hay  ăn  
n u ố t m áu  th ịt  tươ i”. Vương tử  th ứ  
b a  nó i : “C húng ta  a i có th ể  cho cọp 
này  ăn  để  khỏi b ị đói k h á t ?”. Vương 
tử  th ứ  h a i nó i : “Cọp này  đói k h á t,
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th â n  m ạng  ôm gầy r ấ t  là  k h ố n  khổ, 
m ạng  g ần  m uôn  chết. Ta k h ô n g  th ể  
đ i đ ến  nơi k h ác  để  tìm  m ón ă n  cho 
nó. D ầu có tìm  được m ón ă n  chắc  
cũng không th ể  kịp  cứu được nó. Vậy 
a i là  người có th ể  vì cọp đó i k h ô n g  
tiế c  th â n  m ạng  ?”. Vương tử  th ứ  
n h ứ t nó i : “T ấ t cả nh ữ n g  việc khó  
bỏ, th â n  m ạng  là  th ứ  n h ứ t”. Vương 
tử  th ứ  h a i nó i : “C húng  ta  vì còn  
m ến  tiếc  th â n  m ạng  này  n ê n  k h ô n g  
xả bỏ đươc, vì tr í  huê kém  ít cho n ên•  7  •

th ấy  n h ư  thê  sanh  lòng k ỉn h  sỢ. Các 
b ậc  Đ ại sĩ vì lòng  từ  b i thư ơ ng  xó t 
ch ú n g  sanh , n ê n  đôi với v iệc  xả bỏ 
th â n  m ạng  ch ẳn g  cho là  k h ó ”. K hi 
ây, các Vương tử  lòng  r ấ t  ư u  p h iền , 
đứ n g  n h ìn  cọp giây lâ u  m ắt k h ô n g  
hề  rờ i. Lúc đó, Vương tử  th ứ  b a  liề n  
suy  n gh ĩ rằ n g  : “Ta n ê n  xả bỏ th â n  
n ày  nơi đây  vậy  ! Do cớ sao ? Vì từ  
XƯa đ ế n  nay  ta  đ ã  bỏ th â n  n ày  r ấ t
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n h iều , nh ư n g  đ ều  không  có lợi Ích 
gì, lạ i cũng  thư ờ ng  hay  thư ơ ng  tiếc  
g iữ  gìn n h à  cửa, cùng  với các m ón y 
p hục , v ậ t thực, voi, ngựa, xe cộ, các 
th ứ  cần  dùng, tù y  thờ i cung  cấp  
cho th â n  này  khô n g  th iê u  m ón chi, 
vậy  m à nó khô n g  b iế t ơn, trở  lạ i 
sa n h  lòng  o án  hại, như ng  rồ i lạ i 
chẳng  trá n h  khỏi vô thường làm  cho 
b ạ i h o ạ i”. Lại n gh ĩ : “T hân  này  vô 
thường, không bền  chắc, cũng không 
có lợi ích  chi, đ án g  g h é t n h ư  kẻ 
g iặc, ch ẳn g  k h ác  gì cầu  xí ! N hư ta  
ngày  nay, q u y ế t đem  th â n  này  để 
cầu  đạo Vô thượng, làm  cầu  lớn q u a  
b iển  sanh  tử. N ếu bỏ th ân  này  tức là 
xả bỏ không  lường các th ứ  b ện h  tậ t, 
tră m  n g àn  việc lo sợ. T hân  n ày  ch ỉ 
là  đồ đ ạ i t iể u  tiện , th â n  n ày  k h ô n g  
có b ề n  chắc, n h ư  h ò n  b ọ t nổ i t r ê n  
m ặ t nước, th â n  n ày  b ấ t tịn h  khô n g  
c h ú t tro n g  sạch, th â n  này  nhơ  u ế
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chứ a  đầy  m áu  h u y ế t, g ân  cốt, d a  
xương, tủ y  não  che đậy  lẫ n  n h au . 
Q uan  sá t như th ê  rồ i sanh  lòng 
nhàm  chán. Ta nay  n ê n  xả bỏ th â n  
n à y  đế cầu  quả T ịch d iệ t Vô th ư ợ n g  
N iết-bàn , xa lìa  h ẳ n  các sự  sỢ h ã i

'  • u

về các việc vô thường ho ạn  n ạ n  b iến  
đổi, d ứ t được các v iệc san h  tử  th ê  
g ian , được vô lượng công đức th iề n  
đ ịn h  t r í  huệ , th à n h  tự u  P h áp  th â n  
nh iệm  m ầu đầy đủ  phước đức tra n g  
nghiêm , chư  P h ậ t đ ều  k h e n  ngợi, 
chứ ng  được P h áp  th â n  Vô thượng  
n h ư  th ế , sẽ đem  đ ến  cho các ch ú n g  
san h  được vô lượng p h áp  lạc”. Khi 
ây, T hái tử  m ạn h  mẽ p h á t r a  lời 
đ ạ i nguyện , dù n g  p h áp  Đ ại b i bậc  
thư ợ ng  h u â n  tu  tâm  m ình, nh ư n g  
sỢ h a i an h  trô n g  th â y  k tiìh  hoàng , 
hoặc  n g ăn  cản  khô n g  cho, h ê n  liề n  
nó i rằ n g  : “Các an h  nên  đ i trư ớ c  
cùng  qu y ến  thuộc, em  sẽ về sa u ”.
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Bấy giờ, Vương tử  M a-ha-tát- 
đ ỏa  đ ế n  chỗ cọp đói, cởi áo tre o  
t r ê n  cây trú c , rồ i p h á t lời th ệ  
n g u y ện  : “Ta nay  vì lợi ích  ch ú n g  
sanh , m uôn  th à n h  tự u  đạo  Vô 
thư ợ ng  tô i th ắn g , vì lòng  Đ ại b i r ấ t  
lớn  k h ô n g  gì lay  động, xả bỏ n h ữ n g  
v iệc khó  bỏ, vì m uôn  cầu  n ê n  đạo  
Bồ-đề, vì m uôn  độ ch ú n g  san h  ba  
cõi và  m uốn d iệ t t r ừ  các đường 
san h  tử  sỢ sệ t th iê u  đ ố t não  lo ạn ”. 
Vương tử  th ứ  b a  p h á t lời đ ạ i th ệ  
rồ i, liền  phóng  m ình  xuống  té  nằm  
trư ớ c  cọp đói. Lúc đó, do sức đ ạ i bi 
củ a  Vương tử  n ê n  cọp đói khô n g  
dám  ăn . Vương tử  liền  ngh ĩ rằ n g  : 
“Cọp k ia  đói k h á t, th â n  th ể  y ếu  gầy 
k h ô n g  có sức lực n ê n  khô n g  ă n  
m áu  h u y ế t ta  được”. Vương tử  liền  
đứ ng  dậy, tìm  k h ắp  nơi khô n g  có 
v ậ t gì để  m ình  tự  sá t, liề n  d ù n g  
c àn h  trú c  đâm  vào cổ m ình  cho
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ch ảy  m áu, ở t r ê n  n ú i cao n h ào  
xuông  trư ớ c  m ặ t cọp.

Khi ây, đ ạ i đ ịa  ch ân  động  sáu  
cách , m ặ t trờ i khô n g  á n h  sán g  n h ư  
b ị v u a  A-tu-la che, m ưa các th ứ  hoa  
thơm  ở g iữa h ư  không, ch ư  T h iên  
th ấ y  v iệc n h ư  th ế  m ừng rỡ  k h e n  
ngợi là  v iệc chưa từ n g  có, đồng  nói 
lời k h e n  rằ n g  : “L ành  th ay  ! L ành  
th a y  ! Đ ại sĩ là  người thự c  h à n h  
tâm  Đ ại bi, vì các chúng  sa n h  m à 
xả  bỏ n h ữ n g  v iệc r ấ t  khó  bỏ. N gài 
là  người m ạn h  mẽ n h ứ t tro n g  các 

sĩắ Ngài đã được trú xứ 
T hường lạc m à ch ư  P h ậ t k h e n  ngợi, 
k h ô n g  bao lâu  sẽ d ứ t được các sự  
b u ồ n  r ầ u  nóng  nảy, chứ ng  được 
N iê t-bàn  th a n h  t in h ”.

Lúc bấy  giờ, cọp đói th â y  m áu  
h u y ế t tro n g  th â n  Vương tử  chảy  ra , 
liề n  đ ến  liếm  ă n  m áu  th ịt  k ia , ch ỉ 
t r ừ  lạ i xương, tóc, răng .
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Khi ấy, Vương tử  th ứ  n h ứ t th ấ y  
trờ i đ ấ t b iến  động, cùng  đệ n h ị 
Vương tử  nó i kệ rằ n g  :

T rời đ ấ t ru n g  động 
Và cả b iển  lớn 
M ặt trờ i khô n g  sáng  
N hư bị n g ăn  che 
Ở tr ê n  h ư  không  
Mưa các hoa  thơm  
C hắc là  em  ta  
Bỏ th â n  y êu  m ến.

Vương tử  th ứ  ha i lạ i nói kệ rằng:
T hấy cọp mới san h  
Đã quá  bảy  ngày  
Có bảy  cọp con 
Đói k h á t khô n g  cùng  
T hân  lực ốm gầy 
M ạng sông khô n g  lâu  
Em  ta  thư ơ ng  xót 
B iế t nó đói k h á t 
Sợ không ch ịu  được 
Sẽ ă n  th ị t  con
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Q uyết đ ịn h  xả th â n  
Để cứu m ạng  cọp.

H ai vị Vương tử  tro n g  lòng buồn  
khổ  sỢ sệ t khóc lóc sầu  lo, sắc m ặ t 
h ố t hoảng , cùng  n h a u  đ ến  chỗ cọp 
nằm , th â y  áo em  m ình  tre o  t r ê n  
ngọn  cây, xương, tóc, răn g , m óng 
rơ i rớ t cùng đất, m áu chảy lan  tràn , 
th â y  rồ i sầu  não, không  th ể  g iữ  
được, ngã  m ình  xuông  đấ t, g iây  lâu  
tỉn h  dậy, n h ìn  trờ i k êu  khóc : “Em 
ta  tuổ i trẻ  tà i năng  hơn người, riên g  
được cha mẹ y êu  m ến, bỗng  n h iê n  
lạ i xả bỏ th â n  m ình  cho cọp đói ăn, 
nay  ta  về nhà , cha  mẹ hỏi làm  sao 
đáp  được ? Thà ta  ở đây, không đ àn h  
lòng nào trô n g  thấy  hà i cốt, tóc lông, 
ră n g  m óng của  em  ta , m à bỏ đ i về 
cha mẹ, vỢ con, quyến thuộc, an h  em  
cho được”. H ai vị Vương tử  buồn  rầ u  
k hổ  sở. Lúc đó, th ị tù n g  th eo  h ầ u  
T iểu Vương tử  lại tả n  ra  các phương,
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cùng  hỏ i n h au  rằ n g  : “C húng  ta  nay  
đ an g  ở phương trờ i nào  ?”.

Bây giờ, Vương p h i đ an g  k h i 
nằm  ngủ, m ộng th ấ y  vú  m ình  bị 
c ắn  m ột b ên  rơ i xuống  đấ t, có ba  
con chim  bồ câu  non, con chim  câu  
nhỏ  b ị chim  Ưng ă n  th ịt. Khi ây, 
Vương p h i th â y  cõi đ ấ t ru n g  động, 
liề n  thờ i tỉn h  giấc, lòng  r ấ t  sỢ sệ t, 
nó i b à i kệ rằ n g  :

Hôm nay  cớ sao ?
T rên  trờ i dưới nước 
T ất cả ru n g  động 
Các v ậ t chẳng  yên  
T rời không  án h  sáng  
N hư bị m ây che 
Lòng ta  b u ồ n  khổ  
M ắt luôn  m áy động 
N hư ta  ngày  nay  
T hây các đ iềm  này  
R ấ t là  k in h  sỢ 
K hông b iế t làn h  dữ.
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Vương p h i nó i b à i kệ rồ i, có 
người tỳ  n ữ  ở ngoài đi vào, nghe 
được tin  tức về các Vương tử  lòng  
r ấ t  k in h  ho àn g  sỢ sệt, vào tro n g  
th ư a  hỏ i Vương p h i : “C húng  con ở 
ngoà i nghe th ị tù n g  đi tìm  Vương 
tử  m à ch ẳn g  b iế t ở đ â u ”. Vương p h i 
nghe  rồ i, lòng  r ấ t  k in h  hoàng , m ắt 
đ ầy  n g ân  lệ, đ ến  chỗ Đ ại vương 
th ư a  rằ n g  : “Tôi nghe người ngoài 
về nó i m ấ t đứ a con ú t  cưng củ a  tô i 
rồ i Đ ại vương ơi !”. Vua nghe qua  
b u ồ n  r ầ u  áo não  nó i rằ n g  : “Làm  
sao ngày  nay  m ất đứa con tro n g  
lòng  tô i r ấ t  thư ơ ng  yêu  ?”.

Bấy giờ, Đức T h ế  Tôn m uôn  
g iảng  lạ i ngh ĩa  trê n  m à nói kệ rằng:

Ta ở đời xưa 
T rong  vô lượng kiếp 
Bỏ th â n  quý trọ n g  
C ầu đạo  Vô thư ợ ng  
Lúc làm  Quốc vương
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K hi làm  Vương tử  
Bỏ việc khó  bỏ 
C ầu đạo  Bồ-đề 
Ta nhớ  đời xưa 
Có vị Quôc vương 
V ua ây tê n  là  
Ma H a La Đà 
V ua có Vương tử  
T hường hay  bô th í 
T hái tử  tê n  là 
Ma H a T át Đỏa 
L ại có h a i an h  
A nh lớn tê n  là  
Đ ại Ba Na La 
A nh k ế  Đ ại T h iên  
Ba người dạo  chơi 
Đ ến chỗ n ú i vắng  
T hấy  cọp m ới san h  
Đói k h á t k h ô n  cùng  
K hông có thứ c  ăn  
K hi ây  Đ ại sĩ 
S anh  lòng  Đại b i : 
“Ta n ay  n ê n  bỏ
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T hân  quý trọ n g  này  
Vì bầy  cọp k ia  
Đói k h á t khổ  sở 
Bị đói ép  n g ặ t 
Cọp mẹ có th ể  
T rở la i ă n  th it• •

Các cọp mới sa n h ”. 
L iền  lên  n ú i cao 
N hào xuông  trư ớ c  cọp 
K hiến  cho cọp k ia  
K hỏi b ị ch ế t đói.
Lúc ấy đ ạ i đ ịa  
C hư T h iên  th ầ n  tiê n  
T hảy đ ều  ch ân  động 
Các loài trù n g  th ú  
Hổ m ang, sư  tử  
C hạy k h ắp  tứ  tá n  
T h ế  g ian  tô i tăm  
K hông có án h  sáng  
K hi ấy h a i an h  
Đ ến chỗ b ụ i trú c  
T rong  lòng  sầu  lo 
B uồn kh ổ  rơ i lệ

•
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L ần  đ ế n  tìm  em  
Đ ến nơi cọp nằm  
T hây mẹ con cọp 
M iệng đầy  nh ữ n g  h u y ế t 
Lại th ấy  xương cốt 
Tóc, lông, răn g , m óng 
M áu chảy  k h ắp  nơi 
G ần chỗ cọp nằm .
H ai vị Vương tử  
T hấy  v iệc th ê  rồ i 
Lòng r ấ t  b u ồ n  rầ u  
Tự ngã xuông  đ ấ t 
M ình đầy  b ụ i bặm  
Q uên m ất c h án h  n iệm  
Tâm  san h  rố i động  
Lòng càng  b u ồ n  khổ. 
N hững người th eo  h ầ u  
T rông  th ấ y  v iệc ấy 
C ũng san h  thư ơ ng  cảm  
K êu la  khóc lóc 
C ùng n h a u  lấy  nước 
Rưới ở t r ê n  m ặt 
Hồi lâ u  mới tỉnh .
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Khi Vương tử  ú t 
Xả bỏ th â n  này  
Lúc đó tro n g  cung  
H ậu  phi, th ể  n ữ  
Năm  tră m  qu y ến  thuộc  
C ùng n h a u  vu i vẻ.
Bấy giờ Vương p h i 
H ai vú  sữa tu ô n  
T ất cả xương cố t 
Đ au như kim  châm  
Lòng san h  b u ồ n  rầ u  
N hư là  m ấ t con 
Lúc ây Vương p h i 
L iền  đ ến  chỗ vua  
T iếng  b à  th a  th iế t  
Rơi lệ nó i rằ n g  :
“K ính th ư a  Đ ại vương ! 
L ắng nghe, lắn g  nghe ! 
Lửa d ữ  lo buồn  
T h iêu  đ ố t th â n  tôi,
N ay h a i vú  tô i 
Đồng thờ i sữa tu ô n  
T hân  th ể  đ au  đớn
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N hư b ị k im  châm  
Tôi nằm  m ộng th ây  
N hững đ iềm  n h ư  th ế  
C hẳng  b iế t đ iềm  làn h  
H ay là  đ iềm  d ữ  ?
Lại r ấ t  lo sỢ 
M ất đứa con yêu  
Đem th â n  m ạng  này  
Đ ến chỗ Đ ại vương 
Xin m au  cho người 
Đi tìm  con tô i 
Tôi vừa nằm  m ộng 
T hấy  ôm tro n g  lòng 
Ba bồ câu  non  
Con nhỏ hơn h ế t 
Tôi thương  m ến  n h ứ t 
Bỗng có chim  ưng 
Bay đ ến  sớt đi 
M ộng th ấy  vậy rồ i 
Tâm  san h  buồ n  rầ u  
Tôi nay  lo sỢ 
M ạng con ch ẳn g  còn
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Xin m au  cho người 
Tìm k iếm  con tô i”. 
Bây giờ Vương ph i 
T hưa nó i xong rồ i 
L iền  thờ i ch ế t n g ấ t 
Ngã n h o à i xuống  đ ấ t 
V ua nghe P h i nói 
Lại san h  p h iề n  m uộn 
Sợ không  được th ây  
Con yêu  của  m ình  
L iền  sa i đ ạ i th ầ n

•

Và các quyến  thuộc  
T hảy đ ều  nhóm  họp 
Đ ến ở b ên  vua 
Khóc lóc buồ n  rầ u  
T iêng động trờ i đ ấ t 
Lúc đó tro n g  th à n h  
T ất cả n h â n  d ân  
Nghe được việc này  
K inh sỢ đ ều  đ ến  
C ùng n h a u  hỏi rằ n g  : 
“Ngày nay  T hái tử
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Đ ang ở nơi đ â u  ?
H ay c h ế t m ất rồ i 
Đ ại sĩ n h ư  th ế  
Ãn nói n h u  mì 
Ai cũng  m ến  y êu  
Rất ít có được 
Người h iề n  đẹp  đẽ 
N hư th ế  m à nay  
Khó th ể  được th ấy  
Đã có n h ữ n g  người 
Vào rừ n g  tìm  k iếm  
K hông bao lâu  sẽ 
Được tin vương tử”. 
Bấy giờ các người 
Lo sỢ n h ư  th ế  
C àng th êm  buồ n  khổ  
Cảm  đ ến  th ầ n  kỳ 
Khi ấy, Đ ại vương 
Nơi tò a  đứ ng  dậy 
Rưới nước cho P h i 
Hồi lâu  mới tỉn h  
Lại được ch án h  n iệm

•  •  •
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Hỏi nhỏ v u a  rằ n g  : 
“Con tô i bây  giờ 
Còn sông hay  ch ế t ?” 
Bây giờ Vương ph i 
Nhớ thư ơ ng  con m ình  
H ết sức khổ  não  
Lòng khô n g  th ể  q u ên  : 
“Thương th ay  con tô i 
Sắc d iện  đoan  ch ính  
T ại sao hôm  nay  
Mà con tô i m ất ?
Làm  sao th â n  tô i 
L ại không  ch ế t trước 
Để khỏ i p h ả i th ây  
Các v iệc buồn  khổ  ? 
Con tô i sắc đẹp  
N hư hoa sen  sạch

•

Ai hủy  th â n  con 
K hiến  p h ả i ch ia  lìa  
C ùng tô i xa cách  ?
H ay là  ngày  trước 
Tôi gây oán  th ù
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K hiến  ng h iệp  d u y ên  xưa 
G iết ch ế t con tô i ?
D iện  m ạo con tô i 
N hư tră n g  trò n  sáng  
C hẳng  đầy  m ột buổ i 
Gặp các ta i họa  
T hà k h iế n  th â n  tô i 
N át n h ư  vi t r ầ n  
C hẳng k h iế n  con tô i 
H oại m ất th â n  m ạng  
Tôi th ây  ch iêm  bao 
Đã th à n h  sự  th ậ t  
Vô tìn h  tô i gặp 
Việc r ấ t  khổ  sở 
N hư tô i ch iêm  bao 
T hây ră n g  b ị rụ n g  
H ai vú  liền  thờ i 
Tự chảy  sữa ra  
N hứt đ ịn h  là  tô i 
M ất đứ a con yêu  
T hấy b a  chim  câu  
Chim  ưng sớt m ột
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T rong  b a  đứ a con 
Q uyết đ ịn h  m ấ t m ột”. 
Khi ấy, Đại vương 
L iền  bảo  Vương p h i : 
“Nay tô i sẽ đi 
C ùng các Đ ại th ầ n  
K hắp cùng  bôn  hướng 
Tìm k iếm  T hái tử  
P h i n ê n  y ên  lòng 
Chớ qu á  b u ồ n  lo !”
Đ ại vương nói lời 
K huyến  dụ  P h i rồ i 
L iền  lên  xe g iá 
R a ngoài cung  đ iện  
Lòng san h  p h iề n  não  
B uồn kh ổ  khô n g  cùng  
Ớ trư ớ c  đ ạ i chúng  
Sắc m ặt h ô t hoảng  
L iền  ra  ngoài th à n h  
Tìm k iêm  con yêu  
Khi ấy cũng  có 
K hông lường các người
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Đ ều cùng  b u ồ n  khổ  
Đi th eo  sau  vua  
Đ ại vương lúc đó 
Đã r a  ngoài th à n h  
T rông  xem  bôn  p h ía  
Tìm  k iếm  T hái tử  
P h iề n  m uộn  lo ạn  tâm  
Cứ đ i tìm  m ãi 
R ôt sau  trô n g  th ấy  
Một người đưa tin 
Đ ầu m ặt đầy  b ụ i 
M áu d ín h  đầy  áo 
T h ân  m ình  dơ dáy  
B uồn r ầ u  đ i đ ến  
Khi ấy, Đ ại vương 
Ma H a La Đà 
T hây sứ  đây  rồ i 
Lòng th êm  p h iề n  m uộn  
N gửa m ặt th ở  th a n  
N hìn  trờ i m à khóc 
Lúc đó Đ ại th ầ n  
V ua sa i trư ớ c  đây
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Lai tìm  đ ến  nơi 
Đã được gặp  vua  
T âu  vua  n h ư  vầy : 
“Xin vu a  chớ buồn  
T hái tử  dạo  chơi 
G iây p h ú t đ ến  nơi 
Vua sẽ gặp được”. 
L iền  tro n g  k h i ây 
Có Đ ại th ầ n  đ ến  
T hấy  vua  b u ồ n  khổ  
Sắc d iện  khô  héo  
Y phục  nơi th â n  
B ụi đ ấ t nhơ  b ẩn  
B èn tâ u  vua  rằ n g  : 
“Đ ại vương n ê n  b iế t 
T hái tử  đ ã  ch ế t 
H ai vị k ia  còn 
B uồn b ã  k h ô n  cùng  
Vương tử  th ứ  ba 
T hấy cọp mới san h  
Đói k h á t bảy  ngày  
Sẽ ă n  th ịt  con
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T hấy n h ư  th ê  rồ i 
S anh  lòng Đ ại bi 
P h á t đ ạ i th ệ  n g u y ện  : 
“Sẽ dộ ch ú n g  san h  
Ở đời vị la i 
C hứng th à n h  Bồ-đề”. 
L iền  lên  chỗ cao 
N hào xuông  trư ở c  cọp 
Cọp đói k h á t quá  
L iền  đ ến  n u ố t ă n  
T ấ t cả th ịt  m áu  
Ăn đ ã  h ế t rồ i 
Chỉ còn xương cốt 
Rơi rớ t nơi đ ấ t”
Bấy giờ, Đ ại vương 
Nghe th ầ n  nói rồ i 
T rở  lạ i p h iề n  m uộn  
N gất x ỉu  xuống  đ ấ t 
N hư lử a  th iê u  đ ô t 
Nóng bức q u an h  m ình  
Các q u an  Đại th ầ n  
C ùng vởi quyến  thuộc
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C ũng lạ i n h ư  th ê  
D ùng nước rư ớ i vua 
G iây lâ u  mới tỉn h  
L ại ng ẩn g  d ầu  lên  
K êu trờ i m à khóc 
Có vị Đ ại th ầ n  
B ạch với vua  rằ n g  : 
“K ính th ư a  Đ ại vương ! 
Vừa rồ i th ầ n  th ấy  
H ai vị Vương tử  
Ớ tro n g  rừ n g  k ia  
B uồn r ầ u  đ au  khổ  
Khóc lóc rơ i lệ 
P h iề n  m uộn  th ấ t  chí 
Tự nhào  nơi đ ấ t 
T h ần  liề n  lây  nước 
Rưới m ình  Vương tử  
L iền  ch ẳn g  bao  lâu  
H ồi tỉn h  trở  lạ i 
Tìm  k iếm  bôn  p h ía  
Lửa lớn bừ ng  cháy  
T h ần  liề n  d ìu  đỡ
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Đ ứng lê n  chốc lá t 
Rồi lạ i n g ấ t x ỉu  
Ngã n h o à i xuống  đ ấ t 
K êu trờ i m à khóc 
Rồi lạ i k h e n  ngợi 
Công đức em  m ìn h ”. 
K hi ấy, Đ ại vương 
Vì m ấ t con  yêu  
Lòng san h  rô i lo ạn  
Hao tổ n  sức lực 
B uồn r ầ u  rơ i lệ 
Vua liền  suy ng h ĩ : 
“Đ ứa con ú t  k ia  
Ta r ấ t  thương  yêu  
Quỷ lớn vô thư ờ ng  
Bỗng đ ến  ă n  n u ố t 
Còn h a i Vương tử  
Nay tuy  còn sống 
Bị lử a  u  sầu  
T h iêu  đô t h a i con 
N ếu để  n h ư  vậy 
Chắc m ất th â n  m ạng
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Ta m au  tìm  đ ến  
Ớ tro n g  rừ n g  k ia  
Đem h a i con về 
Vào tro n g  cung  đ iện  
Mẹ ch ú n g  đan g  bị 
B uồn kh ổ  ép  n g ặ t 
Lòng dạ  tơ i bời 
Có th ể  m ất m ạng  
N êu th â y  h a i con 
An ủ i nơi lòng 
Có th ể  g iữ  g ìn  
M ạng sông lâu  d à i”. 
Bấy giờ, Đại vương 
L iền  lên  xe voi 
C ùng các th ị tù n g  
T hẳng  đ ế n  rừ n g  k ia  
Đi đ ế n  giữa đường 
T hấy h a i Vương tử  
T han  trờ i trá c h  đ ấ t 
K êu tê n  em  m ình  
V ua liền  đ ến  nơi 
Ỏm chầm  h a i con
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B uồn rầ u  rơ i lệ 
Khi ấy  tấ t  cả 
T rở về cung  đ iện  
V ua bảo  Vương tử  : 
“Mẹ trô n g  con v ề”.

#
P h ậ t bảo  Thọ T hần  : 
“Ông có b iế t ch ăn g  
Vương tử  k h i ấy  
Ma H a T át Đỏa 
Xả th â n  nuô i cọp 
Nay là  th â n  Ta 
Đ ại vương bây  giờ 
Ma H a La Đà 
Nay là  cha  ta  
Bà T hâu  Đ ầu Đà 
Vương p h i lúc ấy 
Nay là  Ma Gia 
Vương tử  th ứ  n h ứ t 
Nay là  Di Lặc 
Vương tử  th ứ  h a i 
C hính  là  Đ iều Đ ạt
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Cọp đói k h i ây 
Nay là  K iều Đàm 
Bảy con cọp con 
Là nảm  Tỳ-kheo 
C ùng Xá Lợi P h ấ t 
Và M ục K iền L iên”.

#
Bấy giờ, Đ ại vương 
Ma H a La Đà 
Và các Vương p h i 
B uồn r ầ u  khóc lóc 
T hảy đ ều  d ứ t h ế t 
Các chuỗ i an h  lạc

•

C ùng các đ ạ i chúng  
Đ ến tro n g  vườn trú c  
T hâu  n h ạ t Xá lợi 
Vương tử  th ứ  ba  
Xây th á p  bảy  b áu  
Ở tạ i  nơi đó 
Ngay k h i Vương tử  
Ma H a T át Đỏa 
Thí xả th â n  m ạng
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P h á t th ệ  ng u y ện  rằ n g  : 
“N guyện Xá-lợi tô i 
Ở nơi đời sau  
K hông tá n h  sô k iếp  
Thường vì chúng  san h  
Làm  việc P h ậ t sự”.• • •

K hi P h ậ t nó i K inh này  rồ i, 
k h ô n g  lường a-tăng-kỳ  các h àn g  
ch ư  T hiên , N hơn đồng  p h á t tâm  Vô 
thư ợ ng  C hánh  đ ẳn g  C hánh  giác.

-  “Này Thọ T hần  ! Do n h â n  
d u y ên  xa xưa m à Ta lễ b á i th á p  
n à y ”.

Bây giờ, do sức th ầ n  củ a  P h ậ t, 
th áp  bảy b áu  liền  ẩn  m ất không còn.

K inh Kim Q uang M inh H iệp Bộ
Phẩm Xả Thân - Thứ hai mươi hai

HẾT
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QUYỂN THỨ TÁM

•  Đ át Bắc Lương, ngài Tam Tạng P háp sư,
Pháp hiệu ĐÀM VÔ SẤM ph iên  dịch Phạn Hán

PHẨM t á n  p h ậ t

THỨ HAI MƯƠI BA

Bấy giờ, không  lường v ạn  ức 
các ch ú n g  Bồ T át từ  các th ế  giới 
đ ến  cõi nước của  Kim Bảo Cái Sơn 
Vưđng N hư Lai. Khi đ ến  nơi, gieo 
n ăm  vóc m ình  sá t đ ấ t đ ản h  lễ P h ậ t 
rồ i lu i đứng  m ột bên , chắp  tay  
hướng về P h ậ t, cùng  n h a u  đồng  
xướng b à i kệ k h e n  ngời :
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T hân  của  N hư Lai 
Á nh vàng  nh iệm  m ầu  
Sáng  ch iếu  rự c  rỡ  
N hư n ú i Kim Sơn 
N hư hoa  sen  vàng  
Tướng đẹp  khô n g  lường 
D ùng tự  tra n g  ngh iêm  
Mỗi chỗ đ ều  đẹp  
Sáng  rự c  th â n  m ình  
T rong  sạch  tin h  k h iế t 
N hư n ú i Kim Sơn 
T ròn  đủ  không  nhơ  
N hư tră n g  th a n h  tịn h  
G iọng nói tro n g  trẻ o  
N hư tiế n g  P h ạm  âm  
N hư SƯ tử  rô n g  
T iêng  sấm  vang  lớn 
Âm th a n h  vi d iệu  
S áu  m ón th a n h  tịn h  
T iếng  chim  K hổng Tưởc 
Ca L ăng T ần  Già 
T rong  sạch  khô n g  nhơ
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Oai đức đầy  đủ  
T iếng  tố t tră m  phước 
T ran g  ngh iêm  th â n  m ình  
Á nh sán g  ch iếu  xa 
K hông có giới h ạ n  
T rí tu ệ  vắn g  lặn g  
K hông b ị á i nh iễm  
Thê Tôn th à n h  tự u  
Công đức khô n g  lường 
C ũng n h ư  b iển  lớn 
N úi b áu  Tu Di 
Vì các chúng  san h  
Khởi tâm  thư ơ ng  xót 
Đem đ ến  an  lạc 
Ở đời vị lai 
N hư Lai đã  nói 
N ghĩa sâu  th ứ  n h ứ t 
H ay k h iế n  ch ú n g  san h  
Y ên ổn  vắng  lặng  
H ay cho chúng  sanh  
Vui vẻ không  lường 
Nói pháp Vô thượng
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Cam  lồ nh iệm  m ầu  
Chỉ bày Vô thượng 
P h áp  m ôn cam  lồ 
L iền  vào tấ t  cả 
K hông b ị nh iễm  tr ầ n  
H ay k h iế n  ch ú n g  san h  
Đều được giải thoát 
R a kh ỏ i b a  cõi 
B iển  khổ  khô n g  lường 
An t rụ  C hánh  đạo  
K hông còn b u ồ n  lo 
T h ế  Tôn N hư Lai 
Công đức t r í  huệ  
Lòng từ  b i lớn 
T inh  tấn , phương  tiệ n  
Không lường như thế 
K hông th ể  tín li k ể  
C húng  con ngày  nay  
C hẳng  th ể  nó i h ế t 
Chư Thiên, người đời 
Cõi trờ i, cõi người 
Ở vô lượng kiếp
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T ính  khô n g  th ể  h ế t 
Không thể biết được 
P h ậ t có bao  n h iê u  
T rí huệ  công đức 
Chỉ m ột g iọ t nhỏ 
Đ ại h ả i vô lượng.
Con nay  lược nói 
Công đức N hư Lai 
T răm  n g àn  ức p h ầ n  
K hông th ể  nó i m ột 
N ếu công  đức con 
Mà được chứ a nhóm  
Đ ều hồi hướng cho 
T ất cả ch ú n g  san h  
C hứng đạo Vô thượng.

Bấy giờ, T ín Tướng Bồ T á t ở 
tro n g  p h áp  hội, liề n  từ  chỗ ngồi 
đứ ng  dậy, tr ịc h  áo bày  vai phả i, 
quỳ gối p h ả ỉ sá t đấ t, chắp  tay  
hướng  về P h ậ t, nó i kệ k h en  rằ n g  :

Thê Tôn tră m  phước 
Tướng tố t nh iệm  m ầu
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Công đức n g h ìn  m uôn 
T ran g  ngh iêm  th â n  m ình  
Á nh sáng  ch iếu  xa 
Xem khô n g  n h àm  ch án  
N hư n g àn  tia  sáng  
C ủa vầng  m ặt n h ự t 
Đầy cả h ư  khô n g  
Á nh sáng  ch iếu  k h ắp  
K hông lường khô n g  n g ằn  
Vô số như thế  
C hâu  b á u  nhóm  họp 
Sáng  ch iếu  m uôn  m àu  
Xanh, vàng, đỏ, trắ n g  
Lưu ly p h a  lê 
N hư vàn g  rò n g  th iệ t  
Á nh sáng  chói lọi 
T hông su ố t các n ú i 
C h iếu  xa k h ắp  cả 
Không lường cõi Phật 
H ay d iệ t chúng  san h  
K hông lường khổ  não  
Lại cho chúng  san h
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An lạc thư ợ ng  d iệu  
Các căn  th a n h  tịn h  
N hiệm  m ầu  bậc  n h ứ t 
Chúng sanh thấy được 
K hông có nhàm  ch án  
Tóc x an h  m ềm  m ại 
N hư lông  K hổng tước 
C ũng n h ư  ong chúa  
N hóm  tro n g  hoa  sen  
Công đức Đại bi 
T ran g  ngh iêm  th a n h  tịn h  
Vô lượng Tam  m uội 
Và tâm  Đ ại bi 
Công đức n h ư  th ế  
C hứa nhóm  đầy  đủ  
Tướng đẹp  sạch  tố t 
T ran g  ngh iêm  th â n  m ình  
Các m ón công đức 
G iúp th à n h  Bồ-đề 
N hư Lai thư ờ ng  hay  
Đ iều  p h ụ c  ch ú n g  san h  
K hiến  tâm  n h u  n h u y ến
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H ưởng các v iệc vui 
Các m ón công đức 
T ran g  ngh iêm  nh iệm  m ầu  
Cũng được mười phương 
C hư P h ậ t k h e n  ngợi 
Q uang m inh  củ a  P h ậ t 
C h iếu  soi xa rộ n g  
K hắp cả mười phương 
C ũng n h ư  n h ự t n g u y ệ t 
Đầy k h ắp  h ư  không  
T h àn h  tự u  công đức 
Như núi Tu Di 
Thị h iệ n  k h ắ p  nơi 
Ở các th ế  giới 
R ăng  trắ n g  ngay  bằn g  
C ũng n h ư  ngọc tu y ê t 
Oai đức củ a  P h ậ t 
N hừ vầng  m ặt trờ i 
Lông m ày tướng  trắ n g  
Xoay vòng b ên  m ặt 
Á nh sáng  h iệ n  ra  
N hư ngọc lưu  ly
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Sắc đẹp  nh iệm  m ầu  
C ũng n h ư  m ặt trờ i 
Ở giữa h ư  không

Bây giờ, Đạo T ràn g  Bồ Đề Đ ại 
T h ần  lạ i nó i kệ  k h e n  ngợi :

• • o  •

“Nam  mô T h an h  tịn h  
Vô thượng Chánh giác 
P h áp  r ấ t  nh iệm  m ầu  
Tùy th u ậ n  tá n h  giác 
Xa lìa  tấ t  cả 
P h i P h áp , p h i Đạo 
Vượt t r ê n  tấ t  cả 
T h àn h  bậc  C hánh  giác 
B iết Hữu, p h i H ữu 
B ổn tá n h  vắng  lặng  
í t  có, ít có 
Công đức Như Lai 
í t  có, ít có 
B iển  lớn N hư Lai 
í t  có, ít  có 
N hư n ú i Tu Di 
í t  có, ít có
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P h ậ t vô b iê n  h ạ n h  
í t  có, ít có 
P h ậ t h iệ n  th ế  g ian  
N hư hoa  Ưu đàm  
N hứt thờ i h iện  ra  
í t  có, ít có 
K hông lường Đ ại bi 
T h ích  Ca M âu Ni 
Là vầng  m ặt trờ i 
Ớ tro n g  loà i người 
Vì m uôn  lợi ích  
Cho các ch ú n g  san h  
N ên P h ậ t rộ n g  nó i 
K inh đ iển  b áu  này  
L ành  th ay  N hư Lai 
Các căn  vắng  lặn g  
Mà lạ i liền  vào 
T h iện  tịch  Đ ại tạ n g  
T rong  sạch  khô n g  nhơ  
Tam  m uội nh iệm  m ầu  
Sống tro n g  cản h  giới 
Chư Phật đang sống
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T ất cả T h anh  V ăn 
T hân  đ ều  vắng  lặng  
Lưỡng Túc T h ế  Tôn 
H ành  xứ  cũng  không  
T ất cả n h ư  th ế  
K hông lường các p h áp  
Cội gốc tá n h  tướng  
C ũng đ ều  vắng  lặng  
T ất cả ch ú n g  san h  
T ánh, tướng  cũng  không  
Các tâm  cuồng  huệ  
N ên ch ẳn g  giác b iế t 
Con nay  n iệm  P h ậ t 
Thường th ấy  T h ế  Tôn 
L iền  p h á t đ ạ i thệ  
K hông lìa  P h ậ t n h ự t 
Con thư ờ ng  ở đây  
Quỳ gốì chắp  tay  
Tâm  con lu y ến  mộ 
M uốn th ấ y  được P h ậ t 
Con thư ờ ng  tu  h àn h  
Đ ại bi hơn  h ế t
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Nước m ắt n h ư  m ưa 
M uôn được th â y  P h ậ t 
Con thư ờ ng  k h á t ngưởng 
M uôn gặp được P h ậ t 
C hính  là  v iệc này  
Bị lửa  p h iề n  m uộn  
T rong  lòng  th iê u  đố t 
Cúi x in  T h ế  Tôn 
Thương xót g iúp  cho 
B an  cho nước p h áp  
Từ b i m á t mẻ 
D iệt t rừ  lửa  dữ  
T h ế  Tôn thương  xót 
Tâm  Bi vô lượng 
Xin g iúp  cho con 
Thường được th â y  P h ậ t 
T h ế  Tôn ủn g  hộ 
T ất cả người, trờ i 
Cho n ê n  con nay  
T rông  m ong gặp P h ậ t 
T hân  T h anh  V ăn này  
C ũng n h ư  h ư  không



PIIẨM TÁN PHẬT -  Tí lữ  HAI MƯƠI BA 487

N hư á n h  lử a  hồng  
N hư tră n g  tro n g  nước 
T iếng  vang  h u y ễn  hóa  
Tâm  tá n h  ch ú n g  san h  
K hác nào  nằm  m ộng 
Việc làm  N hư Lai 
Sạch n h ư  lưu ly 
Là p h áp  cam  lồ 
H ay g iúp  chúng  san h  
K hông lường việc vui 
Việc làm  N hư Lai 
Vi d iệu  nh iệm  m ầu  
T ất cả ch ú n g  san h  
K hông a i b iế t được 
N gũ thông , th ầ n  tiê n  
Và các T hanh  Văn 
T ất cả D uyên Giác 
C ũng không  th ể  b iế t 
Con nay  chẳng  nghi 
Việc làm  của  P h ậ t 
Xin P h ậ t thương  xót 
Vì con h iệ n  th â n ”.
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Bấy giờ, T h ế  Tôn 
Từ Tam  m uội dậy  
D ùng tiế n g  nh iệm  m ầu  
Nói lời k h e n  ngợi :
“L ành  thay , là n h  th ay  ! 
T h iện  Nữ Thọ th ầ n  
N gay tro n g  ngày  nay  
Ta nó i v iệc này  
T ấ t cả ch ú n g  san h  
Nghe p h áp  đây  rồ i 
Đ ều được cam  lồ 
Vô san h  P h á p  n h ẫ n ”.

K inh Kim Q uang M inh H iệp Bộ
Phẩm Tán Phật -  Thứ hai mươi ba

HẾT
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QUYỂN THỨ TÁM

• Đời nhà Tùy, ngài Xà Na Quật Đa 
phiên dịch Phạn Hán

PHẨM p h ó  c h ú c

THỨ HAI MƯƠI BỐN

LÚC bấy  giờ, Đức T h ế  Tôn bảo  
các ch ú n g  đ ạ i Bồ T át rằ n g  ĩ

-  Bậc th iệ n  T rượng p h u  các 
ông, a i có th ể  ủ n g  hộ các Đức N hư 
Lai tro n g  a-tăng-kỳ k iếp  tu  tậ p  sẽ 
th à n h  tự u  quả  Bồ-đề ? Và sau  k h i 
Ta d iệ t độ rồ i, đem  p h áp  bổn  này
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tru y ề n  bá  mở m ang, k h iế n  cho 
C h án h  p h áp  được cửu t rụ  ?

Lúc bấy  giờ, tro n g  chúng  hộ i có 
sáu  m ươi câu  ch i Bồ T át và sáu  
m ươi câu  chi T h iên  Nữ đồng n h a u  
p h á t th a n h  nói rằ n g  :

-  K ính b ạch  Đức Thê Tôn ! 
C húng  con x in  ủ n g  hộ các p h á p  của  
Đức N hư Lai, tro n g  a-tăng-kỳ k iếp  
tu  tậ p  sẽ th à n h  tự u  q u ả  Bồ-đề. Sau  
k h i Đức N hư Lai d iệ t độ; ch ú n g  con 
sẽ vì đời sau  m à rộ n g  nói ra o  bày  
K inh đ iển  nh iệm  m ầu  này.

Bấy giờ, Đức T h ế  Tôn dùn g  kệ 
nó i rằ n g  :

Lời của  P h ậ t chơn th ậ t  
An t rụ  p h áp  chơn th ậ t  
P h á p  chơn th ậ t  cửu  t rụ  
C hánh  p h áp  được an  t rụ  
Đ ại b i là  g iáp  sắ t 
Đ ại từ, p h áp  an  t rụ
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Từ lực trù m  che k h ắp  
K inh n ày  được t rụ  lâu  
Phưởc tu  làm  g iáp  sắ t 
P h á t sa n h  các t r í  huệ  
Đủ các p h áp  h ò a  hợp 
K inh n ày  ở đời lâu  
H àng  p h ụ c  các M a-la 
Các L uận  cũng  tiê u  d iệ t 
D ứt h ế t các th ầ n  k iến  
Kinh này được ở lâu 
T hiên  Đê đ ều  ủn g  hộ 
P hạm  T h iên  và  Tu-la 
T h iên  Long, C àn-thát-bà  
Đ ều ủ n g  hộ K inh này  
Đ ịa chủ  và h ư  không  
Có các vị T h iên  n ữ  
C hư P h ậ t đều  hộ tr ì  
H ay th u y ế t các p h áp  làn h  
Được P hạm  h ạ n h  tương Ưng 
Bốn b áu  được tra n g  ngh iêm  
D ẹp t rừ  tứ  M a-la
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C ùng n h a u  đ ều  g ìn  g iữ  
H oặc h ư  khô n g  th à n h  sắc 
H oặc sắc th à n h  p h i sắc 
K hông th ể  p h á  h o ạ i được 
Chỗ ch ư  P h â t a n  tru .

•  •

Lúc ây, Tứ Đ ại T h iên  Vương 
đồng  n h a u  nói kệ :

C húng  con đôi K inh này  
Sẽ g iữ  g ìn  n h ư  thế...
Và qu y ến  th u ộ c  củ a  con 
C ũng khéo  hay  th ủ  hộ 
N êu người t r ì  K inh này  
Đã k ế t d u y ên  Bồ-đề 
Con sẽ g ần  người đó 
Ớ bôn  phương ủ n g  hộ.

Lúc bấy  giờ, trờ i Đ ế T hích  
hướng  về P h ậ t nó i kệ :

Con b iế t ơn chư  P h ậ t 
Đạo sư  đ ã  â n  chứng  
K inh đ iển  th ù  th ắ n g  này
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Do ch ín h  P h ậ t nó i r a  
Con đôi trư ớc chư  P h ậ t 
Bày tỏ  lòng  b iế t ơn 
Thường ủ n g  hộ K inh p h áp  
Và người t r ì  K inh này.

C hủ th ế  giới Ta Bà là  Đ ại P h ạm  
T hiên  Vương hướng về P h ậ t nói kệ  :

Vô lượng các p h áp  đ ịn h  
Các th ừ a  cùng  g iả i th o á t 
P h á t x u â t từ  K inh này  
C hính  Đức P h ậ t nó i r a  
Con lìa  vu i cõi trờ i 
An t rụ  th eo  K inh này  
Đ ến chỗ người nghe n h ậ n  
Để g iữ  g ìn  n h ư  thế...

Các T h iên  tử  ở cõi trờ i San  Đ âu 
S u ấ t hướng về P h ậ t nói kệ :

K hi an  t r ụ  Bồ-đề 
N hư ở cung  Đ âu S uất 
P h ậ t th u y ế t K inh này  rồ i
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N ếu có người thọ  tr ì  
B ạch  Thê Tôn ! Con sẽ 
Bỏ phước b á u  cõi trờ i 
Ớ tro n g  ch âu  D iêm -phù 
R ộng nó i K inh p h áp  này.

Lúc bấy  giờ, Thương chủ  Ma La 
T ử hướng  về P h ậ t nó i kệ :

Ma La được th a n h  tịn h  
C hẳng  th eo  ngh iệp  Ma La 
N ếu hay  t r ì  K inh này  
Tu Đa La ch ín h  ng h ĩa  
C húng  con đôi K inh này  
G iữ g ìn  đún g  n h ư  th ê  
Con p h á t tâm  tin h  tâ n  
T uyên  bày  rộ n g  K inh này.

K hi ấy, Ma La Ba Tỳ Ma đồng  
hướng về Phật nói kệ :

Con đôi với chúng  san h  
C hẳng  làm  việc chướng n g ạ i 
Như có người trì Kinh 
P h iề n  não  đ ều  tiê u  d iệ t
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Ma La ch ẳn g  th ể  h ạ i 
Khi nó i K inh p h áp  này  
Chư Phật thường hộ trì 
Con cũng  sẽ ủ n g  hộ

T h iện  Đức T h iên  Tử hướng  về 
P h ậ t nó i kệ  :

Như chư Phật Bồ-đề 
Đã th u y ế t K inh đây  rồ i 
N hư người t r ì  K inh này  
Được cúng  dường chư Phật 
Con ủ n g  hộ K inh này  
G iảng dạy  ch ư  T h iên  ch ú n g  
Giáo h ó a  th eo  Bồ-đề 
Được nghe n ê n  cung  k ín h

Lúc bấy  giờ, Từ Thị Bồ T át 
hướng  về P h ậ t nó i kệ  :

C hẳng  th ỉn h  các b ằn g  hữ u  
N hư k ia  t rụ  Bồ-đề 
Do g iữ  g ìn  K inh này  
H ay xả bỏ tự  th â n  
Con đ ế n  cõi Đ âu S uất
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Tu Đa La n h ư  th ế  
Do P h ậ t hộ t r ì  vậy 
Con nay  tru y ề n  b á  rộ n g

Thượng tọ a  M a-ha Ca D iếp Ba 
hướng  về P h ậ t nó i kệ :

C húng  con t r í  kém  
Vì nó i T h an h  V ăn th ừ a  
Tùy th eo  n ăn g  lực m ình  
Theo giáo p h áp  thọ  t r ì  
N hư người t r ì  K inh n ày  
Con sẽ ủ n g  hộ họ 
K hiến  họ được b iện  tà i  
K héo nói lời chơn th ậ t.

Tôn giả A N an Đà hướng về 
P h ậ t nó i kệ :

Các K inh n h iề u  vô sô"
Con nghe ch ín h  P h ậ t dạy  
Các K inh đ iển  như th ế  
Trước con chưa từ n g  nghe 
May m ắn  được K inh này  
Con nay  x in  lãn h  g iữ
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Con p h á t ng u y ện  rộ n g  lớn 
M ong cầu  quả  Bồ-đề.

Lúc Đức P h ậ t nó i K inh này, đ ạ i 
Thọ T h ần  Bồ Đề là  T h iện  T ịch 
T h iên  n ữ  và Đ ại B iện  T h iên  nữ..ế, 
các T h iên  n ữ  n h ư  Công Đức T h iên  
n ữ  và ch ư  T h iên  chúng, Đê Thích, 
P h ạm  T hiên, tro n g  đó Tỳ Sa Môn... 
đứ ng  đầu , chư  T h iên  Vương và các 
ch ú n g  Đ ại T hiên , C àn-thát-bà , A-tu- 
la... cùng  tấ t  cả th ế  g ian  k h i nghe 
P h ậ t th u y ê t K inh n ày  rồ i, th ả y  đ ề u  
r ấ t  vu i m ừng, tấ t  cả đồng  hướng  về 
P h ậ t.

Lúc bấy  giờ, Đức P h ậ t T hích  Ca 
M âu Ni từ  nơi Tam  m uội dậy, h iệ n  
đ ạ i th ầ n  lực, d ù n g  tay  p h ả ỉ xoa 
đ ả n h  chư đạ i Bồ T át và chư  T hiên , 
Long Vương, h a i m ươi tám  bộ T án  
Chỉ quỷ th ầ n  Đ ại tướng quân..., nó i 
rằ n g  :
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-  Ta từ n g  ở tro n g  tră m  n g à n  
m uôn  ức h ằn g  h à  sa  k iếp  tu  tậ p  
K inh Kim Q uang M inh vi d iệu  này, 
các ông n ê n  thọ  t r ì  đọc tụ n g  rộ n g  
nó i rao  bày  K inh này , k h iế n  cho cõi 
D iêm -phù-đề C hánh  p h áp  khô n g  
đ o ạn  tu y ệ t. N hư có tr a i  lành , gái 
là n h  ở tro n g  đời vị la i thọ  t r ì  đọc 
tụ n g  K inh này, h àn g  chư  T h iên  các 
ông  p h ả i n ê n  ủn g  hộ; n ê n  b iê t 
người ấy đời vị lai ở trong vô lượng 
tră m  n g àn  N hơn T h iên  thư ờ ng  thọ  
hưởng  sự  an  lạc  vu i vẻ, đời sau  
được gặp  ch ư  P h ậ t. M au chứ ng  đắc  
q u ả  Vô thư ợ ng  C hánh  đẳn g  C hánh  
giác...

K hi ây, chư  đ ạ i Bồ T át và chư  
T hiên , Long vương, h a i m ươi tám  
bộ T án  Chỉ Đ ại tướng, liề n  từ  nơi 
tò a  ngồi đứ ng  dậy, đ ế n  trư ớ c  P h ậ t, 
năm  vóc gieo sá t đấ t, đồng  nó i lời 
rằ n g  : “N hư lời T h ế  Tôn dạy, chúng
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con sẽ vâng  làm  đầy  đ ủ ”. B ạch  n h ư  
vậy  b a  lầ n  ĩ “N hư lời Thê Tôn dạy, 
ch ú n g  con sẽ vâng  làm  đầy  đ ủ ”.

Lúc đó, T án  Chỉ Đ ại tư ớ ng  
q u â n  b ạch  P h ậ t :

-  K ính b ạch  Đức T h ế  Tôn ! N hư 
tro n g  đời sau, n ế u  có người thọ  t r ì  
K inh  này , tự  m ình  b iên  chép  hoặc  
bảo  người b iên  chép , con sẽ cho h a i 
m ươi tám  bộ quỷ thần ..ề thư ờ ng  ẩ n  
h ìn h  th eo  g iữ  g ìn  ủ n g  hộ người nó i 
p h áp . Người th u y ế t p h áp  đây  được 
t iê u  d iệ t các ách  nạn , th â n  tâm  
được vu i vẻ a n  ổn. Cúi x in  Đức T h ế  
Tôn chớ lo.

Bấy giờ, Đức P h ậ t T hích  Ca 
M âu Ni h iệ n  đ ạ i th ầ n  lực, m ười 
phư ơng  vô lượng th ê  giới th ả y  đ ều  
chân động sáu cách. Khi ây, chư 
P h ậ t r ấ t  ho an  hỷ, vì phó  chúc K inh 
n ày  n ê n  k h e n  ngợi người t r ì  K inh,
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VÔ lượng vô b iê n  a-tăng-kỳ  ch ư  đ ạ i 
Bồ T á t cùng  đ ạ i ch ú n g  và Bồ T át 
T ín  Tướng, Kim Q uang, Kim T ạng  
thư ờ ng  bu ồ n  thư ơ ng  C hánh  p h áp  
Vô thượng... Tứ T h iên  Vương, m ười 
n g à n  vị T h iên  tử , Thọ T hần  Đạo 
T ràn g  Bồ Đề, Đ ịa T hần  K iên Lao... 
Và tấ t  cả  th ê  g ian  T hiên, Nhơn, A- 
tu -la .ệ. nghe P h ậ t nó i K inh này  rồ i, 
đ ều  p h á t tâm  Vô thượng Bồ-đề, hớ n  
hở  vu i m ừng đ ả n h  lễ rồ i lu i ra .

K ỉnh  Kỉm Q uang M inh H iệp Bộ
Phẩm Phó Chúc -  Thứ hai mươi bốn

HẾT

TRỌN BỘ
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NGHI THỨC HÔI HƯỚNG

B ổ KHUYẾT TÂM KINH

Ma ha rộn g  lớn d iệu  kỳ,
T hinh  th in h  b ể  cả  so  b ì được ch ă n g  ?

H ư k h ôn g  đâu  dễ sán h  bằng,
D ọc ngang, cao  thấp , côn g  n ản g  d iệu

dùng.

Q uán Tự Tại ch í h ù n g  phổ độ,
B ến  Ma ha, g iác  n gộ càn g  tăng,

Tâm  K ỉnh rộn g  lớn k h ôn g  ngằn ,
Bờ k ia  rốt ráo, thư ờng h ằn g  tán h  chơn. 

N ương trí h u ệ, lò n g  đơn sá n g  tỏ,
P h á  năm  n gh e, lộ  rõ tâm  ta,

Còn đâu  k h ổ  ách  m ê tà  ?
Sắc, K hông m ột th ể  su y  ra k h ác gì. 

K hông tức Sắc, có ch i rằn g  lạ,
Sắc tức K hông, chơn g iả  m ột n gu ồn ,
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Thọ, tưởng, hành , thức cũ n g  lu ôn , 
Các pháp  k h ôn g  tướng, in  tu ồn g  chơn

k h ô n g
B ất san h  d iệt, cũ n g  đ ồn g  k h ôn g

tướng,
B ất giảm  tăng, cũ n g  tượng in  nhau , 

B ất cấu, bất tịn h  k h ác nào,
Cho n ên  năm  uẩn , đ ồn g m àu h ư  không. 

S áu  cản , lý  tương th ôn g  m ột th ể,
Sáu  trần  k ia, cô n g  lệ  k h ác nào,

Vô m inh  k h ôn g  ch ỗ  ch en  vào,
C ũng k h ôn g  d iệ t h ế t  p hần  nào vô  m inh. 

Lão Tử ch ẳn g  p h át san h  m ột m ảy, 
C ũng k h ôn g  ch i bàn  cã i h ế t  còn ,

Khổ, Tập, D iệt, Đ ạo, sạch  bon,
Trí đắc cũ n g  ch ẳn g  ai còn  n ó i ch i.

Do trí đắc, lờ đi ch ẳ n g  luận ,
Đ ạo B ồ-đề, tư  n h u ận  tâm  đ iền ,

Đ ại thừa Bồ Tát Ưu tiên ,
Nương th u yền  Bát-nhã, thẳng m iền  Ba-laế 

Đ ủ trí lực, vượt qua bờ giác,
Đ âu  n gạ i ch i, rơi lạc  b ến  m ê,

Xá gì cản h  tượng n h iêu  khê.
L ìa xa  m ộn g tưởng, lán h  bề đảo đ iên .
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Sớm d iệ t cõ i n áo  p h iền , u tôi,
Cao vượt lên , đường lô i N iết-bàn , 

R ảnh ran g  rốt ráo  lặn g  an,
Ba đời chư P hật, đạo tràn g  T ịnh quang. 

N ương B át-nhã, rộn g  đ àn g tu  tiến , 
C hứng B ồ-đề, h iển  h iện  tán h  Chơn, 

Cho n ên  B át-nhã là  hơn,
Đ ại m inh  th ần  chú , cao hơn chú  nào. 

Chú Vô thượng, càn g  cao hơn nữa, 
N hư ng x é t  ra, lần  lựa cao hơn,

Chú Vô Đ ẳng đẳng, ch án h  chơn, 
T hật là  th ần  chú, cao hơn chú  nào.

H ay trừ  phá m uôn m àu khố ách,
H ay k h ai th ôn g  m uôn m ạch  lụ y

p h iền ,
T hật là chú  lực lin h  th iên g ,

T rên  đời ch ẳn g  có, còn  r iên g  chú  nào. 
Trừ ta i ách, lẹ  m au hơn nữa,
K hông chú  nào sán h  tựa ch ú  này. 

T hật là oai lực trọn  đầy,
Cho n ên  phước đức, chú  này  đ án g  tin . 

Chú Bát-nhã, rộng th inh  m uôn lượng, 
Đ ến  bờ kia, k h ôn g  ngượng, k h ôn g

xao,
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T hật là  th ần  chú  d iệu  cao,
Đ ọc lên , án h  tỏa  m uôn  m àu oai linh .

Y ết đế, y ế t  đế, ba la  y ế t  đế, ba la  
tă n g  y ế t  đế, B ồ-để tá t bà ha. (3 lần)

VÃNG SANH THẦN CHÚ

Nam  m ô a dỉ đa bà dạ.
Đa tha  g ià  đa dạ, đa đ ỉệ t dạ tha.
A d i r ị đô bà tỳ.
A d i r ị đa tấ t đam  bà tỳ.
A d i r ị đa, tỳ  ca lan  đế.
A di r ị đa, tỳ  ca lan  đa.
Dà di n ị, dà dà na.
Chỉ đa ca lệ , ta  bà ha. (3 lần)

KỆ KHEN TƯỚNG PHẬT

A D i Đ à P h ật sắc v à n g  ngời,
Tướng tố t làu  làu  c h iế u  khắp  nơi,
L ông trắn g  rạn g  ngời trùm  năm  núi,
M ắt xan h  bốn  b iển  rộn g  m ên h  m ông,



BO KHUYET TAM KINH 505

Hào q u an g hóa Phật nhiều vô sô",
H óa Bồ Tát th iệ t  cũ n g  đ ôn g  n h iều ,
B ôn  m ươi tám  n g u y ện  d ìu  san h  chúng, 
C hín phẩm  sen  v à n g  v ò i v ọ i cao.

Nam  m ô Tây phương Cực Lạc th ế  g iớ i 
Đ ại từ  Đ ại b i t iếp  dẫn  Đ ạo sư  A D i Đà  
P h ật.

Nam  m ô A Di Đà P hật. (Niệm nhiều ít tùy ý) 
Nam  m ô Q uán Thê Ảm Bồ Tát. (3 lần) 

Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. (3 lần) 

Nam  m ô Đ ịa T ạng Vương Bồ Tát (3 lần)

Nam  m ô T hanh T ịnh Đ ại H ải C húng
B ồ  T á t  (3 lần)
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SÁM QUY MẠNG

N ương m ình  Đức G iác H oàng Đ iều  Ngự, 
N gu yện  K inh m ầu d iệu  n gữ  tru yền  trao, 
Ba thừa, bôn  quả n gô i cao,
D ủ lò n g  từ  tế , độ m au con  rày.
C húng con  tự  xưa nay  n gan g  trái,
N ên  sa vào  khố h ả i vô b iên ,
C hịu v ò n g  sanh  tử  liề n  liền .
Ra đ ây vào  đó Ưa r iên g  sắc tài.
D ây buộc tró i m ỗi n gày  th êm  chắc, 
M iệng, m ũi, tay  càn g  th ắt càn g  đau, 
Đ ường tà, b iển  á i lăn  vào,
Trau tr ia  lỗ i quây lấp  rào tà i năng. 
Đ ường n g h iệp  ác, càn g  h ăn g  lô i bước, 
N gu yện  P hật, T ăng rưới phước ch ú n g

con ,
T rải lò n g  h ô i quá tộ i m òn,
Vớt đưa ch ỉ dẫn ch ẳn g  còn  lầm  sai.
Ra b iển  khổ, P h ật đài th ẳn g  bước,
H iện  đời nay, hưởng phước th an h  nhàn , 
N gu yện  cầu  th ỏa  m ãn rảnh  rang,
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Đ ời sau  càn g  được vẻ van g  trí m ầu.
N ơi ch án h  quôc, th ầy  sâu  ch ỉ dạy,
T uổi th iêu  n iên  ngộ g iả i lý  T hiền ,
S áu  căn , ba n g h iệp  lặ n g  yên ,
K hông ưa lợ i dục, ch ỉ n iềm  th an h  tu. 
Gương giớ i đức trơn tru  ch ẳn g  bỢn,
N ét từ  bi rộn g  lớn độ đời,
D u yên  khấm  đủ, nạn  xa đời,
So i gương B át-nhã, dòm  nơi ch í thành . 
Tu C hánh pháp, học rành  liễ u  ngh ĩa , 
C hông th u y ền  từ, m ột p h ía  th ẳn g  xuôi, 
Ba kỳ biến kiếp vượt lui,
D ự ng cờ ch án h  g iác, xé n ù i tố i ngh i. 
H iển  Tam Bảo, phá tham  si,
C úng h ầu  chư  P hật, n gạ i gì m ỏi m ê.
Các cửa học, m ột bể h ọc suốt,
R ộng n h iểu  phương, thắp  đuốc đưa

đường,
Sáu  th ần  thông, m ột n g u yện  vương,
Trên bờ pháp giới, thẳng đường độ sanh. 
Đ ồn g  Q uan Âm, tâm  làn h  m ột n iệm ,
So P h ổ  H iền , m ây đ iếm  chơn tu,
P hư ơng này  cõ i ây  n gao du,
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H iện  th ân  th u y ết pháp  ch ẳ n g  lu  tán h
m ầu.

Cõi đ ịa  n gụ c, âu  sầu  quỷ đói,
P h ó n g  hào  quang, b iến  rọ i pháp  thần , 
Đức Từ, rộn g  bủa thâm  ân,
C húng san h  khắp  độ, n iệm  trần  nh ẹ

phân .
N ghe danh  Ta, h oặc th ân  trôn g  thây, 
P h á t B ồ-đề, khố ấy  th o á t qua,
Nước băng, lò  lử a trán h  xa,
H óa th àn h  rừ ng báu, thơm  hòa  nơi nơi. 
Cơn kh ảo  phạt, đ ồn g  sô i trá i sắt,
Trở th àn h  nhà Cực Lạc th ản h  thơi,
M ang lô n g  đ ền  trả nỢ đời,
C ũng đ ểu  rản h  k h ỏ i vướng nơi trần

p h iền .
C ùng n h ữ n g b ện h  lây  tru y ền  ch ất độc, 
Đ em  th u ôc h ay  lừa lọc  v i trùng,
N hữ ng năm  đói r é t  k h ốn  cùng,
H óa n h iề u  phẩm  vật, độ d ùng âm  no. 
V iệc lợ i ích , g iúp  cho m uôn loại,
Cứu bà con, khắp  trả i ơn thù,
Xé lưới ái, phá tham  ngu,
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Vượt ra bốn  thú , k h ôn g  lu  tán h  lành . 
Đ ồn g  hàm  thức, v ã n g  san h  nước P hật, 
Quả B ồ-đề, chứ ng bậc Thượng nhơn.
H ư k h ôn g  m òn h ế t  sạch  trơn,
N gu yện  con  sâu  rộng, k h ôn g  cơn n ào

cùng.
K hắp th ế  giớ i h òa  ch u n g  g iô n g  trí, 
T hường lặ n g  so i chơn lý  d iệu  m ầu,
M ười phương cõ i P h ật thâm  sâu,
Mở đường g iả i th oát, lán h  câu  lu ân  hồi.
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PHÚNG KINH HỒI HƯỚNG

N guyện đem  công đức p h ú n g  Kỉnh, 
Cầu cho thê g iớ i hòa bình lạc an.

N guyện cho ba chướng tiêu  tan , 
Tránh đà n g  p h iền  não, bước sang đạo

mầu.
N guyện cho dân  chúng đâu  đãu,

An vui phước nghiệp, khỏi câu luân  hồi.
N guyên đem  công đức tô bồi,

L ánh ngoài sanh tử, th o á t rồi nghiệp
khiên.

Sen vàng chín p h ẩ m  ưu tiên,
Sanh về nước P h ậ t, vui m iền Lạc Bang.

B ạn cùng Bồ T át rỡ  ràngị 
Sớm nghe d iệu  p h á p  lời vàng dạy  tra o .

Bồ-đề quả vị ngôi cao ,
Con cùng muôn loại g ấ p  m au chứng

thành.
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PH ÁP BẢO LƯU THÔNG

HỒI T ư  THẮNG PHƯỚC 

Cầu nguyện :
QUỐC THỚI DÂN AN

NAM MỒ A DI ĐÀ PHẬT

PHỤC NGUYỆN : Quốc gia  hữu phúc , 
dân tộc trung kiên, tr í đức kiêm toàn , thân  
tâm hòa lạc.

H ự u  n g u y ệ n  : Lão ấu tương lân , tr í
ngu bất nghịch, đồng bào cộng lực, đồng 
chủng phò trì, cứu quốc an dân , lợi nhiều tê 
thế.

PHÔ NGUYỆN : Việt Nam quốc tộc, thể  
dị tâm đồng, hồi phục cựu nguyện, p h á t 
mình bản địa, trượng thử, sát nghiệp băng 
tiêu, chơn tâm thể hiện. Ta Bà cộng lạc, thê' 
đạo thanh bình.

NGƯỠNG CÂU : Anh linh chiến sĩ, vị 
quốc vong thăn, chiến nạn cô hồn, hoạnh tử  
vô danh, đắc thoát khổ luân, đồng đăng Cực 
Lạc. Ẩm siêu dương thớỉ, hải yến hà thanh , 
pháp giới chúng sanh, tề thành Phật đạo.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
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Cầu n g u y ện  :

ĐẠO PH Á P TRƯỜNG T ồN

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

PHỤC NGUYỆN : Chảnh giảo lưu 
truyền , nhứt thừa ph ổ  biến. Tam tăm trực 
ngộ, tánh hải trừng thanh , Phật nhựt 
quang huy, hiển u lợi lạc.

H ự ư  NGUYỆN : Pháp võ mông huân, 
thân căn nhuận trạch, môn đồ tứ  chúng, 
tâm thể ôn nhu, nhứt niệm bất sanh, nhứt 
trần bất nhiễm.

PHỐ NGUYỆN : Quốc gia  hưng thạnh , 
đạo pháp trường tồn, th ế  giới hòa bình , 
nhân dân an lạc.

Ầm siêu dương thới, hải yến hà thanh , 
pháp giới chúng sanh, íể thành Phật đạo .

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
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CẦU AN CẦU PHƯỚC

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

PHỤC NGUYỆN : Tinh thần tự  tại, 
mạng vị an khang, phước huệ tấn tu, đạo 
tâm  viên mãn.

KY NGƯYẸN : Tín chủ... tứ  thời vô tiêm  
tiếu chi tai, bát tiế t hữu trùng lai chi 
phước, nhi tôn hiếu đạo, vạn sự hanh 
thông. Hiện tại bồi công, vị lai chứng quả.

PHO NGƯYẸN : Gia đình kiết khánh , 
tứ  sự bình hòa, tự  lợi, tự  tha , công vô lậu  
khuyết.

Ảm siêu dương thới, hải yến hà thanh , 
pháp giới chúng sanh, tề thành Phật đạo.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
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CẦU TIÊU TAI GIẢI BỆNH

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

PHỤC NGUYỆN : Quan Ầm th ị hiện, 
thuyết pháp độ sanh, lăm nạn xưng danh, 
tầm thanh cứu khổ. Hiện tiền đệ tử  chúng 
đẳng , dị khẩu đồng  ốm, phúng tụng Đại 
thừa bối diệp Tôn Kỉnh, hồi tư  thắng phước :

Sở kỳ, bổn mạng ngươn thần Phật tử... 
pháp danh... niên tuế... Trượng từ  quang 
nhiếp hộ, tỉnh thần mình tịnh , tăm thể an 
nhiên; tứ  đại điều hòa, phước duyên cộng tụ.

H ự u  n g u y ệ n  : Phật tử, nghiệp
chướng tiêu trù , bệnh căn thuyên giảm , đắc 
cam lồ pháp vị, thọ lỉnh dược thanh ỉương. 
Tự tại khỉnh an, viễn ly khổ ách.

PHỔ NGUYỆN : Tâm dung pháp hóa,, 
tánh ngộ chơn thường, bất nhiễm trần lao, 
thường hành Phật sự, Bồ-đề quả mãn, tánh  
đức thiện dung, tự  lợi tự  tha , chứng Vô 
thượng đạo.

Ẩm siêu dương thới, hải yến hà thanh , 
pháp giới chúng sanh, tề thành Phật đạo.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
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CẦU TIÊU TAI DIỆT CHƯỚNG

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

PHỤC NGUYỆN : Thần lỉnh bấ t muội, 
pháp tánh viên thông, ngộ th ế  sự vô 
thường, chứng chơn tâm bất diệt.

KỲ NGUYỆN : Tín chủ (hoặc đệ tử...) 
trượng công đức cúng dường, thừa chư 
Tăng chú nguyện. Phước báo hiện tiền , Bồ- 
đề quả mãn. Nguyện nguyện viên thành như  
ỷ. Thời thời, minh liễu tự  tâm , vạn sự kiết 
tường, vạn duyên mỹ mãn. Chướng tai tận  
diệt, hỷ sự đắc thành.

PHỔ NGUYỆN : Vạn g ia  sanh Phật, th ế  
giới hòa bình, vạn ức chúng sanh, đồng 
đăng bỉ ngạn.

Ảm siêu dương thới, hải yến hà thanh, 
pháp giới chúng sanh, tề thành Phật đạo.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
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TAM Tự QUY

Tự quy y  P hật, đương n g u y ện  
ch ú n g  sanh , th ể  g iả i Đ ại đạo, p h át Vô 
thượng tâm.

(1 lạy)

Tự quy y  P háp , đương n g u y ện  
ch ú n g  sanh , thâm  n hập  K inh tạn g , trí 
huệ như hải.

(1 lạy)

Tự quy y  Tăng, đương n g u y ện  
ch ú n g  sanh , th ô n g  lý  đại ch ú n g, nh ứ t  
th iế t  vô  ngại.

(1 lạy)



PHỤ TRƯƠNG

N G H I THỨC HÀNH T R Ì

MẬT CHÚ CHUẨN ĐỂ
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Ngoài nghi thức thọ trì đọc tụng Kinh pháp, 
các Phật tử củng cần phải hành trì thêm Mật chú 
Chuẩn Đề đ ể  hộ thân. Vì vậy, phần sau bản Kinh  
Kim Quang Minh, chúng tôi soạn biên thêm nghi 
thức trì chú rút ra trong bộ Hiển Mật Viên Thông  
để  giúp chư hành giả có đủ phương tiện gia trì Mật 
chú Chuẩn Đề đúng theo pháp thức trong Kinh.

Khi vào Đạo tràng, chư hành giả y theo nghi 
thức thường lệ dâng hương kỳ nguyện, kế đó đọc bài 
Tịnh pháp giới chơn ngôn :

TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN

Á n lam  (7 biến)

TỊNH KHẨU NGHIỆP CHƠN NGÔN

Tu rị tu  rị, m a ha tu  rị, tu  tu  rị, ta
bà ha. (3 lần)

TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN

Án ta phạ bà phạ, th u ậ t đà ta  phạ,
đ ạt m a ta  phạ, bà phạ th u ật độ hám .

(3 lần)
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PHỔ CÚNG DƯỜNG CHƠN NGÔN

Á n n ga n ga nẳng, tam  bà phạ p h iệ t  
n h ự t ra hồng. (3 lần)

BÀI NGUYỆN HƯƠNG

N gu yện  th ử  hương h oa vân ,
B iến  m ãn thập  phương giới.
N hứt nhứ t ch ư  P h ậ t độ,
Vô lư ợng hương tran g  n gh iêm .
Cụ tú c Bồ Tát đạo,
Thành tựu Như Lai hương.

PHỔ LỄ CHƠN NGÔN 

Á n phạ nhự t ra v ậ t (7 lần)

ĐẢNH LỄ

N hứt tâm  đảnh  lễ  A Súc T h ế  Tôn.

Nhứt tâm  đảnh lễ  Bảo Sanh Thê Tôn.

N hứ t tâm  đảnh  lễ  Q uán Tự Tại 
V ương T h ế  Tôn.

N hứt tâm  đảnh  lễ  Cực Lạc th ế  g iớ i A 
D i Đà T h ế  Tôn.
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N hứt tâm  đảnh  lễ  Thập phương  
p h áp  g iớ i ch ư  P h ật T h ế  Tôn.

N hứ t tâm  đảnh lễ  T hất Cu Chi P h ật  
m ẫu sở  th u y ết Đ ại C huẩn Đ ề, Đà La Ni.

N hứt tâm  đảnh  lễ  Thập phư ơng  
p háp  g iớ i Tu Đa La T ạng nhứ t th iế t  Đà  
La N i m ôn.

N hứt tâm  đảnh  lễ  Tỳ Lô Giá Na, 
cu n g  đ iện  tru n g  T hất Cu Chi P h ậ t m ẫu  
C huẩn Đ ề Bồ Tát M a-ha-tát.

N hứt tâm  đảnh  lễ  Q uán Tự Tại Bồ  
T át M a-ha-tát.

N hứt tâm  đảnh  lễ  D i Lặc Bồ Tát Ma- 
ha-tát.

N hứt tâm  đảnh  lễ  Hư K hông T ạng  
Bồ T át M a-ha-tát.

N hứt tâm  đảnh  lễ  P h ổ  H iển  Bồ Tát 
M a-ha-tát.

N hứt tâm  đảnh lễ  Kim C ang Thủ Bồ  
Tát M a-ha-tát.

N hứt tâm  đảnh  lễ  V ăn Thù Sư Lợi 
Bồ T át M a-ha-tát.
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N hứt tâm  đảnh  lễ  Trừ Cái C hướng  
Bồ Tát M a-ha-tát.

N hứt tâm  đảnh  lễ  Đ ịa T ạng Bồ Tát 
Ma Ha Tát.

N hứt tâm  đảnh  lễ  Vô N ăng T hắng Bồ  
T át M a-ha-tát.

N hứt tâm  đảnh  lễ  Đ ại T h ế  Chí Bồ  
T át M a-ha-tát.

Nhứt tâm  đảnh lễ Thập phương pháp  
g iớ i nhứ t th iế t  Bồ Tát M a-ha-tát.

N hứt tâm  đảnh  lễ  Ma Ha Ca D iếp  
T ôn g iả , ch ư  đại T hanh Văn Tăng.

Nhứt tâm  đảnh lễ  Thập phương pháp  
g iớ i nhứ t th iế t  Tam thừa H iền  T hánh  
Tăng.

SÁM HỐI

N gã đệ tử..ể Chí tâm  sám  hổỉ.ẵ 
Đ ại T hánh C huẩn Đ ề Tôn,
N hứt th iê t  H iền  T hánh chúng,
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Kim th ân  nhược t iề n  thân ,
Sở tạo  chư  ác n g h iệp
C húng tộ i g ia i sám  h ô i. (3 lễ)

KHUYÊN THỈNH

N gã đệ tử... Chí tâm  k h u y ến  th ỉn h . 
Thập phương nhứ t th iế t  P hật,
H iện  tạ i th àn h  đạo giả,
N gã th ỉn h  ch u y ến  P háp  luân ,
An lạc  ch ư  ch ú n g  sanh,
Thập phương nhứ t th iế t  P hật,
Nhược dục bát Niết-bàn,
N gã kim  đầu  d iện  lễ ,
K huyến  th ỉn h  cửu trụ  th ế  (3 lễ)

TÙY HỶ

N gã đệ tử... Chí tâm  tù y  hỷ.
Tam th ế  ch ư  N hư Lai,
Bồ Tát T hanh Văn chúng,
Tu tập  tam  thừa nhân,
N ãi ch í phàm  phu  loại,
Sở hữu chư  phước th iện ,
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Thí, giớ i, th iền  đ ịnh , h u ệ,
N hẫn  n h ụ c tịn h  tin h  tấn,
N gã kim  g ia i tù y  hỷ. (3 lễ)

PHÁT NGUYỆN

N gã đệ tử ệ.. Chí tâm  p h át n gu yện . 
N gu yện  ch ư  ch ú n g  sanh  đẳng,
Tất p h át Bồ-để tâm  
V ĩnh đoạn  chư  p h iền  não,
Đ ương ch ứ n g N hứt th iế t  trí,
P h ụ c n g u y ện  n gã kim  tu,
C huẩn Đề b í m ật hạnh,
Sở Cầu ch ư  Tất địa,
Tùy tâm  tốc th àn h  tựu. (3 lễ)

HỒI HƯỚNG

N gã đệ tử... Chí tâm  h ồ i hướng.
D ĩ n gã  sở tu  phước,
Cập dữ chơn n gôn  hạnh,
H ồi hướng chư  hữu tình ,
C ộng th àn h  Vô thượng đạo,
P h ụ c dĩ k im  sở tu,
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Lễ b á i cập  sám  h ối 
K huyên  th ỉn h  tịn h  tù y  hỷ  
P h á t n g u y ện  h ồ i hướng th iện ,
Tất th í dữ ch ú n g  sanh,
V ĩnh đoạn  tam  đồ khổ,
Đ ồng th ú  đạo Bồ-để,
Pháp giới chơn như hải. (3 tễ)

THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHƠN NGÔN

Ly bà ly  bà đế, cầu  ha cầu  ha đế, đà  
ra n i đế, n i ha ra đế, tỳ  lê  nễ đ ế, m a ha  
già  đế, chơn lă n g  càn  đế, ta  bà ha.

VÀO ĐẠỚ TRÀNG TRÌ CHÚ CHUAN đ e

V C ách n g ồ i  Kim C ang tọa  :

Lấy bàn chân mặt gác lên vế chân trái, hoặc 
tùy ý ngồi cũng được.

V H ai tay  k iế t  ấn Tam m uội :

Lấy tay mặt duỗi ngay ra, để ngửa bàn tay 
trái, rồi hai ngón tay cái giáp móng với nhau. Đề
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ngang dưới rún, thân cho tề chỉnh, tâm cho an tịnh. 
Rồi tưởng trên đỉnh đầu ta có một chữ LAM rất tròn 
và sáng như ngọc minh châu, hay như mặt trăng 
rằm. Khi tưởng như vậy rồi thì xả ấn Tam muội lên 
trên đảnh, tay trái kiết ấn Kim Cang Quyền (nghĩa 
là : lấy ngón tay cái bấm vào ngón áp út ở giáp bàn 
tay, rồi bốn ngón tay kia nắm chặt lại hình như  tay 
cầm cú), rồi tay mặt lần chuỗi mà tụng sau đây :

CHÚ TỊNH PHÁP GIỚI

An lam  (108 lần)

CHÚ HỘ THÂN 

Á n x ỉ  lâm  (108 lần)

CHÚ LỤC T ự  ĐẠI MINH

Á n m a n i bát di h ồn g  (108 lần)

Khi tụng xong chú nói trên, • thì xả ấn Kim 
Cang Quyền lên trên đảnh, rồi quỳ xuống tụng bài 
chú Chuẩn Đề :

C huẩn Đề côn g  đức tụ  
T ịch tịn h  tâm  thường tụng,
N hứt th iế t  ch ư  đại nạn  
Vô n ăn g  xâm  th ị nhân,
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T h iên  thượng cấp  n h ân  g ian  
Thọ phước n h ư  P h ật đẳng.
N gộ th ử  n h ư  ý  ch âu
Đ ịn h  h oạch  Vô Đ ẳng đẳng.

Nam  m ô T hất Cu Chi P h ật M au Đ ại 
C huẩn Đề vương Bồ Tát M a-ha-tát

(3 lần rồi lạy).

Lúc lạy xong, ngồi kiết toàn già và kiêt ân 
Chuẩn Đề : lấy ngón áp út và ngón út bên mặt cùng 
bên trái xỏ lộn với nhau vào trong hai lòng bàn tay, 
dựng hai ngón tay giữa thẳng lên, rồi co hai ngón 
tay trỏ và vịn vào lóng đầu của hai ngón tay giữa; 
còn hai ngón tay cái thì để trên lóng giữa của ngón 
tay áp út bên mặt, rồi đế ấn ấy ngang ngực. Chí tâm 
tụng 108 lần chú Chuẩn Đề và chú Đại Luân nhứt tự 
như vầy :

Nam mô tát đa nẵm tam m iệu tam Bồ- 
đề câu chi nẫm, đát diệt thaệ An, ch iêt lệ 
chủ lệ Chuẩn Đề ta bà ha Bộ lâm.

(Tụng 108 lần) muốn trì tụng nữa tùy ý. Nên 
tụng từ chữ ÁN trở xuống Án ch iế t  lệ  chủ  lệ  
C huẩn Đề ta  bà ha  Bộ lâm . Tụng ký sô làm 
chừng như trên, hoặc trì nhiều hơn cũng tôt. Khi 
niệm đủ rồi muốn nghỉ thì xả ấn lên trên đảnh, kế 
dùng tay mặt kiết ấn Kim Cang Quyền mà ấn theo 
thứ tự 5 chỗ sau đây :
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1/ Kiết đảnh
2/ Nơi vai bên trái
3/ ở vai bên mặt
4/ Tại ngang ngực
5/ Nơi yết hầu.

Trong lúc tay ấn vào 5 chỗ ấy, thì miệng đọc 
thần chú : HỒNG HồNG cho liên tục, chừng nào đủ 
5 chỗ rồi, thôi tụng xả ấn lên trên đảnh đầu. Và 
tụng :

N gã kim  trì tụ n g  đại C huẩn Đ ề.

Tức p h át Bồ-đề q u ản g đại n gu yện , 

N gu yện  ngã đ ịnh  h u ệ tô"c v iê n  m inh, 

N gu yện  n gã côn g  đức g ia i th àn h  tựu, 

N gu yện  n gã th ắn g  phước tran g  n gh iêm  

N guyện cộng' chúng sanh thành Phật đạo.

N gã tích  sở  tạo  ch ư  ác n gh iệp ,

G iai do vô  th ỉ tham , sân , si 

T ùng thân , ngữ, ý  ch i sở sanh,

N hứt th iế t  n gã  k im  g ia i Sám  hối,
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N guyện  ngã lâm  dục m ạng chung thời, 

Tận trừ  nhứ t th iế t  ch ư  chướng n gại, 

D iện  k iến  bỉ P h ật A Di Đà,

Tức đắc v ã n g  san h  Cực Lạc dĩ 

H iện  tiề n  th àn h  tựu th ử  đại n g u yện  

N hứt th iế t  v iê n  m ãn tận  vô  dư  

Lợi lạc  nhứ t th iế t  ch ú n g  san h  giớ i 

N gã, P hật, ch ú n g  h ộ i hàm  th an h  tịn h  

N gã thời ư  th ắn g  liê n  hoa sanh  

T hân đỗ Như Lai Vô Lượng Q uang  

H iện  t iền  thọ ngã B ồ-để ký  

Mông ngã Như Lai thọ ký dĩ 
H óa th ân  vô  sô" bá cu  ch i 

Trí lực q uảng đ ại b iến  thập  phương  

P h ổ  lợ i nhứ t th iế t  ch ú n g  sanh  giớ i 

C húng san h  vô  b iên  th ệ n g u y ện  độ  

P h iể n  n ão vô tận  th ệ n gu yện  đoạn  

P h áp  m ôn vô lượng th ệ  n g u y ện  học  

P hật đạo Vô thượng thệ nguyện  thành.
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N gu yện  san h  Tây phương T ịnh Độ
tru n g

Cửu phẩm  L iên  h oa v i phụ m ẫu  

H oa k h ai k iến  P h ậ t n gộ vô san h  

B ất th ô i B ồ-tát v i bạn  lữ  

N gu yện  dĩ th ử  công-đức  

T rang n gh iêm  P h ật T ịnh Độ 

T hượng báo tứ  trọn g  ân  

Hạ t ế  tam  đồ khổ  

N hược hữu k iến  văn  giả  

Tức p h át B ồ-đề tâm  

Tận th ử  nhứ t báo th ân  

Đ ồn g  san h  Cực Lạc quốc  

Tận th ử  nhứ t báo th ân  

Đ ồng san h  An D ưỡng quốc

#
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BÀI PHỤC NGUYỆN
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Phục nguyện :
V iệt Nam  quô"c tộc, 

T hanh tr i th á i b ình .
•  •

N hân đạo n h ân  tâm , 
K iên  cường nhứ t trí. 

Thời thờ i cộn g  lạc,

Xứ xứ  p h on g  quang. 

C hánh th ể  hợp hòa, 
N hân dân  th ốn g  nhứt. 

V ăn m inh  k h oa học, 

Đ ạo đức tâm  linh . 
Đ ồng th ể  chơn thường, 

Đ ồng th àn h  Trí giác. 

Phố nguyện :
Sư T ăng huấn dục, 

P h ụ  m ẫu san h  th àn h  

Tín th í đàn na,
T ảng lo n g  phước thọ. 
Đ ồng tu  T hánh hạnh,
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Đ ồng chứ ng B ồ-đề.

Đ ồng ngộ  N hứt thừa,

Đ ồng v iê n  ch ủ n g  trí.

Âm s iê u  dưỡng thới,

H ải y ến  hà thanh.

P háp  giớ i ch ú n g  sanh,

Tề th àn h  P h ật đạo.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

#

T ự QUY Y

Tự quy y P hật, đương n g u y ện  
ch ú n g  sanh, th ể  g iả i Đ ại đạo, p h át Vô 
thượng tâm.

Tự quy y P háp, đương n g u y ện  
ch ú n g  sanh, thâm  n hập  K inh tạn g , trí 
huệ như hải.

Tự quy y  Tăng, đương n g u y ện  
ch ú n g  sanh, th ôn g  lý  Đ ại chúng, nhứ t 
th iế t  vô  ngại.
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CHỨ HỘ PHÁP

Nam  m ô th ấ t rị, m a ha đề tỷ  da, đát 
n ể  dã tha, ba rị phú  lầu  na g iá  rị, tam  
m ạn đà, đạt xá n i, m a ha tỳ  ha ra g ià  đế, 
tam  m ạn đà tỳ  n i dà đế, m a ha ca  rị dã, 
ba n ể  ba ra, ba n ể  tá t rị phạ lặ t tha, tam  
m ạn đà, tu  b ác lê  đế, phú  lệ  na, a rị da, 
đ ạt m ạ đế, m a ha tỳ  cổ  tấ t đế, m a h a  Di 
Lặc đế, lâu  phả tă n g  kỳ đế, h ê đ ế  tỷ  
tă n g  kỳ hê đế, tam  m ạn đà a tha, a n ậu  
đà la  ni.

Nam  m ô Tam ch âu  cảm  ứ n g Hộ  
P h áp  Vi Đà Tôn T h iên  Bồ Tát

Vi Đà th iên  tướng, Bồ Tát h óa  thân , 
ủ n g  hộ P h ật pháp  th ệ h oằn g  thâm , bảo  
xử  trấn  m a quân, côn g  đức nan  lu ân , kỳ  
đảo phó h oằ n g  thâm .

Nam  m ô P h ổ  N hãn Bồ Tát (3 lần)
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T ụng ch ú  côn g  đức th ù  th ắn g  hạnh , 

Vô b iên  th ắ n g  phước g ia i h ồ i hướng, 

Phổ n gu yện  pháp giới chư  ch ú n g sanh, 

Tốc v ã n g  vô  lượng q uang P h ật sát, 

H ồi hướng nh ân  d u yên  tam  th ế  P h ật, 

V ăn Thù P h ổ  H iền  Q uán Tự Tại,

Chư tôn  Bồ Tát M a-ha-tát.

M a-ha B át-nhã Ba-la-m ật

Tứ san h  cửu hữu, đ ồn g  đ ăn g  H oa  
tạ n g  h u y ền  m ôn. B át n ạn  tam  đồ, cộ n g  
n h ập  Tỳ Lô tằn h  hải.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
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